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Chương II

Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ IV (12-1976) đã đề ra 
một đường lối chung xây dụng và phát triển đất nước sau chiến 
tranh. Mọi quyết sách sau đó đều dựa vào những Nghị quyết của 
Đại hội IV, nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu kế hoạch Nhà 
nước 5 năm lần thứ hai (1976-1980).

Đứng ở thời điểm này nhìn lại, có thể nhận thấy tính chất duy ý 
chí, phi thực tế của đường lối phát triển đất nước sau kháng chiến 
chống Mỹ. Nhưng vào thời điểm đó (năm 1976) thì đây là tư tuởng 
chi đạo xuyên suốt và bao trùm mọi hoạt động của toàn xã hội. Vì 
vậy, đẻ ngh icn  cứ u , ư ìn h  bày  đư ự c lịch  sử  g ia i đoạn  từ  klii thống 
nhất đất nước, không thể không nắm được tư tường chi đạo Nghị 
quyết này.

Đường lối chung của cách mạng xã hội chủ nghĩa trong giai 
đoạn mới ờ Việt Nam được Đại hội IV xác định là:

"Nắm vững chuyên chính vô sản, phát huy quyền làm chủ tập 
thể của nhân dân lao động, tiến hành đồng thòi ba cuộc cách mạng: 
cách mạng về quan hệ sản xuất, cách mạng khoa học - kỹ thuật, 
cách mạng tư tưởng và văn hóa, trong đó cách mạng khoa học - kỹ 
thuật là then chốt; đẩy mạnh công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa là
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nhiệm vụ trung tâm của cả thời kỳ quá độ lên chù nghĩa xã hội; xây 
dựng chế độ làm chù tập thể xã hội chù nghĩa, xây dựng nền sản 
xuất lớn xã hội chủ nghĩa, xây dựng nền văn hóa mới, xây dựng 
con người mới xã hội chù nghĩa; xóa bỏ chế độ người bóc lột 
người, xóa bỏ nghèo nàn và lạc hậu; không ngừng đề cao cảnh giác, 
thường xuyên cùng cố quốc phòng, giữ gìn an ninh chính trị và trật 
tự xã hội; xây dựng thành công Tổ quốc Việt Nam hòa bình, độc 
lập, thống nhất và xã hội chù nghĩa; góp phần tích cực vào cuộc 
đấu tranh của nhân dân thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân 
chủ và chủ nghĩa xã hội"1.

Đường lối xây dựng nền kinh tế - xã hội chù nghĩa trong giai 
đoạn mới đã được Đại hội IV xác định như sau:

"Đẩy mạnh công nghiệp hóa xã hội chù nghĩa nước nhà, xây 
dựng cơ sở vật chất kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội, đưa nền kinh tế 
nước ta từ sản xuất nhỏ lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa. Ưu tiên 
phát triển công nghiệp nặng một cách hợp lý trên cơ sở phát triển 
nông nghiệp và công nghiệp nhẹ, kết hợp xây dựng công nghiệp 
và nông nghiệp cả nước thành một cơ cấu công - nông nghiệp; 
vừa xây dựng kinh tế Trung ương vừa phát triển kinh tế địa 
phương, kết hợp kinh te Trung ương với kinh tế địa phương trong 
1I1ỘI cơ  câu  kinh lê quủc dân  thông  Iihâl, kct hự p  phút tricn  lực 
lượng sản xuất với xác lập và hoàn thiện quan hệ sản xuất mới; 
kết hợp kinh tế với quốc phòng; tăng cường quan hệ hợp tác tương 
trợ với các nước xã hội chủ nghĩa anh em trên cơ sở chù nghĩa 
quốc tế xã hội chủ nghĩa, đồng thời phát triển quan hệ kinh tế với 
các nước khác trên cơ sở giữ vững độc lập, chù quyền và các bên 
cùng có lợi; làm cho nước Việt Nam trở thành một nước xã hội 
chủ nghĩa có kinh tế công - nông nghiệp hiện đại, văn hóa và khoa

1. Đảng Cộng sản Việt Nam, Nghị quyết đại hội đại biếu toàn quốc lần thứ
IV, Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1977, ừ.29.
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học kỹ thuật tiên tiến, quốc phòng vững mạnh, có đời sống văn 
minh và hạnh phúc"1.

Trên cơ sở xác định đường lối xây dựng kinh tế như vậy, Đại 
hội IV đã xác định phương hướng, mục tiêu và nhiệm vụ cùa kế 
hoạch 5 năm (1976-1980).

Kế hoạch 5 năm (1976-1980) về phát triển và cải tạo kinh tế, 
văn hóa, phát triển khoa học kỹ thuật hướng vào việc giải quyết 
những hậu quả nặng nề cùa ba mươi năm chiến tranh với hai mục 
tiêu được coi là cơ bản và cấp bách nhất, có quan hệ biện chứng 
với nhau:

- Một là, xây dựng cơ sờ vật chất - kỹ thuật của chù nghĩa xã hội.

- Hai là, cải thiện một bước đời sống vật chất và văn hóa của 
nhân dân.

Trên tinh thần đó, nhiệm vụ chù yếu của kế hoạch 5 năm 
(1976-1980) được Đại hội IV chi ra là:

Tập trung cao độ lực lượng của cả nước, của các ngành, các 
cấp, tạo ra một bước phát triển vượt bậc về nông nghiệp; ra sức đẩy 
mạnh lâm nghiệp, ngư nghiệp; phát triển công nghiệp nhẹ và công 
nghiệp thực phẩm (bao gồm cả thù công nghiệp và tiểu công 
ng h iệp ), n h ằm  g iả i q u y ế t vững  chắc  nhu  cầu  cù a  cả  nư ớ c  về lư ư ng  
thực, thực phẩm và một phần quan trọng hàng tiêu dùng thông 
thường; cải thiện một bước đời sống vật chất và văn hóa của nhân 
dân, tạo tích lũy cho công nghiệp hóa xã hội chù nghĩa.

- Phát huy năng lực sẵn có và xây dựng thêm nhiều cơ sở mới 
về công nghiệp nặng, đặc biệt là cơ khí, nhằm phục vụ trước hết 
cho nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và công nghiệp nhẹ, chuẩn 
bị cho bước trang bị kỹ thuật trong thời kỳ tiếp theo; tích cực mờ

1. Đảng Cộng sản Việt Nam, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ
IV, Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1977, tr.30.
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mang giao thông vận tải; tăng nhanh năng lực xây dựng cơ bản, đẩy 
m ạnh công  tác khoa học - kỹ  thuật. C huẩn  bị về m ọi m ặt đ ể  triển  
khai xây dựng lớn trong những kế hoạch dài hạn sau này.

- Sử dụng hết lực lượng lao động xã hội, tổ chức và quản lý tốt 
lao động; phân bố lại lao động giữa các vùng và các ngành trong cả 
nước nhằm tăng rõ rệt năng suất lao động xã hội. Hình thành bước 
đầu cơ cấu kinh tế công - nông nghiệp, kết hợp kinh tế trung ương 
với kinh tế địa phương, từng bước xây dựng huyện thành đơn vị 
kinh tế nông - công nghiệp (đối với miền núi là đơn vị lâm - nông - 
công nghiệp); kết hợp kinh tế với quốc phòng, tăng cường nền quốc 
phòng toàn dân.

- Hoàn thành về cơ bản cải tạo xã hội chù nghĩa ở miền Nam, 
củng cố và hoàn thiện quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa ở miền 
Bắc; cái tiến mạnh mẽ công tác thương nghiệp, giá cả, tài chính, 
ngân hàng.

- Tăng nhanh nguồn hàng xuất khẩu, trước hết là sản phẩm 
nông nghiệp và công nghiệp nhẹ; mở mang quan hệ kinh tế với 
nuớc ngoài.

- Ra sức phát triển sự nghiệp giáo dục, văn hóa, xã hội, tiến 
hành cải cách giáo dục. đấy mạnh đào tạo cán bộ và công nhân kỹ 
thuật, thanh toán hậu quả của chiến tranh và ảnh hưởng của chủ 
nghĩa thực dân mới.

- Thực hiện một sự chuyển biến sâu sắc trong tổ chức và quản 
lý kinh tế, xây dựng hệ thống mới về quản lý kinh tế trong cả nước"1.

Như vậy, Đại hội IV cùa Đảng đã vạch rõ phương hướng, nhiệm 
vụ và những mục tiêu chủ yếu của kế hoạch 5 năm (1976-1980) và

1. Đáng Cộng sản Việt Nam, Nghị quyết Đại hội đại biếu toàn quốc lần thứ IV,
Nxbĩ Sự thật, Hà Nội, 1977, tr.32-34.
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kế hoạch năm 1978 đang được tiến hành từ dưới lên trong tất cả các 
ngành, các cấp.

Đại hội Đảng nhận định rằng, tình hình kinh tế đất nước đang 
có những khó khăn lớn. Những khó khăn đó bắt nguồn từ một nền 
kinh tế vốn còn trong tình ưạng sản xuất nhỏ, lại chịu những hậu 
quả nặng nề của 30 năm chiến tranh liên tục và ác liệt cũng như hậu 
quả cùa chế độ thực dân mới ở miền Nam. Việt Nam phải dựa vào 
sức mình là chủ yếu để khắc phục những khó khăn và những mất 
cân đối lớn của nền kinh tế.

Đảng thừa nhận rằng về mặt chủ quan, những sự non kém, 
thiếu sót trong các ngành, các cấp từ trên xuống dưới, nhất là về 
lĩnh vực quản lý kinh tế, làm cho những khó khăn đó chậm được 
khắc phục. Nhưng với tinh thần lạc quan sau chiến thắng, Đảng cho 
rằng "xét về bản chất, những khó khăn về kinh tế hiện nay là khó 
khăn của bước trưởng thành, không tránh khỏi trong quá trình xây 
dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, đi thẳng từ sản xuất nhỏ lên sản 
xuất lớn xã hội chủ nghĩa và trong hoàn cảnh nước ta vừa ra khỏi 
cuộc chiến tranh ác liệt kéo dài mấy chục năm "1.

Các vấn đề kinh tế lớn của kế hoạch 5 năm xoay quanh một số 
mối quan hệ lớn mà sự nhận thức và giải quyết được coi là sẽ ảnh 
hưởng đén toàn bộ sự phái ưiển của nèn kinh lé - xă hội. Tư tưởng 
chi đạo của Đảng về giải quyết các mối quan hệ lớn đó thể hiện cụ 
thể trên nhũng điểm  sau đây:

1. Kiên quyết thực hiện những nhiệm vụ và 15 chi tiêu chủ yếu 
mà Đại hội IV của Đảng đề ra cho kế hoạch 5 năm 1976-1980.

Nhiệm vụ phát triển kinh tể đã được cụ thể hóa thành 15 chỉ 
tiêu lớn: phấn đấu đến năm 1980 đạt 21 triệu tấn lương thực; 1 triệu

1. Lê Thanh Nghị, Tư tưởng chi đạo kế hoạch 5 năm 1976-1980, Nxb. Sự 
thật, Hà Nội, 1977, tr. 12.
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tấn  cá biển; 1 triệu  h éc ta  đ ấ t khai ho an g ; 1 .200 ngh ìn  h éc ta  rừng 
mới trồng; 16.500 nghìn con lợn; tăng 2,5 lẩn sản lượng cơ khí so 
với năm 1975; 10 triệu tấn than sạch; 5 tỷ kw/h điện; 2 triệu tấn xi 
măng; 1.300 nghìn tấn phân hóa học; 250 - 300 nghìn tấn thép; 
3.500 nghìn mét khối gỗ; 450 triệu mét vải; 130 nghìn tấn giấy; 14 
triệu mét vuông nhà ờ (không kể phần nhân dân tự làm). Những chỉ 
tiêu trên được đặt ra nhằm khai thác tiềm năng to lớn cùa nền kinh 
tế như nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, công nghiệp thực 
phẩm, công nghiệp nhẹ, tài nguyên khoáng sản.

Ông Lê Thanh Nghị, với tư cách là ủ y  viên Bộ Chính trị Trung 
ưomg Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, trong bài phát biểu cùa 
mình, đã nhấn mạnh:

"Bộ Chính trị Trung ương Đảng và Hội đồng Chính phù đã 
thông qua số kiểm tra kế hoạch 5 năm 1976-1980, phân cho các 
ngành, các địa phương và đơn vị cơ sở làm căn cứ xây dựng và 
tổng hợp kế hoạch từ dưới lên với tinh thần phấn đấu thực hiện 
vượt mức các chỉ tiêu mà Đại hội Đảng đã quyết định và trong 
trường hợp khó khăn nhất cũng phải thực hiện cho được những chi 
tiêu đó. Phải coi những chỉ tiêu đó như mức thấp nhất mà chúng ta 
phải phấn đấu đạt tới, nhằm giải quyết một bước những yêu cầu cấp 
bách nhất cùa sản xuất và đời sống nhân dân, tạo cơ sờ cần thiết 
cho bước phat tnẻn mạnh mê hơn cua nèn kinh té quóc dãn trong 
thời kỳ sau"1.

Ông nói thêm: " ... phải thấy rõ các chỉ tiêu đó tuy được tính 
toán tương đối sát với khả năng thực tế, song những khả năng đó 
phải qua sự phấn đấu tích cực thì mới trở thành hiện thực. Phải 
phan đấu một cách toàn diện, cả về phát triển lực lượng sản xuất 
và cải tạo quan hệ sản xuất, về đẩy mạnh sản xuất và xây dựng, về 
tổ chức đời sống, về cải tiến quan lý kinh tế, đặc biệt là tổ chức lại

1. Lê Thanh Nghị, Tư tướng chi đạo kể hoạch 5 năm 1976-1980, Sđd, tr. 16.
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sản xuất xã hội, phân bổ lại và tận dụng tốt lao động xã hội, tăng 
cường và cải tiến các chính sách, chế độ quản lý, kiện toàn bộ 
máy quản lý". Ông kêu gọi mọi người "đồng khởi tiến quân vào 
mặt ừận lao động sản xuất và xây dựng, trong đó mặt trận số một là 
nông nghiệp"1.

2. Giải quyết đúng đán mối quan hệ giữa nông nghiệp và công 
nghiệp, thực hiện một bước tích cực việc xây dựng cơ cấu kinh tế 
công - nông nghiệp.

Tập trung sức phát triển nông nghiệp được coi là "cái nút" để 
giải quyết đồng thời một loạt nhiệm vụ kinh tế quan trọng trước 
mắt, tạo cơ sở vững mạnh cho sự phát triển công nghiệp trong 
những năm tiếp đó và trong thòi kỳ sau. Tất cả các ngành trong nền 
kinh tế được giao nhiệm vụ phải tận lực phục vụ nông nghiệp, coi 
đó là một hướng ưu tiên trong hoạt động của ngành mình. Bời vì 
một vấn đề mới, hết sức quan trọng cùa kế hoạch 5 năm 1976-1980 
là xây dựng và hình thành cho được ờ cấp huyện những cơ sở nông 
nghiệp (lâm nghiệp, ngư nghiệp) và công nghiệp (kể cả thủ công 
nghiệp và tiểu công nghiệp), kết hợp chặt chẽ với nhau để sử 
dụng tốt nhất sức lao động, đất đai và các tài nguyên khác trong 
huyện, xây dựng huyện thành đom vị kinh tế nông - công nghiệp. 
Đảng coi đó là "cách làm tạo nên bước đi nhanh nhất trong việc 
đưa nông nghiệp  đi lên sản xuất lớn xã hội chủ  nghĩa vá i c a  câu 
nông - công nghiệp"2.

3. Giải quyết tốt các mối quan hệ lớn khác như: Quan hệ giữa 
kinh tế trung ương và kinh tể địa phương; quan hệ giữa tích lũy mờ 
rộng tái sản xuất và tiêu dùng, cải thiện đời sống; quan hệ giữa tự 
lực tự cường và mở rộng quan hệ kinh tế với nước ngoài; quan hệ 
giữa nhiệm vụ xây dựng kinh tế và nhiệm vụ củng cố quốc phòng;

1. Lê Thanh Nghị, Tư tưởng chi đạo kể hoạch 5 năm 1976-1980, Sđd, 
tr.16-17.

2. Lê Thanh Nghị, Tư tưởng chi đạo kể hoạch 5 năm 1976-1980, Sđd, tr.21. 
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Quan hệ giữa cải tạo, mở rộng, tận dụng các cơ sở vật chất - kỹ 
thuậ t h iện  có  và xây dự ng  cơ  sở  m ới; q u an  h ệ  g iữ a kỹ thuật cơ  giới, 
hiện đại và thủ công, giữa quy mô lớn, vừa và nhỏ.

4. Tiết kiệm một cách toàn diện và triệt để là một yêu cầu quan 
trọng của việc xây dựng kế hoạch và thực hiện kế hoạch.

Công tác thu hồi, tận dụng phế liệu, phế phẩm... được coi là chi 
tiêu pháp lệnh. Đặc biệt coi trọng việc khai thác nguồn phế liệu do 
chiến tranh để lại đang còn rất nhiều ở các tinh phía Nam.

5. Nghiên cứu, ứng dụng các thành tựu khoa học và tiến bộ kỹ 
thuật, gắn bó chặt chẽ kế hoạch kinh tế và kế hoạch phát triển khoa 
học - kỹ thuật.

6. Nhiệm vụ chinh đốn và cải tiến quản lý kinh tế, mau chóng 
thực hiện sự chi đạo tập trung thống nhất đối với nền kinh tế cả 
nước được coi là nhiệm vụ có tầm quan trọng quyết định, là một 
biện pháp lớn để đảm bảo thực hiện kế hoạch nhà nước, và Trung 
ương chỉ rõ phải được coi trọng ngay từ bước xây dựng kế hoạch1.

7. Xúc tiến nhanh việc xóa bỏ các tàn dư bóc lột phong kiến và 
tiến hành cải tạo xã hội chù nghĩa ở các tinh phía Nam, mau chóng 
khắc phục những mặt tiêu cực của thành phần kinh tế tư bản chù 
nghĩa và kinh tế cá thể, phát huy thế mạnh của nền kinh tế thống 
nhât, m ả  điròmg cho  hưnrc phát triển m ạnh  m ẽ của nền kinh tế cả 
nước đi lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa.

Trên thực tế, trong kế hoạch 5 năm 1976-1980, nhiệm vụ cải 
tạo xã hội chủ nghĩa được tiến hành gấp gáp như là một nhiệm 
vụ trọng tâm cần giải quyết nhanh. Trung ương nhấn mạnh là 
phải khắc phục tư tường ngại đẩy mạnh cải tạo xã hội chủ nghĩa 
sẽ ảnh hưởng không tốt đến sản xuất. Trong việc xây dựng và 
thực hiện kế hoạch 5 năm phải "kết hợp hết sức chặt chẽ việc xây 
dựng chủ nghĩa xã hội với cải tạo xã hội chủ nghĩa và tổ chức lại

1. Lê Thanh Nghị, Tu tướng chi đạo kế hoạch 5 năm 1976-1980, Sđd, tr.33.
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sản xuất để phát huy tiềm lực của các cơ sở kinh tế phía Nam. 
Trung ương Đàng và Chính phủ sẽ tiếp tục nghiên cứu, quyết 
định các chính sách cụ thể và các hình thức, phương pháp để xúc 
tiến nhanh và tốt công tác cải tạo xã hội chù nghĩa trong các 
ngành kinh tế ở phía Nam. Trong quá trình tiến hành cải tạo xã 
hội chủ nghĩa, các thành phần kinh tế tư nhân tuy còn tồn tại 
trong một thời gian nhất định, nhưng phải chịu sự chi phối của 
kinh tế xã hội chủ nghĩa, phải hoạt động theo quỹ đạo của kế 
hoạch Nhà nước"1.

8. Đẩy mạnh phong trào đồng khởi thi đua xã hội chủ nghĩa, 
phát huy sức mạnh và khả năng tiềm tàng hết sức to lớn của quần 
chúng lao động làm chủ tập thể trong việc xây dựng kế hoạch và 
thực hiện kế hoạch.

9. Công tác tư tưởng và công tác tổ chức của Đảng, Nhà nước 
và của các đoàn thể quần chúng phải bám sát và thúc đẩy mạnh mẽ 
việc xây dựng kế hoạch và thực hiện kế hoạch 5 năm 1976-1980.

Trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch, Trung ương chi rõ 
là phải quán triệt khẩu hiệu "học tập, đuổi kịp và vượt tiên tiến!".

Tinh thần "cách mạng tiến công" của những năm đầu sau giải 
phóng miền Nam đã được thể hiện trong mọi hoạt động chính trị - 
k in h  tế  - xã hội của đất nước.

Sau khi đổi tên nước từ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thành 
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam vào tháng 7-1976, đổi 
tên Đảng Lao động Việt Nam thành Đảng Cộng sản Việt Nam vào 
tháng 12-1976, Tạp chí Học tập của Đảng Lao động Việt Nam (ra 
đời từ đầu năm 1955) đã được Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng 
sản Việt Nam ra Quyết định đổi thành Tạp chí Cộng sản , và từ 
tháng 1 năm 1977 Tạp chí Cộng sản bắt đầu ra số đầu tiên. Tất cả 
những động thái đó thể hiện ý chí và quyết tâm xây dựng thành

1. Lê Thanh Nghị, Tư tướng chi đạo kế hoạch 5 năm 1976-1980, Sđd, tr.35. 
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công chù nghTa xã hội trên đất nước Việt Nam. Tinh thần ấy rõ ràng 
được phản ánh trong đường lối, chính sách triển khai sau đó, trước 
hết là trong kế hoạch 5 năm 1976-1980.

I. KHÔI PHỤC, CẢI TẠO, HƯỚNG NÈN KINH TÉ CẢ NƯỚC 
THEO CHỦ NGHĨA XÃ HỘI

Yêu cầu bức xúc đầu tiên của kế hoạch 1976-1980 là khôi phục 
nền kinh tế ờ cả hai miền từng bị chiến tranh tàn phá ở những mức 
độ và hình thức khác nhau, nhưng đều vô cùng nặng nề, nhằm 
trước mắt cải thiện một bước đời sống của các tầng lớp nhân dân. 
Nhân dân đã có được độc lập tự do, nhưng cuộc sống vẫn khốn khó 
thì không thể nói là đã hạnh phúc. Vì vậy, thực hiện được hay 
không các mục tiêu kinh tế sẽ tác động trực tiếp đến các mặt khác 
trong đời sống xã hội của đất nước.

Vào thời điểm này, quá trình thống nhất về mặt Nhà nước cơ 
bản hoàn thành, nhưng nền kinh tế vẫn còn ngổn ngang với những 
quy chế khác nhau vốn tồn tại từ lâu ưong phương thức quản lý 
khác nhau giữa hai miền.

Ở miền Bắc, sau những đợt cải tạo quan hệ sản xuất và cải tiến 
quản lý diễn ra trước khi chiến tranh kết thúc, nền kinh tế dường 
như  đa lliuàn uliál với hai hình lliức sở  hữu  cliủ ycu vẻ lư liệu  sản 
xuất của xã hội là sở hữu toàn dân và sở hữu tập thể. Kinh tế cá thể 
ngày càng bị thu hẹp lại. Kinh tế tư bản tư nhân và kinh tế tư bản 
nhà nước bị xóa bỏ. Năm 1975, nền kinh tế xã hội chủ nghĩa (quốc 
doanh và tập thể), trên số liệu thống kê chính thức, đã chiếm 88,4% 
tổng sàn phẩm xã hội, 84,4% thu nhập quốc dân, 95,5% giá trị tổng 
sản lượng công nghiệp và 97,1% giá trị tổng sản lượng nông nghiệp', 
về hình thức, cơ cấu giai cấp - xã hội trở nên thuần nhất và đơn

1. Viện Kinh tế học, 45 năm kinh tế Việt Nam (1945-1990), Nxb. Khoa học 
xã hội, Hà Nội, 1990, tr.46.
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giản hóa: địa chủ phong kiến và tư sản đã hoàn toàn bị thủ tiêu; 
trong xã hội chi còn lại các thành phần cơ bản là công nhân, nông 
dân tập thể và trí thức xã hội chủ nghĩa. Những tầng lớp khác như 
người buôn bán nhỏ, người sản xuất nhỏ..., tuy có vai ưò rất quan 
trọng trong lưu thông phân phối, trong sản xuất hàng tiêu dùng, 
nhưng dù sao vẫn bị xếp vào hạng cần chú ý khi xã hội hướng đến 
việc xây dựng một nền kinh tế "thuần nhất - xã hội chủ nghĩa"! 
Tầng lớp trí thức miền Bắc chủ yếu xuất thân từ công nhân và nông 
dân tập thề.

Ở miền Nam, công cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa được tiến 
hành ngay khi đất nước thống nhất. Đối tượng của cài tạo xã hội 
chủ nghĩa vẫn như ờ miền Bắc trước kia, nhằm vào kinh tế tư bản 
tư nhân và kinh tế cá thể.

Chúng ta sẽ xem xét những khía cạnh chủ yếu nhất cùa lịch sừ 
giai đoạn quan trọng này.

1. Cải tạo, xây dựng và phát triển công nghiệp, thutmg nghiệp 
cả nước

Vấn đề quản lý kinh tế và việc đổi mới cơ chế quản lý kinh tế 
cho phù hợp với thực tiễn và đạt hiệu quả cao là vấn đề có tầm 
quan trọng đặc biệt trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội. 
Nhưng trên thực tế, nhiệm vụ cải tạo xã hội chủ nghĩa vẫn là nhiệm 
vụ trọng tâm của kế hoạch 5 năm.

1.1. Cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh ở  miền Nam

Như trên (Chương I) đã nêu, sau ngày miền Nam được giải phóng 
không lâu, ngày 10 tháng 9 năm 1975, Chính phủ Cách mạng Lâm 
thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam đã ra Tuyên bố về một số chính 
sách khôi phục và phát triển công thương nghiệp, bài trừ hoạt động 
lũng đoạn đầu cơ tích trữ, phá rối thị trường của tư sản mại bản. 
Ngày 15-7-1976, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng
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Lao động Việt Nam ra Nghị quyết 254/NQ/TƯ về những công tác 
tnrớc mắt ờ miền Nam, xác định nhiệm vụ cải tạo và xây dựng ở 
miền Nam, trong đó nhấn mạnh nhiệm vụ xóa bò giai cấp tư sản 
mại bản, tiến hành cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh, 
xóa bò tàn dư của chế độ thực dân phong kiến về ruộng đất, giải 
quyết vấn đề tranh chấp ruộng đất trong nội bộ nông dân. Ngày 
25-9-1976, Chính phù Cộng hòa xã hội chù nghĩa Việt Nam ra 
Tuyên bố về chính sách đối với công thương nghiệp tư bản tư 
doanh ở miền Nam.

Chủ trương của Đảng và Nhà nước là cải tạo ngay công thương 
nghiệp miền Nam theo chủ nghĩa xã hội. Nghị quyết Đại hội đại 
biểu toàn quốc lần thứ IV chi rõ: "Đối với xí nghiệp tư bản tư 
doanh, phải cải tạo xã hội chù nghĩa chủ yếu bằng con đường công 
tư hợp doanh", và "xóa bỏ ngay thương nghiệp tư bản chù nghĩa"1.

Với các chủ trương như đã nêu, công cuộc cải tạo công thương 
nghiệp tư bản tư doanh ở miền Nam đã diễn ra hết sức quyết liệt. 
Các xí nghiệp cùa tư sản mại bản và tư sản bỏ chạy ra nước 
ngoài đều bị quốc hữu hóa và chuyển ngay thành xí nghiệp quốc 
doanh. Các ngành kinh tế quan trọng như ngành vận tải đường 
sắt, vận tải đường biển, ngành hàng không, các ngân hàng tư 
n hân  đ ều  đư ợ c  q uốc  hữu  hóa m ột cách  nhanh  chóng. N hà nư ớc 
độc quyền phát hành tiền tệ, độc quyền về ngoại thương, thống 
nhất việc quản lý lương thực, kinh doanh xăng dầu, vàng bạc và 
đá quý, v .v ...

Công tác cải tạo được tổ chức thành từng đợt giống như các 
chiến dịch quân sự. Đợt I của chiến dịch đánh tư sản mại bản được 
tiến hành vào quý IV năm 1975 ở các thành phố lớn miền Nam. 
Đợt II của chiến dịch này tiến hành vào cuối năm 1976, chù vếu tập

1. Đảng Cộng sản Việt Nam, Nghị quyết Đại hội IV, Nxb. Sự thật, Hà Nội,
1977, ư .51-53.
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trung vào các đối tượng tư sản mại bản ờ các thành phố lớn được 
coi là đã "lọt lưới" trong đợt I.

Trong điều kiện nền kinh tế phổ biến là sản xuất nhò, kém phát 
triển, người lao động thiếu việc làm, lực lượng người buôn bán nhỏ 
đã tăng lên nhanh chóng, v ề  cơ bản, biện pháp cải tạo thương 
nghiệp tư bản tư doanh vẫn giống như đã tùng áp dụng ở miền Bắc 
trước đây, nghĩa là cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với thương nghiệp 
tư bản tư doanh, chuyển phần lớn những người buôn bán nhò sang 
sản xuất. Đe thực hiện chù trương đó, Ban Cải tạo công thương 
nghiệp tư bản tư doanh trung ương đã được thành lập ưong năm 
1976. Tháng 4-1977, Hội đồng Bộ trưởng ra Quyết định số 100-CP, 
trong đó nêu rõ "phải làm nhanh, gọn, tốt, vững chắc" công cuộc 
cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh.

Trong 8 "mục tiêu phải đạt trong năm 1978" mà Đảng chỉ thị1 
có mục tiêu: Hoàn thành cải tạo công nghiệp tư bản tư doanh (1); 
Tổ chức lại tiểu công nghiệp và thủ công nghiệp, đưa một bộ phận 
vào hợp tác xã (2); Hoàn thành cải tạo ngành công nghiệp chế biến 
nông sản (3); Xúc tiến cải tạo và xây dụng ngành hải sản, nhất là 
đánh bắt, nuôi và chế biến tôm xuất khẩu (4); Hoàn thành cải tạo 
ngành vận tải ô tô và vận tải đường sông (6); Hoàn thành cải tạo 
ngành xây dựng (7); Hệ thống thương nghiệp xã hội chủ nghĩa phải 
nám đưực- tuyệt đại bộ phận các mặt hàng thiết yếu, chiếm trên 
60% giá trị bán lẻ trên thị trường (8). Chi thị 44 của Bộ Chính trị đã 
nêu rõ: "Công tác cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với công thương 
nghiệp tư doanh đang được đẩy mạnh và đến bước quyết định; Ban 
Bí thư và Thường vụ Hội đồng Chính phủ phải theo dõi chặt chẽ, 
chỉ đạo sát và kịp thờ i...".

Với những chi tiêu có tính "pháp lệnh" như thế, trong bối cảnh 
lúc đó, rõ ràng công cuộc cải tạo không thể không được tiến hành

1. Chi thị 44 cùa Bộ Chính trị ngày 22-4-1978, Văn kiện Đảng toàn tập, 
tập 39, Sđd, ư.210-212.

184



Chương II. T hực hiện kế hoạch 5 năm  lần th ứ  hai..,

khẩn trương, nhanh chóng. Đầu năm 1978, một chiến dịch rầm rộ 
được triển khai nhằm cải tạo tư sản thương nghiệp. Thi hành Quyết 
định số 100-CP ngày 24-4-1977 và Chỉ thị số 111-TTg ngày 16-2-1978 
cùa Thủ tướng Chính phù về việc cài tạo tư sản thương nghiệp ờ 
các tỉnh, thành phố miền Nam, ngày 23-3-1978, Chủ tịch ủ y  ban 
nhân dân thành phố Hô Chí Minh quyết định đình chỉ việc buôn bán 
cùa các nhà tư sản thương nghiệp. Đúng 14 giờ ngày 23-3-1978, 
Quyết định này bắt đầu được thực hiện trong toàn thành phố Hồ 
Chí Minh. Hơn 30 nghìn hộ tư sản thương nghiệp được chính 
quyền mời đến nghe phổ biến chính sách cùa Nhà nước để họ tự 
giác thực hiện. Nhà nước đã kiểm kê vật tư, hàng hóa tiêu dùng 
trong các cửa hàng của hơn 55.000 hộ tư thương, trưng mua hàng 
tồn kho cùa 32.000 hộ, giao cho thương nghiệp quốc doanh quản lý 
6.320 cơ sờ kinh doanh của tư sản thương nghiệp'.

Không chi riêng thành phố Hồ Chí M inh mà tất cả các tinh 
miền Nam cũng đồng loạt thực hiện chủ trương trên. Các nhà tư 
sản thương nghiệp đã bị mất đi một khối lượng lớn hàng hóa và 
phương tiện kinh doanh. Lực lượng người buôn bán nhỏ cũng 
giảm đi đáng kể.

Đồng thời với quá trình cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với 
thirorng n g h iệ p  tir hàn  tir d o an h  là q u á  trìn h  h ìn h  th à n h  và rlần 
dần chiếm lĩnh thị trường của hệ thống thương nghiệp quốc 
doanh, hợp tác xã mua bán ở miền Nam. Để hỗ trợ cho kinh tế 
quốc doanh, Nhà nước còn quy định danh mục 13 mặt hàng công 
nghiệp do Nhà nước quản lý như vải sợi, chất đốt, than, vật liệu 
điện, xe đạp, phụ tùng xe đạp, v .v ...

Cuối năm 1978 có khoảng 90.000 người buôn bán nhỏ được 
chuyển sang sản xuất và 15.000 người được sử dụng ưong ngành

1. Viện Kinh tế học, 45 năm kinh tế Việt Nam 1945-1990, Nxb. Khoa học xã 
hội, Hà Nội, 1990, tr.166.
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thương nghiệp xã hội chủ nghĩa1. Những hộ được chuyển sang sản 
xuất cùng với các hộ tiểu - thủ công nghiệp thành lập nên các hợp 
tác xã hoặc tổ hợp tác. Trên 500 hợp tác xã và 5.000 tổ hợp tác với 
hơn 250 nghìn lao động đã được thành lập. Riêng thành phố Hồ Chí 
Minh có 144 hợp tác xã với hơn 27.600 lao động và 1.964 tổ hợp tác 
với hon 700 nghìn lao động, chiếm 71% tổng số lao động thù công 
của thành phố. Tại các tinh khác, lao động thủ công được tổ chức lại 
trong các hợp tác xã và tổ hợp tác sản xuất chiếm khoảng 40%2.

Tháng 12 năm 1978, tại thành phố Hồ Chí Minh, Hội nghị 
Tổng kết cải tạo công thương nghiệp nhận định là đến cuối năm đó, 
nhiệm vụ cải tạo xã hội chủ nghĩa công thương nghiệp tư bản tư 
doanh loại vừa và loại nhỏ về cơ bản đã hoàn thành.

Tuy nhiên, thực tế sau đó chứng tỏ nhận định ưên là không 
chính xác. Các cơ sở được cải tạo đã không đứng vững được. Từ 
giữa năm 1979 ườ đi, tư sản thương nghiệp vốn được coi là đã bị 
xóa bỏ, trở lại hoạt động. Những khủng hoảng về kinh tế - xã hội 
càng trầm trọng càng làm cho Nhà nước không thể kiểm soát thị 
trường. Nen sản xuất xã hội và đời sống nhân dân gặp nhiều khó 
khăn. Trước thực trạng tình hình thị trường rối loạn, một số địa 
phương đã phải tự tìm giải pháp để giải quyết việc khan hiếm hàng 
hóa, cho dù những giải pháp trong thòi điểm lúc đó là trái với quy 
định của Nhà nước. Ở một số nơi, do nhu cầu của xã hội, đã xuất 
hiện những nhà tư sàn mới, nhất là trong các ngành buôn bán vài, 
quần áo may sằn, thuốc Tây, hàng ngoại nhập, và có cả những 
người cho vay nặng lãi.

Sau những "chiến dịch" tiến hành ồ ạt, cấp tập, những người 
chi đạo công cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa ở miền Nam đã có lúc

1. Nguyễn Trí Dĩnh (chủ biên), Lịch sứ  kinh tế quốc dân, Nxb. Giáo dục, Hà 
Nọi, 1997, tr.322.

2. Nguồn: 45 năm Kinh tế Việt Nam, tr.83.

186



Chương II. Thực hiện kế hoạch 5 năm  lần thứ  hai..,

nhìn lại và đúc kết được những bài học kinh nghiệm cần thiết. 
Trong khi Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh chuẩn bị đại hội, Ban 
Bí thư Trung ương Đàng đã gợi ý: "Cần kiểm điểm xem công tác 
cải tạo có phần nào nóng vội, vượt quá điều kiện và khả năng quản 
lý của ta, có phần nào tràn lan (như trong việc quy định diện ngành 
hàng, mặt hàng cấm tư thương kinh doanh, trong việc định mức 
trưng mua hàng hóa, trong việc quy định diện và biện pháp đánh 
địch gắn với công tác cải tạo, v .v ...) có phần nào làm sai chính 
sách (như quy sai thành phần, ép giá trưng mua, không thực hiện 
đúng các quy định về thanh toán, v .v ...) •

Hội nghị bàn về cải tạo công thương nghiệp tư doanh ở miền 
Nam họp từ 28 đến 31-3-1980 đã có nhiều ý kiến khác nhau về 
đánh giá công tác cải tạo2. Ban Bí thư Trung ương Đảng đã chi ra 
những mặt chưa đạt được của các cơ sờ đã cải tạo như sau:

" - Năng lực sản xuất của phần lớn xí nghiệp sau khi cải tạo (kể 
cả xí nghiệp quốc hữu hóa và xí nghiệp công tư hợp doanh) chưa 
được sử dụng tốt; năng suất lao động thấp, hiệu quả kinh tế giảm; 
nhìn chung, quản lý kém hơn trước.

- Thương nghiệp xã hội chủ nghĩa phát triển chậm, nguồn hàng 
tập trung trong tay Nhà nước còn quá thấp, nhất là nông sản; quàn 
lý th ị trư ờ ng  lỏng lẻo; nhìn  chung, tình hình thị tnròrng chira có 
chuyển biến tốt, có những mặt xấu hơn trước.

- Tài sản thu được qua cải tạo (cả tài sản cố định và vật tư hàng 
hóa) bị hư hỏng, mất mát nhiều.

- Đời sống của công nhân và nhân dân lao động có nhiều khó 
khăn hom. Vai trò làm chủ tập thể của công nhân và lao động trong các 
xí nghiệp đã cải tạo chưa được đề cao. Lực lượng cán bộ kỹ thuật,

1. Văn kiện Đàng toàn tập, tập 41, Sđd, ư.87
2. Văn kiện Đáng toàn tập, tập 41, Sđd, tr. 132.
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công nhân lành nghề chưa được sử dụng tốt, một số người đã bỏ 
việc, đi ra nước ngoài.

Việc giáo dục cải tạo người tư sàn không đạt yêu cầu. Tâm 
trạng hoài nghi, chán nản và bất mãn khá phổ biến, không những 
trong tầng lớp tư sản dân tộc, mà còn cả trong một bộ phận tiểu tư 
sản, trí thức và các tầng lớp nhân dân lao động khác"1.

Như vậy, xét trên nhiều phương diện, công cuộc cải tạo xã hội 
chủ nghĩa đối với công thương nghiệp tư bản tư doanh ở miền Nam 
tuy mục đích là thực hiện đồng nhất cơ chế quàn lý kinh tế giữa hai 
miền, nhưng trên thực tế đã không có tác dụng tích cực, thậm chí 
có thể nói là đã làm chậm bước phát triển cần thiết của nền kinh tế 
cần được phục hồi sau chiến tranh.

Ban Tổng kết công tác cải tạo công thương nghiệp tư doanh ờ 
miền Nam đã được Ban Bí thư quyết định thành lập vào cuối tháng 
10 năm 1980, do ông Đỗ Mười, ủ y  viên dự khuyết Bộ Chính trị 
Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trường Ban Cải tạo 
công thương nghiệp tư doanh trung ương, làm Trưởng ban2.

1.2. Thống nhất quản lý tiền tệ và nền tài chính - ngân hàng 
trong cả nước

Để bộ máy nhà nước và toàn bộ nền kinh tế - xã hội hoạt động 
bình thường, Nhà nước đã chủ trương thống nhất quản lý nền tài 
chính - ngân hàng trong cả nước. Ngay sau khi giải phóng miền 
Nam, Ngân hàng nhà nước phải tiếp quản cả bộ máy ngân hàng của 
chế độ cũ, thanh lý các ngân hàng tư nhân và nước ngoài, thành lập 
bộ máy ngân hàng ở các tinh, thành phố và các quận, huyện.

1. Văn kiện Đàng toàn tập, tập 41, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2005, tr. 138.

2. Thành viên của Ban Tổng kết gồm có 3 người trong Ban Cải tạo là Lê 
Trung Toàn, Vũ Quang, Nguyễn Văn Thao, 1 người của Ban Kinh tế - Kế 
hoạch Trung ương là Huỳnh Bá Vân, 1 người của Ban Công nghiệp Trung 
ương là Hoàng Hữu Nhân.
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về tiền tệ

Sau đợt thu tiền tệ tháng 9-1975, Nhà nước đã nắm được công 
cụ tiền tệ phục vụ sự nghiệp khôi phục và phát triển kinh tế, cải 
tạo và quản lý thị trường, phát triển văn hóa, hàn gắn vết thương 
chiến tranh.

Tuy nhiên, nắm và quản lý tiền nhưng Nhà nước đã không nắm 
và quản lý được hàng hóa, do vậy những người nấm được hàng hóa 
đã trở lại nắm được một khối lượng tiền ngày càng lớn. Những 
người này lúc đó bị gọi là "tư sản thương nghiệp và bọn đầu cơ tích 
trữ". Họ là những người có tiền nên nắm được hàng, làm chủ được 
thị trường và có khả năng lũng đoạn giá cả. "Thương nghiệp tư 
nhân tranh mua với Nhà nước, không những chúng nam một phần 
nông sản, hải sản, lâm sản quan trọng mà còn nắm một phần do 
quốc doanh sản xuất, do Nhà nước nhập khẩu, đưa ra bán ở thị 
trường không tổ chức với giá cao, gây cho chúng ta nhiều khó khăn 
về hàng hóa, tiền tệ, giá cả, trong sản xuất và đời sống cùa nhân 
dân, cũng như trong quản lý kinh tế tài chính của Nhà nước"1.

Tiền mặt chi ra quá nhiều, nhưng thu về ít, phải bội chi tiền 
mặt. Số tiền mặt lưu thông cuối năm 1977 ở các tình phía Nam tăng 
hơn 13% so với tổng số tiền cùa chính quyền miền Nam lưu hành 
cuối thàng 4-1975, trong khi số lượng hang hòa luân chuyẻn giám 
xuống nhiều, sức mua cùa đồng tiền miền Nam cũng giảm xuống 
nhiều so với trước2.

Ở miền Bắc, tổng số tiền Ngân hàng Nhà nước lưu thông đến 
năm 1977 đã tăng gấp 5 lần so với năm 1959 (là năm phát hành 
đồng tiền), trong lúc giá trị hàng hóa luân chuyển trên thị trường có

1. Nghị quyết của Bộ Chính trị ngày 1-4-1978, Văn kiện Đàng toàn tập, 
tập 39, Sđd, tr. 152.

2. Văn kiện Đảng toàn tập, tập 39, Sđd, tr. 152
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tổ chức chi tăng khoảng 2,4 lần1. Sức mua của đồng tiền ở miền 
Bắc đã giảm xuống rõ rệt.

Có thể nhận thấy tình hình chung là: sản xuất khó khăn, tổng 
số tiền lưu thông tăng nhanh, khối lượng hàng hóa Nhà nước 
nắm giữ không tăng mà còn giảm xuống, công tác quản lý thu 
mua phân phối hàng hóa còn nhiều thiếu sót, sơ hờ, công tác 
quản lý tiền tệ, quản lý thị trường, quản lý giá cả thiếu chặt chẽ. 
Tình hình đó làm cho giá cà trên thị trường không tổ chức tăng 
nhanh, gây khó khăn cho việc thu mua, nắm sản phẩm hàng hóa 
trong tay Nhà nước, khó khăn cho việc tổ chức lại sản xuất và 
phân công mới lao động xã hội, cho việc tăng cường quản lý 
kinh tế, quản lý tài chính nhà nước.

Bộ Chính ưị Trung ương Đảng đã nhận định: Sau khi miền 
Nam được hoàn toàn giải phóng, tuy là một nước thống nhất, 
nhưng do có sự khác biệt về phương thức sản xuất và phân phối, 
hai miền phải tạm thời lưu hành hai đồng tiền khác nhau. Nhưng 
sau gần ba năm khôi phục và phát triển kinh tế, từng bước cải tạo 
và xây dựng kinh tế theo phương thức sản xuất xã hội chủ nghĩa, 
bao gồm các cơ sở kinh tế quốc doanh giữ vị trí then chốt trong nền 
kinh tế quốc dân, các cơ sở kinh tế tập thể từng bước được xây 
dựng, các thành phần tư nhân và cá thể đang được cải tạo theo chủ 
nghĩa xã hội, nhiều nguyên tắc và chế độ quản lý của Nhà nước, 
những chính sách lớn về giá cả, tiền lương, chính sách đầu tư, tín 
dụng... đã được áp dụng thống nhất trong cả nước. Tinh hình đó 
đòi hỏi phải thống nhất tiền tệ và củng cố tiền tệ trong cả nước, làm 
cho đồng tiền thực sự là công cụ của Nhà nước để tổ chức sản xuất, 
lưu thông, phân phối, tổ chức đời sống nhân dân, phục vụ cải tạo 
các thành phần kinh tế theo chủ nghĩa xã hội và sự nghiệp công 
nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa. Vì vậy, Bộ Chính trị quyết định cho

1. Văn kiện Đảng toàn tập, tập 39, Sđd, tr. 151. 
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thu hồi hai đồng tiền ngân hàng đang lưu hành ở miền Bắc và ở 
miền Nam, phát hành đồng tiền mới thống nhất cho cả nước, tạo 
điều kiện " ... cắt đút mọi quan hệ của tư thương, đầu nậu với nông 
thôn và các cơ sở sản xuất..." .

Ngày 25-4-1978, Hội đồng Chính phủ ra quyết định về việc 
thống nhất tiền tệ trong cả nước.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quyết định phát hành các loại 
giấy bạc và tiền kim khí mới thống nhất lưu hành trong cả nước: 
loại giấy bạc 1 đồng, 5 đồng, 20 đồng, 50 đồng và tiền kim khí 1 
hào, 2 hào, 5 hào.

Một Ban chi đạo công tác thu đổi tiền năm 1978 được thành 
lập, gồm:

- Ông Phạm Hùng, ủ y  viên Bộ C hính  trị, Phó Thủ tướng Chính 
phù, Trường ban.

- Ông Đỗ Mười, ử y  viên dự khuyết Bộ Chính trị, Phó Thù 
tướng Chính phủ, Phó Ban, chuyên trách về vật tư, hàng hóa, quản 
lý thị trường.

- Ông Hoàng Anh, ủ y  viên Trung ương Đảng, Bộ trường Bộ 
Tài chính, ủ y  viên thường trực và chuyên trách về công tác thu đổi.

- Ông VO Văn Kiệt, ủ y  vicii đự khuyết Dộ Chính trị, Dí thư 
Thành ủy, phụ trách chi đạo công tác thu đổi tiền tại thành phố Hồ 
Chí Minh.

- Ông Vũ Tuân, ủ y  viên Trung ương Đảng, Bộ trường Phủ Thù 
tướng, theo dõi đôn đốc việc thu đổi tiền ở miền Bắc.

- Ông Trần Vỹ, ủ y  viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí 
thư Thành ủy, Chủ tịch ủ y  ban nhân dân thành phố, phụ trách chi 
đạo đối tiền tại Hà Nội.

1. Văn kiện Đảng toàn tập, tập 39, Sđd, tr. 155.
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Hội đồng Chính phủ ra quyết định thành lập ban chi đạo thu đổi
ở các cấp:

- Ban thu đổi Trung ương: gồm Bộ trường Bộ Tài chính, Tổng 
Giám đốc Ngân hàng nhà nước, đại diện Bộ Nội vụ, đại diện Bộ 
Quốc phòng, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

- Ban thu đổi ờ các tinh hoặc thành phố trực thuộc Trung ương.

- Ban thu đổi ở cấp huyện, thành phố trực thuộc tinh hoặc thị xã 
và cấp tương đương.

- Cấp xã, phường và tương đương.

Thời gian thu đổi tiền trên toàn bộ lãnh thổ Việt Nam được tiến 
hành trong ba ngày, những vùng xa xôi hẻo lánh kéo dài năm ngày.

Tỷ lệ đổi được ấn định như sau:

- lđ  ngân hàng cũ ở miền Bắc đổi bằng lđ  ngân hàng mới.

- 0,80đ ngân hàng cũ ở miền Nam bàng lđ  ngân hàng mới.

Tất cả các cơ quan, cá nhân có tiền mặt đều phải đổi hết ở bàn 
đổi tiền.

Mức tiền mặt được đổi ngay là:

- Mỗi hộ độc thân được đổi ngay đến mức tối đa ờ thành thị là 
lOOđ, ờ  nông thôn là 50đ.

- Mỗi hộ gia đình có 2 nhân khẩu ở thành thị được đổi ngay đến 
mức tối đa là 200đ, ở nông thôn là lOOđ.

- Mỗi hộ gia đình có 3 nhân khẩu trở lên được đổi thêm cho 
mỗi nhân khẩu ở thành thị là 50đ, ở nông thôn là 30đ, nhũng hộ 
nhiều nhân khẩu nhất cũng chỉ được đổi ngay đến mức tối đa ờ 
thành thị là 500đ, ờ nông thôn là 300đ.

- Mỗi nhân khẩu trong các hộ tập thể, như bộ đội, công an vũ 
trang, công nhân viên chức, sinh viên... được đổi ngay đến mức tối 
đa là lOOđ.
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Ngoài số tiền mặt được đổi ngay, số còn lại được ghi vào sổ tiết 
kiệm hay tiền gừi và được rút ra sau đó phục vụ cho sinh hoạt và 
sản xuất, kinh doanh.

Ngày 3-5-1978, 38 tỉnh, thành phố trong cả nước đã tiến hành 
đổi tiền theo đúng kế hoạch đã định. Từ 12 giờ ngày 6-5-1978, trên 
toàn lãnh thổ Việt Nam lưu hành một loại tiền thống nhất cùa nước 
Cộng hòa xã hội chù nghĩa Việt Nam.

Thị trường tiền tệ thống nhất tạo điều kiện cho thống nhất giá 
cả, tiền lương và các chính sách kinh tế, tài chính khác.

2. Xây dựng và phát triển các ngành kinh tế

Nhằm thực hiện bằng được các mục tiêu của kế hoạch 5 năm, 
Nhà nước đã tăng cường đầu tư cho việc xây dựng cơ sở vật chất 
cùa chủ nghĩa xã hội, cải tạo quan hệ sản xuất ở miền Nam, cùng 
cố quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc.

Trong giai đoạn 1976-1980, Nhà nước đã đầu tư vốn vào các 
ngành như sau: Tính theo giá so sánh năm 1994 thì:

Năm 1976, tổng số vốn đầu tư của Nhà nước là 5.168,1 tỳ đồng,
trong đó  đầu tư  cho toàn ngành công  nghiệp  ^1 ,0% , cho nông lâm

nghiệp 22,3%, cho vận tải 21,1%.

Năm 1977, tổng vốn đầu tư là 6.453,8 tỳ đồng, công nghiệp 
chiếm 31,3%, nông lâm nghiệp chiếm 26,9%, vận tải chiếm 16,6%.

Năm 1978, tổng vốn đầu tư của Nhà nước là 7.052,1 tỷ đồng, 
ngành công nghiệp chiếm 33,6%, nông nghiệp chiếm 26,1%, vận 
tải 17,1%.

Năm 1979, tổng vốn đầu tư 6.878,4 tỷ đồng, cho công nghiệp 
39,1%, cho nông lâm nghiệp 23,0%, vận tải 19,2%.
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Năm 1980, tổng vốn đầu tư 6.439,5 tỷ đồng, cho công nghiệp 
40,7%, cho nông lâm nghiệp 21,7%, vận tải 19,0%'.

Giá trị tài sản cố định mới trong các ngành tăng lên:

Trong khu vực sản xuất vật chat: Tổng cộng từ năm 1976 đến 
năm 1980 giá trị tài sản cố định trong khu vực sản xuất vật chất 
mới tăng là 8.634,9 triệu đồng, trong đó công nghiệp 3.063,3 triệu; 
xây dựng 867,1 triệu; nông lâm nghiệp 2.293,2 triệu; thương nghiệp 
cung ứng vật tư 313,7 triệu; vận tải bưu điện 2.092,4 triệu đồng. 
Phân tích chi tiết từng năm như sau:

Năm 1976, tổng số giá trị tài sản cố định mới cả nước tăng
1.501,5 triệu đồng, trong đó công nghiệp 497,1 triệu đồng, xây 
dựng 153,4 triệu đồng, nông lâm nghiệp 351,1 triệu đồng, thương 
nghiệp cung ứng vật tư 68,8 triệu đồng, vận tải bưu điện 431 
triệu đồng.

Năm 1977, tổng số giá trị tài sản cố định mới tăng là 1.771,9 
triệu đồng, trong đó công nghiệp 540 triệu, xây dựng 165,7 triệu, 
nông lâm nghiệp 514,6 triệu, thương nghiệp cung ứng vật tư 71,9 
triệu, vận tải bưu điện 479,7 triệu đồng.

Năm 1978, tổng số giá trị tài sản cố định mới tăng 1.734,1 triệu 
đồng, trong đó công nghiệp 561,8 triệu, xây dựng 208,8 triệu, nông 
lâm nghiệp 529,1 triệu, thương nghiệp cung ứng vật tư 85,1 triệu, 
vận tải, bưu điện 346,5 triệu đồng.

Năm 1979, tổng số giá trị cố định mới tăng 1.734,6 triệu đồng, 
trong đó công nghiệp 622,5 triệu, xây dựng 182 triệu, nông lâm 
nghiệp 471,1 triệu, thương nghiệp cung ứng vật tư 54,3 triệu, vận 
tải, bưu điện 404,5 triệu đồng.

l.T rần  Văn Thọ (chủ biên), Nguyễn Ngọc Đức, Nguyễn Văn Chính, 
Nguyễn Quân, Kinh tế Việt Nam 1955-2000. Tính toán mới, phân tích 
mới, Sđd, tr.245.
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Năm 1980, tổng số giá trị cố định mới tăng 1.892,8 triệu đồng, 
trong đó công nghiệp 842,1 triệu, xây dựng 157,2 triệu, nông lâm 
nghiệp 427,3 triệu, thương nghiệp cung ứng vật tư 35,6 triệu, vận 
tải, bưu điện 430,6 triệu đồng'.

Trong khu vực không sàn xuât vật chát: Tông cộng từ năm
1976 đến năm 1980 giá trị tài sản cố định mới tăng 1.517,7 triệu 
đồng, trong đó tín dụng bảo hiểm nhà nước 0,8 triệu đồng, phục vụ 
công cộng, phục vụ sinh hoạt 6.837 triệu (trong đó nhà ở 500,2 
triệu, nghiên cứu khoa học, giáo dục, thể dục thể thao, y tế, xã hội 
740,3 triệu, quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể 92,9 triệu đồng)2.

Chúng ta có thể xem xét một số lĩnh vực chủ yếu sau đây:

2.1. Thực hiện mục tiêu phát triển công nghiệp

Vốn đầu tư xây dựng cho công nghiệp được phân bổ theo nhóm 
(A, B), theo cấp quản lý (Trung ương, địa phương), theo ngành 
(năng lượng, nhiên liệu, luyện kim, cơ khí, hóa chất, vật liệu xây 
dựng, lương thực, thực phẩm, dệt, da, may, nhuộm, in và sản xuất 
văn hóa phẩm và một số ngành công nghiệp khác. Tổng số vốn đầu 
tư cho công nghiệp trong từng năm cụ thể là:

Năm 1976: 950,5 triệu đồng; năm 1977: 1.165,7 triệu đồng; 
năm 1978: 1.367,7 triệu đồng; năm 1979: 1.552 triệu đồng; năm 
1980: 1.511,5 triệu đồng (giảm xuống).

Nhờ hàng năm Nhà nước rót vốn đầu tư nên giá trị tài sản cố 
định trong công nghiệp tăng lên đều đều: năm 1976 có 5.867,9 triệu 
đồng; năm 1977 có 7.631,5 triệu đồng, năm 1978 có 8.546,4 triệu 
đồng; năm 1979 có 9.903,9 triệu đồng và năm 1980 có 10.727,7 
triệu đồng. Neu tính riêng khu vực công nghiệp quốc doanh và

1. Niên giám thống kê 1981, Tổng cục Thống kê xuất bản, Hà Nội, 1982, 
tr.216.

2. Niên giám thống kê 1981, Sđd, tr.217.
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công tư hợp doanh thì giá trị tài sản cố định như sau: năm 1976:
5.561,7 triệu đồng; năm 1977: 7.226,7 triệu đồng; năm 1978:
8.108,9 triệu đồng; năm 1979: 9.419,4 triệu đồng; năm 1980:
10.077,4 triệu đồng. Rõ ràng, giá trị tài sản cố định trong công 
nghiệp quốc doanh và công tư hợp doanh sở dĩ chiếm tỷ lệ lớn là do 
vốn đầu tư của Nhà nước trong kế hoạch 5 năm chủ yếu đổ vào các 
khu vực này. Khu vực công nghiệp, tiểu - thủ công nghiệp của tư 
nhân, cá thể có giá trị tài sản cố định rất nhỏ'.

Số lao động làm việc trong ngành công nghiệp (bao gồm công 
nghiệp quốc doanh, công tư hợp doanh, tiểu công nghiệp, thủ công 
nghiệp) năm 1976 có 2.033,4 nghìn người; năm 1977 có 2.151,2 
nghìn người; năm 1978: 2.092,4 nghìn người; năm 1979: 2.134,8 
nghìn người; năm 1980: 2.250,8 nghìn người. Trong hai năm 1977 
và 1978, do hoàn cảnh đặc biệt cùa đất nước (chiến tranh biên giới) 
nên số lượng lao động trong công nghiệp giảm, năm 1980 tiếp tục 
tăng trở lại.

Tính riêng công nghiệp quốc doanh và công tư hợp doanh, số 
lượng xí nghiệp trong cả nước hàng năm đều tăng lên. Điều này 
phản ánh hệ quả tất yếu của quá trình cải tạo công nghiệp tư bản tư 
nhân ở miền Nam. Năm 1975 có 1.597 xí nghiệp với 462,7 nghìn 
công nhân viên sản xuất: năm 1976 có 1.913 xí nghiệp, với 519.2 
nghìn công nhân viên sản xuất; năm 1977 có 2.251 xí nghiệp với
553,0 nghìn công nhân viên sản xuất; năm 1978 có 2.526 xí nghiệp 
với 614,8 nghìn công nhân viên sản xuất; năm 1979 có 2.538 xí 
nghiệp với 652,4 nghìn công nhân viên sản xuất; năm 1980 có 
2.627 xí nghiệp với 645,7 nghìn công nhân viên sản xuất, có 1.514 
xí nghiệp thuộc nhóm A và 1.113 xí nghiệp thuộc nhóm B. Kể 
riêng từng tinh thì năm 1980, trong tổng số 2.627 xí nghiệp còng 
nghiệp quốc doanh và công tư hợp doanh, thủ đô Hà Nội có 264 xí

1. Niên giám thống kê 1981, Sđd, tr. 177.
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nghiệp, TP. Hồ Chí Minh: 348, TP. Hải Phòng: 104, các tỉnh Hà 
Tuyên: 42, Cao Bằng: 25, Lạng Sơn: 31, Lai Châu: 14, Hoàng Liên 
Sơn: 56, Bắc Thái: 56, Sơn La: 25, Vĩnh Phú: 87, Hà Bắc: 65, 
Quảng Ninh: 70, Hà Sơn Bình: 61, Hải Hưng: 60, Thái Bình: 59, 
Hà Nam Ninh: 124, Thanh Hóa: 79, Nghệ Tĩnh: 117, Bình Trị 
Thiên: 77, Quảng Nam - Đà Nằng: 72, Nghĩa Bình: 50, Phú Khánh: 
41, Thuận Hải: 55, Gia Lai - Kon Tum: 38, Đắk Lắk: 37, Lâm 
Đồng: 32, Sông Bé: 32, Tây Ninh: 27, Đồng Nai: 116, Long An: 
35, Đồng Tháp: 43, An Giang: 50, Tiền Giang: 23, Bến Tre: 46, 
Cửu Long: 19, Hậu Giang: 62, Kiên Giang: 36, Minh Hải: 49.

Nhìn vào sự phân bố các xí nghiệp công nghiệp quốc doanh và 
công tư hợp doanh trên các địa phương thì có thể thấy trong thời 
gian thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ hai (1976-1980), chỉ có một 
số vùng công nghiệp tương đối tập trung là Hà Nội, TP. Hồ Chí 
Minh, Hải Phòng, Hà Nam Ninh, Nghệ Tĩnh, Đồng Nai, Quảng 
Nam - Đà Nằng. Còn lại, nhìn chung các tinh đồng bằng có nhiều 
xí nghiệp công nghiệp horn các tỉnh trung du, miền núi1.

Giá trị tổng sản lượng của toàn bộ ngành công nghiệp cả nước 
năm 1976 (tính theo giá cố định năm 1970) đạt 8.208,9 triệu đồng, 
so với năm 1975 đạt 115,5%; năm 1977 đạt 8.707,7 triệu đồng (so 
với năm 1975 đạt 122,5%); năm 1978: 9.674,5 triệu đồng, so với 
năm 1975 đạt 136,1%; năm 1979: 9.382,6 triệu đồng, so với năm
1975 đạt 132,0%; năm 1980 giá trị tổng sản lượng công nghiệp 
giảm sút, chi đạt 8.413,6 triệu đồng, so với năm 1975 chi đạt 
118,4%, giảm khá nhiều so với hai năm trước đó2.

Có thể hình dung đôi nét về sự hoạt động của công nghiệp Việt 
Nam trong giai đoạn 1976-1980 qua việc kể tên những sản phẩm 
chù yếu và một số xí nghiệp chủ yếu.

1. Niên giám thống kê 1981, Sđd, ư. 164 -165.
2. Niên giám thống kê 1981, Sđd, tr. 141.
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Ngành năng lượng - nhiên liệu có các sản phẩm điện, than sạch.

Ngành luyện kim  có gang các loại, thép các loại, quặng crôm 
khô, thiếc thổi.

Ngành cơ kh í có máy cắt gọt kim loại (máy tiện, máy khoan, 
máy bào), máy phát lực diezel, động cơ điện, máy phát điện, máy 
biến thế, máy kéo Bông Sen 12 c v ,  máy bơm nuớc, một số bộ 
phận tàu kéo, tàu vận tải, tàu hút bùn, toa xe lửa, rơ moóc ô tô, máy 
tuốt lúa, máy xay xát gạo, máy chiếu phim, xe đạp hoàn chinh, máy 
thu thanh, cày các loại, bừa các loại, xe cải tiến, mai, cuốc, xẻng...

Ngành hóa chắt có phân bón hóa học, quặng apatit, thuốc trừ 
sâu, một số loại axit, xut, lốp và săm xe đạp, pin, que hàn, một số 
loại thuốc chữa bệnh, trong đó đã có kháng sinh (thuốc tiêm, thuốc 
viên, thuốc nước), xà phòng giặt, xà phòng thơm, thuốc đánh răng.

Ngành vật liệu xây dựng có xi măng, gạch xây, ngói lợp, vôi 
bón ruộng, vôi xây dựng, đá khai thác, củi, gỗ tròn các loại, gỗ xẻ, 
tre, vầu, nứa hàng, nứa giấy... Một số sản phẩm  tiêu dùng thông 
thường như đồ sứ, ruột phích nước, giấy viết, diêm bao, chiếu 
có i... cũng được ngành này sản xuất.

Ngành lương thực, thực phẩm  có muối, cá biển, nước mắm, 
nirớc ch ấm , điròmg, m ật, nrọni trang , rưẹru m àu, h ia , thuốc lá điểu, 

chè các loại, mì chính, dầu thực vật, nước đ á ...

Ngành dệt, da, may, nhuộm  có sợi toàn bộ, vải thành phẩm, vải 
màn, quần áo dệt kim, len đan các loại, len dệt thảm, thảm len lụa 
các loại, da cứng, da mềm, giày, dép d a ...

Ngành in và sản xuất văn hóa phẩm  sản xuất được hàng tỳ 
trang in typô, bút máy, bút ch ì...

Nhờ bỏ thêm nhiều vốn đầu tư mà cơ sở vật chất của nền kinh 
tế quốc dân tăng lên khá nhiều. Trong giai đoạn 1976-1980, nhiều 
cơ sở kinh tế quốc doanh được mở rộng và nhiều công trình hoặc
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tiếp tục hoặc bắt đầu được đầu tư xây dựng nhằm phục vụ phát 
triển lâu dài. Có một số công trình tiêu biểu như: Nhà máy nhiệt 
điện Ninh Bình khởi công từ năm 1973 được đầu tư thêm vốn 
xây dựng và hoàn thành vào năm 1977; cầu Thăng Long khởi 
công năm 1974, hoàn thành năm 1985; cầu Chương Dương khởi 
công năm 1979, hoàn thành năm 1985; giữa năm 1978, việc 
chuẩn bị đầu tư xây dựng công trình thủy điện Hòa Bình trên 
sông Đà căn bản hoàn thành, bước vào giai đoạn chuẩn bị thi 
công. Đe bảo đảm sự chỉ huy thống nhất trong giai đoạn thi 
công, huy động được hợp lý các lực lượng hiện có, Bộ Chính trị 
Trung ương Đảng chỉ đạo việc phân công lại tổ chức bộ máy 
quản lý; theo đó, Ban quản lý xây dựng công trình thủy điện Hòa 
Bình được chuyển về Bộ Điện và than, và Bộ Điện và than là 
đơn vị chù quản (bên A), Bộ Xây dựng làm nhiệm vụ cùa bộ 
nhận thầu chính (tổng B), các bộ khác có lực lượng tham  gia xây 
dựng phần chuyên ngành nhận thầu từ Bộ Xây dự n g 1. Tổ máy I 
công trình thủy điện Hòa Bình đã được khởi công năm 1979, 
hoàn thành năm 1988; tổ máy II và tổ máy III và IV N hà máy 
nhiệt điện Phả Lại khởi công năm 1979, năm 1984 hoàn thành tổ 
máy II, năm 1985 hoàn thành tổ máy III và năm 1986 hoàn thành 
tổ máy IV; Nhà máy xi măng Hoàng Thạch khởi công năm 1977, 
hoàn thành năm 1983; dây chuyền II Nhà máy xi măng Bỉm Sơn 
klíửi công nam 197Ố, hoàn Ihành nam 1984; Nhà máy supe phổi 
phát Lâm Thao khởi công năm 1980 hoàn thành năm 1984, Nhà 
máy xi măng Hoàng Thạch (Hải Hưng) do Đan M ạch giúp xây 
dựng bắt đầu khởi công từ tháng 5 năm 1977, v .v ... M ột số công 
trình loại nhỏ cũng được đầu tư xây dựng phục vụ kịp thời công 
cuộc khôi phục và phát triển kinh tế ngay trong kế hoạch 5 năm:

Bốn nhà máy cơ khí (VIKINO, VINAPRO ở Sài Gòn - Gia 
Định, Trần Hưng Đạo ở Hà Nội và nhà máy cơ khí nông nghiệp

1. Ông Hà Kế Tấn tiếp tục giữ chức Bộ trưởng đặc trách công trình thủy điện 
Hòa Bình.
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Hà Sơn Bình) đã hợp tác chế tạo thành công máy cày tay Bông sen, 
phục vụ trực tiếp cho sản xuất nông nghiệp.

Ngày 19- 8-1976, Nhà máy chè đen Cửu Long (Hà Sơn Bình) với 
công suất 13,5 tấn/ngày hoàn thành việc xây dựng và sản xuất thử.

Ngày 25-8-1976, 18 xưởng nhỏ do Cộng hòa Dân chủ Đức 
giúp xây dựng đã được bàn giao cho các địa phương. Có 3 xưởng 
sửa chữa máy thu thanh ở Thanh Hóa, Bình Trị Thiên và Vĩnh 
Phú; 2 xưởng sửa chữa đồng hồ ở Thanh Hóa và Nghệ Tĩnh; 3 
xưởng sửa chữa điện ở Hà Nội, Hải Phòng và Hà Nam Ninh; 4 
xưởng may đo quần áo ở Nghệ Tĩnh, Hà Nam Ninh và Quảng 
Ninh; 1 xưởng dạy cắt may quần áo ở Hà Nội; 2 xưởng sửa chữa 
máy khâu ở Hà Nội; 3 xưởng sản xuất cưa ở Thanh Hóa, Hà Sơn 
Bình và Quảng Ninh.

Ngày 9-9-1976 khánh thành nhà máy ván sợi ép Việt Trì (Vĩnh 
Phú) do Thuỵ Sĩ giúp xây dựng, với công suất 7.500m3 ván sợi 
ép/năm.

Ngày 5-11-1976 khánh thành Nhà máy Dụng cụ số I (Hà Nội) 
do Liên Xô giúp xây dựng. Nhà máy được xây dựng từ trong thời 
kỳ chiến tranh phá hoại của không quân Mỹ, đã có ba dây chuyền 
chính hoạt động là bàn ren, ta rô, mũi khoan. Đen thời điểm này, 
Nhà máy sản xuấl đưực 80 chủng loại sản phẩm với Iiliiều loại quy 
cách, kích thước khác nhau, phục vụ ngành cơ khí cả nước.

Nhà máy nghiền apatit (Hải Hưng) khởi công xây dựng từ 
tháng 9 năm 1975, đến tháng 1-1977 đã hoàn thành.

Nhà máy Cơ khí trung tâm cẩm  Phả do Liên Xô giúp xây dựng 
khánh thành vào tháng 4-1977.

Mạng lưới điện cao thế phục vụ cho hai nông trường Mộc Châu 
và Sao Đỏ ở vùng kinh tế mới Mộc Châu đã hoàn thành trong tháng 
4-1977. Toàn bộ lưới điện gồm 16 trạm biến thế với tổng dung 
lượng 1.340kV/A và 447km đường dây 2kV.
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Nhà máy chế tạo bơm thuốc trừ sâu Bắc Hà có công suất 100 
nghìn chiếc/năm đã được hoàn thành vào cuối tháng 6 năm 1977, 
kịp thời phục vụ nông nghiệp.

Từ ngày 18-8-1977, Nhà máy đông lạnh Phú Khánh được xây 
dựng ở thành phố Nha Trang bắt đầu hoạt động, với công suất 
2.800 tấn hải sản/năm.

Nhà máy bê tông Đạo Tú (Vĩnh Phú) do Cộng hòa Dân chủ 
Đức giúp xây dựng hoàn thành vào đầu tháng 10 năm 1977. Đây là 
nhà máy chuyên sản xuất cấu kiện nhà ở theo phương pháp công 
nghiệp hiện đại, lắp ghép tấm lớn, có công suất 1.000 căn hộ/năm.

Ngày 19-10-1977 khánh thành Nhà máy Liên hợp dệt Vĩnh 
Phú. Nhà máy có công suất dệt 50 triệu mét vải/năm, sản xuất theo 
hệ thống dây chuyền liên hợp hoàn chinh đồng bộ từ khâu kéo sợi 
đến khâu dệt vải, nhuộm và in hoa.

Nhà máy phân đạm Hà Bắc được khởi công xây dựng từ tháng 
11-1959, tháng 3-1965 hoàn thành hai phân xưởng điện và cơ khí. 
Nhà máy đã bị máy bay Mỹ ném bom phá hoại, làm cho hơn 30 
công trình chù yếu bị hư hỏng nặng. Đầu năm 1975, nhà máy được 
khởi công xây dựng lại và hoàn thành vào 29-10-1977. Đen thời 
điểm đó. đây là nhà máy phân đạm lớn nhất Việt Nam. Hàng năm 
nhà máy sản xuất 10 nghìn tấn urê phục vụ sản xuất nông nghiệp và 
sản xuất nhiều mặt hàng khác.

Hệ thống đường dây tải điện hai mạch 1 lOkv Uông Bí - Góc 5 
Tràng Bạch dài 14,5km được xây dựng xong, đầu tháng 7 năm 1978 
đã được nối vào hệ thống đường dây ở Góc 5 Tràng Bạch đi Hải Phòng.

Trong tháng 12-1978, Nhà máy bút máy Kim Anh (Vĩnh Phú) 
được xây dựng xong.

Cuối tháng 3 đầu tháng 4 năm 1979, Nhà máy sứ Đồng Hới 
(Bình Trị Thiên) với công suất 5 triệu sản phẩm/năm, xí nghiệp
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xi măng Hải Hưng với công suất 10 nghìn tấn/năm, Nhà máy sản 
xuất muối tinh xuất khẩu thuộc tỉnh Đồng Nai, công suất 20 nghìn 
tấn/năm, đã được khánh thành.

Đầu tháng 9 năm 1980, một số nhà máy được đưa vào hoạt động. 
Nhà máy supe phot phát Lâm Thao xây dựng xong và chạy thừ phân 
xưởng bột giặt có công suất 5.000 tấn/năm; tỉnh Minh Hải đưa hai 
máy phát điện công suất 4.200kW  vào hoạt động; Sơn La đưa nhà 
máy phát điện 1.600kW, nhà máy có công suất lớn nhất khu vực 
Tây Bắc, vào sàn x u ấ t, phục vụ đồng bào các dân tộc Tây Bắc.

Ngày 29-11-1980, Nhà máy giấy Bãi Bằng (Vĩnh Phú) ra mè 
giấy đầu tiên, mang nhãn hiệu giấy Bãi Bằng. Công trình do Thuỵ 
Điển giúp xây dựng. Điểm nổi bật của Nhà máy giấy Bãi Bằng là 
công trình gắn cơ sở sản xuất hiện đại với vùng nguyên liệu được 
ươm trồng, khai thác theo quy hoạch và kế hoạch bằng một hệ 
thống liên hoàn khép kín từ khi ươm ưồng cây đến khi ra sản phẩm 
cuối cùng là tờ giấy, quyển vờ.

Từ năm 1976 đến cuối 1980, một số sản phẩm công nghiệp cả 
nước đạt mức:

- Than sạch: năm 1976 đạt 5,7 triệu tấn; năm 1977 đạt 6,2 triệu 
tấn; năm 1978 đạt 6,0 triệu tấn; năm 1979 đạt 5,6 triệu tấn; năm 
1980 đ ạ t 5 ,2  triệu  tấn.

- Điện: năm 1976 đạt 3.064 triệu kWh; năm 1977 đạt 3.503 
triệu kWh; năm 1978 đạt 3.817 triệu kWh; năm 1979 đạt 3.871 
triệu kWh; năm 1980 đạt 3.627 triệu kWh.

- Thép cán: năm 1976 đạt 68,3 nghìn tấn; năm 1977: 85,9 
nghìn tấn; năm 1978: 94,3 nghìn tấn; năm 1979: 106,4 nghìn tấn; 
năm 1980: 60,3 nghìn tấn.

- Phân bón hóa học: năm 1976 đạt 689,1 nghìn tấn; năm 1977:
691,7 nghìn tấn; năm 1978: 683,3 nghìn tấn; năm 1979: 298,1 
nghìn tấn; năm 1980: 367,1 nghìn tấn.
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- Xi măng: năm 1976 đạt 744 nghìn tấn; năm 1977: 838 nghìn 
tấn; năm 1978: 828 nghìn tấn; năm 1979: 701 nghìn tấn; năm 1980: 
633 nghìn tấn.

- Vải, lụa: năm 1976 đạt 223 triệu mét; năm 1977: 291 triệu 
mét; năm 1978: 328 triệu mét; nãm 1979: 269 triệu mét; năm 1980: 
167 triệu mét.

- Đường, mật: năm 1976 đạt 36,7 nghìn tấn; năm 1977: 95,6 
nghìn tấn; năm 1978: 91,3 nghìn tấn; năm 1979: 140,4 nghìn tấn; 
năm 1980: 158,4 nghìn tấn.

- Thuốc lá: năm 1976 đạt 404 triệu bao; năm 1977: 416 triệu 
bao; năm 1978: 441 triệu bao; năm 1979: 348 triệu bao; năm 1980: 
396 triệu bao1.

Trong ba nãm đầu cùa giai đoạn 1976-1980, sản xuất công 
nghiệp phát triển tương đối đều. Năm 1978 phát triển cao nhất, so 
với năm 1976 đạt 118,2%. Sau đó tụt xuống. Năm 1980 chi còn 
bằng 102,5% so với năm 1976. Tính chung cả giai đoạn 1976-1980 
tốc độ tăng của công nghiệp rất thấp, bình quân hàng năm chi có
0,6%. Do vậy, tất cà các mục tiêu do Đại hội Đảng lần thứ IV đề ra 
đều không đạt được. Cụ thể là cơ khí đạt 80%, điện đạt 72%; than 
52%, gỗ tròn 45%, cá biển 40%, vải lụa 39%, giấy 37%, xi măng 
32%, phân hóa học 28%. Đáng chú ý là trong giai đoạn này cõng 
nghiệp Trung ương giảm sút nhiều, do thiếu nguyên liệu và quản lý 
kém, hàng năm giảm tới 4%. Song công nghiệp địa phương, nhất là 
tiểu, thủ công nghiệp, nhờ có cơ chế linh hoạt và khai thác được 
tiềm năng nguyên liệu trong nhân dân nên vẫn phát triển được, mức 
tăng hàng năm đạt 6,7%2.

1. Trần Văn Thọ (chủ biên), Kinh tế Việt Nam ỉ 955-2000. Tính toán mới, 
phân tích mới, Sđd, tr.259, 260.

2. Viện Kinh tế, 45 nám kinh tể Việt Nam 1945-1990, Nxb. Khoa học xã hội, 
Hà Nội, 1990, tr.84.
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Ta có thể hình dung đôi nét về sản xuất công nghiệp qua số liệu 
chủ yếu của một số xí nghiệp ở miền Bắc thuộc ngành năng lượng 
và ngành cơ khí, là hai ngành công nghiệp chủ đạo ở nước ta1.

Nhà máy điện Thác Bà: có số công nhân viên sản xuất công 
nghiệp năm 1976 là 217 người; năm 1977: 219 người; năm 1978: 
227 người; năm 1979: 223 người; năm 1980: 224 người. Hàng 
năm, nhà máy đạt được giá trị tổng sản lượng: năm 1976: 33,4 triệu 
đồng, sản lượng điện sản xuất được 370,6 triệu kWh; năm 1977:
31.7 triệu đồng, sản lượng điện 335,9 triệu kWh; năm 1978: 38,5 triệu 
đồng, sản lượng điện 427,5 triệu kWh; năm 1979: 43,7 triệu đồng, sản 
lượng điện 482,6 triệu kWh; năm 1980: giá trị tổng sản lượng đạt
32.8 triệu đồng, sản lượng điện sản xuất được 361,1 triệu kWh.

Nhà máy điện Yên Phụ: có số công nhân viên sản xuất công 
nghiệp khá đông: năm 1976: 691 người; năm 1977: 551 người; năm 
1978: 613 người; năm 1979: 583 người; năm 1980: 570 người. Giá 
trị tổng sản lượng nhà máy đạt được trong năm 1976 là 7,7 triệu 
đồng, sản lượng điện sản xuất được là 79,5 triệu kWh; năm 1977: 
8,6 triệu đồng, sản lượng điện đạt 90,3 triệu kWh; năm 1978: 10,3 
triệu đồng, sản lượng điện 99,8 triệu kWh; năm 1979: 10,0 triệu đong, 
sản lượng điện 92,1 triệu kWh; năm 1980 giá trị tổng sản lượng đạt
8.9 triệu đồng, sản lượng điện sản xuất được là 80,5 triệu kWh

Nhà máy điện Vông Bí: năm 1976 có 821 công nhân viên, đạt
35,2 triệu đồng giá trị tổng sàn lượng, sản lượng điện sản xuất đạt
373,7 triệu kWh. Năm 1977 nhà máy có 921 công nhân viên, đạt giá 
trị tổng sản luợng 37,6 triệu đồng, sản xuất được 394,2 triệu kWh. 
Sau đó, số công nhân viên của nhà máy tăng dần. Năm 1978 có 1.191 
người, giá trị tổng sản lượng đạt 53,3 triệu đồng, sản lượng điện đạt 
521,1 triệu kWh. Năm 1979 có 1.311 người, đạt giá trị tổng sản lượng

1. Các số liệu dẫn theo Tổng cục Thống kê, Niên giám thống kê 1981, 
ư. 182 194.
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55,0 triệu đồng, sản lượng điện đạt 570,8 kWh. Năm 1980 số công 
nhân viên lên đến 1.361 người, nhưng giá trị tổng sản lượng chỉ đạt
53,7 triệu đồng và sản lượng điện cũng ít hơn: 528,7 triệu kWh.

Nhà máy điện Thái Nguyên: số  công nhân viên: năm 1976 có 567 
người, năm 1977: 596 người, năm 1978 giảm bớt còn 589 người, năm 
1979 tăng trờ lại 596 người và năm 1980 tăng lên đến 661 người, v ề  
giá trị tổng sản lượng, năm 1976 đạt 10,5 triệu đồng; năm 1977: 11,2 
triệu đồng; năm 1978 tăng lên 15,5 triệu đồng; năm 1979 đạt ít hơn:
11.5 triệu đồng và năm 1980 lại còn giảm hơn, chỉ đạt 11,5 triệu đồng. 
Sàn lượng điện Thái Nguyên sản xuất được: năm 1976: 101,2 triệu 
kWh; năm 1977: 163,8 triệu kWh; năm 1978 ít hơn: 158,0 triệu kWh; 
năm 1979 tăng lên 160,6 triệu kWh. Năm 1980 (chưa rõ vì lý do gì) 
sản lượng điện sản xuất sụt hẳn xuống, chi đạt 123,8 triệu kWh.

So với các nhà máy điện kể Ưên thì Nhà máy điện Hải Phòng 
đạt ít hơn trên tất cả các tiêu chí: công nhân viên năm 1976: 433 
người, năm 1977: 375 người, năm 1978: 397 người, năm 1979 tăng 
lên 446 người và năm 1980 giảm xuống còn 434 người. Giá trị tổng 
sản lượng đạt được như sau: năm 1976: 3,3 triệu đồng; năm 1977:
3.5 triệu đồng; năm 1978: 4,4 triệu đồng; năm 1979 tăng hẳn lên
5.5 triệu đồng, nhưng năm 1980 không hiểu tại sao lại sụt hẳn 
xuống, chỉ còn đạt 1,1 triệu đồng (năm 1981 cũng chi đạt 1,3 triệu 
đồng), v ề  sàn lượng điện sản xuất được, năm 1976 là 34,3 triệu 
kWh; năm 1977: 36,3 triệu kWh; năm 1978: 40,5 triệu kWh; năm 
1979: 33,0 triệu kWh, năm 1980: 27,0 triệu kWh.

Công ty than Hỏng Gai là một trong những công ty cung cấp 
nguồn năng lượng lớn cho cả nước, số  lượng công nhân viên sản 
xuất công nghiệp cùa công ty rất lớn: năm 1976 có 18,8 nghìn 
người; năm 1977: 18,7 nghìn người. Từ năm 1978 số lượng công 
nhân viên sản xuất công nghiệp tăng lên nhiều: năm 1978: 20,9 
nghìn người; năm 1979: 22,6 nghìn người; năm 1980: 23,9 nghìn 
người (năm 1981: 26,6 nghìn người). Sản lượng than sạch công
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ty sản xuất được khá lớn: năm 1976: 4.577 nghìn tấn; năm 1977: 
5.124 nghìn tấn; năm 1978 giảm xuống 5.018 nghìn tấn; năm 
1979 còn giảm nhiều hơn, chỉ sản xuất được 4.161 nghìn tấn; 
năm 1980 tăng lên 4.941 nghìn tấn. Tính giá trị tổng sản lượng 
theo tiền, thì năm 1976 công ty than Hồng Gai đạt 136,5 triệu 
đồng; năm 1977: 157,9 triệu đồng; nãm 1978: 152,6 triệu đồng; 
năm 1978 chi đạt 125,8 triệu đồng, năm 1980 giảm hẳn xuống 
còn 107,8 triệu đồng.

Nhà máy cơ khí Hà Nội năm 1976 có số công nhân viên sản 
xuất công nghiệp bình quân là 2.527 người, đạt giá trị tổng sản 
lượng 16,7 triệu đồng. Các số liệu tương ứng cùa năm 1977 là 
2.579 người và 21,1 triệu đồng; năm 1978 là 2.605 người và 23,0 
triệu đồng; năm 1979 là 2.403 người và 21,7 triệu đồng; năm 1980 
là 1.988 người và 24,0 triệu đồng.

N hà máy cơ  k h í Trần Hưng Đ ạo  năm 1976 có số lượng công 
nhân viên sản xuất công nghiệp bình quân là 2.016 người, đạt giá 
trị tổng sản lượng 14,6 triệu đồng; năm 1977 có 2.187 người, đạt
17.7 triệu đồng; năm 1978 có 2.166 người, đạt 17,0 triệu đòng; năm
1979 có 2.017 người, đạt 19,5 triệu đồng; năm 1980 có 1.936 
người, nhưng chi đạt giá trị tổng sản lượng 16,3 triệu đồng.

Nhà m áy cơ  kh í Dnvên Hài có số lirọmg công nhân viên sản 
xuất công nghiệp bình quân năm 1976: 1.975 người; năm 1977: 
2.301 người; năm 1978: 2.215 người; năm 1979: 2.198 người, năm 
1980: 1.896 người. Giá trị tổng sản lượng nhà máy đạt được trong 
năm 1976 là 24,3 triệu đồng; năm 1977: 38,9 triệu đồng; năm 1978:
35.7 triệu đồng; năm 1979: 23,7 triệu đồng; năm 1980: 20,6 triệu 
đồng (năm 1981 chi đạt 17,9 triệu đồng). Ta có thể nhận thấy giá trị 
tổng sản lượng các năm cuối của kế hoạch giảm sút rõ rệt.

Nhà máy đóng tàu Bạch Đằng cũng có tình hình tương tự. Giá 
trị tổng sản lượng các năm như sau: năm 1976 đạt 24,3 triệu đồng; 
năm 1977: 21,3 triệu đồng; năm 1978: 26,1 triệu đồng; năm 1979:
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21,0 triệu đồng; năm 1980: 18,6 triệu đồng (năm 1981: 16,7 triệu 
đồng). Điều này có thể lý giải một phần qua việc thay đổi số lượng 
công nhân viên sản xuất công nghiệp bình quân. Năm 1976 có 
2.330 người; năm 1977 có 2.227 người; năm 1978 có 2.336 người; 
năm 1979 có 2.049 người; năm 1980 có 1.976 người (năm 1981 có 
1.383 người).

Các số liệu cùa Nhà máy cơ khí nông nghiệp lại phàn ánh một 
bức tranh khác. Đó là giá trị tổng sản lượng trong mấy năm giữa 
của quá trình thực hiện kế hoạch có tăng lên hoặc giảm đi không 
lớn lắm: năm 1976 đạt 11,9 triệu đồng; năm 1977 đạt 19,2 triệu 
đồng; năm 1978 đạt 23,3 triệu đồng; năm 1979 đạt 22,2 triệu đồng. 
Từ năm 1980 giá trị tổng sản lượng sụt hẳn xuống, chi đạt 17,3 
triệu đồng (năm 1981 nhích lên: 18,1 triệu đồng), số  lượng công 
nhân viên sàn xuất công nghiệp bình quân cùa Nhà máy cơ khí 
nông nghiệp là: năm 1976 có 1.174 người; năm 1977 có 1.411 
người; năm 1978 có 1.619 người; năm 1979 có 1.519 người; năm
1980 có 1.407 người. Có thể việc giảm số công nhân viên sản xuất 
công nghiệp trong năm này đã ảnh hường đen giá trị tổng sản lượng 
đạt được không bằng năm trước chăng?

Ngành hóa chất có các sản phẩm chính là phân bón hóa học, 
axít. xút. lốp và săm xe đáp. dược phẩm (thuoc ong. thuốc viên, 
thuốc nước). Giá trị tổng sản lượng mà ngành hóa chất đạt được 
(bao gồm các doanh nghiệp quốc doanh, công tư hợp doanh, tiểu 
công nghiệp ờ Trung ương và địa phương) trong năm 1976 là 826 
triệu đồng; năm 1977 là 983,3 triệu đồng; năm 1978 là 1.069,0 triệu 
đồng; năm 1980 giảm xuống, chỉ đạt 958,8 triệu đồng.

Có thể đơn cử một vài xí nghiệp.

Apatít Lào Cai chi đạt giá trị tổng sản lượng trong 3 năm đầu là 
ít thay đổi, sau đó sụt hẳn xuống: năm 1976 đạt 21,2 triệu đồng; 
năm 1977 đạt 20,4 triệu đồng; năm 1978 đạt 22,9 triệu đồng; năm

207



LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 14

1979: 3,0 triệu đồng và năm 1980: 2,9 triệu đồng, số  công nhân 
viên sản xuất công nghiệp bình quân năm 1976 là 2.459 người; năm
1977 là 2.588 người, năm 1978 tăng lên đến 2.875 người; năm
1979 số công nhân giảm đến mức thấp, chỉ còn 1.029 người; năm
1980 mới bắt đầu tăng trờ lại: 1.503 người. Hai năm 1979 và 1980 
có lẽ do Lào Cai chịu hậu quà tàn phá của chiến tranh biên giới 
phía Bắc nên sàn xuất công nghiệp giảm sút đến mức như vậy.

Nhà máy Supe phot phát Lâm Thao cũng chi có năm 1979 là 
giá trị tổng sản lượng đạt ở mức quá thấp, còn các năm khác thì ít 
thay đổi: năm 1976 đạt 25,2 triệu đồng; năm 1977 đạt 30,5 triệu 
đồng; năm 1978 đạt 28,3 triệu đồng; năm 1979 đạt 15,8 triệu đồng; 
năm 1980 tăng lên 29,7 triệu đồng.

Nhà máy Cao su Sao Vàng là nơi sản xuất những vật dụng thiết 
yếu phục vụ việc đi lại của nhân dân. số  lượng công nhân viên sản 
xuất công nghiệp bình quân ờ nhà máy trong năm 1976 có 2.881 
người; năm 1977 có 2.907 người; năm 1978 có 2.847 người; năm 
1979 có 2.433 người; năm 1980 giảm xuống, còn 2.205 người. Giá 
trị tổng sản lượng mà nhà máy đạt được: năm 1976 là 65,6 triệu 
đồng; năm 1977 tăng lên 76,4 triệu đồng; năm 1978 đạt 72,2 triệu 
đồng; năm 1979 tụt xuống 55,2 triệu đồng, và năm 1980 còn tụt 
mạnh hơn, chi đạt 44,9 triệu đồng (năm 1981 thậm chí chì đạt được
38,4 triệu đồng).

Nhà máy Pin Văn Điển trong ba năm đầu của kế hoạch có số 
lượng công nhân viên sản xuất công nghiệp bình quân trên một 
nghìn người (năm 1976 có 1.064 người, năm 1977 có 1.151 người, 
năm 1978 có 1.156 người), nhưng sau đó giảm xuống, năm 1979 có 
929 người, năm 1980 có 994 người. Giá trị tổng sản lượng đạt được 
cũng tăng giảm tương ứng: năm 1976 đạt 9,3 triệu đồng, năm 1977 
đạt 10,0 triệu đồng, năm 1978 đạt 10,6 triệu đồng, năm 1979 đạt
7,7 triệu đồng, năm 1980 đạt 7,4 triệu đồng (năm 1981 còn giảm 
hom, chi đạt 7,1 triệu đồng).
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Các x í  nghiệp dược phẩm Hà Nội có số lượng công nhân viên 
sản xuất công nghiệp bình quân hàng năm ít có sự biến động lớn: 
năm 1976: 1.112 người; năm 1977: 1.110 người, năm 1978: 1.100 
người; năm 1979: 1.061 người; năm 1980: 1.015 người. Giá trị tổng 
sản lượng đạt được giữa các nám cũng không có sự chênh lệch quá 
lớn: năm 1976 là 35,8 triệu đồng; năm 1977 là 37,2 triệu đồng; năm
1978 là 36,4 triệu đồng; năm 1979 là 36,7 triệu đồng; năm 1980 là
32,2 triệu đồng.

Ngành vật liệu xây dựng, gốm, sành, sứ, thủy tinh, gỗ, lâm sản, 
xenluylô và giấy cũng là ngành quan trọng của công nghiệp trong 
kế hoạch 5 năm. Giá trị tổng sản lượng ngành đạt được từng năm 
khoảng từ trên 1.400 đen trên 1.600 triệu đồng. Sản phẩm chính 
gồm gạch xây, ngói lợp, xi mãng, đá khai thác, gỗ tròn khai thác, 
gỗ xẻ, thủy tinh, đồ sứ dân dụng... Đơn cừ một số xí nghiệp:

Nhà máy xi máng Hài Phòng có số lượng công nhân viên sản xuất 
công nghiệp bình quân khá lớn: năm 1976 có 4.603 người; năm 1977: 
4.558 người; năm 1978: 4.552 người; năm 1979: 4.449 người; năm 
1980: 4.285 người. Sản lượng xi măng sản xuất được năm 1976 là
412,9 nghìn tấn; năm 1977 là 474,2 nghìn tấn; năm 1978 là 451,5 
nghìn tấn; năm 1979 sụt xuống 385 nghìn tấn; năm 1980 giảm mạnh 
hơn, chi còn 295 nghìn tấn. Tính theo giá trị tổng sản lượng thì năm
1976 đạt 43,0 triệu đồng; nãm 1977 đạt 47,7 triệu đổng; năm 1978 đạt
45.5 triệu đồng; năm 1979 chi đạt 33,7 triệu đồng; năm 1980 còn ít 
hơn, chi đạt 33,1 triệu đồng (năm 1981 chỉ đạt 32,6 triệu đồng).

Nhà máy giấy Việt Trì có số công nhân viên sản xuất công nghiệp 
bình quân hàng năm như sau: năm 1976: 894 người; năm 1977: 956 
người; năm 1978: 928 người; năm 1979: 943 người; năm 1980: 956 
người. Giá trị tổng sản lượng nhà máy đạt được trong năm 1976 là
13.6 triệu đồng; năm 1977 là 15,2 triệu đồng; năm 1978 là 14,9 triệu 
đồng; năm 1979 giảm xuống 13,1 triệu đồng, và năm 1980 thì tụt 
xuống mức 8,4 triệu đồng (năm 1981: cũng chi đạt 7,6 triệu đồng).
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Công ty rừng Sông Hiếu tính theo số lượng mét khối gỗ tròn 
khai thác được: năm 1976 đạt 95,5 nghìn m3, năm 1977 đạt 102,9 
nghìn m3; năm 1978 đạt 111,3 nghìn m3, năm 1979 đạt 111,5 
nghìn m3; năm 1980 tụt xuống, chi đạt 96,1 nghìn m3. số  công 
nhân viên sản xuất công nghiệp bình quân của Công ty năm 1976 là 
2.080 người; năm 1977 là 2.528 người; năm 1978 là 2.165 người; 
năm 1979 là 2.630 người; nãm 1980 là 2.698 người (năm 1981 có 
đến 3.078 công nhân viên sản xuất công nghiệp nhưng chỉ đạt giá 
trị tổng sản lượng là 9,2 triệu đồng, với số lượng gỗ khai thác được 
là 40,5 nghìn m3.

Ngành lương thực, thực phẩm là ngành mà công nghiệp địa 
phương luôn đạt giá trị tổng sản lượng cao hom công nghiệp Trung 
ương. Chẳng hạn, năm 1976 cả ngành đạt 2.756,9 triệu đồng thì 
trung ương đạt 967,9 triệu, còn địa phương đạt 1.789 triệu đồng; 
năm 1977 trong tổng số 2.447,9 triệu đồng giá trị tổng sản lượng, 
công nghiệp địa phương đạt 1.436,9 triệu đong; năm 1978 công 
nghiệp địa phương đạt 1.327,4 triệu đồng/2.287,2 triệu đồng; năm
1979 công nghiệp địa phương đạt 1.303,1 triệu đồng trong tổng giá 
trị sản lượng 2.040,7 triệu đồng; năm 1980 là 1.204,9 triệu đồng 
trong tổng số 1.723,3 triệu đồng giá trị tổng sản lượng của toàn 
ngành1. Sản phẩm chính của ngành lương thực, thực phẩm là hải 
sản đánh bắt, muối, đường, mật, rượu trắng, bia các loại, thuốc lá 
điếu, chè các loại, v .v ... Một số xí nghiệp thuộc ngành lương thực, 
thực phẩm đạt được những chì tiêu chủ yếu như sau:

Nhà máy đường Vạn Điếm  năm 1976 sản xuất được 6,9 nghìn 
tấn; năm 1977: 8,8 nghìn tấn; năm 1978: 7,1 nghìn tấn; năm 1979:
6,8 nghìn tấn; năm 1980: 5,9 nghìn tấn (năm 1981 chi đạt 5,5 nghìn 
tấn). Nhìn chung, sản lượng đường mấy năm sau thấp hơn năm 
trước. Tuy nhiên, nếu tính theo giá trị tổng sản lượng thì lại không

1. Niên giám thống kê 1981, Sđd, tr.190.
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nhận thấy rõ sự sụt giảm lắm: năm 1976 đạt 4,8 triệu đồng; năm 
1977 đạt 7,5 triệu đồng; năm 1978 đạt 14,1 triệu đồng; năm 1979 
đạt 13,6 triệu đồng; năm 1980 đạt 13,6 triệu đồng.

Nhà máy đường Việt Trì sản lượng đường năm 1976 là 3,2 
nghìn tấn; năm 1977 là 3,0 nghìn tấn; năm 1978 là 2,5 nghìn tan; 
nám 1979 là 2,8 nghìn tấn; năm 1980 là 2,7 nghìn tấn (năm 1981 
tụt xuống 2,0 nghìn tấn). Giá trị tổng sản lượng nhà máy đạt được 
nim 1976 là 4,0 triệu đồng; năm 1977 là 3,4 triệu đồng; năm 1978 
là 3,0 triệu đồng; năm 1979 là 3,4 triệu đồng; năm 1980 là 2,8 triệu 
đồng (năm 1981 là 2,7 triệu đồng).

Các xí nghiệp khác cũng trong tình trạng tương tự.

Ngành dệt, da, may, nhuộm, trong kế hoạch 5 năm 1976-1980, 
nhìn chung, giá trị tổng sản lượng của công nghiệp địa phương 
tương đương hoặc lớn hom công nghiệp Trung ương. Năm 1976, 
g'.á trị tổng sản lượng toàn ngành là 1.188,6 triệu đồng thì Trung 
ương đạt 576,4 triệu đồng, địa phương đạt 6.12,2 triệu đồng; năm
1977 toàn ngành đạt 1.495,5 triệu đồng thì Trung ương đạt 724,8 
tnệu đồng; địa phương đạt 770,7 triệu đồng; năm 1978 toàn ngành 
đat 1.915,4 triệu đồng thì Trung ương là 793,3 triệu đồng, địa 
phương đạt tới 1.122,1 triệu đồng; năm 1979 toàn ngành đạt 
1 825,6 triệu đồng thì Trung ương chỉ đạt 676,8 triệu đồng, địa 
phương đạt 1.148,8 triệu đồng; năm 1980 toàn ngành đạt 1.408,0 
tnệu đồng, Trung ương đạt 504,7 triệu đồng, địa phương đạt 903,3 
tnệu đồng. Neu tính số lượng xí nghiệp thì ở địa phương nhiều hơn 
ở Trung ương, nhưng tính số công nhân viên sản xuất công nghiệp 
bình quân thì ở Trung ương lại thường nhiều hơn.

Số liệu thống kê của một số nhà máy trong ngành năng lượng, 
ngành cơ khí, hóa chất, vật liệu xây dựng, lương thực và thực phẩm, 
dệt, da, may nhuộm...) là những dẫn chứng phần nào phản ánh tình 
hình chung sàn xuất công nghiệp trong kế hoạc 5 năm 1976-1980.
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Sản phẩm công nghiệp tính bình quân đầu người trong kế 
hoạch 5 năm:

Sản phẩm 1976 1977 1978 1979 1980

Điện - kWh 62,8 69,5 74,2 73,8 67,7

Than - kg 115,9 123,7 116,8 106,0 96,8

Thép - kg 1,26 1,76 1,83 2,03 1,18

Thuốc ống 6,4 9,3 8,8 7,9 6,5

Thuốc viên 89,1 102,6 113,4 119,7 124,0

Thuốc nước - lít 0,08 0,14 0,12 0,11 0,07

Xà phòng giặt - kg 0,48 0,47 0,41 0,43 0,45

Xi măng - kg 15,1 16,6 16,1 13,4 11,8

Gạch xây - viên 75 72 66 47 43

Gỗ ưòn khai thác - m3 0,031 0,033 0,030 0,032 0,020

Giấy bìa - kg 1,53 1,36 1,38 0,84 0,89

Diêm - bao 8,0 5,5 6,4 5,6 4,7

M u ố i - kg 11,9 14,6 10,2 9,8 8,0

Cá biển - kg 12,3 11,9 10,3 8,7 7,4

Nước mắm - lít 2,01 2,37 2,35 2,07 1,62

Đường, mật - kg 1,5 1,9 1,8 2,7 3,2

Vải, lụa - mét 4,5 5,6 5,7 5,0 3,2

Thuốc lá - bao 8,2 8,3 7,8 6,6 7,4

Mì chính - gam 79,0 58,8 56,9 36,5 20,2

Nguồn: Niên giám thống kê 1981, Sđd, tr. 175.
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Biểu thống kê trên đây cho thấy sản phẩm công nghiệp tính 
bình quân cho mỗi người ít một cách đáng kinh ngạc. Nó lý giải sự 
thiếu hụt hàng tiêu dùng thiết yếu trầm trọng trong cuộc sống hàng 
ngày cùa người dân trong những năm sau giải phóng. Đồng thời, về 
một phương diện khác, nó cũng góp phần lý giải việc tại sao năng 
suất lao động công nghiệp lại thấp như vậy (năng suất lao động 
cũa một công nhân sản xuất công nghiệp năm 1979: 13,7 nghìn 
đồng/người; năm 1980 còn thấp hơn: 11,1 nghìn đồng/người)1.

Ngày công lao động cùa công nhân sản xuất công nghiệp 
thường khá thấp so với ngày công chế độ. Ngoài những lý do ốm 
đau, thai sản, số ngày công phải ngừng việc do thiếu nguyên vật 
liệu, thiếu thiết bị máy móc và phụ tùng thay thế, thiếu điện, 
nước... cũng khá cao, năm 1976 chiếm 2%, năm 1977 là 3,1%; 
năm 1978 là 2,9%; năm 1979 là 3,3% và năm 1980 số ngày công 
phải ngừng việc do thiếu điều kiện chiếm tới 4,4% số ngày công 
phải làm theo chế độ của một công nhân sản xuất công nghiệp2.

Sự thiếu hụt quá lớn hàng tiêu dùng phục vụ các nhu cầu thiết 
yếu của đời sống nhân dân đã trở thành một vấn đề bức xúc của 
toàn xã hội. Đây vốn là vấn đề đã tồn tại ờ miền Bắc trước năm
1975. Sau khi giải phóng miền Nam, Nhà nước đã tiếp quản được 
một lực lirợng đáng kể công nghiệp hàng tiêu dùng ờ miền Nam 
như các ngành dệt, may, sành sứ, thủy tinh, nhựa, kim khí tiêu 
dùng, đường, sữa, mì chính, bia, nước giải khát, thuốc lá. Năm 
1978, giá trị tổng sản lượng công nghiệp hàng tiêu dùng cả nước 
đạt gần 5.900 triệu đồng, chiếm hơn 60% tổng giá trị sản lượng 
công nghiệp. Trong đó, các tinh miền Bắc đạt gần 50%, các tỉnh 
miền Nam đạt hơn 50%; công nghiệp Trung ương đạt gần 40%, 
công nghiệp địa phương và tiểu - thủ công nghiệp cung cấp hơn

1. Niên giám thống kê 1981, Sđd, tr. 176.
2. Niên giám thống ké 1981, Sđd, tr. 175.
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60%'. Hàng tiêu dùng có tăng hơn trước, nhưng tăng chậm, trong 
khi dân số lại tăng nhanh nên một số sản phẩm chủ yếu tính theo 
bình quân đầu người năm 1978 so với năm 1965 tăng không đáng 
kể, thậm chí có những mặt hàng còn giảm sút2.

Năm 1965 (miền Bắc) Năm 1978 (cả nước)

Cá biển 5,lkg 10,0kg

Vài lụa 5,9m 6,4m

Giấy l,31kg 1,33kg

Sứ dân dụng 2,93 cái 2,8 cái

Đường mật 2,3kg l,5kg

Năm 1978, giá trị xuất khẩu hàng tiêu dùng chiếm khoảng 15% 
trong giá trị tổng sản lượng công nghiệp hàng tiêu dùng. Kim ngạch 
xuất khẩu đạt khoảng 230 triệu rúp và đô la, chiếm hơn 70% tổng 
kim ngạch xuất khẩu, theo cơ cấu như sau3:

Triệu rúp - đôla Tỷ lệ (%)

Toàn bộ 230 100

- Hải sản 17 7,4

- Thực phẩm 40 17,4

- Dệt da may mặc 120 52,2

1. Đảng Cộng sàn Việt Nam, Văn kiện Đàng toàn tập, tập 40, Nxb. Chính trị 
quốc gia, Hà Nội, 2005, tr.220.

2, 3. Văn kiện Đảng toàn tập, tập 40, Sđd, tí.221.
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Triệu rúp - đôla Tỷ lệ (%)

- Hàng thêu và mỹ nghệ 22 9,6

- Mây tre đan 13 5,6

- Hàng khác 18 7,8

Trong việc sản xuất hàng tiêu dùng, công nghiệp địa phương đã 
đóng góp phần quan trọng. Năm 1978, công nghiệp địa phương sản 
xuất được 4.900 triệu đồng giá trị sản lượng, chiếm khoảng 52% giá 
trị sản lượng công nghiệp, trong đó miền Bắc 55%, miền Nam 45%, 
quốc doanh 40%, tiểu - thủ công nghiệp 60%. Tiểu - thủ công nghiệp 
đã sản xuất gần 3.000 triệu đồng, chiếm gần 1/3 giá trị sản lượng công 
nghiệp và gần 2/3 giá trị sản lượng công nghiệp địa phương1.

Sau giải phóng vài ba năm, ở Việt Nam đã hình thành một hệ 
thống hàng công nghiệp tiêu dùng và công nghiệp địa phương bao 
gồm gần 200 xí nghiệp Trung ương, 1.700 xí nghiệp địa phương và 
trên 3.000 hợp tác xã tiểu, thủ công nghiệp. Nhìn chung, sản xuất 
phát ưiển chậm so với nhu cầu và khả năng. Nhịp độ tăng bình 
quân hàng năm trong các năm 1976-1978 trong cả nước chi trên 
dưới 7%. Hàng hóa nghèo nàn, ít được cải tiến, thậm chí một số 
mặt hang có khuynh hướng teo dần, chái lưựng hàng hóa xáu, giá 
thành cao. Tóm lại, hàng tiêu dùng thiếu ưầm  trọng. Một số mặt 
hàng tiêu dùng thông thường có khả năng đáp ứng được như sành 
sứ, thủy tinh, đồ gỗ, mây tre, cói, hàng kim khí thông dụng, đồ 
dùng học tập, đồ chơi trẻ em, v .v ... nhưng vẫn thiếu2.

Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam 
lần thứ 6 (họp từ 15-8 đến 23-8-1979) đã nhận xét: "Sau thắng lợi

1. Văn kiện Đủng toàn tập, tập 40, Sđd, tr.222.
2. Văn kiện Đàng toàn tập, tập 40, Sđd, tr.331-332.
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của sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước, giải phóng miền Nam, nhân 
dân ta hy vọng có điều kiện thuận lợi để xây dựng đất nước trong 
hòa bình, khôi phục và phát triển kinh tế, từng bước cải thiện đời 
sống. Nhưng trong bốn năm qua, nhiều sự kiện đã diễn ra trái với 
điều mong muốn đó.

- Từ chiến tranh chuyển sang hòa bình là một sự đảo lộn lớn về 
kinh tế, xã hội trong cả nước. Hơn hai tỷ đô la viện trợ hàng năm 
không còn nữa, mất một nguồn hàng hóa quan ưọng đối với đời sống, 
nhất là lương thực, thực phẩm và một nguồn vật tư đáng kể đối với 
sản xuất... Mấy triệu người ở miền Nam đang làm ăn, sinh sống nhờ 
chiến tranh bỗng trờ thành thất nghiệp. Nhiều nhu cầu mới về kinh tế 
và đòi sống trong cả nước đặt ra rất cấp bách, quá sức chịu đựng của 
một nền kinh tế sản xuất nhỏ lại trải qua chiến tranh lâu dài.

- Từ năm 1976, thiên tai xảy ra liên tiếp (hạn hán, bão lụt, sâu 
bệnh) với mức độ nặng nề và nhịp độ dồn dập khác thường, không 
phải ba năm mất một vụ như trước đây, mà ba năm mất ba vụ, làm 
đảo lộn nhiều dự tính trong kế hoạch.

- Những khó khăn trên đây, chúng ta đã tính đến, nhưng thật sự 
không lường hết quy mô, mức độ và ảnh hưởng của nó... Nen kinh 
tế của chúng ta chưa khắc phục hết hậu quả của cuộc chiến tranh 
trước, lại phải đáp ứng những yêu càu mới rấl lớn về quốc phòng, 
chịu đụng những khó khăn và đảo lộn mới (do hai cuộc chiến tranh 
ở biên giới Tây Nam và biên giới phía Bắc).

... Lẽ ra, thắng lợi vĩ đại của sự nghiệp chống Mỹ cứu nước 
phải tạo nên một sự phấn khởi to lớn và một sức vươn lên mãnh liệt 
của nhân dân lao động. Nhưng, sự phấn khởi và sức vươn lên đó đã 
bị hạn chế và gần đây phát sinh tâm lý bi quan, xao xuyến, thiếu tin 
tưởng trong một bộ phận dân cư. Đó là do có nhiều khó khăn trong 
kinh tế và xã hội:

- Sản xuất phát triển chậm, nhất là nông nghiệp;
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- Đời sống thiếu thốn, nhất là đời sống cùa những người ãn lương;

- Các hiện tượng tiêu cực có chiều hướng tăng lên;

- Những điều trên đây thấy đã lâu, nói đã nhiều, nhưng sửa 
chữa quá chậm, quá ít;

- Điều đặc biệt nghiêm Ưọng là người lao động nông nghiệp 
cũng như công nghiệp, trong quốc doanh cũng như trong hợp tác 
xã, giảm sút lòng hăng hái sàn xuất..."1.

Rõ ràng, mặc dù đầu tư cho công nghiệp không phài là ít, 
nhưng sàn phẩm không đáp ứng được nhu cầu cùa xã hội, và tình 
trạng khan hiếm hàng hóa tiêu dùng cũng như vật tư cho sản xuất 
ngày càng trầm trọng.

Đời sống của công nhân viên chức (những người hường lương 
và các chế độ bao cấp cùa Nhà nước) vô cùng điêu đứng do Nhà 
nước không có đủ lương thực, thực phẩm và các loại hàng tiêu 
dùng thiết yếu bán theo chế độ tem phiếu. Sáu tháng đầu năm 1979, 
Đảng đoàn và Ban Thư ký Tổng Công đoàn đã phát động trong 
công nhân, viên chức 5 phong trào thi đua: phong trào chiến đấu và 
sẵn sàng chiến đấu, phong trào phát huy sáng kiến, phong trào tiết 
kiệm, phong trào phục vụ nông nghiệp, phong trào tự tổ chức đời 
sống. Tuy vậy, khó khăn, không những không giảm mà ngày càng 
chồng chất.

Bản báo cáo của Đảng đoàn Tổng Công đoàn Việt Nam gửi 
Ban Bí thư Trung ưomg Đảng và Thường vụ Hội đồng Chính phủ 
ngày 20-7-1979 đã phản ánh (và báo động) được phần nào những 
khó khăn to lớn mà công nhân, viên chức đang phải đương đầu2:

1. Ván kiện Đáng toàn tập, tập 40, Sđd, ư.334.
2. Đảng đoàn Tồng Công đoàn Việt Nam, Báo cáo: Một số vấn đề nối lên về 

lao động sản xuất, đời sống, tư tưởng công nhân viên chức và một số kiến 
nghị cùa Tổng Công đoàn, Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III, phông Phù 
Thủ tướng, hồ sơ 4278.
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"Trên mặt trận sản xuất, ờ những nơi công nhân có đủ việc làm, 
vẫn có năng suất cao, đảm bảo hoàn thành và hoàn thành vượt mức 
kế hoạch, kể cả nhiệm vụ đột xuất. Nhưng tình trạng thiếu nguyên, 
nhiên, vật liệu ở nhiều xí nghiệp gay gắt hơn trước, có nơi có lúc 
phải đình đốn sản xuất. Nơi nào có điều kiện và biết chuyển hướng 
tổ chức công nhân làm việc khác như làm nhà ở, đi tăng gia, sản 
xuất mặt hàng phụ bằng phế liệu, phế phẩm ... thì phong trào thi 
đua lao động sản xuất, tiết kiệm vẫn có khí thế và công nhân không 
phải nghỉ việc hưởng 70% lương (tr.2).

...Tuy nhiên, phong trào lao động sản xuất và tiết kiệm có xu 
hướng giảm sút, hầu hết các ngành, các địa phương không hoàn 
thành kế hoạch (đã điều chinh)... số  công nhân nghi sàn xuất 
hưởng 70% lương, số công nhân bỏ việc, số công nhân bỏ ra ngoài 
làm ngày càng nhiều; việc tổ chức quản lý kinh tế chuyển biến 
chậm, nhiều mặt trì trệ.

Số công ngừng việc, mới thống kê sơ bộ ờ 3 ngành cơ khí 
luyện kim, hóa chất, đường sắt 5 tháng qua đã có 422.287 công.

Số người xin thôi, bỏ việc tăng, nhiều nhất là các tỉnh, thành 
phố miền Nam... Hà Nội có 43 công nhân viên chức trong số 143 
người trốn đi nước ngoài. Nhà máy dệt 8/3, 6 tháng đầu năm có 165 
công nhân bỏ việc vì tiền lương không đủ nuôi con và sức khỏe 
g iảm  sút ngh iêm  trọng  (tr.2 -3)".

Tinh hình đó phản ánh một mảng mờ trong bức tranh phát triển 
công nghiệp Việt Nam giai đoạn 1976-1980.

2.2. Thương nghiệp - giá cả

Sự khác biệt rất lớn về quan hệ sản xuất, thị trường, giá cả hai 
miền mới thống nhất, hậu quả nặng nề của cuộc chiến tranh kéo dài 
30 năm, cùng với các cuộc chiến tranh ở biên giới Tây Nam và biên 
giới phía Bắc đã gây nên những mất cân đối nghiêm trọng cho nền 
kinh tế, tác động trực tiếp và bất lợi đến sự phát triển bình thường 
của thị truờng và giá cả.
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Tổng trị giá hàng hóa do ngành thương nghiệp thu mua được 
trong nước không lớn:

Năm 1975: 2.921,7 triệu đồng (hàng công nghiệp 2.152,5 triệu 
đồng, chiếm 73,7%; hàng nông sản 769,2 triệu đồng, chiếm 26,3%).

Năm 1976: 3.863,9 triệu đồng (hàng công nghiệp 2.680,5 triệu 
đồng, chiếm 69,4%; hàng nông sản 1.183,4 triệu đồng, chiếm 30,6%, 
trong đó lương thực 650,8 triệu đồng, chiếm 16,8%);

Năm 1977: 4.467,1 triệu đồng (hàng công nghiệp 3.402,2 triệu 
đồng, chiếm 76,2%; hàng nông sản 1.064,9 triệu đồng, chiếm 23,8%, 
trong đó lương thực 535,2 triệu đồng, chiếm 12%);

Năm 1978: 5.068,9 triệu đồng (hàng công nghiệp 3.746,0 triệu 
đồng, chiếm 73,9%, hàng nông sản 1.322,9 triệu đồng, chiếm 26,1%, 
trong đó lương thực 658,2 triệu đồng, chiếm 13,0%);

Năm 1979: 5.012,9 triệu đồng (hàng công nghiệp 3.695,7 triệu 
đồng, chiếm 73,7%; hàng nông sản 1.317,2 triệu đồng, chiếm 26,3%, 
trong đó lương thực 638,1 triệu đồng, chiếm 12,7%);

Năm 1980: 6.203,3 triệu đồng (hàng công nghiệp 3.349,2 triệu 
đồng, chiếm 54,0%; hàng nông sản 2.854,1 triệu đồng, chiếm 46,0%, 
trong đó lương thực 1.663,7 triệu đồng, chiếm 26,8%).

Giá trị hàng hóa thu mua được ở các địa phương rất khác nhau. 
Chẳng hạn, năm 1980 trong tổng sổ 6.203,3 triệu đồng giá trị hàng 
hóa mà ngành thương nghiệp thu mua được, nhiều địa phương đạt 
mức ba con số như An Giang 311,9 triệu đồng; Hà Nội 220,7 triệu 
đồng; thành phố Hồ Chí Minh 259,5 triệu đồng; Minh Hải 202,2 
triệu đồng, Hậu Giang 196,0 triệu đồng; Hà Nam Ninh 193,9 triệu 
đồng; Nghệ Tĩnh 186,1 triệu đồng; Hải Hưng 177,5 triệu đồng; 
Thanh Hóa 170,2 triệu đồng; Thái Bình 161,7 triệu đồng; Tiền 
Giang 158,5 triệu đồng; Bến Tre 144,0 triệu đồng; Quảng Nam - 
Đà Năng 126,6 triệu đồng; Hải Phòng 108,6 triệu đồng; Hà Bắc
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104,9 triệu đồng, v.v... Trong khi đó, có một số địa phương chi đạt 
mức thấp như Hà Tuyên 28,3 triệu đồng; Cao Bằng 15,5 triệu đồng; 
Bắc Thái 44,1 triệu đồng, đặc khu Vũng Tàu - Côn Đảo 8,5 triệu 
đồng, v.v...1.

Giá trị loại hàng hóa (hàng công nghiệp hay hàng nông sản) thu 
mua được tùy thuộc vào tình hình phát triển sản xuất tại từng địa 
phương, vào từng thời điểm nhất định. Ví dụ như năm 1980, thành 
phố Hồ Chí Minh trong khi hàng công nghiệp thu mua được là
217,6 triệu đồng thì hàng nông sản thu mua được chi là 41,9 triệu 
đồng; tình Hà Nam Ninh hàng công nghiệp thu mua được 16,2 
triệu, trong khi hàng nông sản đạt 177,7 triệu đồng; tỉnh Đồng Tháp 
chi thu mua được 1,6 triệu đồng hàng công nghiệp, trong khi hàng 
nông sản thu mua được 110,5 triệu đồng, v.v...

Những mặt hàng nông sản chù yếu trong nước do ngành nội 
thương thu mua là: lương thực, thịt lợn (cân hơi), thịt trâu, bò (cân 
hơi), gà, vịt, ngan, ngỗng, trứng gà, trứng vịt, cá nước ngọt, đậu các 
loại, lạc vỏ, vừng hạt, chè, thuốc lá, thuốc lào, gai, bông hạt, đay 
bẹ, cói, lá cọ, hạt tiêu, cà phê, sơn ta, mía...

Những mặt hàng công nghiệp chù yếu trong nước do ngành nội 
thương thu mua là: cá tươi nước mặn, muối, nước mắm, nước 
chấm, đường, mặt, thuốc lã điéu, vải, lụa các loại, vái xô màn, quần 
áo may sẵn, bát đĩa sứ, chiếu cói, xà phòng giặt, giấy viết, vở học 
sinh, xe đạp, củi, than quả bàng, than mỏ, gỗ tròn, gỗ xè, tre, nứa, 
gạch, ngói, xi măng...

Phần lớn những mặt hàng (nông sản cũng như công nghiệp) 
ngành nội thương thu mua được đều dùng để phân phối theo định 
lượng hàng tháng hoặc hàng năm (tùy loại hàng) cho cán bộ hường 
lương, nhân dân thành thị.

I. Niên giám thống kê 1981, Sđd, tr.228.
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Nen tài chính của Việt Nam vốn đã bị mất cân đối nghiêm 
trọng do mất nguồn viện trợ (trước kia mỗi miền nhận khoảng 1 
tỷ đôla và rúp/năm), lại phải dành tiền của và sức lực bảo vệ đất 
nước trong hai cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới, phải tăng quỹ 
tiêu dùng để giải quyết một phần khó khăn cho đời sống nhân 
dân. Tóm lại, có thể nói, trong giai đoạn 1976-1980, Việt Nam 
lâm vào tình thế "làm không đù ăn, thu không đù chi, xuất không 
đù nhập".

Lương thực bị thiếu hụt nghiêm trọng. Mức tiêu dùng lương 
thực thuộc khu vực nhà nước trong 5 năm 1976-1980 là 11,8 triệu 
tấn quy gạo, nhưng huy động trong nước chi được 5,8 triệu tấn 
(bằng 49% mức tiêu dùng). Năng lượng (than, điện, xăng dầu...) 
còn xa mới đáp ứng được nhu cầu tối thiểu trong nước. Nguyên vật 
liệu chi đáp ứng được 1/2 hoặc 1/3 nhu cầu cùa công nghiệp.

Cán cân thanh toán quốc tế thiếu hụt. Kim ngạch xuất khẩu 
trong 5 năm 1976-1980 chi bằng 24% nhập khẩu.

Trong 5 năm 1976-1980 tổng sản phẩm của cả nước chỉ tăng
0,8%. Thu nhập quốc dân giảm 0,8% trong khi dân số tăng 2,4%. 
Thu nhập bình quân đầu người vốn đã thấp, trong giai đoạn này có 
xu hướng giảm dần.

Cơ sờ của nguồn thu tài chính bị eo hẹp nên tỳ lệ động viên thu 
nhập quốc dân vào ngân sách nhà nước cũng ngày càng thấp. Năm 
1976 đạt 23,3%, năm 1980 chi đạt 20,1%'.

Đe đảm bảo yêu cầu khôi phục và phát triển kinh tế, văn hóa, 
bảo đảm an ninh, quốc phòng, nước ta đã phải sử dụng vốn viện trợ 
và nhất là vốn vay của nước ngoài bằng 39% tồng thu ngân sách. 
Nhưng quản lý vốn vay kém, sử dụng phân tán nên hiệu quả rất 
thấp, trong khi số nợ đến hạn phải trả tăng lên hàng năm. Ngân

1. Nguồn các số liệu: 45 nâm kinh tế Việt Nam, Sđd, tr.254-255.
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sách nhà nước bị bội chi trên 1.300 ưiệu đồng trong 5 năm, kéo 
theo bội chi tiền mặt khoảng 4.000 triệu đồng'.

v ề  giá cả, sau khi thống nhất đất nước, miền Bắc tiếp tục 
đường lối kinh tế và chính sách giá cả đã hình thành trước kia, ờ 
miền Nam cũng dần dần áp dụng đường lối kinh tế và chính sách 
giá cả đã từng được thực hiện ở miền Bắc, nhằm thực hiện mục tiêu 
(rất ảo tưởng) là trong một thời gian ngắn đồng nhất quan hệ sản 
xuất, hệ thống thị trường và giá cả trên phạm vi cả nước.

- Hệ thống giá mua nông, lâm, hài sản

Sau giải phóng, để khuyến khích khôi phục nhanh chóng sản 
xuất nông, lâm nghiệp, Nhà nước đã quy định giá mua lúa ở đồng 
bằng sông Cửu Long và trên cơ sở đó quy định giá mua các loại sản 
phẩm khác. Giá mua nông sản mới quy định nhìn chung có cao hơn 
giá trước ngày giải phóng (tính theo tiền Chính phủ Việt Nam Dân 
chủ Cộng hòa phát hành sau ngày giải phóng để đồi tiền của chính 
quyền cũ): lúa từ 0,18đ/kg lên 0,21đ/kg (tăng 16%); sắn từ 0,06đ/kg 
lên 0,lđ/kg (tăng 66%); lạc từ 0,55đ/kg lên 0,75đ/kg (tăng 45,4%); 
đỗ tương từ 0,7đ/kg lên 0,8đ/kg (tăng 14,3%); chè búp tươi từ 0,15 
đ/kg lên 0,32 đ/kg (tăng 114%), v.v... Mức giá ờ Nam Bộ nhìn 
chung thấp hơn ờ miền Bẳc khoảng 10 - 30%, cũng có loại tương 
đương với giá ớ miền Bắc, cũng có loại cao hơn như đỗ tương, 
thuốc lá. Có thể nói, giá mua nông sàn đã hình thành trên một mặt 
bằng thống nhất trong cả nước2.

Trong khi giá mua nông sản được điều chinh lên, giá bán các 
loại tư liệu sản xuất nông nghiệp vẫn được giữ ờ mức trước giải 
phóng (tính đổi theo tiền mới), và Nhà nước đã phải bù lỗ khoảng 
50% so với giá thành sản xuất hay nhập khẩu.

1. 45 năm kinh té Việt Nam, Sđd, tr.255.

2. 45 năm kinh tế Việt Nam, Sđd, tr.278.
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Từ năm 1978, Nhà nước điều chinh giá mua nông sản chủ yếu 
và hệ thống giá thống nhất trong cả nước đã hình thành với phương 
thức: hàng năm Nhà nước công bố chỉ tiêu mua theo hợp đồng đối 
với hợp tác xã nông nghiệp và nông dân, thực hiện thu mua 90% 
sản lượng lương thực hàng hóa. số  còn lại mua theo giá thưởng 
vượt kế hoạch, cao hơn từ 30% đến 50% so với giá trong kế hoạch. 
Mức giá mua thóc được quy định thành 5 vùng lớn, vùng có mức 
giá thấp nhất là 0,32đ/kg, vùng cao nhất là 0,55đ/kg.

về thịt lợn, Nhà nước giao kế hoạch chăn nuôi và chi tiêu bán 
sản phẩm cho Nhà nước theo hợp đồng. Nhà nước mua 50% số lợn 
thịt theo kế hoạch đối với gia đình xã viên và nông dân cá thể, mua 
90% số lợn thịt đối với hợp tác xã, trong đó 40% mua theo giá 
khuyến khích. Mức giá mua ở miền Bắc từ 2,8đ/kg đến 3,5đ/kg tùy 
theo cấp loại lợn, tương đương với 7kg đến 7,5kg thóc theo giá 
bình quân trong kế hoạch. Ở miền Nam giá mua là 3đ/kg.

Sang năm 1979, Nhà nước vẫn quy định giá mua theo vùng và 
điều chinh giá mua tăng lên: thóc tăng 56%, ngô tăng 30%, đỗ 
tương tăng 82%, lạc tăng 67%, đay xanh ngâm tăng 55%, thuốc lào 
tăng 40%, thịt bò hơi tăng 82%, v .v ...1.

Trong khi tăng giá mua nông sản, Nhà nước thực hiện bán tư 
liệu  sân xuấl tlicu m ức g iá  không lây lũi và trong không  ít trường 
hợp Nhà nước phải bù lỗ. Nhà nước giữ giá bán phân hóa học, điều 
chinh giá bán các loại thuốc trừ sâu ở miền Nam cho thống nhất với 
hệ thống giá ờ miền Bắc.

Vào năm cuối của kế hoạch 5 năm, theo tinh thần Nghị quyết 
26/NQTƯ cùa Bộ Chính trị ngày 23-6-1980, Nhà nước bắt đầu 
thực hiện chính sách ổn định nghĩa vụ lương thực đối với hợp tác 
xã và tập đoàn sàn xuất (thuế và phần thu mua theo hợp đồng) và

1. 45 năm kinh tế Việt Nam, Sđd, tr.278.
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mua phần lương thực ngoài nghĩa vụ theo giá thỏa thuận. Nhà nước 
cũng hướng dẫn mức giá thỏa thuận về hàng công nghiệp bán cho 
nông nghiệp (như phân urê 12đ/kg, xăng 15đ/lít, dầu diezel 8đ/lít, 
dầu hỏa 9đ/lít, xi măng 90đ/bao, gỗ xè nhóm 4 giá 2.600đ/m \ 
v .v ...)1. Quy định như vậy nhưng trên thực tế, trong năm 1980, ở 
miền Bắc giá hợp đồng đối với lúa chưa khác nhiều so với giá thu 
mua theo nghĩa vụ về giao nộp, giá thu mua gắn với nghĩa vụ giao 
nộp thịt lợn vẫn được áp dụng mà chưa có thay đổi. Điều này gây 
thêm bức xúc trong nông dân xã viên hợp tác xã, tác động trực tiếp 
đến thái độ lao động của xã viên trong các hợp tác xã, đến tình hình 
sản xuất nông nghiệp ở các địa phương miền Bắc.

v ề  hệ thống giá bán buôn, sau khi miền Nam giải phóng, Nhà 
nước quy định giá một số loại vật tư chủ yếu như xăng, dầu diezel, 
dầu madút, xi măng. Nhiều mặt hàng khác cũng được Nhà nước 
quy định giá bán, như than, hóa chất, kim khí, gỗ ... Một số loại vẫn 
giữ được mức giá ổn định như trước giải phóng (theo tiền mới), 
nhưng nhiều loại đã được nâng lên. Hầu hết vật tư được chi đạo giá 
thống nhất dựa trên cơ sờ giá đã hình thành ở miền Bắc. Từ tháng 8 
-1979, Nhà nước tiếp tục thực hiện mức giá thống nhất đối với một 
số tư liệu sản xuất chủ yếu: xăng giá 875đ/tấn, diezel 450đ/tấn, điện 
cho sản xuất 100đ/kwh, phân đạm 520đ/tấn, v.v...

v ề  hệ thống giá bán lẻ hàng tiêu dùng: Khi mới giải phóng, 
giá thị trường hàng tiêu dùng ở miền Nam nói chung thấp hơn 
giá cung cấp miền Bắc khá nhiều (theo giá đã quy đổi thành một 
đồng tiền). Ví dụ, mặt hàng đường kính ở miền Bắc 2,3đ/kg thì ờ 
miền Nam l,25đ/kg; mặt hàng sữa đặc ở miền Bắc 1,7 đ/hộp thì 
ở miền Nam l,0đ/hộp; bột ngọt ở miền Bắc 80 đ/kg thì ở miền 
Nam 60đ/kg, v .v ...

1. 45 năm kinh tế Việt Nam, Sđd, tr.279.
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Căn cứ vào khả năng của nền kinh tế, tiền lương, giá thu mua 
nông sản, lâm sản và yêu cầu ôn định cuộc sống của nhân dân sau 
chiến tranh, Nhà nước đã quyết định giá bán lẻ chuẩn một số mặt 
hàng thuộc nhu càu cơ bản là gạo, vải, đường, sữa và dầu hỏa. 
Đồng thời dựa trên mặt bằng giá của những hàng hóa đó mà Nhà 
nước quy định giá nhiều loại hàng khác như muối ăn, giấy viết, bột 
giặt, thuốc chữa bệnh, máy khâu, v.v... theo tinh thần vừa đảm bảo 
sản xuất trong nước phát triển, vừa đảm bảo đời sống người lao 
động và từng bước đi tới thống nhất giá cả trong nước. Đầu năm
1976, Nhà nước quyết định điều chinh tăng giá bán lẻ một số mặt 
hàng tiêu dùng ở miền Nam: vài tăng 100%, đường tăng 100%, sữa 
tăng 70%, bột giặt tăng 50%, v.v... Đến giữa năm 1976, Nhà nước 
thực hiện giảm giá bán lẻ một số mặt hàng tiêu dùng ờ miền Bắc: 
thuốc chữa bệnh giảm 25%, mì chính giảm 100%, lốp xe đạp Sao 
Vàng bán cung cấp giảm 16%, săm xe đạp Sao Vàng giảm 19%... 
Do đó, giá bán lè giữa hai miền từng bước giảm bớt sự chênh lệch.

Đầu năm 1978, Nhà nước quyết định mức giá bán cung cấp cho 
cán bộ, công nhân, viên chức hai mặt hàng thống nhất trong cả 
nước theo giá của miền Bắc, đó là gạo giá 0,4đ/kg, thịt lợn xô giá 
2,5đ/kg.

Giá bán lẻ hàng tiêu dùng thực hiện trên nguyên tắc gắn với 
tiền lương cũa can bộ, công nhãn, viên chức và Ihu nhập cùa các 
tầng lớp nhân dân lao động khác, gắn với việc cung ứng hàng hóa. 
Mục tiêu là ổn định giá để ổn định và từng bước cải thiện đời sống.

Nhà nước chủ trương thu hẹp một bước chênh lệch giá hàng 
tiêu dùng giữa các vùng, điều chinh trong phạm vi thật cần thiết 
một số loại hàng tiêu dùng. Những mặt hàng mỹ phẩm cấp cao 
hoặc xa xỉ thì có thể nâng lên để bảo đảm điều tiết tiêu dùng và 
giảm khó khăn cho ngân sách.

Đối với gạo và thịt lợn bán theo định lượng cho những nhu cầu 
trong diện được Nhà nước bảo đảm cung cấp thì mức giá bán lẻ
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được áp dụng thống nhất trong cả nước như sau: gạo 0,40đ/kg tiền 
miền Bấc; thịt lợn xô 2,5đ/kg tiền miền Bắc.

Ngày 3-3-1978, Hội đồng Chính phủ ra Nghị quyết về công tác 
lương thực trong tình hình mới, nhàm huy động được đại bộ phận 
lương thực hàng hóa vào tay Nhà nước, phân phối hợp lý và tiết 
kiệm cho các đối tượng được Nhà nước cung cấp lương thực. Nhà 
nước kiên quyết chống đầu cơ buôn lậu lương thực, thực hiện từng 
bước xóa bỏ thị trường không có tổ chức về lương thực, tiến tới 
thống nhất quản lý lương thực trong phạm vi cả nước.

Trong lúc cung - cầu hàng hóa mất cân đối, yêu cầu đặt ra trong 
việc phân phối hàng hóa và áp dụng giá bán lẻ hàng tiêu dùng là 
phải nhàm phục vụ những nhu cầu thiết yếu cùa nhân dân, trước hết 
là của các lực lượng vũ trang và công nhân viên chức. Theo tinh 
thần đó, đầu năm 1980, Nhà nước thực hiện thống nhất trong cả 
nước giá bán lè có phân biệt theo loại mặt hàng:

- Giá bán lẻ giữ ổn định như đã công bố đầu năm 1978 đối với 
những mặt hàng thiết yếu và hàng cung cấp theo định lượng như: 
lương thực, thịt, dầu, mỡ, cá, nước mắm, chất đốt, đường, vải, xà 
phòng, thuốc chữa bệnh, sữa, giấy viết...

- Thực hiện hai giá (giá cung cấp và giá kinh doanh  thương 
nghiệp) đối với một số mặt hàng tiêu dùng quan trọng. Giá cung 
cấp áp dụng đối với các mặt hàng: xe đạp và phụ tùng, thuốc lá 
phần bán cung cấp, bia và nước ngọt phần bán qua căng tin cơ 
quan. Giá cao được áp dụng đối với những mặt hàng cao cấp, 
len, dạ, đồng hồ. Loại hàng này không áp dụng giá cung cấp và 
hai giá.

Cuối năm 1980, Nhà nước xóa bỏ chế độ cung cấp thuốc lá và 
bia, các hàng này được bán theo một giá kinh doanh thương nghiệp. 
Nhà nước cũng đồng thời mở rộng diện mặt hàng áp dụng chính 
sách hai giá.
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Tóm lại, trong 5 năm 1976-1980, hệ thống giá chỉ đạo của 
Nhà nước được từng bước điều chỉnh theo yêu cầu hòa đồng 
chính sách và hòa đồng thị trường cả nước, thực hiện thống nhất 
giá cả trong cả nước trên cơ sở hệ thống giá đã hình thành ở 
miền Bắc trước khi thống nhất đất nước. Nhìn chung, giá tư liệu 
sản xuất và giá bán lè về cơ bản ổn định; giá thu mua nông sản, 
lâm sản, hải sản ngày một tăng lên: so với năm 1976, giá thu 
mua đã tăng 20,4% năm 1978 đến 153,2% năm 1980, trong khi 
giá bán lè trên thị trường có tổ chức chi tăng 5,5% vào năm 1978 
đến 19,7% vào năm 1980.

Giá thị trường tự do trong thời kỳ 1976-1980 ngày càng cách 
xa giá chi đạo cùa Nhà nước do giá nhà nước được giữ ổn định ở 
mức quá thấp và quá lâu. Mức bù lỗ - bù giá trong ngân sách nhà 
nước cũng ngày một tăng cao: năm 1976 là 442 triệu đồng, năm
1978 là 731 triệu đồng và năm 1980 là 1.267 triệu đồng'.

Cung cầu càng mất cân đối nghiêm trọng, giá thị trường tự do 
liên tục tăng với mức độ ngày một cao: so với năm 1976, năm 1977 
tăng 38%, năm 1978 tăng 85,1% năm 1979 tăng 148,3% và năm
1980 tăng 260%. Trong 5 năm, giá tăng gấp 3,6 lần.

T liu nhập bìnli quân /năm  cù a  ngưòi lau động  cá  lliẻ ngày 111ỘI 

tăng cao, gấp từ 2 đến 6 lần của nông dân tập thể. Neu lấy mức thu 
nhập của công nhân là 1 thì thu nhập cùa nông dân tập thể là 0,54 
vào năm 1976; 0,67 vào năm 1978; 0,88 vào năm 1980; của nông 
dân cá thể tương ứng là 0,97; 1,15 và 1,95; cùa thương nghiệp tư 
nhân tương ứng là 1,9; 3,1 và 6,682.

Hệ thống giá trong giai đoạn này đã thể hiện nhiều mâu thuẫn 
trên các mặt:

1 ,2 .45 năm kinh tế Việt Nam..., Sđd, tr.281.
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a - Tỳ giá công nghiệp - nông nghiệp ngày càng bị thu hẹp bất 
lợi cho công nghiệp. Bù lỗ do giá cung cấp thấp và cho xuất khẩu 
ngày một tăng.

b - Việc mua nông sản và bán đối lưu hàng công nghiệp theo 
hợp đồng đều dựa trên giá cả thoát ly giá trị quá xa, không phản 
ánh quan hệ cung - cầu. Thực chất trong nhiều vùng việc mua bán 
đã trở thành quan hệ trao đổi hiện vật đối với các sản phẩm nông 
nghiệp quan trọng (lúa, thịt lợn); một số sản phẩm cây công nghiệp 
còn mang nặng tính chất giao nộp theo nghĩa vụ. Giá cả không còn 
là quan hệ hàng hóa - tiền tệ vận động theo quy luật giá trị nữa.

c - Xuất hiện mâu thuẫn ngày càng gay gắt giữa việc chi đạo 
một cách tập trung với thực tế ngày một phân tán, mỗi vùng làm 
theo một cách, tính thống nhất của chính sách và hệ thống giá do 
Nhà nước quy định ngày càng suy giảm. Ket quả điều ưa các năm 
1977-1978 cho thấy: tư liệu sản xuất đưa về nông thôn bị thất thoát 
nhiều, nông dân phải mua với giá cao tới 60%, 70%, thậm chí 80% 
so với tổng số cho nhu cầu sản xuất, đặc biệt ờ miền Nam. Từ đó, 
nhiều tinh ở miền Nam đã thực hiện toàn bộ việc mua cao - bán cao 
theo giá thị trường hình thành ở địa phương.

d - G iá  th ị trưòm g tự  do  tăn g  n h an h , ch ên h  lệch  ló n  so  vớ i g iá  

thu mua chi đạo trong hợp đồng, thể hiện rõ nhất là lương thực. 
Sản lượng lương thực quy thóc huy động được ngày một giảm, 
đặc biệt là ở miền Nam. Mức huy động trong cả nước từ 2,04 
triệu tấn vào năm 1976 xuống 1,69 triệu tấn năm 1977, 1,59 triệu 
tấn năm 1978 và 1,45 triệu tấn năm 1979. Mức huy động ở miền 
Nam năm 1976 là 1,09 triệu tấn; năm 1977 là 0,99 triệu tấn; năm 
1978 là 0,71 triệu tấn và năm 1979 là 0,64 triệu tấn. Đến năm 
1980, khi áp dụng giá thu mua ngoài hợp đồng theo giá thỏa 
thuận ngang giá thị trường tự do (cao gấp 4 lần giá chi đạo mua 
trong hợp đồng), sản lượng lương thực huy động tăng lên 1,98
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triệu tấn, trong đó chù yếu thu mua tăng ở miền Nam (năm 1980 
miền Nam đạt 1,24 triệu tấn)1.

Giá bán lẻ cung cấp hầu hết các hàng hóa trong thương nghiệp 
quốc doanh duy trì quá lâu, thoát ly hoàn toàn giá trị hàng hóa, 
ngân sách bù lỗ nặng nề, thương nghiệp trở thành kho hàng phân 
phát theo định lượng cho người dân. Một thị trường bình thường 
không the có tình trạng như vậy.

- Giá hàng công nghiệp ổn định kéo dài, đặc biệt là hàng tiêu 
dùng thiết yếu và hàng nhập khẩu phục vụ sản xuất. Khi hàng về 
không kịp, thị trường trở nên khan hiếm và giá thị trường tự do 
tăng cao, những người lợi dụng trong cơ quan nhà nước và bọn đầu 
cơ buôn lậu được dịp hoạt động mạnh. Mức giá trong nước thấp xa 
so với vốn nhập trong khi giá trên thị trường thế giới, đặc biệt là thị 
trường tư bản chủ nghĩa, có biến động mạnh theo chiều hướng tâng. 
Giá cố định (bao cấp) của bên xuất, nhập khẩu thoát ly giá quốc tế 
quá xa. Giá bán hàng nhập thoát ly quá xa chi phí (giá vốn) nhập 
khẩu. Ngân sách nhà nước bù lỗ xuất khẩu ngày một tăng.

Giá cả trong giai đoạn 1976-1980 đã hình thành trên cơ sở giá 
ưu đãi cùa các nước xã hội chủ nghĩa, chủ yếu là Liên Xô, thoát ly 
giá trị hàng hóa, không phản ánh được sức mua thực tế của đồng 
tiền đang ngày một giảm do lạm phát ngày một tăng nhanh. Trên 
thực tế, giá chi đạo không phù hợp với giá trị thực tế trên thị 
trường, do đó cản trở rất lớn đối với sản xuất và lưu thông, tác động 
nhiều mặt đến cân đối của nền kinh tế.

Có thể thấy, hệ thống giá cơ bản chi thích hợp với thời kỳ chiến 
tranh ở miền Bắc đã được nhân rộng ra trong phạm vi cả nước 
trong thời kỳ 5 năm đầu sau chiến ưanh chống Mỹ. Những hệ quả 
mà nó đã gây ra cho nền kinh tế của thời kỳ này là thực tiễn sinh 
động chứng minh cho sự lạc hậu về chính sách kinh tế, về chính

1. 45 năm kinh tế Việt Nam. .., tr.281.
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sách giá cà so với những đòi hỏi khách quan của sự phát triển kinh 
tế đất nước. Đó cũng là một lý do cực kỳ quan trọng dẫn đến sự tìm 
kiếm và thay đổi căn bàn quan điểm và chính sách giá cả trong suốt 
một thập kỷ tiếp sau đó (1981-1990) ở Việt Nam. Trên thực tế, giai 
đoạn chuyển tiếp về chính sách và cơ chế giá đã bị chậm lại và kéo 
dài một cách duy ý chí.

2.3. Hướng đến mục tiêu xây dựng một nền nông nghiệp tập 
thể trong cả nước. Giai đoạn khủng hoảng của mô hình tập thể 
hóa nông nghiệp

Ở miền Bắc, cho đến giữa những năm 70, (cái gọi là) quan hệ 
sản xuất xã hội chủ nghĩa (theo quan niệm lúc đó) vẫn chưa được 
hoàn thiện, chưa được củng cố theo những tiêu chí mà nó đòi hỏi 
cần phải có. Đổi mới và hoàn thiện chế độ quản lý, tiếp tục cuộc 
cách mạng quan hệ sản xuất trong kinh tế quốc doanh và kinh tế tập 
thể được coi là nhiệm vụ ưọng yếu của công cuộc củng cố thành 
quả của cải tạo xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc. Do vậy, sau khi đất 
nước thống nhất, Đảng chủ trương tiếp tục củng cố và hoàn thiện 
quan hệ sản xuất mới, cải tiến chế độ quản lý và chế độ phân phối 
trong nền kinh tế nói chung và trong các ngành nói riêng.

Trong hơn một thập niên, tập thể hóa từng là nội dung chủ yếu 
của quá trình  phát tricn  nông  ngh iệp  và nông thôn m iền  B ắc. Phải 
nói rằng tình thế ổn định hậu phương trong những năm kháng chiến 
chống Mỹ cũng như nhiều biến đổi khá sâu sắc của miền Bắc có cơ 
sở từ con đường này. Nhưng từ giữa những năm 70 mô hình tập thể 
hóa nông nghiệp bước vào một giai đoạn khủng hoảng sâu sắc. 
Tính hiệu quả của chế độ kinh tế tập thể tỏ ra hết sức thấp kém. Sản 
xuất nông nghiệp gặp nhiều khó khăn. Năng suất, sản lượng cây 
trồng và vật nuôi đều giảm sút. Sản xuất nông nghiệp không đủ tiêu 
dùng, thu nhập của xã viên và đời sống mọi mặt của xã viên đều 
giảm sút một cách đáng lo ngại. Trên 2/3 số hợp tác xã thuộc loại 
trung bình và yếu kém. Nhiều hợp tác xã đã rơi vào tình trạng tan
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rã, nông dân xã viên ở những nơi đó bỏ ruộng đồng, tìm cách kiếm 
sống và không còn gắn bó với hợp tác xã nữa. Tinh trạng đó ngày 
càng trầm trọng. Những kết luận rút ra từ Hội nghị ở Thái Bình 
tháng 8-1974 (rằng quy mô sản xuất trong các hợp tác xã nhỏ bé 
không tạo được điều kiện để tổ chức phân công lại lao động trong 
nông thôn, rằng cần thiết phải mở rộng quy mô hợp tác xã...), sau 
khi chiến tranh kết thúc, thong nhất đất nước, cách suy nghĩ và cách 
làm đó lại càng được coi như là lối thoát. Thế là tiếp tục một quá 
trình mở rộng quy mô hợp tác xã, tồ chức phân công lại lao động 
theo hướng chuyên môn hóa (kiểu như các xí nghiệp công nghiệp).

Ngày 5-4-1976, Hội đồng Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng 
hòa ra Nghị quyết 61-CP về cuộc vận động tổ chức lại sản xuất, cải 
tiến một bước quản lý nông nghiệp, lâm nghiệp từ cơ sở theo 
hướng sản xuất lớn xã hội chù nghĩa, vấn  đề tổ chức sản xuất trên 
địa bàn huyện được đặt ra một cách kiên quyết.

Việc đầu tháng 10-1979, Bộ Chính trị Trung ương Đàng quyết 
định thành lập tổ chức thống nhất của nông dân lao động trong cả 
nước, có hệ thống từ trung ương đến cơ sở, lấy tên là Hội Liên hiệp 
Nông dân tập the Việt Nam càng cho thấy quan điểm và quyết tâm 
của Đảng trong việc tiến hành tập thể hóa nông nghiệp.

Q uy m ô hợp tác xn nông  ngh iệp  ò  m iên R ăc đirợc nhanh chóng  
mở rộng.

Ờ miền Nam, do chiến tranh diễn ra lâu dài và ác liệt, ruộng đất 
bị xáo trộn quá nhiều. Rút kinh nghiệm cải cách ruộng đất ở miền 
Bắc và căn cứ vào tình hình thực hiện khẩu hiệu "Người cày có 
ruộng" ở miền Nam trong kháng chiến chống Mỹ, Đảng và Nhà 
nước không chủ trương tiến hành cải cách ruộng đất mà chỉ tiến 
hành điều chỉnh ruộng đất. Nông dân ờ những vùng từng bị địch 
kiểm soát dài ngày hoặc vùng tranh chấp thường bị thiếu ruộng 
hoặc không có ruộng để canh tác. Tinh hình này phổ biến nhất là ờ 
Nam Bộ. Theo tinh thần Nghị quyết số 254-NQ/TƯ, ngày 17-7-1976

231



LỊCH SỪ VIỆT NAM - TẬP 14

v ề  những công tác trước mắt ở miền Nam của Bộ Chính trị Ban 
Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam, ngày 25-9-1976, 
Hội đồng Chính phủ ra Quyết định về chính sách xóa bỏ triệt để 
tình trạng chiếm hữu ruộng đất và các hình thức bóc lột thực dân 
phong kiến ở miền Nam Việt Nam. Theo đó, các địa phương đã 
tiếp tục tiến hành quốc hữu hóa đồn điền và ruộng đất của tư bản 
nước ngoài, tịch thu toàn bộ ruộng đất của địa chủ phản quốc, địa 
chủ đã bỏ chạy ra nước ngoài, của tư sản mại bản và vận động địa 
chủ thường hiến ruộng... để giải quyết vấn đề thiếu ruộng cho nông 
dân. Chính quyền còn tiến hành những biện pháp quyết liệt như ra 
lệnh trưng thu ruộng đối với những người không chịu hiến hoặc 
hiến không hết. Đối với những địa chủ đã từng tham gia kháng 
chiến thì vận động là chính, tuy nhiên trong một số trường hợp nhất 
định có tiến hành trưng mua một phần. Đối với phú nông và tư sản 
nông thôn, Nhà nước cũng vận động họ hiến ruộng. Trong những 
trường hợp nhất định, họ cũng có thể bị tịch thu, trưng thu hoặc 
trưng mua phần ruộng đất vượt quá mức quy định bình quân đầu 
người ở địa phương, số  diện tích ruộng đất của những người làm 
việc trong quân đội và chính quyền Sài Gòn đã ra nước ngoài đều 
được thu hồi để chia cho nông dân.

Trong giai đoạn đầu sau giải phóng, tình trạng tranh chấp ruộng 
đấi diễn ra khá phổ biến. Đẻ bảo đảm sự ổn định xà hội, chủ ưưưng 
chung của Nhà nước là chủ yếu giữ nguyên canh. Trong một số 
trường hợp có sự vận động san sẻ ruộng đất với tinh thần nhân 
nhượng lẫn nhau trong nội bộ nông dân ở từng địa phương. Nghị 
quyết nêu rõ: "Trải qua chiến tranh lâu dài và ác liệt, mộng đất bị 
xáo trộn khá nhiều, diện phải giải quyết về tranh chấp đất đai ưong 
nội bộ nông dân khá rộng. Từng vụ, từng việc thường có nhiều tình 
tiết phức tạp. Nếu giải quyết không đúng, thì sẽ ảnh hường không 
tốt đến đoàn kết nông dân lao động và sản xuất nông nghiệp. 
Không có quy định hoặc hướng dẫn cụ thề nào thích hợp cho mọi 
trường hợp. Chủ trương chung là: ổn định tình hình trên cơ sở
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nguyên canh là chính; cũng có những trường hợp cần lãnh đạo để 
điều chinh, như trường hợp đối tượng có nhiều ruộng đất có thể san 
sẻ, nếu không có điều kiện san sè thì cấp đất ở nơi khác cho người 
mới về; phần đất có mồ mả của gia đình nông dân nào thì nên trả 
lại cho gia đình nông dân ấy"1.

Ngày 26-12-1977, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản 
Việt Nam ra Chi thị số 28 về việc hoàn thành xóa bò triệt để tàn 
tích phong kiến về ruộng đất, phát triển các hình thức tổ chức hợp 
tác lao động sản xuất, xây dựng huyện trọng điểm và hợp tác xã thí 
điểm ờ miền Nam.

Ngày 14-4-1978, Bộ Chính trị Trung ương Đảng ra Chi thị 
số 43 về việc nắm vững và đẩy mạnh công tác cải tạo nông nghiệp 
ở miền Nam. Bản Chi thị nêu rõ phương hướng cải tạo xã hội chủ 
nghĩa đối với nông nghiệp miền Nam: "Xóa bỏ bóc lột ở nông thôn, 
đưa nông dân đi vào con đường hợp tác hóa nông nghiệp, tiến lên 
chủ nghĩa xã hội; phát huy quyền làm chủ cùa nhân dân lao động, 
phát triển sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và các 
nghề khác ở nông thôn, xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật và áp 
dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, phân công lại lao động, từng 
bước cải thiện đời sống nhân dân, xây dựng nông thôn mới"2.

N hiộm  vụ cụ the được ghi rõ trong Chì thị sô 57 của Bộ Chính 
trị ngày 15-11-1978: "Triệt để xóa bỏ tàn dư bóc lột phong kiến và 
các hình thức bóc lột tư bản chù nghĩa (bao gồm bóc lột của phú 
nông, tư sản nông thôn và phần bóc lột tư bàn chủ nghĩa của một số 
trung nông lớp trên), xúc tiến điều chinh lại ruộng đất, tổ chức lại 
việc sử dụng máy móc nông nghiệp... Phải lấy huyện làm địa bàn 
thực hiện ba cuộc cách mạng và kết hợp các mặt chặt chẽ với nhau,

1. Văn kiện Đàng toàn tập, tập 37, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 
2005, tr.226.

2. Văn kiện Đảng toàn tập, tập 39, Sđd, tr.470.
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để đưa nông dân, đưa nông thôn đi lên chủ nghĩa xã hội, xây dựng 
huyện thành cơ cấu kinh tế nông - công nghiệp"1.

Chính sách đối với ruộng đất được quy định như sau:

- Đối với phú nông và tư sản nông thôn: vận động, thuyết phục 
và cho hiến ruộng, nếu vận động không được thì trưng mua phần 
ruộng đất thừa của họ.

- Đối với trung nông lớp trên: vận động để họ nhường bớt số 
ruộng họ không đù sức tự làm.

Mức để lại ruộng đất (bao gồm cả ruộng và vườn) tùy vào 
mức bình quân chung cùa xã, nhưng cao nhất cũng không được quá 
1 ha/người.

Số ruộng đất của những người trong chính quyền cũ bỏ chạy 
khi miền Nam được giải phóng mà những cơ quan, đơn vị bộ đội và 
cá nhân đang sử dụng thì đều phải thu lại để chia. Mức chia không 
được vượt quá mức bình quân chung của xã; nếu xã có mức bình 
quân đầu người cao thì cũng không được vượt quá 2 ha/người; 
trường hợp chia ở mức 2 - 3ha phải được cấp tinh xét duyệt, cần 
lưu ý là những gia đình liệt sĩ, bộ đội tại ngũ được tính số liệt sĩ, bộ 
đội đó vào số nhân khẩu chung cùa gia đình để nhận phần ruộng 
đất được chia2.

Việc xóa bỏ quyền chiếm hữu ruộng đất và tàn tích bóc lột kiểu 
phong kiến của địa chủ về cơ bản hoàn thành ở các tỉnh liên khu V
và VI từ sau giải phóng đến cuối năm 1976. Tại đây, công việc này
được tiến hành đồng thời với khôi phục và phát triển sản xuất, từng 
bước hướng nông dân đến con đường làm ăn tập thể.

Chính sách đối với máy móc nông nghiệp thì theo tinh thần 
xóa bỏ phương thức kinh doanh tư bản chủ nghĩa cùa phú nông

1. Văn kiện Đàng toàn tập, tập 39, Sđd, tr.470.
2. Văn kiện Đàng toàn tập, tập 39, Sđd, tr.473.
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và tư sản nông thôn dưới hình thức vận động họ bán lại hoặc 
trưng mua, gắn liền với tập thể hóa máy móc nông nghiệp cùa 
nông dân lao động, và tổ chức các đơn vị chuyên doanh máy móc 
nông nghiệp.

Việc xóa bỏ bóc lột tư bản chủ nghĩa, điều chinh lại ruộng đất, 
tổ chức sử dụng máy móc nông nghiệp được kết hợp với cuộc vận 
động hợp tác hóa nông nghiệp. Chỉ thị 57 cùa Bộ Chính trị Trung 
ương Đảng ghi rõ: "Cần xây dựng và củng co các tập đoàn sản 
xuất, từng bước xây dựng họfp tác xã sản xuất nông nghiệp. Nơi nào 
quần chúng chưa thật sự tự nguyện thì tiếp tục phát triển và cùng cố 
các tổ đổi công, tổ đoàn kết sản xuất, song phải tích cực chuẩn bị 
để đưa lên tập đoàn sản xuất hoặc hợp tác xã, không được dẫm 
chân tại chỗ. cần  lãnh đạo và chỉ đạo chặt chẽ việc xây dựng các 
tập đoàn sản xuất và hợp tác xã sản xuất nông nghiệp; làm nhanh, 
làm mạnh, nhưng phải vừng chắc"1.

Hai huyện ở đồng bằng sông Cửu Long, một huyện ở miền 
Đông Nam Bộ và một huyện ở khu V cũ được Trung ương cùng 
với tinh trực tiếp chi đạo làm thí điểm. Các tỉnh chọn một huyện để 
làm thí điểm rút kinh nghiệm và đào tạo cán bộ. Các cơ quan lãnh 
đạo, các Bộ, ngành liên quan (như Ban Cải tạo nông nghiệp Trung 
ưrmg. Ban Nông nghiệp Trung ương. Ban Tổ chức Trung ương, 
Ban Tuyên huấn Trung ương, Bộ Nông nghiệp, Bộ Lâm nghiệp, Bộ 
Vật tư, Bộ Cơ khí và luyện kim ...) được lệnh phải phối hợp với các 
tỉnh để triển khai thực hiện.

Các cuộc vận động nông dân tham gia vào các hình thức kinh tế 
tập thể quá độ như tổ vần công, tổ đổi công, tổ đoàn kết sản xuất, tổ 
hợp máy nông nghiệp, tập đoàn sản xuất (hình thức tập đoàn sản

1. Văn kiện Đảng toàn tập, tập 39, tr.478. (Sự chi đạo này làm chúng ta liên 
tường đến câu khẩu hiệu ờ miền Bắc đầu những năm 60: "Tiến nhanh, tiến 
mạnh, tiến vững chắc lên chù nghĩa xã hội").
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xuất có nơi gọi là tổ hợp tác lao động, đội sản xuất) đã được tiến 
hành ngay từ những năm 1975-1976.

Trên cơ sở cho rằng việc phát triển lực lượng sản xuất và cải 
thiện đời sống nông dân đòi hòi phải tiến hành hợp tác hóa nông 
nghiệp, từ giữa đến cuối năm 1977, Ban Bí thư Trung ương Đảng 
đã liên tiếp ban hành các chỉ thị quyết định xây dựng các hợp tác xã 
thí điểm và quy định các chính sách tập thể hóa nông nghiệp (Chi 
thị số 15 tháng 7-1977; Chi thị số 28, số 29 tháng 12-1977).

Tháng 9-1978, Ban Chấp hành Trung ương Đảng ra Chi thị 
số 221 về việc tập trung sức chi đạo công tác cải tạo nông nghiệp 
miền Nam.

Ngày 14-12-1978, Hội đồng Chính phủ ra Quyết định "về việc 
xóa bỏ triệt để các hình thức bóc lột tư bản chủ nghĩa về ruộng 
đất ở nông thôn miền Nam", và kèm theo là chính sách cải tạo xã 
hội chủ nghĩa đối với lực lượng cơ giới nông nghiệp tư nhân ở 
miền Nam.

Vào thời điểm này, cải tạo nông nghiệp cũng như công thuơng 
nghiệp tư bản tư doanh ở miền Nam được coi là "yêu cầu khách 
quan và cấp bách. Cải tạo xã hội chủ nghĩa ờ miền Nam phải gắn 
với củng  cố  và hoàn th iện  quan  hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa à  m iền 
Bắc nhằm xây dựng cơ cấu kinh tế công - nông nghiệp của cả nước, 
xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ và xã hội chủ nghĩa"1. Chi thị 
của Bộ Chính trị nhấn mạnh: "Phải lấy huyện làm địa bàn thực hiện 
ba cuộc cách mạng và kết hợp chặt chẽ với nhau để đưa nông dân, 
đưa nông thôn đi lên chủ nghĩa xã hội...". Thực ra, các quan điểm 
nói trên đều đã được nêu trong Nghị quyết Đại hội IV của Đảng và 
các Nghị quyết Hội nghị lần thứ hai, lần thứ ba của Đảng, nhưng 
Trung ương nhận định rằng công tác cải tạo nông nghiệp ờ miền Nam

1. Chi thị 43 của Bộ Chính tạ , Văn kiện Đảng toàn tập, tập 39, Sđd, tr. 183. 
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tiến hành còn chậm, kết quả đạt được còn ít. "Mục đích, yêu cầu 
của cải tạo nông nghiệp không chi nhằm thay đổi chế độ sở hữu về 
tư liệu sản xuất, mà chính là nhằm tổ chức lại sản xuất và phát triển 
sản xuất..."1. Trung ương chù trương tổ chức các đợt điều tra về 
tình hình sở hữu ruộng đất, máy móc, trâu bò cùa các tầng lớp nông 
dân, và phải tiến hành điều tra đối với tất cả các hộ nông dân trên 
toàn miền Nam.

Đi đôi với tiến hành cuộc điều tra rộng lớn này, Ban Cải tạo 
nông nghiệp miền Nam đã phối hợp với một số ngành có liên quan 
tổ chức một số tổ công tác về một số xã, ấp tiêu biểu của từng vùng 
để nghiên cứu và đề xuất chính sách tập thể hóa nông nghiệp. Bộ 
Chính trị chi thị hướng nghiên cứu cho các tổ công tác này: "... phải 
triệt để và dứt khoát tập thể hóa các tư liệu sản xuất chủ yểu của 
nông dân, xác lập che độ sở hữu tập thể xã hội chù nghĩa, nhưng về 
mức trả hoa lợi ruộng đất và giá mua lại máy, trâu bò thì cần thỏa 
đáng để trung nông, nhất là trung nông lớp trên có thể tiếp thu và tự 
nguyện chấp hành"2.

v ề  đại thể, hợp tác hóa nông nghiệp ở miền Nam cũng được 
hướng dẫn là phải đi từ thấp đến cao, từ nhô đến lớn, thích hợp 
với từng vùng, bảo đảm nguyên tắc tự nguyện, cùng có lợi, quản 
lý dân  chủ , v .v ... như  đã từ ng  h ư ớ ng  dẫn  ờ  m icn  Băc trư ớ c  kia. 
"Tùy theo đặc điểm từng vùng, có thể xây dựng hợp tác xã có trả 
hoa lợi ruộng đất, hoặc chi trả hoa lợi ruộng đất cho số ruộng 
đất trên mức bình quân, hoặc không trả hoa lợi ruộng đất. v ề  
máy móc và trâu bò cày kéo thì hợp tác xã nào cũng tiến hành 
mua lại và trả tiền dần, trừ những máy không còn dùng được 
hoặc sắp hóng"3.

1. Văn kiện Đàng toàn tập, tập 39, Sđd, tr. 185.
2. Văn kiện Đáng toàn tập, tập 39, Sđd, tr. 187-188.
3. Văn kiện Đảng toàn tập, tập 39, Sđd, tr. 188.
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Vào thời điểm tiến hành hợp tác hóa, nền nông nghiệp miền 
Nam, đặc biệt là Nam Bộ, đã bước đầu được cơ giới hóa. Không 
chi ở trong các xí nghiệp nông nghiệp tư bản chủ nghĩa, mà nhiều 
hộ nông dân cá thể cũng đã sử dụng nhiều loại máy móc nông 
nghiệp'. Chính vì thế mà Đảng chủ trương "hợp tác đi đôi với thủy 
lợi hóa và cơ giới hóa"2.

Mục tiêu của Đàng là trong năm 1978 đưa được đại bộ phận 
nông dân vào các hình thức tổ chức hiệp tác lao động sàn xuất để đi 
lên hợp tác xã, đồng thời xây dựng hợp tác xã thí điểm. Quy mô 
hợp tác xã ở vùng đồng bằng vào khoảng 200ha, miền núi khoảng 
100 - 200ha, chuẩn bị để tiến lên quy mô diện tích mà Nghị quyết 
lần thứ hai của Trung ương quy định! Hợp tác xã cũng thành lập 
các đội sản xuất cơ bản, một số đội, tồ lao động chuyên khâu cần 
thiết để thực hiện ngay việc phân công và hiệp tác lao động, mở 
rộng sản xuất và chuyên môn hóa lao động1.

Ban Cải tạo nông nghiệp miền Nam đã cừ một số cán bộ có 
trách nhiệm tham gia cải tạo nông nghiệp ở các tỉnh thuộc B2 cũ ra 
miền Bắc tham quan học tập kinh nghiệm hợp tác hóa nông nghiệp 
tại các tinh Thanh Hóa, Hà Nam Ninh, Thái Bình, Hải Hưng, Nghệ 
Tĩnh và Vĩnh Phú.

Nam 1978, sau mộl thời gian làm thí điểm, phong ưào hợp tác 
hóa nông nghiệp được triển khai rộng rãi ở các tinh phía Nam.

Giữa tháng 4-1979, Ban Cải tạo nông nghiệp miền Nam của 
Trung ương Đảng và Chính phủ đã họp để đánh giá kết quả và rút

1. Theo Viện Kinh tế học, 45 nám kinh tế Việt Nam..., Sđd, tr.48, thì tính 
đến năm 1975 ở các tinh miền Nam đã có 9.577 máy kéo lớn, 15.543 máy 
kéo nhò và hơn 30.000 động cơ các loại dùng trong nông nghiệp.

2. Đảng Cộng sản Việt Nam, Nghị quyết Đại hội đại biếu toàn quốc lần 
thứ IV, Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1977, tr.52.

3. Văn kiện Đáng toàn tập, tập 39, Sđd, ư. 189.
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ra những bài học kinh nghiệm trong phong trào xây dụng tập đoàn 
sản xuất 3 năm qua, bàn phương hướng cải tạo nông nghiệp trong 
hai năm 1979-1980.

Đen tháng 6-1979, các tỉnh ven biển miền Trung tuyên bố đã 
căn bản hoàn thành hợp tác hóa nông nghiệp, chủ yếu với hình thức 
hợp tác xã. Các tinh Tây Nguyên cũng tuyên bố căn bản hoàn thành 
hợp tác hóa, chủ yếu với hình thức tập đoàn sản xuất.

Cho đến cuối những năm 70 cùa thế kỷ XX, công cuộc hợp tác 
hóa nông nghiệp được tiến hành rộng khắp ở các tỉnh phía Nam. 
Các tinh Nam Trung Bộ hoàn thành các chỉ tiêu đưa nông dân vào 
con đường làm ăn tập thể sớm hơn những địa bàn khác ờ miền 
Nam. Ở các tình Nam Bộ, sang năm 1979, công cuộc hợp tác hóa 
nông nghiệp mới bắt đầu bước vào thời kỳ mới. Hình thức chù yếu 
ở đây là các tập đoàn sản xuất. Trước đó, việc điều chỉnh ruộng đất 
diễn ra không suôn sẻ, không hợp lòng dân. Vận động nông dân 
vào tập đoàn sản xuất lại được tiến hành một cách ồ ạt, thiếu sự 
nghiên cứu một cách thấu đáo các điều kiện cụ thể về cơ sở vật 
chất, về tâm lý tình cảm của nông dân, nên mặc dù số lượng tập 
đoàn sản xuất tổ xây dựng rất nhiều (riêng trong năm 1979 ở Nam 
Bộ tổ chức được tới 13.246 tập đoàn), các tập đoàn sản xuất hầu 
như không có sức sống, vỡ từng mảng rồi đi đến tan rã dần.

Ở miền Bắc, tính bình quân một hợp tác xã năm 1976 có 121 ha 
đất canh tác, 1.153 nhân khẩu, trong đó số người trong độ tuổi lao 
động và có nghĩa vụ lao động là 397 người. Năm 1978 có 169ha, 
1.501 nhân khẩu và 535 lao động. Năm 1979 có 202ha, 1.765 nhân 
khẩu và 602 lao động. Năm 1980 có 201 ha, 1.709 nhân khẩu và 
590 lao động (năm 1981 bình quân 1 hợp tác xã có diện tích canh 
tác là 163ha, 1.668 nhân khẩu và 575 lao động trong độ tuổi).

Trên phạm vi cả nước, tính từ năm 1978, thì bình quân một 
hợp tác xã có 171 ha diện tích đất canh tác, 1.522 nhân khẩu, 532 
lao động. Năm 1979, một hợp tác xã có 215ha, 1.847 nhân khẩu,

239



LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 14

639 lao động. Năm 1980, một hợp tác xã có 214ha, 1.812 nhân 
khẩu, 640 lao động'.

Chính vào thời điểm này, mô hình hợp tác xã nông nghiệp ở 
miền Bắc tồn tại 20 năm lại đang khủng hoảng chưa có lối thoát. 
Trong bối cảnh đó, công cuộc cải tạo nông nghiệp một cách ồ ạt ờ 
miền Nam gần như rập khuôn theo cách làm của miền Bắc trước 
kia, không thành công là lẽ đương nhiên. Do không chuẩn bị tốt, 
không tôn trọng nguyên tắc tự nguyện, phần lớn các hợp tác xã và 
tập đoàn sản xuất gặp khó khăn đã tan rã hoặc chi còn là hình thức. 
Sự uốn nắn của Trung ương phần nào kìm bớt xu thế chạy theo số 
lượng của phong trào, giúp những người chi đạo phong trào "giảm 
nhiệt", "bình tĩnh" hơn, do đó phong trào hợp tác hóa nông nghiệp 
cũng dần dần lắng lại. Tuy nhiên, vấn đề là ở chỗ những người chi 
đạo không nhận thức được khủng hoảng mô hình, mà lại cho rằng 
do tình hình chung của cả nước khó khăn nên các địa phương đã 
"buông lơi" công tác cải tạo nông nghiệp! Coi đó là những "lệch 
lạc" cần phải uốn nắn, ngày 30-6-1980, Ban Bí thư Trung ương 
Đảng ban hành Chi thị số 93 về việc "thực hiện tích cực và vững 
chắc công tác cải tạo xã hội chù nghĩa đối với nông nghiệp ở miền 
Nam, trong đó nhấn mạnh: "Vừa qua, có cấp ủy Đảng hiểu và giải 
thích không đúng về vấn đề "vững chắc" và "bung ra" của Nghị 
q u y ết 6 đc bào chừ a cho quan  đ iém  lừng  chừ ng  củ a  in ình ư o n g  việc 
tiến hành hợp tác hóa nông nghiệp. Vì vậy, nhất thiết phải tích cực 
đẩy mạnh cài tạo xã hội chù nghĩa đối với nông nghiệp, nhưng 
tuyệt đối không được nóng vội, gò ép, vi phạm nguyên tắc tự 
nguyện, làm lướt, làm ẩu ..."2. Do đó, với hình thức chủ yếu là tập 
đoàn sản xuất, từ cuối năm 1980, phong trào hợp tác hóa nông 
nghiệp ở Nam Bộ lại được vực dậy và có vè rầm rộ, đến mức tưởng 
rằng đã ổn định và phát triển. Những ai có đầu óc quan sát một chút

1. Niên giám thống kê 1981, Sđd, tr. 110.
2. Vân kiện Đảng toàn tập, tập 41, Sđd, tr.204.
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đéu có thể nhận thấy nông nghiệp hợp tác hóa miền Nam đang gặp 
phải nhũng khó khăn như nông nghiệp hợp tác hóa miền Bắc đã 
từng trài qua và đang đứng ở bờ vực của sự đổ vờ.

Đồng thời với quá trình cải tạo nông nghiệp miền Nam theo 
chủ nghĩa xã hội, cùng cố hợp tác xã sản xuất nông nghiệp miền 
Bấc, Nhà nước đã tăng cường đầu tư để phát triển nông nghiệp.

Một số Hội nghị bàn về sản xuất nông nghiệp đã được tổ chức, 
như Hội nghị nông nghiệp và thủy lợi miền Nam họp tại thành phố 
Hồ Chí Minh trong tháng 10-1976; Hội nghị nông nghiệp, lâm 
nghiệp và thủy lợi các tinh miền Bắc họp tại Hà Nội trong tháng 
11-1976; Hội nghị cán bộ khoa học và kỹ thuật thảo luận những 
vàn đề về cách mạng khoa học - kỹ thuật ở nước ta, họp trong tháng 
11-1976, v.v... đều nhấn mạnh nhiệm vụ phát triển nông nghiệp 
trong kế hoạch 5 năm.

Có thể nói, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đàng làn thứ 
hai (khóa IV, họp từ 21-6 đến 4-7-1977) là Hội nghị có tác động 
mạnh nhất đến nền nông nghiệp cả nước trong giai đoạn 1976- 
1980. Nghị quyết Tập trung lực lượng cà nước, thực hiện thắng lợi 
nhiệm vụ phát triển nông nghiệp của Hội nghị là sự cụ thể hóa 
đường lối phát triển nông nghiệp mà Đại hội IV của Đảng đã đê ra. 
Mọi quyết sách về nông nghiệp sau đó đều dựa trên ca sở cùa Hội 
nghị Trung ương này. Các quan điểm về cùng cố hợp tác xã sản 
xuất nông nghiệp miền Bắc và cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với 
nóng nghiệp miền Nam trong những năm tiếp theo cho đến khi kết 
thức kế hoạch 5 năm chính là thể hiện rõ nhất quyết tâm và phương 
hướng của Hội nghị Trung ương lần thứ hai.

Tháng 12-1977, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần 
thứ ba (khóa IV) đã kiểm điểm tình hình kinh tế hai năm 1976, 
1Q77 và chủ trương từ năm 1978 phải khắc phục cho được tình 
trang trì trệ về sản xuất và quản lý kinh tế, tạo đà cho việc thực hiện 
ké hoạch 5 năm.
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Xây dựng cấp huyện, đưa nông nghiệp lên sàn xuất lớn xã hội 
chủ nghĩa ưong giai đoạn thực hiện kế hoạch 5 năm 1976-1980 đã 
được định hướng không chi bằng các nghị quyết của Trung ương 
Đảng mà còn bằng những bài phát biểu có tính gợi ý và chi đạo của 
các vị lãnh đạo cao nhất của Đảng. Ví dụ bài phát biểu của Tổng Bí 
thư Đảng Cộng sản Việt Nam Lê Duẩn tại Hội nghị lần thứ tu Ban 
Chấp hành Trung ương (từ 14 đến 22-7-1978) đã hướng mọi người 
đến việc phải xây dựng một nền nông nghiệp sản xuất lớn xã hội 
chủ nghĩa:

"... nhiệm vụ kinh tế hàng đầu hiện nay là ra sức phát triển 
nông nghiệp nhằm đảm bảo nhu cầu lương thực, thực phẩm cho xã 
hội, nguyên liệu cho công nghiệp và nông sản cho xuất khẩu. Muốn 
làm được ba nhiệm vụ đó, nền nông nghiệp nước ta phải được cải 
tạo và xây dựng thành nền nông nghiệp sản xuất lớn xã hội chủ 
nghĩa. Nông nghiệp sản xuất nhỏ không bảo đảm vững chắc đời 
sống của nông dân, càng không làm nổi vai trò "cơ sở để phát triển 
công nghiệp". Nông nghiệp sàn xuất lớn là một nền nông nghiệp 
phát triển toàn diện đi đôi với chuyên canh, thâm canh trên quy mô 
lớn; thực hiện "cách mạng xanh", thúy lợi hóa và cơ giới hóa với 
trình độ ngày càng cao; trồng trọt phát triển cân đối với chăn nuôi; 
sản xuất đi đôi với chế biến. Muốn có một nền nông nghiệp sản 
xuất lớn như  the, phải tiến hành  cài tạo  quan  hệ sàn xuất từ  cá  thể 
thành tập thể, phải kết hợp việc cải tạo quan hệ sản xuất với việc tổ 
chức lại sản xuất, xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật mới cho nông 
nghiệp, phải kết hợp ngay từ đầu nông nghiệp với công nghiệp, sở 
hữu tập thể với sở hữu toàn dân... Do đó, đơn vị cơ bản hoàn chinh 
của nông nghiệp không thể chi là những hợp tác xã tồn tại riêng lẻ, 
mà hợp tác xã phải cùng với các tổ chức kinh tế khác trên địa bàn 
huyện gắn với nhau thành một cơ cấu, trong đó nòng cốt là nông - 
công nghiệp. Nói cách khác, phải từ cá thể cải tạo thành hợp tác xã, 
từ hợp tác xã phát triển thành đơn vị tổng hợp nông - công nghiệp 
là huyện thì mới thật sự có sản xuất lớn trong nông nghiệp..., phải
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lấy huyện làm đom vị cơ bản để xây dựng cơ cấu nông - công 
nghiệp... Chúng ta không cần chờ làm xong thí điểm, vì hiện nay, 
có nhiều vấn đề đã có thể kết luận được rồi. Chi thị 33 cùa Bộ 
Chính trị về huyện đã nêu ra những việc có thể làm ngay..., để đến 
nãm 1980, tạo ra một bộ mặt mới trên khắp các huyện"1.

Phát huy quyền làm chủ tập thể của nhân dân được nêu lên như 
là "sợi chi đỏ" xuyên suốt đường lối lãnh đạo thực hiện các nhiệm 
vụ chính trị, kinh tế và xã hội nhằm khắc phục tình trạng bộ máy 
"kém hiệu lực, không đù sức tổ chức thực hiện tốt đường lối, chù 
trương của Đảng và Nhà nước"2.

Chính dựa trên những sự định hướng như thế mà nền nông 
nghiệp tập thể Việt Nam đã phát triển một cách "gượng gạo", chạy 
theo "thành tích", dẫn đến tình trạng rạn nứt và đổ vỡ từng mảng. 
Đó chính là một trong những nguyên nhân cơ bản của khùng hoảng 
kinh tế - xã hội trong các năm cuối thập niên 70 và đầu thập niên 
80 của thế kỷ XX.

Nhằm phục vụ cho công tác xây dựng kế hoạch 5 năm, ngày 
24-6-1977, Hội đồng Chính phủ ra Quyết định điều tra và thống kê 
tình hình cơ bản về đất trong cả nước. Tài liệu điều tra đất sau đó 
cung cấp các số liệu về diện tích đất nông nghiệp nám 1978 như 
sau (trong kc hoạch 5 năm, các con số này hầu như ít thay đổi)3:

Đất đã sử dụng vào sản xuất nông nghiệp cả nước là 6.953,8 
nghìn ha, trong đó miền Bắc 2.780,7 nghìn ha, miền Nam 4.173,1 
nghìn ha. Đất canh tác hàng năm của cả nước là 5.999,1 nghìn ha, 
trong đó miền Bắc có 2.236,8 nghìn ha, miền Nam có 3.044,5 
nghìn ha. Trong số diện tích đất canh tác, miền Bắc dành 58,2%

1. Vân kiện Đang toàn tập, tập 39, Sđd, tr.295 - 296.
2. Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa

IV, 7-1978, Văn kiện Đảng toàn tập, tập 39, Sđd, tr.317.
3. Niên giám thống kê 1981, Sđd, ư.109, 129.
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cho trồng lúa, miền Nam đất trồng lúa chiếm 73,0%. Ngoài phần 
lớn dành cho trồng lúa, diện tích canh tác còn lại dùng trồng màu, 
cây công nghiệp hàng năm, cây công nghiệp lâu năm, cây ăn quả, 
trồng cỏ dùng cho chăn nuôi... Ờ miền Nam, tỷ lệ diện tích trồng 
cây ăn quà thường cao hơn ở miền Bắc (miền Nam 3,9% trong khi 
ở miền Bắc chi 1,1%). Diện tích mặt nước dùng vào nông nghiệp 
cùa cả nước là 117,4 nghìn ha.

Diện tích rừng trồng tập trung của cả nước qua các năm dao 
động: năm 1976: 89,4 nghìn ha; năm 1977: 126,7 nghìn ha; năm 
1978: 149,3 nghìn ha; năm 1979: 115,9 nghìn ha; năm 1980: 92,4 
nghìn ha. Vùng trung du miền núi phía Bắc, vùng khu IV cũ, vùng 
duyên hải miền Trung có diện tích trồng rừng lớn hơn các vùng 
khác. Không chỉ phát triển sản xuất lâm nghiệp, Nhà nước cũng 
còn chú ý quan tâm đến việc bảo tồn thiên nhiên. Đến tháng 1-1977 
đã có quyết định thành lập 10 khu rừng cấm, đó là: Đền Hùng (Lâm 
Thao - Vĩnh Phú), Pác Pó (Hà Quảng - Cao Bằng), Núi Hồng (Tân 
Trào - Sơn Dương - Hà Tuyên), đảo Ba Mùn (Cẩm Phả - Quảng 
Ninh), Ba Bể (Chợ Rã - Bắc Thái), núi Ba Vì (Ba Vì - Hà Sơn 
Bình), núi Tam Đảo (thuộc huyện Tam Dương, Lập Thạch tinh 
Vĩnh Phú, huyện Sơn Dương tỉnh Hà Tuyên, huyện Đại Từ tỉnh 
Bắc Thái), bán đảo Sơn Trà (Quảng Nam - Đà Nằng), khu rừng 
thông ba lá quanh thành phố Đà Lạt, tinh Lâm Đồng.

Ngành nông nghiệp trong cả nước có số lượng lao động trong 
độ tuổi (bao gồm cả khu vực nhà nước, khu vực tập thể và khu vực 
cá thể): năm 1976: 12.731,0 nghìn người; năm 1977: 13.214,0 
nghìn người; năm 1978: 13.346,0 nghìn người; năm 1979: 13.511,0 
nghìn người; năm 1980: 14.147,1 nghìn người'.

Vốn nhà nước đầu tư vào nông nghiệp qua từng năm không có 
thay đổi đáng kể: năm 1977: 881,9 triệu đồng; năm 1978: 923,6

1. Niên giám thống kê 1981, Sđd, tr.l 15.
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triệu đồng; năm 1979 và năm 1980 Nhà nước có sự điều chính (798,5 
triệu đồng vào năm 1979 và 706,4 triệu đồng vào năm 1980).

Số vốn thực hiện đầu tư xây dựng nông trường quốc doanh năm 
1976 đạt 142,3 triệu đồng; năm 1977: 198,9 triệu đồng; năm 1978:
123.0 triệu đồng; năm 1979: 165,0 triệu đồng; năm 1980: 178,5 
triệu đồng.

Vốn thực hiện xây dựng các trạm, đội máy kéo qua các năm 
như sau: năm 1976 đạt 36,2 triệu đồng; năm 1977: 45,8 triệu đồng; 
năm 1978: 51,6 triệu đồng; năm 1979: 44,3 triệu đồng; năm 1980:
33.4 triệu đồng.

Số vốn thực hiện trong việc đầu tư cho khai hoang năm 1976 là
96.0 triệu đồng; năm 1977: 116,7 triệu đồng; năm 1978: 120,5 triệu 
đồng; năm 1979: 110,7 triệu đồng; 1980: 91,4 triệu đồng'.

Nhà nuớc cho hợp tác xã nông nghiệp và nông dân vay vốn sản 
xuất nhưng số lượng không nhiều: số dư cuối năm cùa năm 1977 là
494.4 triệu đồng; năm 1978 là 589,6 triệu đồng; năm 1979: 658,8 
triệu đồng; năm 1980 là 669,1 triệu đồng.

Thủy lợi luôn luôn là mục được ưu tiên hàng đầu trong các 
khoản đầu tư vào nông nghiệp. Trong cả kế hoạch 5 năm 1976- 
1980, Nhà nirórc đẩu tư cho thíiy lợi tất cả là 1.871.2 triệu đồng. 
Vốn đầu tư được phân bố theo từng vùng khác nhau trong nước, 
tùy theo nhu cầu của từng địa phương. Tổng cộng cả kế hoạch 5 
năm, Nhà nước đầu tư cho các công trình thuộc Trung ương quản 
lý là 787,9 triệu đồng, các địa phương là 1.083,3 triệu đồng. Tính 
riêng miền núi phía Bắc (gồm các tinh Hà Tuyên, Cao Bằng, Lạng 
Sơn, Lai Châu, Hoàng Liên Sơn, Bắc Thái, Sơn La, Quảng Ninh) 
được đầu tư 78,9 triệu đồng. Vùng trung du miền Bắc (gồm Vĩnh 
Phú và Hà Bắc) được đầu tư 61,3 triệu đồng. Vùng đồng bằng sông

1. Niên giám thống kê 1987, Sđd, tr. 118.
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Hồng (gồm Hà Nội, Hải Phòng, Hà Sơn Bình, Hải Hưng, Thái 
Bình, Hà Nam Ninh) được đầu tư tổng cộng 281,1 triệu đồng. Vùng 
khu IV cũ (Thanh Hóa, Nghệ Tĩnh, Bình Trị Thiên) được đầu tư
145.6 triệu đồng. Vùng duyên hải miền Trung (gồm Quảng Nam - 
Đà Năng), Nghĩa Bình, Phú Khánh, Thuận Hải) được đầu tư 126,5 
triệu đồng. Vùng Tây Nguyên (gồm Gia Lai - Kon Tum, Đắk Lắk, 
Lâm Đồng) được đầu tư 60,5 triệu đồng. Vùng Đông Nam Bộ (gồm 
Sông Bé, Tây Ninh, Đồng Nai, đặc khu Vũng Tàu - Côn Đảo, TP. 
Hồ Chí Minh) được đầu tư 88,2 triệu đồng. Vùng đồng bằng sông 
Cửu Long (gồm Long An, Đồng Tháp, An Giang, Tiền Giang, Bến 
Tre, Cửu Long, Hậu Giang, Kiên Giang, Minh Hải) được đầu tư 
tổng cộng trong kế hoạch 5 năm là 241,2 triệu đồng cho thủy lợ i1.

Tính đến cuối năm 1980 đã có 4.141 công trình đại thủy nông 
và trung thủy nông (bao gồm hồ, đập, cống, ưạm bơm điện, trạm 
bơm dầu...) được đưa vào phục vụ sản xuất nông nghiệp, có khả 
năng tưới cho khoảng 1.071,6 nghìn ha và tiêu úng cho khoảng
508.7 nghìn ha2.

Một số công trình được xây dựng và hoàn thành ở các địa 
phương. Ngày 26-3-1976, công trình thủy lợi Kè Gỗ ở Nghệ Tĩnh 
được khởi công xây dựng. Ngày 19-5-1977 khánh thành trạm bơm 
nam sông Hương (Bình Trị Thiên), công suất thiết kế hảo đảm tirói 
cho khoảng 8.000ha ruộng của huyện Hương Phú. Cuối tháng 7 
năm 1977, hai công trình thủy lợi lớn căn bản hoàn thành, phục vụ 
đắc lực cho công tác tiêu úng ờ nhiều địa phương đồng bằng Bắc 
Bộ. Công trình thứ nhất là cống An Thổ thuộc tinh Hải Hưng, một 
công trình tiêu úng lớn có tác dụng khép kín và hoàn chinh hệ thống 
thủy nông Bắc - Hưng - Hải. Công trình thứ hai là cống Trà Linh 2 
thuộc tinh Thái Bình, được khởi công xây dựng từ tháng 11-1976.

1. Niên giám thống kê 1981, Sđd, tr. 119-120.
2. Niên giám thống kê 1981, Sđd, tr. 121.
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Đây là công trình tiêu úng lớn nhất Thái Bình, bảo đảm tiêu úng 
cho diện tích lúa mùa cùa ba huyện phía Bắc là Hưng Hà, Đông 
Hưng, Quỳnh Phụ. Đầu tháng 9-1977, trạm bơm Giồng Trôm (Ben 
Tre) có công suất 40 nghìn m3 nước/giờ được khởi công từ tháng 
11-1976 đã hoàn thành. Trạm có thể phục vụ tưới cho hơn 10 nghìn ha 
lúa của hai huyện Giồng Trôm và Ba Tri. Cùng thời gian này, trạm 
bơm Bình Phan (Tiền Giang) cũng hoàn thành. Đây là trạm bơm 
lớn nhất được đưa vào sử dụng ở đồng bằng sông Cửu Long từ sau 
ngày giải phóng. Trạm bơm Bình Phan là công trình đầu mối của 
một hệ thống thủy nông tương đối hoàn chinh, có khả năng tưới 
cho 8 nghìn ha lúa thuộc vùng đông Chợ Gạo, tây Gò Công, đưa 
diện tích này từ một vụ thành hai, ba vụ một năm.

Từ đầu tháng 1-1978 bắt đầu khởi công xây dựng hai trạm bơm 
tiêu úng lớn Vân Đình và Ngoại Độ (huyện ứng  Hòa, Hà Sơn 
Bình). Đây là hai trạm bơm tiêu úng lớn nhất ở Hà Sơn Bình, lưu 
lượng tiêu 103mVs. Ngày 1-2-1978 khánh thành trạm bơm Phú Hà. 
Trạm bơm này lớn nhất tinh An Giang, có công suất 24.000m3/h, 
tưới cho 60 nghìn ha lúa cùa huyện Châu Thành, biến diện tích cấy 
một vụ không chù động nước tưới thành ruộng cấy hai vụ chù động 
nước tưới. Công trình đường dây và trạm biến thế Đồng Bảng - 
Phong Vân đầu tháng 2-1978 được đưa vào sử dụng để cung cấp 
điện cho 20 máy bơm lớn, báo đám tưới nước cho 7.500 ha lua, 
dâu, thuốc lá, dứa của Hà Sơn Bình.

Hội nghị về thủy lợi diễn ra trong các ngày từ 16 đến 19-3-1978 
cho biết tính đến thời điểm đó các tinh miền Bắc đã bảo đảm nước 
tưới cho 1,1 triệu ha trong đó có 900 nghìn ha được tưới chủ động 
và 700 nghìn ha được tiêu chủ động. Tuy nhiên, hội nghị cũng chì 
rõ những nhược điểm trong công tác thủy lợi: làm ồ ạt, thiếu tính 
toán khoa học, gây lãng phí nghiêm ưọng. Có nơi để xảy ra tai nạn 
nghiêm trọng. Tai nạn xảy ra ở cống Hiệp Hòa (huyện Đô Lương, 
Nghệ Tĩnh) ngày 3-1-1978 đã gây chấn động lớn trong cả nước:
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cống bị sập, sạt lở hàng vạn mét khối đất xuống lòng kênh làm 
97 người thiệt mạng, 132 người bị thương. Mặc dù có nguyên nhân 
khách quan là cống được xây dựng trước đó hơn 40 năm, lại bị 
bom đạn trong hai cuộc chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ 
làm hư hỏng nhiều, độ bền giảm, nhưng những thiếu sót về mặt 
kỹ thuật và chi đạo thi công như không theo đúng thiết kế, sử dụng 
lực lượng lao động thủ công trên hiện trường quá đông, không 
bảo đảm an toàn lao động, v.v... là những nguyên nhân trực tiếp 
dẫn đến tai nạn đáng tiếc này. Đây là bài học đắt giá cho công tác 
xây dựng cơ bản các công trình thủy lợi ưên toàn quốc. Những 
người có trách nhiệm  trong vụ tai nạn này đã phải nhận những 
hình thức kỷ luật của chính quyền và của Đ ảng1. Ở các địa phương 
khác cũng có một số công trình bị đổ vỡ sau khi xây dựng xong 
(đập Suối Tràn ở Phú Khánh, đập c ầ n  Đước ở Long An, trạm 
bơm Mai Xá ở Hải Hưng...).

Ngày 18-5-1979, Hà Nam Ninh khánh thành hệ thống đầu mối 
sông mới Tam Điệp, gồm lOkm sông được cải tạo, mở rộng, một 
hệ thống công trình đầu mối, cùng với các công trình khác tiếp 
nước ngọt từ sông Đáy tưới cho 30 nghìn ha đất canh tác.

Công tác khai hoang để tăng thêm diện tích trồng trọt được 
ngành nông nghiệp quan tâm. Một số nơi khai hoang được một diện 
tích tương đối rộng. Chẳng hạn, công trình lấn biển sông Khoai 
(huyện Yên Hưng, tinh Quảng Ninh) khởi công từ đầu năm 1977, 
ngày 26-10-1978 đã hoàn thành, mờ rộng thêm được 1.500ha đất 
canh tác. Khoảng 500 nghìn ha đất bị bỏ hoang trong thời kỳ chiến 
tranh đã được phục hóa.

1. Ông Trương Văn Kiện, Chù tịch ủ y  ban nhân dân tinh Nghệ Tĩnh bị 
khiển trách; Trưởng Ty và Phó Trưởng Ty Thủy lợi bị cách chức và bị 
cảnh cáo trong Đảng. Trường phòng thiết kế cơ bản của Ty Thủy lợi, 
Trưởng Ban chỉ huy công trường Hiệp Hòa bị cách chức, bị hạ bậc tù kỹ 
sư 2 xuống kỹ sư 1.
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Từ năm 1976 đến năm 1980, cả nước khai hoang được 709,1 
nghìn ha, trong đó 556,4 nghìn ha đã được đưa vào sản xuất. Tính 
riêng miền Bắc khai hoang được 243,2 nghìn ha, đưa vào sản xuất
209,3 nghìn ha; miền Nam khai hoang được 465,9 nghìn ha, đưa 
vào sản xuất 347,1 nghìn ha'.

Số liệu thống kê cùa miền Bắc cho thấy cơ khí phục vụ nông 
nghiệp vẫn phát triển tương đối đều. Riêng điện phân phối cho 
nông nghiệp tăng trong ba năm đầu, sau đó có phần giảm sút. Dần 
chứng: năm 1976 đạt 219,7 triệu kWh, năm 1977: 251,7 triệu kWh, 
năm 1978: 290,6 triệu kWh, năm 1979: 282,9 triệu kWh và năm 
1980 chi đạt 235,5 triệu kWh.

v ề  cơ giới hóa, ngành nông nghiệp đã được trang bị thêm 18 
nghìn chiếc máy kéo, làm cho diện tích được cày bừa bàng máy 
đạt 25% tổng diện tích gieo trồng, s ố  trạm, đội máy kéo phục 
vụ nông nghiệp trong cả nước tăng đáng kể: năm 1976: 4.616, 

năm 1977: 5.144, năm 1978: 7.609, năm 1979: 8.857, năm 1980: 
9.693. Trong số đó, hợp tác xã nông nghiệp chiếm  khoảng 2/3, 
còn lại là thuộc nông trường quốc doanh. Tổng số máy kéo thực 
tế năm 1976 có 9.297 cái, năm 1977: 11.260 cái, năm 1978: 
34.183 cái, năm 1979: 36.425 cái và năm 1980: 37.019 cái. 
Ngoài ra còn có một số trạm, đội máy kéo cùa Nhà nước phục vụ 
nông nghiệp nữa, nhưng số này không lớn lam: ở miền Bắc năm
1976 có 150 trạm; cả nước năm 1979 có 296 trạm, năm 1980 có 
326 trạm. Hàng năm có trên dưới hai mươi nghìn công nhân viên 
chức thường xuyên phục vụ trong các trạm, đội máy kéo của Nhà 
nước phục vụ nông nghiệp. Diện tích gieo trồng được cày bừa 
bằng máy cùa Nhà nước năm 1979 là 976 nghìn ha, năm 1980 là
1.914 nghìn ha2.

1. Niên giám thống kê 1981, Sđd, tr. 122.
2. Niên giám thống kê 1981, Sđd, tr. 127.
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Số ô tô vận tải phục vụ nông nghiệp năm 1978 cả nước có 2.685 
cái, năm 1979 chì có 2.068 cái và năm 1980 còn ít hơn: 2.054 cái.

Các loại máy móc khác phục vụ nông nghiệp như động cơ 
diezel, động cơ xăng, dầu, máy công tác (cày theo máy kéo, bừa 
theo máy kéo, máy bơm nước, máy tuốt lúa, máy xay xát, máy 
nghiền thức ăn cho gia súc, berm phun thuốc trừ sâu có động cơ, 
v.v..., nhìn chung, dao động, tăng giảm không lớn lắm 1.

Ngày 1-7-1980, Hội đồng Chính phủ đã ra Quyết định về việc 
thống nhất quản lý ruộng đất và tăng cường quản lý ruộng đất ưong 
cả nước. Bản Quyết định gồm những phần chính là: thống nhất 
quản lý ruộng đất trong cả nước; phân loại ruộng đất; quyền và 
trách nhiệm cùa người sử dụng đất; đăng ký, thống kê đất; giao đất 
và thu hồi đất; giải quyết các việc tranh chấp về đất.

Diện tích trồng cây hàng năm tăng 2 triệu ha, diện tích trồng 
rừng tăng 580 nghìn ha.

Trong ke hoạch 5 năm 1976-1980, kinh tế tập thể đã được ngân 
hàng cho vay vốn để phát triển sản xuất.

Năm 1976, trong tổng số 229,0 triệu đồng ngân hàng cho vay 
dài hạn, hợp tác xã nông nghiệp được vay: 104,0 triệu; hợp tác xã 
nghề cá: 29 ,0  triệu , hợp  tác xã nghề m uồi: 1,2 triệu , hợp  tác  xã tiểu  
công nghiệp, thủ công nghiệp: 11,2 triệu đồng.

Năm 1977 trong tổng số 1.325,0 triệu đồng ngân hàng cho vay 
dài hạn, hợp tác xã sản xuất nông nghiệp được vay 138,1 triệu, hợp 
tác xã nghề cá: 42,0 triệu, hợp tác xã nghề muối: 1,7 triệu, hợp tác 
xã tiểu công nghiệp, thủ công nghiệp: 18,9 triệu đồng.

Năm 1978 trong tổng số tiền ngân hàng cho vay dài hạn 1.993,1 
triệu đồng, hợp tác xã nông nghiệp được vay 168,1 triệu đồng; hợp

1. Niên giám thống kê 1981, Sđd, tr. 123.
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tác xã nghề cá: 44,5 triệu, hợp tác xã nghề muối: 2,0 triệu; hợp tác 
xã tiểu công nghiệp, thù công nghiệp: 17,6 triệu đồng.

Năm 1979, trong tổng số 2.193,9 triệu đồng ngân hàng cho vay 
dài hạn, được hợp tác xã nông nghiệp vay 158,9 triệu đồng, hợp tác 
xã nghề cá: 45,5 triệu, hợp tác xã nghề muối: 2,3 triệu, hợp tác xã 
tiểu công nghiệp, thủ công nghiệp: 20,7 triệu đồng.

Năm 1980, trong tổng số tiền 1.842,0 triệu đồng ngân hàng 
cho vay dài hạn, hợp tác xã nông nghiệp được vay 128,0 triệu đồng, 
hợp tác xã nghề cá: 31,0 triệu, hợp tác xã nghề muối: 2,0 triệu, hợp 
tác xã tiểu công nghiệp, thủ công nghiệp: được vay 21,0 triệu đồng.

Số tiền ngân hàng cho thành phẩn kinh tế tập thể vay ngắn hạn 
để phát triển sản xuất cũng không lớn lắm. Tính chung, năm 1976 
là 408,3 triệu; năm 1977 là 532,9 triệu; năm 1978: 596,4 triệu 
đồng; năm 1979: 637,5 triệu đồng; năm 1980: 609,2 triệu đồng'.

Sản xuất nông nghiệp, mà trọng tâm là sản xuất lương thực, có 
thể thấy qua năng suất và sản lượng hàng năm như sau:

Năng suất lúa cùa cà nước:

Bình quân
một vụ lúu
trong năm

Lúa
chicm xuân

Lúa
hè thu

Lúa
mùn

Miền Bắc tạ/ha tạ/ha tạ/ha tạ/ha

1976 22,88 26,37 12,73 20,69

1977 19,44 19,62 9,57 19,87

1978 19,58 21,71 11,45 18,25

1979 19,99 19,28 12,36 20,98

1980 18,95 21,48 11,72 17,18

1. Niên giám thống kê 1981, Sđd, tr.38.
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Cả nước tạ/ha tạ/ha tạ/ha tạ/ha

1976 22,33 26,75 24,88 19,96

1977 19,38 21,32 21,67 18,05

1978 17,92 21,97 16,07 16,26

1979 20,72 22,33 19,62 20,04

1980 20,79 22,69 23,39 19,23

Nguồn: Niên giám thống kê 1981, Sđd, tr.54.
(Năm 1978 tất cả các loại lúa đều cho năng suất thấp)

Sản lượng lúa cà nước:

Năm 1976 đạt 11.827,2 nghìn tấn, trong đó lúa chiêm xuân
3.730,3 nghìn tấn, lúa hè thu 1.531,2 nghìn tấn; lúa mùa: 6.565,7 
nghìn tấn.

Năm 1977: 10.597,1 nghìn tấn, trong đó lúa chiêm xuân: 3.278,3 
nghìn tấn; lúa hè thu: 1.336,2 nghìn tấn; lúa mùa: 5.982,6 nghìn tấn.

Năm 1978: 9.789,9 nghìn tấn, trong đó lúa chiêm xuân: 3.558,7 
nghìn tấn; lúa hè thu: 1.100,1 nghìn tan; lúa mùa: 5.131,1 nghìn tấn.

Năm 1979: 11.362,9 nghìn tấn, trong đó lúa chiêm xuân: 3.898,9 
nghìn tấn; lúa hè thu: 1.294,4 nghìn tấn; lúa mùa: 6.169,6 Iiglủn tấn.

Năm 1980 sản lượng lúa cả nước đạt 11.674,4 nghìn tấn, trong 
đó lúa chiêm xuân: 3.874,0 nghìn tấn; lúa hè thu: 1.593,8 nghìn tấn 
và lúa mùa là 6.179,6 nghìn tấn'.

Tính chung sản lượng lương thực (thóc và hoa màu) cả nước 
đạt được trong giai đoạn 1976-1980 không cao. Các số liệu dưới 
đây cho thấy điều đó:

1. Niên giám thống kê 1981, Sđd, tr.52.
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Sản lượng lương thực quy ra thóc năm 1976 đạt 13.493,1 nghìn 
tấn, trong đó thóc đạt 11.827,2 nghìn tấn, màu quy ra thóc 1.665,9 
nghìn tấn. Năm 1977 đạt 12.621,8 nghìn tấn, thóc đạt 10.957,1 
nghìn tấn, màu quy thóc 2.024,7 nghìn tấn. Năm 1978 đạt 12.265,3 
nghìn tấn, trong đó thóc 9.789,9 nghìn tấn, màu quy thóc 2.475,4 
nghìn tấn. Năm 1979 đạt 13.983,8 nghìn tấn, trong đó thóc đạt
11.362,9 nghìn tấn, màu quy thóc là 2.620,9 nghìn tấn. Năm 1980 
đạt 14.406,4 nghìn tấn, trong đó thóc 11.647,4 nghìn tấn, và màu 
quy thóc đạt 2.759,0 nghìn tấn1.

Tỳ trọng sản lượng lúa trong tong sàn lượng lương thực:

Năm 1976 lúa chiếm 87,7%; năm 1977: 83,9%; năm 1978: 
79,8%; năm 1979: 81,3% và năm 1980 lúa chiếm 80,8% trong tổng 
sàn lượng lương thực cùa cả nước.

Lương thực bình quân cho một nhăn khẩu:

Năm 1976: 274kg, riêng thóc 241kg/người; năm 1977: 250kg, 
riêng thóc 210 kg/người; năm 1978: 238kg, riêng thóc 190kg; năm 
1979: 266kg, riêng thóc 216 kg; năm 1980: 268kg, riêng thóc 217kg2.

Bình quân lương thực như vậy là quá ít. Trong hai năm 1979 và 
1980 có cao hem hai năm 1977 và 1978 một chút, nhưng thực tế 
tình trạng thiếu lương thực diễn ra khá trầm trọng trên diện rộng, 
Nhà nước đã phải nhập khẩu lương thực khá nhiều.

Các loại hoa màu được tính là lương thực và được quy ra thóc 
là ngô (hạt khô), khoai lang (củ tươi), sắn (củ tươi), khoai tây (củ 
tươi), khoai sọ, khoai nước (củ tươi), dong riềng (củ tươi), các loại 
kê, mì, mạch, cao lương (hạt khô).

1. Trần Văn Thọ (chù biên), Kinh tế Việt Nam 1955-2000. Tính toán mới, 
phân tích mới, Sđd, tr.248.

2. Niên giám thống kê 198], Sđd, tr.48.
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Diện tích trồng cây hoa màu lương thực của cả nước: năm 1976:
894,9 nghìn ha; năm 1977: 1.171,8 nghìn ha; năm 1978: 1.317,6 
nghìn ha; năm 1979: 1.436,4 nghìn ha; năm 1980: 1.449,1 nghìn ha.

Tổng sản lượng hoa màu lương thực quy ra thóc của cả nước 
trong các năm như sau: năm 1976: 1.665,9 nghìn tấn; năm 1977:
2.024,7 nghìn tấn; năm 1978: 2.475,4 nghìn tấn; năm 1979: 2.620,9 
nghìn tấn; năm 1980: 2.759,0 nghìn tấn1.

Năng suất cây công nghiệp hàng năm, nhìn chung là khá thấp 
và không đều. Chẳng hạn năng suất bông năm 1976 là 3,34 tạ/ha; 
năm 1977 là 2,48 tạ/ha; năm 1978 là 2,94 tạ/ha; năm 1979 là 3,36 
tạ/ha và năm 1980 là 3,23 tạ/ha. Rõ ràng, năm 1977 và 1978 năng 
suất rất thấp. Năng suất đay: năm 1976: 19,86 tạ/ha; năm 1977 roi 
xuống 16,69 tạ/ha; năm 1978: 17,36 tạ/ha; nãm 1979: 17,80 tạ/ha; 
năm 1980 lại rơi xuống 16,90 tạ/ha. Năng suất gai đạt 6,23 tạ/ha; 
năm 1977 rơi xuống chỉ còn hom một nừa năng suất 1976, là 3,27 
tạ/ha; năm 1978 còn "thảm hại" hơn: năng suất 2,26 tạ/ha; năm 
1979: 3,40 tạ/ha; năm 1980: 4,75, có nhích lên một ít, nhưng vẫn 
chưa bằng năm 1976. Chi có nâng suất cói là tương đối đồng đều 
giữa các năm: 1976: 54,92 tạ/ha; năm 1977: 54,00 tạ/ha; năm 1978: 
53,96 tạ/ha; năm 1979: 55,67 tạ/ha; năm 1980: 54,62 tạ/ha. Năng 
suất dâu tằm nhìn chung đạt ở mức trên dưới 80 tạ/ha, chi có năm 
1978 tụt hẳn xuống 70,2 tạ/ha (cụ thể: năm 1976: 81,2 tạ/ha; nám 
1977: 82,8 tạ/ha; năm 1978: 70,2 tạ/ha; năm 1979: 84,4 tạ/ha; năm 
1980: 79,5 tạ/ha2).

Chính sách lương thực của Nhà nước luôn là tâm điểm của 
sự quan tâm của nông dân đối với sản xuất nông nghiệp. Và đặc 
biệt là chính sách này luôn khuyến khích nông nghiệp tập thể hơn 
là nông nghiệp cá thể. Có thể thấy điều đó qua sự chi đạo của

1. Niên giám thống kê 1981, Sđd, tr.62, 63.
2. Niên giám thống kê 1981, Sđd, tr.83.
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Trung ương Đảng về thu thuế nông nghiệp: "... Chính sách thuế 
phải thể hiện tinh thần khuyến khích nông dân đi vào làm ăn tập 
thế... Cách đánh thuế phải khuyến khích kinh tế quốc doanh và hợp 
tác xã hoặc tập đoàn sản xuất ăn chia theo lao động (thực chất là 
hợp tác xã quy mô nhỏ) hơn nông dân cá thể"1.

Giá thu mua lương thực cũng như vậy. Chẳng hạn, về giá mua 
lương thực, hàng năm, Nhà nước ký hợp đồng hai chiều với hợp tác 
xã nông nghiệp và nông dân thu mua 90% sản lượng lương thực hàng 
hóa theo kế hoạch; số còn lại sẽ mua theo giá thường kế hoạch, tùy 
theo mức bán vượt kế hoạch 5%, 10% và trên 10% mà khuyến khích 
với tốc độ lũy tiến 30%, 40% và 50% trên giá trong kế hoạch.

Giá thu mua lương thực giữa các vùng có sự chênh lệch do điều 
kiện sản xuất (đất, nước, thòi tiết, khí hậu) khác nhau. Giá thu mua 
tính theo tiền miền Bắc (vào thời điểm đầu năm 1978) như sau:

- Vùng I (gồm các tỉnh: Minh Hải, Hậu Giang, Kiên Giang, 
Cừu Long, Đồng Tháp, Ben Tre, Tiền Giang và Long An), giá 
thu mua trong kế hoạch một kilôgam thóc là 0,32 đồng; cũng 
tro n g  vùng I, nơ i nào  đ iều  k iện  sản  xuất khó  khăn  thu  m ua với
giá 0,35đ/kg.

- Vùng II (gồm các tỉnh Thái Bình, Hải Hưng, Hà Nam Ninh, 
Hà Sơn Bình - trừ tinh Hòa Bình cũ - Hà Nội, Hải Phòng, Đồng 
Nai, Sông Bé, Tây Ninh và thành phố Hồ Chí Minh), giá mua trong 
kế hoạch là 0,40đ/kg. Những nơi bán sơn địa đất bạc màu, chua 
mặn, đồng chiêm trũng, chưa có công trình thủy lợi, giá thu mua 
trong kế hoạch là 0,43đ/kg.

- Vùng III (gồm các tỉnh Vĩnh Phú, Hà Bắc, Thanh Hóa), giá 
thu mua trong kế hoạch là 0,46đ/kg. Tại những nơi đã có công trình 
thủy lợi, giá thu mua trong kế hoạch 0,43đ/kg.

1. Vãn kiện Đảng toàn tập, tập 41, Sđd, tr.29.
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- Vùng rv (là vùng đất chạy dài ven biển của các tinh Nghệ Tĩnh, 
Bình Trị Thiên, Quảng Nam - Đà Năng, Nghĩa Bình, Phú Khánh, 
Thuận Hải), giá mua trong kế hoạch 0,46đ/kg thóc. Những nơi đất 
xấu, khó khăn về thời tiết, thủy lợi, giá mua trong kế hoạch 0,50đ/kg.

- Vùng V (gồm các tỉnh Cao Lạng, Quảng Ninh, Bắc Thái, Hà 
Tuyên, Hoàng Liên Sơn, Lai Châu, Sơn La, Gia Lai - Kon Tum, 
Đắk Lắk, Lâm Đồng, tỉnh Hòa Bình cũ và các vùng núi cao cùa các 
tinh khác ở miền Bắc và miền Nam, giá thu mua trong kế hoạch
0,55đ/kg thóc. Những nơi có điều kiện thuận lợi, giá 0,50đ/kg.

Những hợp tác xã đã có nhiều năm bán nhiều thóc ngoài nghTa 
vụ cho Nhà nước rồi, nay vẫn tiếp tục bán nhiều lương thực cho 
Nhà nước thì được hưởng chính sách chiếu cố trong vài năm đầu 
thực hiện giá mới, nhằm bào đảm giữ thu nhập của các hợp tác xã 
không bị giảm đi.

Giá mua ngô, cao lương, khoai lang khô theo kế hoạch bình 
quân cao hơn từ 10% đến 20%, giá mua sắn lát khô theo kế hoạch 
bình quân cao hơn từ 20% đến 25% so với giá thóc bình quân trong 
kế hoạch ở vùng II.

v ề  Giá thu mua thịt lợn, Nhà nước giao kế hoạch chăn nuôi và 
bán sản phẩm cho Nhà nước theo hợp đồng hai chiều.

- Cơ sở chăn nuôi quốc doanh thực hiện chế độ giao nộp sản phấm.

- H ợp tác xã nông ngh iệp  thì g iao  kế ho ạch  bán 90%  số lợn th ịt 
nuôi được theo kế hoạch.

- Gia đình xã viên, nông dân: giao kế hoạch bán 50% số lợn thịt 
nuôi được theo kế hoạch.

Phần sản phẩm hàng hóa bán vượt kế hoạch đã giao thì được 
hưởng giá thường lđ/kg.

Giá thu mua lkg lợn thịt ở các tỉnh miền Bắc tương đương giá 
từ 7kg đến 7,5kg thóc theo giá thóc bình quân trong kế hoạch ở
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miền Bắc. Giá này áp dụng thống nhất cho lợn chăn nuôi gia đình, 
chăn nuôi tập thể và quốc doanh, và không kèm theo việc bán 
lương thực cho người chăn nuôi.

Tại các tỉnh phía Nam thì đầu năm 1978 vẫn áp dụng giá lkg 
lợn thịt là 3 đồng.

Giá thu mua sản pham cây công nghiệp:

Không điều chỉnh đồng loạt theo giá lương thực, mà chi điều 
chinh giá thu mua một số sản phẩm cần thiết như: mía, chè, đỗ 
tương, lạc, đay, v.v...

Giá bán tư liệu sản xuất cho nông nghiệp, nhằm khuyến khích 
cách mạng kỹ thuật và thâm canh, Nhà nước không lấy lãi, và khi 
cần có thể chịu lỗ. Trong giai đoạn này, Nhà nước chỉ điều chỉnh 
giá một số ít mặt hàng để giảm bớt chênh lệch quá đáng giữa các 
vùng trong nước.

Giá bán phân hóa học các loại được giữ như cũ. Điều chỉnh giá 
bán các loại thuốc trừ sâu, trừ bệnh, diệt chuột ở miền Nam cho 
thống nhất với hệ thống giá đang thực hiện ở miền Bắc.

Mặc dù các địa phương động viên nông dân thực hiện các nghị 
quyết lần thứ hai và lần thứ tư của Trung ương về sản xuất nông 
nghiệp, nhưng vấn đè lương thực luỏn luõn la vấn đè nổi cộm. 
Nông nghiệp chưa phát triển mạnh đều khắp các vùng. Sản xuất, 
chế biến và thu mua hoa màu chưa được coi trọng đúng mức. Sản 
lượng lương thực không đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng trong nước, 
ngoài ra còn cần phải có lương thực dự trữ, do vậy khối lượng nhập 
khẩu lương thực hàng năm tăng lên nhiều. Từ sau giải phóng, trên 
thực tế, "sản lượng lương thực ở đồng bàng sông Cừu Long có tăng, 
nhưng phàn lương thực Nhà nước huy động lại ngày càng giảm"1.

I. Vân kiện Đàng toàn tập, tập 39, Sđd, tr.399-400.
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Nhà nước quyết định thực hiện một chính sách riêng đối với các 
tinh từ Bình Trị Thiên đến Minh Hải như sau: các hộ nông dân có 
nghĩa vụ phải nộp thuế đầy đủ; Nhà nước dùng tư liệu sản xuất và 
một số hàng tiêu dùng để mua lương thực của nông dân qua hợp 
đồng hai chiều. Sau khi đã nộp đủ thuế và bán đủ luomg thực cho 
Nhà nước theo hợp đồng, các hợp tác xã và hộ nông dân được lưu 
thông tự do phần lương thực còn lại. Nhà nước sẽ mua phần lương 
thực này với giá thỏa thuận1. Nhà nước đặt chỉ tiêu phải thu mua 
cho được khoảng 70% sản lượng lương thực hàng hóa tại các tinh 
phía Nam.

Là vùng sản xuất lương thực chủ yếu cùa cả nước, nhưng số 
lượng lương thực Nhà nước thu mua được ở đồng bằng sông Cửu 
Long còn ít, không tương xứng với khả năng.

Đầu năm 1978, Ban Bí thư Trung ương và Thường vụ Hội 
đồng Chính phủ nghe ông La Lâm Gia, Thứ trường Bộ Lương 
thực và Thực phẩm báo cáo tình hình, chủ trương và biện pháp 
thu mua lương thực năm 1978 ờ các tinh đồng bằng sông Cửu 
Long; đồng thời tham khảo ý kiến các Bí thư Tinh ủy các tỉnh: 
Minh Hải, Kiên Giang, Hậu Giang, An Giang, Cửu Long, Tiền 
Giang, Đồng Tháp, Long An, cũng như ý kiến các ngành có liên 
quan đến công tác thu mua lương thực ở đồng bằng sông Cửu 
Long, để đưa ra giái pháp cho vấn đề này. Trung ương Đảng đã 
ra một bản Thông báo.

Nội dung bản Thông báo2 không chi đề cập vấn đề nổi cộm là 
thu mua'lương thực, mà qua đó có thể nắm bắt được cách ứng xử 
của người nông dân và tình hình đồng bằng sông Cửu Long trong 
giai đoạn lịch sử này.

1. Văn kiện Đàng toàn tập, tập 39, Sđd, tr.400.
2. Thông báo số 04-TB/TƯ, ngày 20-3-1978, Văn kiện Đảng toàn tập, tập 39, 

Sđd, tr.128.
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Thông báo chi rõ:

1. Việc thu mua lương thực có ý nghĩa và tác dụng quan trọng 
về kinh tế, chính trị và xã hội, không những chỉ để Nhà nước nắm 
được lương thực, mà thông qua công tác thu mua lương thực còn 
thể hiện đường lối liên minh công - nông của Đảng, thể hiện mối 
quan hệ chặt chẽ giữa Nhà nước xã hội chù nghĩa với nông dân. 
Thu mua lương thực là một chính sách cơ bản, là một bộ phận 
trọng yếu của công tác cải tạo xã hội chù nghĩa, của ba cuộc cách 
mạng tiến hành ở nông thôn miền Nam hiện nay.

Việc thu mua lương thực ở các tinh đồng bằng sông Cửu Long 
là những tỉnh có khối lượng lớn lương thực hàng hóa lại càng có ý 
nghĩa và vị trí quan trọng đối với nền kinh tế cả nước.

Thu mua lương thực phải nhằm đạt được những yêu cầu: làm cho 
nông dân phấn khởi, tin tường, hăng hái đẩy mạnh sản xuất nông 
nghiệp phát triển, tạo cơ sở để phát triển sản xuất công nghiệp, thúc 
đẩy cải tạo xã hội chủ nghĩa trong nông nghiệp, tổ chức lại sản xuất, 
xây dựng và quản lý nông nghiệp trên địa bàn huyện, bảo đảm Nhà 
nước nắm được đại bộ phận khối lượng lương thực, hàng hóa để phục 
vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa và cải thiện đời 
sống nhân dân, góp phần thực hiện quyền làm chủ tập thể của nhân 
dân lao động, cùng cố  và tăng oirrmg chuyên chính vô sàn1.

2. Công tác huy động lương thực ở các tinh đồng bằng sông 
Cửu Long từ đầu vụ mùa đến nay đạt kết quả thấp so với kế hoạch 
huy động trong vụ mùa năm 1977 và vụ đông xuân năm 1978 và so 
với cùng thời kỳ này năm 1977.

Nguyên nhân:

- Sản xuất vụ hè thu năm 1977 có bị giảm sút; vụ mùa năm
1977 ở một số nơi bị sâu rầy; sản xuất ờ những địa phương dọc

1. Văn kiện Đảng toàn tập, tập 39, Sđd, ừ. 129.
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biên giới Campuchia bị ảnh hường của tình hình chiến sự; ở một số 
nơi khác có những hoạt động phá hoại của lực lượng chống phá 
cách mạng.

- Nhiều địa phương chi đạo công tác huy động lương thực chưa 
tốt, chưa vận dụng và kết hợp chặt chẽ cà ba biện pháp giáo dục, 
hành chính và kinh tế. Việc tổ chức phân phối tư liệu sản xuất, vật 
tư nông nghiệp và một số hàng tiêu dùng thiết yếu cho nông dân 
thời gian qua làm chưa tốt. Do áp dụng cách hàng đổi hàng từ vụ hè 
thu năm 1977, nông dân có tâm lý găm lúa chờ Nhà nước bán hàng 
hóa mới bán lúa. Công tác quản lý thị trường về lương thực còn bị 
buông lỏng, vẫn còn gian thương đầu cơ về lương thực, đẩy giá lên 
cao mua tranh với Nhà nước. Mặt khác, việc cải tạo xã hội chủ 
nghĩa trong nông nghiệp làm chậm; việc thanh toán tàn dư bóc lột 
kiểu phong kiến ờ một số nơi chưa triệt để, phú nông và một số 
trung nông lớp trên vẫn chiếm hữu nhiều ruộng đất, trong khi nhiều 
nông dân khác thiếu hoặc không có ruộng.

- Một trở ngại lớn cho công tác lương thực cũng như cho nhiều 
mặt công tác của Đảng ở nông thôn là cấp huyện nói chung còn 
yếu, các tổ chức Đàng, chính quyền và đoàn thể ở cơ sở xã, ấp chưa 
được củng cố; nhiều cán bộ, đảng viên thiếu gương mẫu trong việc 
nộp thuế nông nghiệp và bán lương thực cho Nhà nước; một số cán 
bộ, đảng viên bị thoái hóa, hư hỏng.

3. Công tác lương thực là một công tác cách m ạng... Các tinh 
phải đặt việc huy động lương thực hiện nay là công tác trọng tâm 
trước mắt, kết hợp chặt chẽ với đẩy mạnh sản xua lương thực vụ hè 
thu và vụ mùa năm 1978, với công tác cải tạo xã hội chủ nghĩa đối 
với nông nghiệp và công thương nghiệp tư nhân...

Đối với những phú nông và trung nông lớp trên cố tình ghìm 
lúa lại để bán ra thị trường "tụ do" theo giá đầu cơ, cần dựa vào 
quần chúng đấu tranh, vừa thuyết phục vừa bắt buộc phải bán cho 
Nhà nước; đối với những trường hợp thật cần thiết thì sử dụng biện
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pháp trưng mua. Tăng cường quản lý thị trường lương thực theo 
đúng Nghị quyết cùa Hội đồng Chính phủ, xử phạt nghiêm khắc 
những hành động đầu cơ tích trữ lương thực, làm hỗn loạn giá cả 
thị trường.

Chuẩn bị thực hiện tốt chế độ hợp đồng hai chiều mà Chính 
phù sắp ban hành, nhăm thắt chặt quan hệ giữa các tô chức kinh tế 
của Nhà nước với nông dân dưới sự chỉ đạo trực tiếp và toàn diện 
của Uy ban nhân dân huyện trong lĩnh vực sản xuất và lưu thông 
phân phối, vừa thúc đẩy sàn xuất nông nghiệp phát triển theo quy 
hoạch và kế hoạch của Nhà nước, vừa bảo đảm Nhà nước nắm 
được đại bộ phận lương thực hàng hóa, vừa tác động tích cực đến 
các mặt cải tạo xã hội chù nghĩa đối với nông nghiệp, xây dựng lực 
lượng quốc doanh ở địa bàn nông thôn, xây dựng huyện và tăng 
cường cấp huyện, củng cố cơ sở xã, ấp ...

Song song với việc cải tạo công thương nghiệp tư doanh, cần 
đẩy mạnh cải tạo xã hội chù nghĩa đối với nông nghiệp, đưa nông 
dân vào con đường lao động sản xuất tập thể, quản lý chặt chê thị 
trường lương thực, kiên quyết trừng trị kịp thời bọn gian thương 
đầu cơ về lương thực...

Ngày 9-1-1980, Hội đồng Chính phủ ra Nghị quyết về chính 
sách liromg thực, hao gồm các vấn đề cơ bản: chính sách huy 
động luơng thực, chính sách phân phối lương thực, phân cấp 
quàn lý lương thực, tổ chức quản lý thị trường lương thực, v.v... 
Vấn đề cân đối lương thực của Nhà nước trong năm 1980 rất 
căng thẳng. Tình trạng thiếu hụt lương thực ngày càng nghiêm 
trọng. Việc huy động lương thực ở các tinh Nam Bộ không đạt 
kết quả như mong muốn trong khi ờ đây được mùa lớn. Từ quý I 
nãm 1980, Đảng và Nhà nước đã phải chủ trương tăng cường lực 
lượng quân đội vừa làm kinh tế vừa tập luyện sẵn sàng chiến 
đấu, cố gắng sản xuất tự túc một phần lương thực. Ngoài ra, cán bộ, 
công nhân, viên chức, học sinh, sinh viên, các hộ phi nông nghiệp

261



LỊCH SỪ VIỆT NAM - TẬP 14

ở thành thị cũng được giao nhiệm vụ phải tự túc lương thực từ 1 
đến 3 tháng1. Nhà nước cũng "nới lỏng" hơn việc quản lý thị trường 
lương thực, chẳng hạn như nông dân sau khi làm xong nghĩa vụ 
lương thực đối với Nhà nước thì được tự do sử dụng và lưu thông 
số lương thực còn lại; hay cán bộ, công nhân và nhân dân thành thị 
thiếu lương thực thì được đem lương thực của gia đình ở nông thôn 
lên hoặc mua ờ thị trường. Tính từ sau mùa lũ lụt năm 1978 đến hè
- thu năm 1980 các tình đồng bằng sông Cửu Long được mùa năm 
vụ liền nhưng lượng thóc huy động được không đạt mức yêu cầu 
của Nhà nước. Trong khi đó, miền Bắc và miền Trung thiếu lương 
thực một cách nghiêm trọng. Hai cán bộ cao cấp của Đảng và Nhà 
nước là ông Nguyễn Văn Linh (ủ y  viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung 
ương Đảng) và ông Đỗ Mười (ủ y  viên dự khuyết Bộ Chính trị, Phó 
Thủ tướng Chính phủ) đã được giao nhiệm vụ và có toàn quyền 
trong việc chi đạo thu mua lương thực ở đồng bàng sông Cửu Long 
theo kế hoạch đã được giao.

Tổng số lương thực Nhà nước huy động hàng năm từ các khu 
vực sản xuất nông nghiệp:

- Năm 1975: 1.515,3 nghìn tấn thóc huy động từ các tinh; 9,1 
nghìn tấn lương thực quy thóc (trong đó 4,8 nghìn tấn thóc) do các 
nông tnròmg quốc doanh  g iao  nộp.

- Năm 1976: 2.057,8 nghìn tấn lương thực quy thóc (trong đó
1.998,7 nghìn tấn thóc) huy động từ các tinh; 10,7 nghìn tấn (Ưong 
đó 4,3 nghìn tấn thóc) do các nông trường quốc doanh giao nộp.

- Năm 1977: tổng số lương thực quy thóc huy động được là
1.716,1 nghìn tấn, trong đó huy động từ các tỉnh được 1.690,2 
nghìn tấn (1.605,2 nghìn tấn thóc), các nông trường quốc doanh 
giao nộp 25,9 nghìn tấn (18,5 nghìn tấn thóc).

1. Xem: Văn kiện Đảng toàn tập, tập 41, Sđd, tr.55. 
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- Năm 1978: huy động được 1.622,1 nghìn tấn lương thực quy 
thóc, trong đó từ các tỉnh là 1.598,8 nghìn tấn (1.445,0 nghìn tấn 
thóc); từ các nông trường quốc doanh là 23,3 nghìn tấn (11,4 nghìn 
tấn thóc).

- Năm 1979: huy động được 1.449,6 nghìn tấn, trong đó huy 
động từ các tinh được 1.417,2 nghìn tấn (1.325,0 nghìn tấn thóc); 
các nông trường quốc doanh giao nộp 32,4 nghìn tấn (17,5 nghìn 
tấn thóc).

- Năm 1980: cả nước huy động được tổng cộng là 2.013,4 
nghìn tấn thóc, trong đó huy động từ các tinh được 1.977,0 nghìn 
tấn (1.750,7 nghìn tấn thóc); các nông trường quốc doanh giao nộp
36,0 nghìn tấn (23,0 nghìn tấn thóc).

Tính trên toàn bộ lương thực, tỷ lệ huy động năm 1976 đạt 
15,3% tổng sản lượng; năm 1977 đạt 13,5%; năm 1978 đạt 13,1%; 
năm 1979 đạt 10,2%, và năm 1980 đạt 13,7% tổng sản lượng cùa 
năm. Tính chung trên cả nước thì như vậy, nhưng ở miền Bắc có 
một số năm tỳ lệ huy động cho Nhà nước cao hơn mức huy động 
chung: năm 1978 là 14,5% so với 13,1% (riêng tỳ lệ thóc huy động 
là 17,5% so với 14,8%); năm 1979 là 13,1% so với 10,2% (tỷ lệ 
thóc huy động 16,0% so với 11,8%), v .v ...1).

Tình hình sán xuất lương thực và cung ứng lương thực trong kế 
hoạch 5 năm chưa bao giờ đáp ứng đầy đủ được nhu cầu của xã 
hội. Các thành phố luôn gặp khó khăn về lương thực, trong đó đặc 
biệt là Thủ đô Hà Nội. Có những giai đoạn thiếu lương thực đến 
mức gay gắt. Chẳng hạn như ưong tháng 3 và tháng 4-1978, Hà 
Nội không có đủ gạo để cung cấp theo tỳ lệ 30% gạo, 70% màu. 
Các loại thực phẩm thông thường như rau, đậu phụ, mỡ... đều 
không đủ để bán theo tem phiếu cho cán bộ và nhân dân. Ban Bí 
thư Trung ương đã phải gửi điện cho các tỉnh Hải Hưng, Thái Bình,

1. Niên giám thống kê 1981, Sđd, ư.128.
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Hà Nam Ninh, Hà Sơn Bình, Hà Bắc, yêu cầu các tinh tìm biện 
pháp giúp Hà Nội.

Kinh tế nông, lâm nghiệp ở các vùng trung du, miền núi cũng 
gặp nhiều khó khăn. Đặc biệt là sau hai cuộc chiến tranh biên giới thì 
kinh tế ờ những vùng này càng khó khăn hơn. Giữa tháng 5-1979, 
Thường vụ Hội đồng Chính phủ mở hội nghị đại biểu các tinh và 
một số huyện trung du, miền núi phía Bắc bàn biện pháp xây dựng 
và thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế nông lâm nghiệp.

Cũng như ngành tròng trọt, ngành chăn nuôi cũng được chú ý 
đầu tư phát triển, song hiệu quả kinh tế rất hạn chế. số  lượng gia 
súc cày kéo cũng như gia súc nuôi lấy thịt hàng năm hầu như không 
tăng lên bao nhiêu. Theo thống kê:

Năm 1976 đàn trâu đạt 2.256,5 nghìn con; đàn bò đạt 1.595,2 
nghìn con; đàn lợn đạt 8.958,1 nghìn con.

Năm 1977 các con số tương ứng với từng loại gia súc là
2.289,7 nghìn con; 1.646,0 nghìn con và 8.739,2 nghìn con.

Năm 1978: 2.327,7 nghìn con; 1.646,0 nghìn con và 8.838,9 
nghìn con.

Năm 1979: 2.293,0 nghìn con; 1.628,1 nghìn con và 9.348,0
nghìn con.

Năm 1980 đàn trâu đạt 2.313,0 nghìn con, đàn bò đạt 1.664,2 
nghìn con và đàn lợn đạt 10.001,2 nghìn con'.

về giá trị sản lượng chăn nuôi, nếu tính theo giá cố định 1970, cả 
nước đạt: 1976: 1.358,0 triệu đồng; 1977: 1.379,1 triệu đồng; 1978:
1.296,3 triệu đồng; 1979: 1.365,9 triệu đồng; 1980: 1.517,3 triệu đồng2.

1. Trần Văn Thọ (chủ biên), Kinh tế Việt Nam 1955-2000. Tính toán mới, 
phân tích mới, Sđd, tr.255. về đàn trâu, bò, lợn, có thể tham khảo thêm 
trong Niên giám thống kê 1981, Sđd, tr.99.

2. Niên giám thống kê 1981, Sđd, tr.97.
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Nông nghiệp quốc doanh (bao gồm các nông trường, trạm, trại 
nông nghiệp quốc doanh) trong giai đoạn 1976-1980 trên địa bàn cả 
nước tiếp tục tăng, số  lượng nông trường quốc doanh của cả nước 
năm 1977 và 1978 là 218 nông trường, năm 1979 và 1980 tăng lên 
thành 232 nông trường, số  lượng lao động trong ngành nông nghiệp 
quốc doanh hàng năm cũng tăng lên. Chi tính riêng trong nông trường 
quốc doanh, năm 1977: 187,7 nghìn người; năm 1978: 191,8 nghìn 
người; năm 1979: 201,8 nghìn người; năm 1980: 202,1 nghìn người.

Các nông trường quốc doanh trồng cây lương thực (lúa, hoa 
màu) và các loại cây công nghiệp như chè, cà phê, cao su, v .v ...

Giá trị tổng sản lượng nông nghiệp của nông trường quốc 
doanh (bao gồm cả trồng mới và chăm sóc) năm 1977 đạt 372,1 
triệu đồng; năm 1978: 383,1 triệu đồng; năm 1979: 392,8 triệu 
đồng; năm 1980: 398,5 triệu đồng. Tuy nhiên, sản lượng lương 
thực (quy thóc) đạt được không cao: năm 1977 đạt 61,6 nghìn tấn; 
năm 1978 giảm hẳn xuống, còn 54,8 nghìn tấn. Hai năm 1979 và 
1980 có tăng lên (1979: 77,6 nghìn tấn; 1980: 96,9 nghìn tấn)1.

Các nông trường quốc doanh chăn nuôi trâu, bò cày kéo, bò 
sữa, lợn, gia cầm, tằm lấy kén, cá nước ngọt.

Trong thòi kỳ kế hoạch 5 năm, các nông trường quốc doanh đã 
thực hiện việc giao nộp sán phẩm cho Nhà nước theo chi tiéu phap 
lệnh. Sản phẩm trồng trọt giao nộp chủ yếu gồm lương thực, cói, 
mía cây, lạc vỏ, đậu tương, thuốc lá (lá), chè búp tươi, chè búp khô, 
và phê nhân, cao su (mủ khô), hồ tiêu (hạt), cam quả, dứa quả. Sản 
phẩm chăn nuôi giao nộp gồm trâu, bò thịt, trâu bò cày kéo và làm 
giống, lợn thịt và lợn giống, gia cầm, cá tươi, trứng tươi, sữa tươi, 
mật ong... Nhiều nông trường đã thực hiện việc chế biến sản phẩm 
giao nộp cho Nhà nước. Các sản phẩm chế biến giao nộp chủ yếu là 
đường, dầu lạc, dầu sả, sữa hộp, sữa bánh, rượu... Ngoài phần thu

1. Niên giám thống kê 1981, Sđd, tr. 102.
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theo chi tiêu giao nộp, Nhà nước cũng thu mua một phần sản phẩm 
của nông trường quốc doanh.

Nhìn lại toàn bộ quá trình tiến hành cải tạo, phát triển nông 
nghiệp trong kế hoạch 5 năm 1976-1980, cho thấy, các thành phần 
kinh tế tư nhân, kinh tế cá thể ở miền Nam đang phát triển trong thể 
chế kinh tế cũ đều bị hạn chế hoặc thủ tiêu; kinh tế quốc doanh, 
kinh tế tập thể ngày càng được mở rộng. Và như vậy, mô hình kinh 
tế cùng với cơ chế vận hành đã được thống nhất trong phạm vi cả 
nước. Nền nông nghiệp cả nước vận hành trong điều kiện vừa cải 
tạo, vừa xây dựng và phát triển theo mô hình tập thể hóa ngày càng 
cao độ.

Sản xuất sút kém, đời sống khó khăn, người nông dân xã viên 
dần cảm thấy không còn mục tiêu để gắn bó với ruộng đất tập thể 
nữa. Họ quay về chăm chút cho kinh tế phụ gia đình trên đất 5% 
và làm thêm những nghề phụ mà không bị hợp tác xã quản lý. 
"Kinh tế phụ" trở thành kinh tế chính: thu nhập từ kinh tế phụ chiếm 
tới khoảng 2/3 thu nhập của các hộ, thậm chí có nhiều nơi còn cao 
hơn thế.

Rõ ràng mô hình hợp tác hóa dựa trên cơ sở tập thề hóa triệt để 
tư liệu sản xuất và sức lao động đã không còn sức sống, đòi hỏi 
phải có một sự thay đổi.

Tuy nhiên, cho đến cuối kế hoạch 5 năm, hợp tác hóa nông 
nghiệp vẫn được coi là "yêu cầu khách quan, cấp bách, đồng thời là 
công tác trọng tâm thường xuyên, phải tập trung sức thực hiện 
trong những năm trước mắt ở nông thôn miền Nam"'. Việc củng cổ 
hợp tác xã nông nghiệp gắn với xây dựng huyện được Trung ương 
coi là một vấn đề cấp thiết cần tích cực giải quyết. Trong các ngày 
từ 26 đến 29-8-1980, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã họp với

1. Chỉ thị của Ban Bí thư số 93 CT/TƯ, ngày 30-6-1980, Văn kiện Đáng
toàn tập, tập 41, Sđd, tr.203.
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những người lãnh đạo các Ban Kinh tế, Ban Tổ chức, Ban Tuyên 
huấn Trung ương, lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và một số Bí thư tinh 
ủy, thành ủy để thảo luận về việc củng cố hợp tác xã nông nghiệp 
gắn với xây dựng huyện ở đồng bằng và trung du miền Bắc. Những 
vấn đề được tập trung thảo luận là quy mô hợp tác xã và quy mô 
đội sản xuất, công tác khoán trong họfp tác xã và đội sản xuất, quan 
hệ giữa Nhà nước và hợp tác xã, xây dựng huyện và kiện toàn cấp 
huyện đủ sức tổ chức lại sản xuất từ cơ sở, củng cố và tăng cường 
quản lý hợp tác xã. Thông báo sổ 22 - TB/TW ngày 21-10-1980 ghi 
rõ: "Trong cơ chế quản lý hợp tác xã hiện nay, công tác khoán - 
một phương pháp tổ chức lao động gắn với trà công theo lao động - 
trờ thành một van đề thời sự  nóng hoi. Các địa phương đang vận 
dụng nhiều hình thức khoán rất khác nhau; trong đó, có những hình 
thức đúng, phát huy tác dụng tốt rõ rệt, có những hình thức chưa 
hoàn chỉnh đang gây ra những hiện tượng tiêu cực và có cả những 
hình thức sai lệch ("khoán trắng") đang làm suy yếu hợp tác xã và 
trận địa xã hội chủ nghĩa ở nông thôn"1. Thông báo cũng khẳng 
định: "Từ nay trờ đi, ủ y  ban nhân dân huyện chi giao chì tiêu kế  
hoạch pháp lệnh cho hợp tác xã  về nghĩa vụ nông sản chủ yếu đối 
với Nhà nước (bao gồm thuế và phần bán theo giá chi đạo); không 
giao phần nông sản bán cho Nhà nước theo giá thỏa thuận thành 
"nghĩa vụ thứ hai"... Đối với phần nông sản hàng hóa ngoài nghĩa 
vụ, hợp tác xã sẽ bán theo giá thỏa thuận hay trao đổi hàng hai 
chiều với Nhà nước; nếu Nhà nước không mua, thì hợp tác xã được 
trao đổi trực tiếp với các đơn vị khác hoặc bán thẳng cho người tiêu 
dùng..."2. Nhận thức của những người lãnh đạo đã có đôi chút 
chuyển biến trước thực tiễn phát triển của nông nghiệp hợp tác hóa, 
cho dù một số điểm vẫn còn khá bảo thủ.

1. Văn kiện Đàng toàn tập, tập 41, Sđd, tr.395.
2. Văn kiện Đảng toàn tập , tập 41, Sđd, tr.401-402.
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Như vậy, có thể nhận thấy giai đoạn 1976-1980 là giai đoạn 
khủng hoảng của mô hình tập thể hóa nông nghiệp. Nen nông 
nghiệp ở cả hai miền đều đã bộc lộ mâu thuẫn gay gắt giữa lợi ích 
của cá nhân người nông dân với lợi ích của toàn xã hội. Việc xác 
định con đường hợp tác hóa nông nghiệp dựa trên cơ sở tập thể hóa 
triệt để tư liệu sản xuất và sức lao động chính là nguồn gốc của 
mâu thuẫn kéo dài này. Tại một số địa phương, có hợp tác xã đã 
phải thực hiện việc "khoán chui" đến hộ gia đình dưới nhiều hình 
thức khác nhau để giải quyết vấn đề đòfi sống cho nông dân xã viên. 
Vào thời gian đầu, chủ trương này có vẻ phù hợp với nguyện vọng 
của xã viên, tạo nên động lực mới thúc đẩy các gia đình xã viên 
tận dụng đất đai, lao động, vốn liếng... cho nên nó kích thích được 
sản xuất.

Ngày 21-10-1980, Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt 
Nam ra Thông báo kết luận cùa Ban B í thư về một số công tác 
trước mat trong việc cùng cố hợp tác xã  nông nghiệp gan với xây 
dựng huyện ở  đồng bằng và trung du miền Bắc. Ban Bí thư kết luận 
nhiều vấn đề, trong đó có công tác khoán trong hợp tác xã và đội 
sản xuất.

Chính từ thực tiễn này và ừên cơ sở tổng kết kinh nghiệm cùa 
các địa phương mà Đảng ban hành Chi thị 100 (13-1-1981) về 
khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm và người lao động, thực chất 
là khoán đến hộ gia đình xã viên.

Bức xúc trước tình trạng trì trệ của nông nghiệp tập thể, một số 
cán bộ chi đạo thực tiễn đã tìm cách tháo gỡ. "Khoán chui" là cụm 
từ sau này thường được dùng để nói đến hành động cùa những cán 
bộ không cam chịu nhìn nhân dân đói khổ, bí mật bàn nhau thực hiện 
khoán sản phẩm với hy vọng tìm ra hướng giải quyết cho sản xuất 
nông nghiệp. Đoàn Xá (Kiến Thuỵ - Hải Phòng) là một trong những 
địa phương như vậy. Bài ghi chép "Những ngày làm khoán chui ờ 
Đoàn Xá" của tác giả Tô Đức Huy (báo Nông nghiệp Việt Nam, số
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Xuân Bính Tuất 2006), tuy dưới dạng văn học nhưng có thề giúp 
chúng ta hình dung rõ thêm về bối cảnh chung lúc đó. Câu chuyện 
cùa Đoàn Xá rất riêng mà cũng rất chung. Nó cho thấy tình trạng 
khùng hoàng chung cùa cả nền nông nghiệp tập thể. Nó cũng cho 
thấy một chính sách phù hợp có khả năng xoay chuyển tình hình 
như thế nào.

2.4. K hôi phục, ph á t triển hệ thống giao thông vận tả i - 
bưu điện

Ở miền Nam, trước giải phóng, hệ thống giao thông vận tải và 
toàn bộ kết cấu hạ tầng nói chung được tăng cường để phục vụ 
chiến ừanh. Hệ thống đường sá, sân bay, bến cảng, phương tiện 
liên lạc có số lượng khá lớn và đạt trình độ cao về kỹ thuật, nhưng 
chù yếu tập trung ờ vùng đồng bằng Nam Bộ và ven biển. Khi 
chuyển sang xây dựng kinh tế, có những cơ sở trong hệ thống này 
(một số sân bay, kho tàng quân sự) không còn thích hợp nữa.

Chúng ta phải kế thừa một hệ thống giao thông vận tải, bưu 
điện rất yếu so với những đòi hỏi của công cuộc xây dựng đất nước. 
Chiến tranh đã tàn phá và cản trở việc xây dựng các công trình giao 
thông vận tải và bưu điện phục vụ kinh tế - xã hội. Ở miền Bắc, để 
phục vụ yêu cầu chi viện cho miền Nam và đề phòng địch phá hoại, 
C hính  phù  đă b u ộ c  phải đàu  tư xây dựng nh iều  công  trình  có  tính 
chất tạm thời và phân tán, thiếu đồng bộ, và trong thời kỳ chiến 
tranh Nhà nước cũng chưa có đù vốn và thời gian để nâng cấp, hiện 
đại hóa những cơ sở đó. Mọi công việc đều phải tiến hành từng 
bước, và nói chung là thiếu đồng bộ.

Ngày 12-1-1976, ủ y  ban Thường vụ Quốc hội Việt Nam Dân 
chủ Cộng hòa phê chuẩn việc thành lập Tổng cục hàng không dân 
dụng Việt Nam trực thuộc Hội đồng Chính phủ.

Ngành giao thông vận tải đã khôi phục và xây dựng mới 
tuyến đường sắt Bắc - Nam dài 1.730km. Trên tuyến đường sắt
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này đã có 626km đường được làm mới, trong đó bao gồm 475 
cầu, 520 cống, 150 nhà ga, đồng thời khôi phục trên cơ sờ đường 
cũ đoạn từ Huế đi Đà Năng dài 130km và đoạn Phù Mỹ đi thành 
phố Hồ Chí Minh dài 630km. Kẻ từ khi khởi công ở các đoạn 
phải làm mới trên đường sắt thống nhất cho tới khi nối xong 
đoạn ray cuối cùng giữa Chu Lễ và Minh cầm  (ngày 4-12-1976) 
là tròn 14 tháng. Ngày 31-12-1976, tại Hà Nội và thành phố Hồ 
Chí Minh đã long trọng tổ chức lễ khánh thành tuyến giao thông 
huyết mạch quan trọng này. Đường bộ làm thêm 3.800km đường 
ô tô, xây dựng lại những cầu bị phá hoại trong chiến tranh và xây 
dựng mới một số cầu khác với tổng chiều dài các cầu hơn 30 
nghìn m ét1.

Một số công trình giao thông được khẩn trương phục hồi và 
xây dựng mới trong kế hoạch 5 năm 1976-1980. Tháng 7 năm 
1976, cầu Ái Mỗ (Hà Sơn Bình) nằm trên đường 21A bắc qua sông 
Tích, dài 68 mét, rộng 12,3 mét, có 4 nhịp được xây dựng xong.

Ngày 27-8-1976 khánh thành cầu An Lỗ, một trong những cây 
cầu lớn nhất của tinh Bình Trị Thiên, cầu  bắc qua sông Bồ, giữa 
hai huyện Hương Trà và Phong Điền trên đường số 1, dài 272 mét, 
rộng 8 mét, có 11 nhịp.

N gày 15-9-1976 bắ t đàu  m ở  đư ờ ng  hàng  không  dân  dựng H à 
Nội - Huế.

Ngày 21-9-1976 khánh thành đường hàng không dân dụng Hà 
Nội - thành phố Hồ Chí Minh - Phnôm Pênh.

Từ tháng 2 -1977, Việt Nam bắt đầu đưa máy bay vận tải phàn 
lực hiện đại TU -134 do Liên Xô viện trợ vào việc chở hành khách 
trên tuyến hàng không Hà Nội - thành phố Hồ Chí Minh.

1. Trần Hoàng Kim, Kinh té Việt Nam chặng đường 1945-1995 và trìến vọng 
đến năm 2020, Nxb. Thống kê, Hà Nội, 1996, tr.71-72.

270



Chương II. Thực hiện kế hoạch 5 năm  lần thứ  hai..,

Ngày 3-3-1977, chuyến bay đàu tiên của hãng hàng không dân 
dụng Lào tới Hà Nội, đánh dấu một mốc mới trong quan hệ hàng 
không dân dụng giữa hai nước.

Từ giữa tháng 3-1977, đường hàng không dân dụng thành phố 
Hồ Chí Minh - Buôn Ma Thuột - Đà Nằng đã được mở lại.

Ngày 14-4-1977, Việt Nam và Pháp ký Hiệp định vận chuyển 
hàng không dân dụng. Ngày 18-5-1978, chuyến bay đầu tiên 
của Hãng Hàng không dân dụng Pháp đã đỗ xuống sân bay Tân 
Sơn Nhất.

Tháng giêng năm 1977 bắt đầu khởi công xây dựng đường 
số 6, đoạn nối liền thành phố Xuân Mai với công trình thủy điện 
sông Đà.

Giữa tháng 8-1977, ngành vận tải hàng không mở các tuyến 
bay Gia Lâm - Đà Nang - Plâyku, thành phố Hồ Chí Minh - Kon 
Tum - Plâyku và ngược lại.

Ngày 29-12-1977, đường Thắng Lợi do Cuba giúp xây dựng, 
dài 50km, chạy từ Xuân Mai qua Sơn Tây lên vùng núi Đá Chông 
giáp với sông Đà đã hoàn thành.

Từ đầu tháng 1 năm 1978 bắt đầu mở cửa sân bay quốc tế Thù 
đô Hà NỘI.

Ngày 22-5-1978, chuyến bay đầu tiên của hãng hàng không 
Việt Nam đi Băng Cốc (Thái Lan) mở đầu cho những chuyến bay 
thường kỳ trên tuyến đường này.

Ngành vận tải đường biển cũng có những bước tiến đáng kể. 
Ngày 2-7-1978, tàu viễn dương Vũng Tàu có sức chở 11.500 tấn đã 
cập bến Vũng Tàu thuộc cảng thành phố Hồ Chí Minh.

Cảng Hải Phòng là một cảng lớn nhưng không đáp ứng được 
nhu cầu là đầu mối tiếp nhận và vận chuyển hàng hóa của cả nước.
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Mặc dù đã được chấn chỉnh trong hai năm 1978-1979 nhưng năng 
lực bốc xếp và tiếp nhận hàng nhập vẫn thấp, thậm chí giảm sút, 
hàng ứ đọng ở kho bãi vẫn nhiều và tình trạng thất thoát hàng vẫn 
chưa chấm dứt. Trong nửa cuối năm 1980, cảng Hải Phòng được 
chi đạo kiện toàn cơ quan, giám đốc, Đảng ủy, công đoàn, đoàn 
thanh niên..., bổ sung cán bộ kỹ thuật và cán bộ quản lý, xây dựng 
lực lượng bốc xếp... Cảng thực hiện rộng rãi chế độ làm khoán và 
trả lương theo sản phẩm, theo khối lượng công việc cho từng dây 
chuyền khép kín (từ bốc xếp ở tàu, vận chuyển đến tận kho để 
hàng) và có chế độ thưởng, phạt về vật chất để khuyến khích công 
nhân. Tổng cục đường biển, cảng Hải Phòng được chi đạo tổ chức 
việc phối hợp, hợp đồng với Bộ Ngoại thương và các chủ hàng, các 
ngành vận tải đường sông, đường sắt, đường bộ để nhanh chóng rút 
hàng ra khỏi cảng, nhằm giảm tình trạng ứ đọng hàng. Các thiết bị, 
phương tiện (như xà lan, cần cẩu, đầu máy, toa xe, v .v ...) cũng 
được trang bị thêm cho cảng. Mọi lực lượng bảo vệ cảng được 
thống nhất vào một đầu mối chỉ huy là ngành công an và đặt dưới 
sự chi đạo trực tiếp của giám đốc cảng phụ trách công tác bảo vệ 
trong phạm vi xí nghiệp cảng. Một số đom vị quân đội được tuyển 
chọn bổ sung cho lực lượng công nhân ờ cảng, số  lượng tàu cập 
bến cảng Hài Phòng năm 1975 là 331 chiếc, năm 1976: 332 chiếc; 
năm 1977: 331 chiếc; năm 1978: 362 chiếc; năm 1979: 366 chiếc; 
năm 1980 là 361 chiếc1.

Qua một vài số liệu dưới đây có thể hình dung sơ bộ tình hình 
giao thông vận tải của đất nước trong những năm 1976-1980.

Tổng chiều dài đường sắt và đường bộ (chi tính đường cho ô tô 
chịu được trọng tải từ 6 tấn ưở lên) trong giai đoạn thực hiện kế 
hoạch 1976-1980:

1. Niên giám thống kê 1981, Sđd, tr.315.
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Đơn vị: km

Năm Đường sắt Đưòng bộ

1975 2.082,0 78.600,0

1976 2.918,8 79.800,0

1977 2.918,8 79.892,0

1978 2.930,0 80.262,0

1979 3.036,0 80.865,0

1980 3.055,4 81.136,0

Nguồn: http://www.gso.gov.vn. Trần Văn Thọ (chủ biên), Kinh tế Việt 
Nam 1955-2000. Tính toán mới, phân tích mới, Sđd, tr.274.

Khôi lượng hành khách luân chuyển tính theo lượt người/km 
như sau: Năm 1976 tổng số 15.568 triệu, trong đó đường sắt 3.155 
triệu, đường bộ 12.053 triệu và đường thủy 311 triệu.

Năm 1977 tổng số 22.413 triệu, đường sắt: 4.238 triệu, đường 
bộ: 17.235 triệu, đường thủy: 881 triệu;

Năm 1978 tổng số 20.703 triệu, đường sắt: 4.701 triệu, đường 
bộ: 15.006 triệu, đường thủy: 953 triệu;

Năm 1979 tổng số 17.369 triệu, đường sắt: 4.397 triệu, đường 
bộ 11.967 triệu, đường thủy: 942 triệu;

Năm 1980 tổng số hành khách luân chuyển là 13.797 triệu lượt 
người/km, trong đó đường sắt: 4.488 triệu, đường bộ: 8.460 triệu, 
đường thủy: 786 triệu1.

Khối lượng hàng hóa mà ngành vận tải luân chuyển trong giai 
đoạn 1976-1980 thực ra chưa đáp ứng được nhu cầu vận chuyển

1. Trần Văn Thọ (chù biên), Kinh tế Việt Nam 1955-2000. Tính toán mới, 
phân tích mới, Sđd, tr.277.
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của cả nước. Các số liệu dưới đây phản ánh điều đó. Tính theo đơn 
vị vận chuyển trên kilômét:

Năm 1976, tổng số hàng vận chuyển được là 6.628 triệu tấn, 
trong đó đường sắt: 913 triệu tấn, đường bộ: 1.396 triệu tấn, đường 
thủy: 4.319 triệu tấn.

Năm 1977, tổng số vận chuyển 8.970 triệu tấn, trong đó đường 
sắt: 973 triệu tấn, đường bộ: 694 triệu tấn, đường thủy: 6.302 triệu tấn.

Năm 1978, tổng số 9.356 triệu tấn, đường sắt: 991 triệu tấn, 
đường bộ: 1.727 triệu tấn; đường thủy: 6.638 triệu tấn.

Năm 1979, tổng số 9.704 triệu tấn; đường sắt: 904 triệu tấn, 
đường bộ: 1.727 triệu tấn, đường thủy: 6.638 triệu tấn.

Năm 1980, tổng số hàng hóa vận chuyển được là 9.823 triệu 
tấn/km, trong đó đường sắt: 758 triệu tấn, đường bộ: 1.308 triệu 
tấn, đường thủy: 7.758 triệu tấn1.

Ngành bưu điện lắp đặt được hệ thống đường dây điện thoại 
(bao gồm đường trục chính và đường liên tỉnh, đường nội tỉnh, 
đ ư ờ n g  nội hạt) tăng đều qua các năm. Năm 1976 riêng miền Bắc 
có 53,2 nghìn km; năm 1977 cả nước có 63,1 nghìn km; năm 
1978 có 70,5 nghìn km; năm 1979 có 73,5 nghìn km; năm 1980 
có 78,2 nghìn km. số  tổng đài điện thoại năm 1976 có 2.175 cái; 
năm 1977: 3.047 cái; năm 1978: 3.241 cái; năm 1979: 3.524 cái 
và năm 1980 có 3.661 cái. số  máy điện thoại cũng tăng lên hàng 
năm: năm 1976 có 30.328 chiếc; năm 1977 có 77.485 chiếc; năm 
1978 có 88.147 chiếc; năm 1979 có 83.896 chiếc; năm 1980 có 
90.630 chiếc.

Số lượng bưu phẩm, bưu kiện, thư và điện chuyển tiền, điện báo, 
điện thoại đường dài, v .v ... mỗi năm ngành bưu điện chuyển đi

1. Trần Văn Thọ (chủ biên), Kinh tế Việt Nam 1955-2000. Tính toán mới, 
phân tích mới, Sđd, tr.278.

274



Chương II. Thực hiện kế hoạch 5 năm  lần thứ hai...

hàng trăm nghìn lượt và phát hành hàng ưăm triệu ấn bản báo. 
Doanh thu năm 1976 đạt 50,6 triệu đồng; năm 1977 đạt 74,5 triệu 
đồng; năm 1978 đạt 82,1 triệu đồng; năm 1979 đạt 119,9 triệu đồng 
và năm 1980 đạt 146,4 triệu đồng'.

1.5. Thực hiện mục tiêu phát triển nội thương, ngoại thương

Cơ chế quản lý thương nghiệp là một bộ phận của cơ chế quản 
lý nền kinh tế quốc dân với các phương pháp điều phối tác động 
đến các hoạt động kinh tế và các hình thức tổ chức lao động xã hội.

về  nội thương

Trước khi đất nước thống nhất, trong hoàn cảnh vừa tiến hành 
cuộc kháng chiến chống Mỹ, vừa xây dựng và phát triển kinh tế, 
nhằm mục tiêu tập trung tối đa nguồn hàng vào tay Nhà nước, 
ngành thương nghiệp miền Bắc đã áp dụng cơ chế mua hàng theo 
các đối tượng khác nhau mà không quan tâm đầy đủ đến lợi ích của 
người sản xuất. Đồng thời, nhàm đảm bảo một số nhu cầu cơ bản 
cho cán bộ, nhân dân, thương nghiệp miền Bắc đã áp dụng phổ biến 
cơ chế phân phối hàng hóa theo định lượng với giá thấp mà không 
tính đến diễn biến phức tạp của thị trường, cần  phải thấy rằng, tình 
trạng bao cấp trong phân phối hàng hóa, cơ chế thu mua theo nghĩa 
vụ và theo hợp đồng hai chiều, ớ thời điểm lịch sử đó, đã có tác 
dụng huy động nguồn liàiig và pliãn phối hàng liótt liung điêu kiện 
chưa có  thể bảo đảm được các nhu cầu xã hội.

Sau khi đất nước thống nhất, tình hình kinh tế - xã hội đã khác 
truớc nhiều, nhưng thương nghiệp vẫn duy trì cơ chế mua và bán 
như cũ, cơ chế "hành chính, quan liêu, bao cấp", gây nên những tác 
động tiêu cực đến toàn bộ đời sống xã hội. Từ giữa năm 1979, Nhà 
nước đã bắt đầu có chủ trương xóa bỏ bao cấp, chuyển sang hạch 
toán kinh tế ờ các đơn vị cơ sở. Nhưng những vấn đề cơ bản của cơ 
chế cũ vẫn còn đó, và thương nghiệp vẫn duy trì cơ chế giá thấp đối

1. Niên giám thống kê 1981, Sđd, tr.318.
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với một số mặt hàng khi mua và bán, nên ưên thực tế, cơ chế cũ 
vẫn tiếp tục vận hành, không chỉ trong kế hoạch 5 năm lần thứ hai, 
mà cho đến tận cuối kế hoạch 5 năm lần thứ ba.

Hệ thống thương nghiệp bán buôn trực thuộc Bộ Nội thương, 
trước năm 1978 gồm các tổng công ty bán buôn được tổ chức theo 
ngành hàng (bách hóa, điện máy, vải sợi, thực phẩm, v.v...). Các tông 
công ty đều có công ty chuyên doanh theo nhóm hàng trẽn phạm vi cà 
nước. Từ năm 1978, các tổng công ty được giải thể, lập ra 22 công ty 
chuyên doanh, được bố trí theo nhóm hàng và theo địa bàn hoạt động. 
Các công ty chuyên doanh theo nhóm hàng có chi nhánh đặt ở một số 
vùng, chù yếu là thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nang. Các công ty bố 
trí theo địa bàn là công ty thực phẩm 1 ở Hà Nội, công ty thực phẩm 2 
ở thành phố Hồ Chí Minh, công ty vật liệu xây dựng 1 ở Hà Nội, công 
ty vật liệu xây dựng 2 ở thành phố Hồ Chí Minh.

Hệ thống thương nghiệp bán lẻ chủ yếu trực thuộc các sở thương 
nghiệp và chính quyền cấp huyện. Thương nghiệp cấp tinh được tổ 
chức thành các công ty bán buôn kiêm bán lẻ, mỗi tỉnh thường có từ 4 
đến 7 công ty. Thương nghiệp tỉnh chủ yếu nhận hàng cùa Trung 
ương và mua hàng của địa phương theo kế hoạch thống nhất để cung 
ứng cho mạng lưới bán lẻ ở các huyện và thị xã trong tỉnh.

Hệ thống cơ sở ăn uống và dịch vụ hình thành chủ yếu ờ hai 
ngành ăn uống bình dân và du lịch quốc tế. Tổ chức ăn uống công 
cộng chủ yếu do các địa phương quản lý, gồm các cửa hàng ăn. giài 
khát, các quán trọ, các cửa hàng may mặc, sửa chữa đồ dân dụng. 
Các có sở ăn uống công cộng quốc doanh được tổ chức nhiều ớ các 
tinh phía Nam sau ngày giải phóng.

Hệ thống hợp tác xã mua bán là hình thức tổ chức thương 
nghiệp tập thể. Năm 1975, do yêu cầu cấp bách của thị trường ở 
thành thị miền Nam vừa được giải phóng, các hợp tác xã tiêu thụ 
của phường đã được tổ chức, tồn tại đòng thời với hợp tác xã mua 
bán ở nông thôn. Cơ quan quản lý cấp trên của hai loại hợp tác xã
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này về hình thức là tổ chức kinh tế tập thể, nhưng thực chất là cơ 
quan quản lý của Nhà nước nằm trong hệ thống nội thương.

Ngày 16-8-1979, Thù tướng Chính phù ra Quyết định bãi bỏ 
các trạm kiêm soát có tính chat "ngăn sông câm chợ "trong việc lưu 
thông hàng hóa được Nhà nước cho phép, ở miền Nam. Ngày 23 
tháng 6 năm  1980, Bộ C hính trị Ban C hấp hành T rung  ương Đ ảng 
ra Nghị quyết về cái tiến công tác phân phoi, lưu thông.

Ngày 1 tháng 10 năm 1980, Hội đồng Chính phù ra Quyết định 
về tăng cường quàn lý thị trường nhằm đẩy mạnh công tác cải tạo 
xã hội chù nghĩa và xây dụng chù nghĩa xã hội.

Chi số giá bán lè giai đoạn 1976-1980':

So với năm 1975 thì năm 1976 = 1,2 lần; năm 1977 = 1,4 lần; 
năm 1978 = 1,7 lần; năm 1979 = 2,0 lần; năm 1980 = 2,5 lần.

So với tháng 12-1975 thì chi số giá bán lè của năm 1976 bằng 121,9%.

So với tháng 12-1976 thì chi số giá bán lè cúa năm 1977 = 118,6%.

So với tháng 12-1977 thì chi số giá bán lè cùa năm 1978 = 120,9%.

So với tháng 12-1978 thì chi số giá bán lè của năm 1979 = 119,4%.

So với tháng 12-1979 thì chi số giá bán lè cùa năm 1980 = 125,2%.

về ngoại thương2
Sau khi thống nhất, Việt Nam đã nối lại hầu hết những quan hệ 

đối ngoại về kinh tể vốn có trước đó. Ngày 15-9-1976, Việt Nam 
trở thành hội viên chính thức cùa Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF).

1. Trần Văn Thọ (chủ biên), Kinh tế Việt Nam 1955-2000. Tính toán mới, 
phân tích mới, Sđd, tr.273.

2. Sau thống nhất đất nước cho đến năm 1989, trị giá xuất nhập khẩu của cả 
nước chù yếu thanh toán bằng đồng rúp. Từ năm 1991, trị giá xuất nhập 
khẩu thanh toán bằng đô la Mỹ đã chiếm trên 92% và từ năm 1994 trở đi 
toàn bộ trị giá xuất, nhập khẩu được thanh toán bằng đô la Mỹ. Tạm quy 
ước tỷ giá rúp = USD.
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Ngày 21-9-1976, Ngân hàng Thế giới (WB) công nhận Cộng 
hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên chính thức.

Ngày 23-9-1976, Việt Nam gia nhập Ngân hàng Phát triển châu 
Á (ADB).

Ngày 18-4-1977, Hội đồng Chính phủ ra nghị định ban hành 
điều lệ về đầu tư của nước ngoài ở nước Cộng hòa xã hội chù nghĩa 
Việt Nam.

Ngày 27-5-1977, V iệt Nam đã gia nhập Ngân hàng đầu tư 
quốc tế.

Ngày 27-6-1978, Ưong khóa họp thứ 32 của Hội đồng tương ượ 
kinh tế, Việt Nam đã được kết nạp vào tổ chức hợp tác kinh tế lớn 
nhất của hệ thống xã hội chủ nghĩa. Sự kiện này mở ra một giai 
đoạn mới, giai đoạn hợp tác nhiều bên trong quan hệ với cộng đồng 
các nước xã hội chủ nghĩa. Hội đồng tương trợ kinh tế đã dành cho 
Việt Nam những ưu đãi giống như cộng đồng xã hội chủ nghĩa đã 
dành cho C u b a  và Mông cổ .

Ngày 3-11-1978, Chính phủ Liên Xô đã ký với Chính phủ Việt 
Nam Hiệp ước hữu nghị và hợp tác và Hiệp ước hợp tác kinh tế dài 
hạn 10 nãm.

N hìn  ch u n g , q u an  hệ k in h  tế đối ngoại tro n g  những năm  1976-
1978 là khá thuận lợi. Nhưng từ cuối năm 1978 trở đi, những diễn 
biến phức tạp về chính trị, quân sự và ngoại giao trong khu vực đã 
tác động mạnh đến tình hình. Lấy cớ Việt Nam đưa quân vào 
Campuchia, Mỹ, một số nước phương Tây và một số nước Đông 
Nam Á thực hiện chính sách cấm vận đối với Việt Nam. Họ ngừng 
viện trợ và đầu tư vào Việt Nam, ngừng thực hiện các khoàn tín 
dụng đã cam kết với Chính phủ. Việt Nam gặp phải rất nhiều khó 
khăn do chính sách cấm vận đó. Tuy nhiên, ngược lại, Việt Nam 
vẫn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của các nước xã hội chủ nghĩa và 
một sổ nước bạn bè khác.
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Trong giai đoạn 1976-1980, tình hình xuất khẩu và nhập khẩu:

Đơn vị: Triệu rúp - USD

Năm T rị giá xuất khẩu T rị giá nhập  khấu

1976 222,7 1.024,1

1977 322,5 1.218,4

1978 326,9 1.303,2

1979 320,5 1.526,1

1980 338,6 1.314,2

Nguồn: Tổng cục Thống kê, Kinh tế - xã hội Việt Nam 1975-2000, Trần 
Văn Thọ (chù biên), Kinh tế Việt Nam 1955-2000. Tính toán mới, phân tích 
mới, Sđd, tr.262.

Những mặt hàng xuất khẩu chủ yếu trong giai đoạn 1976-1980:

- Gạo: năm 1976 cả nước xuất khẩu được 5,3 nghìn tấn; đến 
năm 1980 xuất được 33,3 nghìn tấn.

- Cao su: Năm 1976 xuất 27,7 nghìn tấn, năm 1977: 35,1 nghìn 
tấn; năm 1978: 24,8 nghìn tấn; năm 1979: 33,0 nghìn tấn và năm 
1980 xuất được 32,8 nghìn tấn.

- Cà phê: năm 1976 xuất khẩu được 8,5 nghìn tấn; năm 1977:
2,1 nghìn tấn; nâm 19/8: 3,5 nghìn tấn; nâm 1979: 2,8 nghin tán, 
và năm 1980 xuất được 4,0 nghìn tấn.

- Than đá: năm 1976 xuất được 1.307,0 nghìn tấn; năm 1977:
1.463,0 nghìn tấn; năm 1978: 1.430,0 nghìn tấn; năm 1979: 758,0 
nghìn tấn và năm 1980: 656,0 nghìn tấn.

- Hàng dệt may: năm 1976 xuất khẩu trị giá 32 triệu USD; năm 
1977: 81,3 triệu USD; năm 1978: 78,1 triệu USD; năm 1979: 71,5 
triệu USD và năm 1980 xuất khẩu trị giá 56,6 triệu U SD 1.

1. Trần Văn Thọ (chủ biên), Kinh tế Việt Nam 1955-2000. Tính toán mới, 
phân tích mới, Sđd, tr.265.
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Nhập khẩu có tầm chiến lược quan trọng đối với nền kinh tế. 
Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa là thị trường nhập khẩu chủ 
yếu cùa Việt Nam. Hàng nhập khẩu được thanh toán qua hình thức 
cho vay và viện trợ, và qua hình thức này cũng tạo những khả năng 
mới cho việc xuất khẩu hàng hóa sang thị trường các nước xã hội 
chủ nghĩa.

Những mặt hàng chủ yếu được nhập khẩu trong giai đoạn
1976-1980 là sắt thép, xăng dầu, phân bón hóa học, xi măng, lương 
thực (gạo, bột mì), nguyên liệu cho ngành dệt (bông, sợi, tơ), số  
liệu nhập khẩu cụ thể như sau:

1975 1976 1977 1978 1979 1980

Sắt thép 
(nghìn tấn) 268,9 248,6 309,7 311,3 263,1 162,3

Xăng, dầu 
(nghìn tấn) 1.319,7 2.115,6 1.923,7 1.906,6 1.953,2 1.626,2

Phân hóa học 
(quy đạm, 
nghìn tấn)

533,2 1.032,1 1.097,6 636,0 409,0 411,8

Xi măng 
(nghìn tấn) 234,3 126,1 301,9 209,6 50,1 57,1

Lương thực 
(nghìn tấn) 923,8 632,1 1.095,6 1.395,0 1.708 887,8

Nguyên liệu 
dệt (nghìn tấn) 25,9 40,1 37,3 33,1 44,3 41,7

Nguồn: Tổng cục Thống kê: Niên giám thống kê từ năm 1999 ườ về 
trước, Kinh tế - xã hội Việt Nam 1975-2000; Trần Văn Thọ (chủ biên), Kinh 
tế Việt Nam 1955-2000. Tính toán mới, phân tích mới, Sđd, tr.268.
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Tương quan giữa xuất khẩu  và nhập  khẩu  
trong  giai đoạn  1976-1980

Đơn vị: triệu rúp và USD 
(chưa tính dịch vụ)

Năm Tổng kim 
ngạch XK 

và NK

Kim 
ngạch 

xuất khẩu

Kim
ngạch
nhập
khẩu

Cân đối 
XK và 

NK

Tỷ lệ
%

1976 1.246,4 222,7 1.024,1 -801.4 21,75

1977 1.540,9 322,5 1.218,4 - 895,9 26,47

1978 1.630,1 326,9 1.303,2 - 976,3 25,08

1979 1.546,6 320,5 1.526,1 - 1205,6 21

1980 1.648 336 1.312 -976 25,61

Nguồn: Niên giám thống kê 1977-1978, 45 năm kinh tế Việt Nam 1945- 
/990, Sđd, tr.218.

Từ năm 1976, Việt Nam mở rộng hợp tác gia công hàng xuất 
khấu, chú yếu là hàng tiêu dùng có hàm lượng lao động cao.

Trong bối cảnh các mô hình kinh tế ở các nước xã hội chủ 
nghĩa tương tự nhau, để học tập kinh nghiệm nước khác, từ giữa 
năm 1980, Đảng và Nhà nước chủ trương cử cán bộ cao cấp và 
trung cấp sang Liên Xô học tập, khảo sát về quản lý kinh tế. 40 cán 
bộ cao cấp được chia thành hai lớp, mỗi lớp 20 người, khảo sát và 
thực tập trong khoảng 2 - 3 tháng. 250 cán bộ trung cấp quản lý 
kinh tế đi học từ 18 đến 24 tháng. Từ cuối tháng 10 năm 1980, 
Trường Hành chính và Kinh tế Trung ương nhận trách nhiệm tổ 
chức lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý kinh tế (khóa 3) cho khoảng
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300 cán bộ cao cấp và trung cấp, kéo dài ửong 14 tuần với sự tham 
gia giảng dạy của các giáo sư Liên Xô. Kinh tế ngoại thương là một 
trong những ngành được quan tâm đào tạo.

II. ỐN ĐỊNH TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI, PHÁT 
TRIỂN VĂN HÓA, GIÁO DỤC, CHĂM LO sứ c  KHOẺ VÀ 
ĐỜI SÓNG NHÂN DÂN

1. Tiếp tục ổn định tình hình chính trị - xã hội

Sau khi miền Nam được hoàn toàn giải phóng, Chính phủ Việt 
Nam Dân chù Cộng hòa và Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng 
hòa miền Nam Việt Nam đã ban hành nhiều quyết định quan trọng 
nhằm ổn định tình hình xã hội sau khi thống nhất đất nước.

Công tác đền ơn đáp nghĩa đối với những người, những gia 
đình hy sinh, tổn thất nhiều trong chiến tranh đã được Đảng, Nhà 
nước quan tâm ngay sau khi chiến tranh kết thúc:

Trong tháng 7-1975, Ban Bí thư Trung ương Đảng ra 2 Chi thị: 
một là, giao nhiệm vụ cho các lực lượng vũ trang cùng nhân dân 
phá gỡ bom mìn, thu dọn chất nổ, khắc phục hậu quả chiến tranh; 
hai là, nêu rõ trách nhiệm của Đàng, các ngành, các cấp đối với 
công tác thương binh, xã hội sau chiến tranh.

Nhà nước đã tặng thường nhiều huân chương, bằng khen cho 
các đơn vị và cá nhân có nhiều thành tích trong việc thực hiện 
chính sách hậu phương quân đội, các gia đình liệt sĩ, thương binh 
gương mẫu. Ngày 10-9-1975, Thủ tướng Chính phủ ra Thông tư (số 
297/TTg) hướng dẫn việc khen thường gia đình quân nhân Ưong 
kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, lấy ngày 30-4-1975 là ngày kết 
thúc cuộc kháng chiến để tính khen thường, giải quyết sớm việc 
xác định liệt sĩ, tử sĩ, từ trần, mất tích, việc báo tử, thông báo quân 
nhân nhập ngũ cho xã, khu phố, góp phần tích cực giải quyết hậu 
quả chiến tranh.
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Ngày 12-9-1975, Nhà nước đã tuyên dương danh hiệu Anh 
hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho 59 đon vị và 6 cá nhân đã 
lập nhiều thành tích trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa 
Xuân năm 1975. Ngày 15-1-1976, Quốc hội và Chù tịch nước công 
bố lệnh tuyên dương Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho 54 
đom vị và 42 cá nhân thuộc quân đội có nhiều thành tích trong 
kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Thục hiện Chỉ thị số 60-CP ngày 5-4-1976 của Hội đồng Chính 
phủ về việc xây dựng nghĩa trang, đài kỷ niệm, bia ghi công liệt sĩ, 
quy định đặt ờ những nơi có ý nghĩa tiêu biểu, phong cảnh đẹp, 
thuận tiện cho thăm viếng, phù hợp với quy hoạch xây dụng và 
phát triển của địa phương; ngày 8-4-1976, Bộ Tổng tham mưu quân 
đội nhân dân Việt Nam ra chi thị thực hiện quy tập mộ liệt sĩ ở các 
chiến trường. Chì thị quy định trách nhiệm, bảo đảm vật tư, ngân 
sách, lực lượng, biện pháp, thời gian hoàn thành và phân công: 
Quân đoàn 2 phụ trách quy tập mộ liệt sĩ hy sinh ở khu vực đường 
số 9, Khe Sanh và tây nam Thừa Thiên. Quân đoàn 3 phụ trách ở 
Tây Nguyên. Bộ Tư lệnh Trường Sơn phụ trách tuyến đường 
Trường Sơn. Quân khu 4 phụ trách Vĩnh Linh, Quảng Trị, Thừa 
Thiên và Trung Lào. Quân khu Tây Bắc phụ trách các tỉnh Bắc 
Lào. C hi thị nhân m ạnh việc quy  tập  m ộ liệt sĩ sau chiên  tranh là 

một công tác lớn, có ý nghĩa chính trị quan trọng1.

Tháng 4-1977, Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn, khởi công từ 
tháng 10-1975, được khánh thành. Nghĩa trang đặt tại xã Trung 
Sơn, huyện Gio Linh, tinh Quảng Trị.

Từ ngày 14 đến 16-12-1977, Hội nghị thương binh, gia đình 
liệt sĩ tiêu biểu toàn quốc họp tại Hà Nội.

1. Viện Lịch sử quân sự, 55 năm quân đội nhân dân Việt Nam, Nxb. Quân 
đội nhân dân, Hà Nội, 1999, ư.381.
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Ngày 2-8-1978, Hội đồng Chính phủ ra Quyết định số 193-CP 
về việc thực hiện chính sách đối với cán bộ, chiến sĩ và đồng bào ở 
miền Nam đã tham gia kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, nếu 
chưa rõ tin tức thì gia đình được hưởng chế độ trợ cấp như đối với 
gia đình liệt sĩ kể từ ngày 17-6-1976. Quy định này cũng áp dụng 
đối với cán bộ, chiến sĩ ở miền Bắc vào công tác hoặc chiến đấu ở 
miền Nam, chưa rõ tin tức1.

Lãng Chủ tịch Hồ Chí Minh, nơi lưu giữ lâu dài thi hài cùa 
Người, được đưa vào hoạt động từ cuối tháng 8 năm 1975. Một tổ 
chức chuyên trách đã được Trung ương Đảng giao nhiệm vụ quản 
lý, bảo vệ, bảo dưỡng, phục vụ nhân dân thăm viếng Hồ Chù tịch. 
Ngày 31 tháng 3 năm 1979, Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí 
Minh được Ban Bí thư ra Thông báo quyết định thành lập. Theo đó, 
Ban Quản lý Lăng là cơ quan trực thuộc Hội đồng Chính phủ, có 
chức năng giữ gìn nguyên vẹn, lâu dài thi hài Chù tịch Hồ Chí 
Minh, quản lý toàn diện và điều hành mọi hoạt động của Lăng và 
Quảng trường Ba Đình.

Ngày 20-12-1979, 126 đơn vị và 68 cá nhân (trong đó có 100 
đơn vị và 48 cán bộ, chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam và dân 
quân tự vệ) đã lập nhiều thành tích xuất sắc trong sự nghiệp chống 
M ỹ cứu nưức và Uong công  cuộc ch iéu  đấu , phục vụ ch ién  đ áu  bảo 
vệ Tổ quốc ở biên giới Tây Nam và phía Bắc được tuyên dương 
Anh hùng lực lượng vũ trang. Ngày 21-12-1979, Chủ tịch nước 
công bố lệnh (số 194/LCT) tặng thường Huân chương Hồ Chí 
Minh cho quân khu 5, quân khu 7, quân khu 9, Quân chủng Phòng 
không, Quân chùng Không quân, Binh chủng Pháo binh, Binh 
chủng Đặc công, Binh chủng Công binh, Binh chủng Thông tin liên 
lạc, Binh chủng Hóa học, Binh chủng Thiết giáp, Bộ đội Vận tải thuộc 
Tổng cục Hậu cần, Sư đoàn 372 Không quân thuộc Quân chủng

1. Viện Lịch sứ quân sự, 55 nám quần đội nhân dân Việt Nam, Sđd, tr.397.

284



Chương II. Thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ  hai...

Không quân, các đơn vị tiền phương thuộc Tổng cục Hậu cần và 
Tổng cục Kỹ thuật đã có nhiều thành tích xuất sắc trong chiến đấu 
và phục vụ chiến đấu ờ biên giới Tây Nam. Chù tịch nước cũng công 
bố lệnh tặng thưởng Huân chương Độc lập, Huân chương kháng 
chiến hạng hai, Huân chương kháng chiến hạng ba cho 104 đơn vị 
tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu ở biên giới phía Bắc.

Tại phiên họp ngày 3-10-1980, Bộ Chính trị đã quyết định khen 
thường Huân chương cho nhiều đơn vị và chi thị cho chính quyền 
làm thù tục. Theo đó, Huân chương Sao Vàng được tặng thưởng 
cho: Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, nay là Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam (bao gồm cả Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền 
Nam Việt Nam và Liên minh các lực lượng Dân tộc Dân chủ và 
Hòa bình Việt Nam); Huân chương Hồ Chí Minh hạng nhất được 
tặng thưởng cho: Tổng Công đoàn Việt Nam, Đoàn Thanh niên 
cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Đảng Xã 
hội Việt Nam, Đảng Dân chù Việt Nam, ngành giáo dục Việt Nam 
(bao gồm Bộ Giáo dục, Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp), 
ngành y tế Việt Nam.

Để cho nhân dân thuận tiện trong các giao dịch, ngày 9-8-1976, 
Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định về việc cấp Giấy Căn cước 
cho nhân dân cả nước. Ngày 23-1-1978, ủy  ban Thường vụ Quốc 
hội quyết đinh giao cho Tòa án nhân dân đặc biệt (thành lập ngày 
24-11-1976) quyền xét xử những tội phạm nghiêm trọng về trật tự 
xã hội xảy ra ở thành phố Hồ Chí Minh.

Công tác sử dụng trí thức cũ ở miền Nam đã được quan tâm 
ngay từ sau giải phóng. Các ngành và các tinh ờ miền Nam đã có 
nhiều cố gắng trong công tác tiếp nhận, giáo dục cài tạo và sử dụng 
trí thức của chế độ cũ. Nhiều trí thức cũ, nhất là ờ các ngành giáo 
dục và y tế đã tỏ rõ tinh thẩn yêu nước trong việc hành nghề một 
cách chân chính. Tuy nhiên, một số không ít chưa có việc làm, vẫn 
còn nhiều tâm tư. số  vụ trốn ra nước ngoài tăng lên, ảnh hưởng
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không tốt đến những người ở lại. Ngày 26-3-1979, Ban Bí thư 
Trung ương Đảng đã ra Chi thị số 66-CT/TƯ "Ve một số công tác 
trước mắt đối với trí thức cũ ở miền Nam", nhấn mạnh tầm quan 
trọng của việc sử dụng trí thức cũ vào các công việc cùa đất nước. 
Trung ương yêu cầu phải giải quyết nhanh chóng tình trạng thất 
nghiệp của trí thức cũ, bố trí công việc cho họ theo đúng ngành 
nghề hoặc một chỗ làm gần nhất với khả năng cùa họ. Phải cố gắng 
giải quyết một bước đời sống cho trí thức cũ. Bản Chi thị cũng 
nhấn mạnh: "... Mọi việc khám xét, tịch thu, trưng thu, trưng mua 
nhà cửa, tài sản đều phải làm đúng với chính sách, pháp luật, quy 
định của Nhà nước, cấm  mọi hành động lạm quyền, vô kỷ luật, tùy 
tiện... Chấm dứt mọi biểu hiện phân biệt đối xử với trí thức cũ, kể 
cả con cái và gia đình h ọ ... Từ nay, chấm dứt tình trạng một số nơi 
tùy tiện tập trung trí thức loại này (tức là số trí thức là sĩ quan, nhân 
viên chính quyền cũ) mỗi khi có một tình hình gì đặc biệt (ngày lễ 
lớn hoặc có biến động chính trị, v.v. . Nhiệm vụ của các cơ quan an 
ninh là phải thường xuyên và khéo léo theo dõi những phần từ xấu và 
có cách đối phó thích đáng, không dùng biện pháp thô bạo nói trên. 
Phải cảnh giác nhưng không được nghi ngờ lung tung. Chấm dứt tình 
trạng tùy tiện đặt ra "luật lệ" riêng và độc đoán của địa phương 
hoặc ngành... c ần  thận trọng trong việc đưa số trí thức thuộc thành 
phàn sĩ quan hoặc nhân viên chính quyền cũ ra khỏi thành phố một 
cách đồng loạt, không phân biệt tiến bộ hay là phản động, không 
được truy chụp "liên quan" để xử lý cả với gia đình họ"1.

Một số vấn đề về địa giới hành chính đã được từng bước giải 
quyết nhằm phục vụ cho việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - 
xã hội 1976-1980. Ngày 18-9-1976, Hội đồng Chính phủ ra nghị 
định về các việc:

1. Văn kiện Đáng toàn tập, tập 40, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2005,
tr. 109-112.
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- Thành lập Thành phố Đà Lạt trực thuộc tinh Lâm Đồng.

- Thành lập huyện Côn Sơn trên đảo Côn Sơn thuộc thành phố 
Hồ Chí Minh. (Ngày 16-10-1976, Thù tướng Chính phù ra quyết 
định huyện Côn Sơn trên đảo Côn Sơn thuộc tinh Hậu Giang).

- Ở những đảo có dân số trên dưới 1.000 người thì được thành 
lập xã.

Ngày 24-6-1976, Hội đồng Chính phù ra quyết định chuyển 
thị xã Phúc Yên tình Vĩnh Phú thành thị trấn Phúc Yên thuộc Yên 
Lãng tinh Vĩnh Phú và thành lập thị trấn Xuân Hòa thuộc tinh 
Vĩnh Phú.

Ngày 10-3-1977, Hội đồng Chính phủ ra quyết định hợp nhất 
và điều chỉnh một số huyện, thành lập các huyện Cam Ranh, Diên 
Khánh, Xuân An, Tuy Hòa thuộc tinh Phú Khánh. Đổi cấp đơn vị 
hành chính thị xã Nha Trang thành thành phố Nha Trang.

Ngày 11-3-1977, Hội đồng Chính phủ Quyết định hợp nhất một 
số huyện và điều chinh địa giới một số huyện, đồng thời quyết định 
thành lập một số huyện:

- Tinh Long An: Hợp nhất 2 huyện Châu Thành và Tân Trụ 
thành huyện Tân Châu, hai huyện Ben Lức và Thù Thừa thành 
huyện Bến Thù.

- Tỉnh Sông Bé: Hợp nhất huyện Lộc Ninh, Hớn Quản, Chơn 
Thành thành huyện Bình Long; ba huyện Bù Đốp, Phước Bình, Bù 
Đăng thành huyện Phước Long; hai huyện Đồng Xoài và Phú Giáo 
thành huyện Đồng Phú; hai huyện Dầu Tiếng và Ben Cát thành 
huyện Ben Cát.

- Tinh An Giang: hợp nhất hai huyện Đức Huệ và Châu Thành 
thành huyện Châu Thành; hai huyện Tri Tôn và Tịnh Biên thành 
huyện Bảy Núi.
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- Tỉnh Hải Phòng: hợp nhất hai huyện Cát Bà và Cát Hải thành 
huyện Cát Hải.

- Tinh Cửu Long: hợp nhất hai huyện Châu Thành Tây và Cái 
Nhum và hai xã của huyện Tam Bình thành huyện Long Hồ; hai 
huyện Tam Bình và Bình Minh thành huyện Tam Bình; hai huyện 
Trà Ôn và cầu  Kè, xã Tiểu cần  của huyện Tiểu cần  thành huyện 
Cầu Kè.

- Tinh Hải Hưng: hợp nhất hai huyện cẩm  Giàng và huyện 
Bình Giang thành huyện cẩm  Bình; hai huyện Tiên Lữ và Phủ 
Cừ thành huyện Phù Tiên; hai huyện Văn Giang và Yên Mỹ 
thành huyện Vãn Yên; hai huyện Văn Lâm và Mỹ Hào thành huyện 
Vãn Mỹ.

- Tinh Bình Trị Thiên: hợp nhất hai huyện Phú Lộc và Nam 
Đồng, một số xã của huyện Phú Vang thành huyện Phú Lộc; hai 
huyện Hương Thủy và Phú Vang thành huyện Hương Phú; ba 
huyện Phong Điền, Quảng Điền và Hương Trà thành huyện Hương 
Điền; hai huyện Triệu Phong và Hải Lăng thành huyện Triệu Hải; 
hai huyện Lệ Thủy và Quảng Ninh thành huyện Lệ Ninh; ba huyện 
Vĩnh Linh, Gio Linh và Cam Lộ thành huyện Ben Hải; hai huyện 
Minh Hóa và Tuyên Hóa thành huyện Tuyên Hóa.

N gày 27 4 1977, Hội đồng  C hính  phù quyết đ ịnh  hợp  nhất và 
điều chinh một số huyện, thị xã, thành lập một số huyện: huyện 
Kim Thành tinh Hà Nam Ninh; An Sơn, Ninh Hải tỉnh Thuận Hải.

Ngày 30-8-1977, thành lập thành phố Đà Nằng thuộc tinh 
Quảng Nam - Đà Nằng; điều chinh địa giới của huyện Cao Lộc và 
thị xã Lạng Sơn, chia huyện Krông Búc thành 2 huyện Krông Búc 
và Easúp; chia huyện Krông Pách thành 2 huyện Krông Pách và 
M ’Drack thuộc tinh Đắk Lắk.

Ngày 30-3-1978, Hội đồng Chính phủ quyết định chia huyện 
Mộc Hóa thuộc tinh Long An thành 2 huyện Mộc Hóa và Vĩnh Hưng.
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Ngày 3-6-1978, Hội đồng Chính phù ra quyết định chia huyện 
Châu Thành (Kiên Giang) thành hai huyện Hòn Đất và Châu Thành.

Để xây dựng Thủ đô theo quy hoạch đến năm 2000, cuối năm 
1978, ngoại thành Hà Nội đã được Nhà nước cho mờ rộng thêm 
bằng việc nhập một số huyện và xã của tình Hà Sơn Bình: các 
huyện Ba Vì, Thạch Thất, Phúc Thọ, Hoài Đức, Đan Phượng, thị xã 
Sơn Tây, thị xã Hà Đông, 7 xã thuộc huyện Quốc Oai (Cộng Hòa, 
Tân Hòa, Tân Phú, Đại Thành, Hiệp Thuận, Liên Hiệp, Tam Hiệp), 
hai xã Tiên Phương, Phụng Châu và phần bắc đường số 6 của hai 
xã Ngọc Hòa, Ngọc Sơn thuộc huyện Chương Mỹ; xã Hữu Hòa và 
phần bắc đường số 6 của xã Phú Lãm thuộc huyện Thanh Oai; bon 
xã Việt Hưng, Thanh Hưng, Đại Thanh, Liên Ninh thuộc huyện 
Thường Tín. Huyện Sóc Sơn và huyện Yên Lãng cũ của tỉnh Vĩnh 
Phú cũng được quyết định nhập vào Hà Nội.

Ngoài Hà Nội, một số tinh khác cũng đã được Nhà nước điều 
chỉnh lại địa giới. Tỉnh Cao Lạng được chia lại thành hai tỉnh Cao 
Bằng và Lạng Sơn. Tỉnh Cao Bằng gồm các huyện của tinh Cao 
Bằng cũ và nhập thêm hai huyện Ngân Sơn và Chợ Rã của tỉnh Bắc 
Thái. Tỉnh Lạng Sơn gồm các huyện của tỉnh Lạng Sơn cũ và nhập 
thêm huyện Đình Lập cùa tỉnh Quảng Ninh. Ngoại thành thành phố 
Hồ Chí Minh được mở rộng thêm bằng việc nhập huyện Duyên Hải 
thuộc tĩnh Đồng Nai. Tinh Minh Hải được nhập thêm huyện Vĩnh 
Châu thuộc tinh Hậu Giang.

Từ ngày 28 đến 30-5-1979, kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa VI thông 
qua nghị quyết về việc thành lập đặc khu Vũng Tàu - Côn Đảo.

Ngày 26-2-1980, Hội đồng Chính phủ ra Quyết định về việc 
thành lập thị trấn huyện lỵ Phong Châu (Vĩnh Phú).

Ngày 5-3-1980, Hội đồng Chính phủ ra Quyết định về việc điều 
chinh địa giới huyện An Thuỵ, thành lập huyện Đồ Sơn và huyện 
Kiến An thuộc thành phố Hải Phòng.

289



LỊCH SỪ VIỆT NAM - TẬP 14

Ngày 19-9-1980, Hội đồng Chính phủ ra Quyết định về việc 
chia huyện Mộc Hóa thuộc tinh Long An thành huyện Mộc Hóa và 
huyện Tân Thanh, và đổi huyện Tân Châu cùng tinh thành huyện 
Vàm Cỏ.

Ngày 22-12-1980, Hội đồng Chính phủ quyết định sửa đổi một 
số đơn vị hành chính cấp huyện thuộc tinh Vĩnh Phú: chia huyện 
Sông Thao và huyện Sông Lô, mỗi huyện thành hai huyện; điều 
chình địa giới huyện Phong Châu. Những thay đổi về địa giói hành 
chính trong giai đoạn 1976-1980 có nơi, có lúc không những không 
tạo thuận lợi ưong điều hành của các cơ quan chức năng, mà còn 
gây xáo trộn, lãng phí.

về  mặt tổ chức hành chính, ngày 17-5-1977 đã tiến hành bầu 
cừ Hội đồng nhân dân các cấp: tinh và thành phố trực thuộc Trung 
ương, Hội đồng nhân dân huyện và tương đương; Hội đồng nhân 
dân xã và tương đương tại 38 tinh và thành phố.

Từ ngày 17 đến 22-1-1978, Hội nghị công tác dân tộc cả nước 
lần đầu tiên, họp ở Nha Trang.

Ngày 4-2-1978, Hội đồng Chính phủ ra Nghị quyết về việc bổ 
sung quyền hạn và trách nhiệm của chính quyền cấp huyện trong 
lĩnh vực quản lý kinh tế nhằm đáp ứng yêu cầu về xây dựng huyện, 
tổ chức sản xuất, đời sống trên địa bàn huyện.

Từ ngày 8 đến 11-5-1978, Đại hội Công đoàn toàn quốc lần thứ 
IV, họp tại Hà Nội. Ông Nguyễn Văn Linh được bầu làm Chủ tịch 
Ban Chấp hành Tổng Công đoàn Việt Nam (Phó Chủ tịch: Nguyễn 
Đức Thuận, Nguyễn Hộ).

Ngày 15-5-1978, Hội đồng Chính phủ ra quyết định bãi bỏ 
khoản trợ cấp tạm thời và thay thế bằng phụ cấp khu vực cho cán 
bộ, công nhân, nhân viên một số nơi ở miền Nam nhằm thống nhất 
chế độ tiền lương sau khi đã thống nhất tiền tệ ưong cả nước (đồi 
tiền ngày 3-5-1978).
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Ngày 23-9-1978, Thủ tướng Chính phù ra Chi thị về việc tổ 
chức lực lượng thanh niên xung phong xây dựng kinh te ở các tinh, 
thành phố miền Nam (khai hoang mở rộng diện tích, xây dựng các 
vùng kinh tế mới), góp phần thúc đẩy sự phân công lại lao động 
trên phạm vi cả nước.

Ngày 1-10-1979, Việt Nam đã tiến hành Tổng điều tra dân số 
trong cả nước. Năm 1979, dân số cả nước là 52.741.766 người. 
Việt Nam là một nước tý lệ lao động trong dân số ngày một tăng 
lên: năm 1971 có 35,1% dân số tham gia lao động xã hội, năm 
1976 là 37,3%. số  người làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm 
nghiệp và thủy sản chiếm tỳ trọng lớn nhất: năm 1976 chiếm 66,9% 
tổng nguồn lao động. Cư dân nông thôn từ năm 1975 đến năm 1980 
chiếm trên dưới 80%. số  người lao động trong khu vực Nhà nước 
quản lý năm 1976 chiếm 13,5% tổng nguồn lao động. Năm 1976, 
mật dộ dân số là 149 người/km2

Dân số trung bình cả nước 1975-1980 
phân theo giói tính và thành thị, nông thôn2

Đơn vị: nghìn người

Năm Tổng số Nam Nữ Thành thị Nông thôn

1975 47.638 22.817 24.821 10.242 37.396

1976 49.160 23.597 25.563 10.127 39.033

1977 50.413 24.367 26.046 10.108 40.305

1978 51.421 24.888 26.533 10.130 41.291

1979 52.462 25.444 27.018 10.094 42.368

1980 53.722 26.018 27.704 10.301 43.421

1. Trần Văn Thọ (chủ biên), Kinh tế Việt Nam 1955-2000. Tính toán mới, 
phân tích mới, Sđd, tr. 171 -173.

2. Trần Văn Thọ (chủ biên), Kinh tế Việt Nam 1955-2000. Tính toán mới, 
phân tích mới, Sđd, tr.239.
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Số lao động làm việc trong các khu vực kinh tế giai đoạn 1976- 
1980 như sau:

- Năm 1976 có tổng số 18.358 nghìn người, trong đó nông 
nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản là 12.275 nghìn người, công nghiệp 
và xây dựng là 2.937 nghìn người và dịch vụ là 3.146 nghìn người;

- Năm 1977, tổng số lao động là 19.056 nghìn người, nông lâm 
nghiệp và thủy sản: 12.933 nghìn người; công nghiệp và xây dựng: 
3.061 nghìn người; dịch vụ: 3.063 nghìn người;

- Năm 1978 có 19.894 nghìn lao động, chia ra nông - lâm nghiệp 
và thủy sản: 13.649 nghìn người; công nghiệp và xây dựng: 3.241 
nghìn người; dịch vụ: 3.004 nghìn người;

- Năm 1979 có tổng cộng 20.786 nghìn lao động, trong đó nông
- lâm nghiệp và thủy sản: 14.390 nghìn người; công nghiệp và xây 
dựng: 3.366 nghìn người; dịch vụ: 3.030 nghìn người;

- Năm 1980 cả nước có 21.638 nghìn người, trong đó lao động 
nông lâm nghiệp và thủy sản là 15.301 nghìn người; công nghiệp 
và xây dựng: 3.258 nghìn người; dịch vụ: 3.079 nghìn người'.

Ngày 18-12-1980, Quốc hội thông qua Hiến pháp năm 1980. 
Ngày 19-12-1980, Chù tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam đã han hành lệnh công hố Hiến pháp Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam. (Bản Dự thảo Hiến pháp đã được ông Trường Chinh thay 
mặt Ban Dự thảo Hiến pháp (thành lập từ tháng 7 năm 1976) trình Hội 
nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng tháng 9-1980). 
Hiến pháp 1980 kế thừa và phát triển Hiến pháp năm 1946 và Hiến 
pháp năm 1959, là Hiến pháp của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội 
trong phạm vi cả nước. Hiến pháp quy định: Nhà nước Cộng hòa xã 
hội chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nước chuyên chính vô sản2.

1. Trần Văn Thọ (chủ biên), Kinh tế Việt Nam 1955-2000. Tính toán mới, 
phân tích mới, Sđd, tr.241.

2. Văn kiện Đảng toàn tập, tập 41, Sđd, tr.226.
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Ngày 20-12-1980 công bố Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội nước 
Cộng hòa xã hội chù nghĩa Việt Nam.

2. Phát triển giáo dục

Cơ cấu tổ chức cùa hai hệ thống giáo dục khác nhau từ năm 
1954 đến năm 1975 ở Việt Nam đặt ra cho ngành giáo dục nhiệm 
vụ thống nhất hệ thống giáo dục trên quy mô cả nước. Ở miền Bắc, 
hệ thống giáo dục chi có các trường công và giáo dục phổ thông tổ 
chức theo hệ 10 năm, còn ở miền Nam giáo dục phổ thông được tổ 
chức theo hệ 12 năm, bao gồm các trường công, trường tư, trường 
của các tôn giáo. Chương trình giảng dạy, nội dung giảng dạy, có 
nhiều điểm khác nhau, nhất là những môn xã hội.

Đối với giáo dục phổ thông, việc chuyển sang hệ 12 năm được 
thực hiện từng bước. Riêng với hệ đại học, việc tổ chức lại thành hệ 
đào tạo trong phạm vi cả nước được tiến hành rất khẩn trương. 
Trước ngày giải phóng, theo thống kê của chính quyền Sài Gòn, 
miền Nam có 18 viện đại học (7 viện đại học công, 11 viện đại học 
tư). Phần lớn các viện đại học ở miền Nam được thành lập trong 
những năm cuối thập niên 60 đầu thập niên 70 của thế kỳ XX.

Sau ngày giải phóng, Nhà nước đã giải thể toàn bộ các trường 
đại học tư, các trường đại học cộng đồng. Hệ thống các trường đại 
học, cao đăng ờ miền Nam được tố chức lại theo Quyết định số 
426/TTg ngày 27-10-1976 của Thủ tướng Chính phủ, gồm 15 
trường. Trong số đó có 8 trường thuộc Bộ Đại học và Trung học 
chuyên nghiệp quàn lý: Đại học Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh 
(thành lập 5-1977), Đại học Bách khoa thành phố Hồ Chí Minh, 
Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Sư phạm kỹ thuật 
thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Tổng hợp Huế, Đại học Bách 
khoa Đà Nằng, Đại học cầ n  Thơ, Đại học Đà Lạt. Bảy trường CÒI1 

lại thuộc diện quản lý của các Bộ, các ngành khác.

Ngày 10-11-1977, Trường Đại học Tây Nguyên được thành lập.
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Các trường Đại học Cộng đồng ở Tiền Giang và Duyên Hải 
được chuyển thành trường dự bị đại học để bồi dưỡng văn hóa 
chuẩn bị vào các trường đại học cho những đối tượng như chiến sĩ 
quân giải phóng, con liệt sĩ cách mạng, dân tộc ít người, con gia 
đình có công với cách mạng.

Do thành lập thêm các trường đại học ở miền Nam, năm học
1977-1978 cả nước đã có 50 trường đại học và 20 trường cao đẳng '.

Do nhu cầu học tập cùa các tầng lớp nhân dân tăng lên, trong 
đó có những người thuộc diện chính sách cần ưu tiên đào tạo trình 
độ đại học nên Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp chủ trương 
đẩy mạnh việc tổ chức các trường, khoa dự bị đại học. Hầu hết các 
trường đại học đều mở khoa, lớp dự bị. Riêng Bộ Đại học và Trung 
học chuyên nghiệp mở 3 trường dự bị đại học nhàm bồi dưỡng kiến 
thức văn hóa cơ bản để có thể học được và học tốt chương trình ở 
bậc đại học theo chương trình của từng ngành học trong trường đại 
học hoặc chương trình của từng trường đại học.

Hình thức đào tạo tại chức được các trường đại học duy trì để 
nâng cao trình độ tri thức khoa học và kỹ năng nghề nghiệp cho 
cán bộ đang làm việc không có điều kiện theo học các trường tập 
trung. Trong hệ thống mạng lưới trường đại học có riêng 2 trường 
đại học tại chức tại Hà Nội và Hái Phòng. 35 trường có khoa đại 
học tại chức.

Ngày 5-4-1976 khai giảng Trạm đại học tại chức miền núi đầu 
tiên tại tỉnh Cao Lạng. Trạm có 66 học viên, trong đó học viên dân 
tộc ít người chiếm 90%.

Ngày 24-5-1976, Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 224/TTg 
về việc đào tạo trên đại học ờ trong nước nhằm giải quyết một cách

1. Bộ Giáo dục và Đào tạo, 50 năm phát triển sự nghiệp giáo dục và đào 
tạo..., Sđd, tr.233.
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chù động việc xây dựng đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật có trình 
độ sau đại học với cơ cấu đồng bộ và cân đối về ngành nghề và 
hoàn chinh về trình độ, tiến tới hình thành hệ thống đào tạo sau đại 
học ờ trong nước.

Thực hiện Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của 
Đảng và Nghị quyết của Bộ Chính trị về cài cách giáo dục, các 
trường đại học được xác định là có vai trò quan trọng trong việc 
thực hiện ba cuộc cách mạng, nhất là cách mạng khoa học - kỹ 
thuật. Thực hiện vai trò đó, các trường đại học đều cố gắng nâng 
cao chất lượng đào tạo, và để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của 
xã hội về đội ngũ cán bộ có trình độ sau đại học, Bộ Đại học và 
Trung học chuyên nghiệp đã cho thử nghiệm việc bảo vệ luận án 
phó tiến sĩ ờ một số nơi trong nước. Trên cơ sở đó, từ năm 1976, 
Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp chù trương phát triển các 
cơ sở đào tạo sau đại học ở trong nước.

Ngày 11-3-1977, Thù tướng Chính phủ ra Quyết định số 97-TTg 
về việc giao nhiệm vụ đào tạo sau đại học cho các trường đại học 
đầu tiên là: Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Mỏ - Địa chất, Đại 
học Xây dựng, Đại học Y Hà Nội, Đại học Tổng hợp Hà Nội, Đại 
học Kinh tế - Kế hoạch, Đại học Sư phạm Hà Nội I, Đại học Nông 
ng h iệp  I 1

Từ 31-1 đến 3-2-1977, Hội nghị về công tác giáo dục ở các tỉnh 
phía Nam đã được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh. Hội nghị 
đánh giá là từ sau ngày giải phóng, công tác giáo dục ở các tinh 
miền Nam có những chuyển biến đáng kể. Công tác xóa mù chữ, 
bình dân học vụ tiếp tục phát triển, không chi ở miền xuôi mà một 
đặc điểm mới của công tác xóa mù chữ trong giai đoạn này là tiến 
hành cả ở miền núi. Với khí thế diệt giặc dốt của những năm đầu

I . Viện Sừ học, Việt Nam - những sự kiện lịch sử 1975-2000, Nxb. Giáo dục, 
Hà Nội, 2008, tr.656-657.
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giải phóng, đến cuối tháng 2-1978, toàn bộ các tinh và thành phố 
miền Nam tuyên bố cơ bản hoàn thành nhiệm vụ xóa mù chữ với 
1.323.670 người thoát nạn mù chữ, đạt 94,14% kế hoạch1.

Ngày 28-2-1978, Bộ Giáo dục ra Thông báo về việc cả nước 
căn bản xóa xong nạn mù chữ. Thông báo cho biết, miền Bắc đã 
hoàn thành xóa nạn mù chữ sau kế hoạch 5 năm 1961-1965. Ờ 
miền Nam, đến tháng 2-1978, 94,15% người mù chữ (nam từ 12 
đến 50 tuổi, nữ từ 12 đến 45 tuổi) đã biết đọc biết viết chữ phổ 
thông. Ngày 25-3-1978, Chủ tịch Tôn Đức Thắng ký lệnh tặng 
thường Huân chương và Bằng khen cho một số địa phương ờ miền 
Nam đã xóa xong nạn mù chữ. Sau đó, trong ba ngày (từ 28 đến 
30-3-1978), tại thành phố Hồ Chí Minh, đại hội mừng công căn bản 
xóa bỏ nạn mù chữ đã được tổ chức2.

Ngày 8-9-1978, xã cẩm  Bình (huyện cẩm  Xuyên, tinh Nghệ 
Tĩnh) đã được nhận giải thường Nađegiơda Crupxcaia do cơ quan 
Văn hóa Khoa học Giáo dục Liên hợp quốc (UNESCO) tặng nhân 
ngày quốc tế xóa nạn mù chữ.

Song song với đẩy mạnh công tác giáo dục, Nhà nước đã quan 
tâm đến việc tiếp tục xây dựng và củng cố các cơ sở nghiên cứu 
khoa học, vừa khoa học cơ bản, vừa khoa học ứng dụng.

N gày 27-12-1976, H ội đồng C hính phủ ra  Q uyết định số 246 C P  
về việc thành lập Viện Khoa học tính toán và điều khiển trực thuộc 
Viện Khoa học Việt Nam.

Ngày 9-2-1977 khánh thành Trung tâm Nghiên cứu khoa học 
Nghĩa Đô (Hà Nội).

Ngày 10-2-1978, tại Matxcơva, Bộ Đại học và Trung học chuyên 
nghiệp hai nước Liên Xô và Việt Nam đã ký kết Hiệp định tương

1. Bộ Giáo dục và đào tạo, Năm mươi năm phát triển sự nghiệp giáo dục... 
Sđd, tr.290.

2. Viện Sử học, Việt Nam - những sự kiện lịch sứ 1975-2000, Sđd, tr.670. 
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đương về các văn bằng đào tạo, học vị, chức vụ khoa học được cấp 
hoặc được công nhận ở Việt Nam và ở Liên Xô.

Ngày 21-3-1978, Hội đồng Chính phù ra quyết định phát triển 
loại trường phổ thông trung học vừa học vừa làm kể từ năm học
1978-1979.

Thù tướng Chính phù công nhận chính thức một số trường Cao 
đẳng Sư phạm hệ 10+3 của các tinh và thành phố: Hà Nội, Hải 
Phòng, Hà Nam Ninh, Thái Bình, Hải Hưng, Hà Sơn Bình, Vĩnh 
Phú, Việt Bắc, Thanh Hóa, Nghệ Tĩnh, Bình Trị Thiên và cơ sờ 
Cao đẳng Sư phạm Quàng Nam - Đà Nằng và các trường Cao đẳng 
Sư phạm Quy Nhơn, Nha Trang, Buôn Ma Thuột, thành phố Hồ 
Chí Minh'.

Công tác nuôi dạy trẻ cũng có một số chuyển biến mới. Sau 
khi Chính phủ quyết định thành lập hệ thống chuyên trách công 
tác nhà trẻ ờ các cấp (năm 1971), các nhà trẻ đã giúp ích nhiều 
cho phụ nữ, nhất là nữ cán bộ công nhân, viên chức trong việc 
thu xếp việc săn sóc con cái để yên tâm công tác. Đen đầu năm
1979 đã có trên 4 vạn nhà trẻ chăm sóc một cách có tổ chức trên 
một triệu cháu, chiếm 1/4 số trẻ lứa tuổi từ 2 tháng đến 3 tuổi. Có 
khoảng 14 vạn cô nuôi dạy trẻ, trong đó khoảng một nừa là có 
đirợo đào  tạo  à  những m ức độ  khác n hau2 T uy nhiên , công  tác  nuôi 
dạy trẻ vẫn chưa đáp ứng yêu cầu cả về số lượng lẫn chất lượng. 
Ngày 8-2-1979, Ban Bí thư Trung ương Đảng ra Chì thị về công 
tác nuôi dạy trẻ.

Mặc dù qua 20 năm, nền giáo dục Việt Nam đã đạt được nhiều 
thành tựu, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ 
Tổ quốc, nhưng so với yêu cầu cách mạng trong giai đoạn mới, 
giáo dục còn có nhiều nhược điểm. Nghị quyết của Bộ Chính trị

1. Viện Sừ học, Việt Nam - những sự kiện lịch sứ 1975-2000, Sđd, tr.672.
2. Văn kiện Đảng toàn tập, tập 40, Sđd, tr.92.
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Số 14-NQ/TƯ ngày 11 tháng 1 năm 1979 v ề  cải cách giáo dục chi 
ra những nhược điểm, thiếu sót chủ yếu của giáo dục. Đó là hệ 
thống giáo dục chưa chuẩn bị đầy đủ cho học sinh đi vào sản xuất 
lớn xã hội chủ nghĩa và cuộc sống mới xã hội chủ nghĩa. Nội dung 
giáo dục của trường phổ thông chưa toàn diện, chủ yếu mới dạy 
kiến thức văn hóa, coi nhẹ kiến thức kỹ thuật và quản lý ... Đó là hệ 
thống giáo dục phổ thông chưa làm tốt việc chuẩn bị cho đào tạo 
nghề nghiệp; hệ thống giáo dục chuyên nghiệp và đại học còn yếu 
về các khâu đào tạo công nhân, nhân viên kỹ thuật và nghiệp vụ, 
cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật và nghiệp vụ có năng lực thực hành 
giỏi, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ khoa học có trình độ cao. Đó là 
hệ thống giáo dục chưa bảo đảm yêu cầu học tập thường xuyên và 
rộng rãi của đông đào nhân dân lao động, V .V ...

Nhiệm vụ của ngành giáo dục - đào tạo khi bước vào giai đoạn 
mới một mặt phải thống nhất hệ thống giáo dục quốc dân trong 
phạm vi cả nước, mặt khác, và quan trọng hơn là phải nâng cao 
chất lượng đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu cùa công cuộc 
xây dựng và phát triển đất nước sau chiến tranh. Làm cho hệ thống 
giáo dục quốc dân gắn chặt hơn nữa với sự nghiệp cách mạng xã 
hội chủ nghĩa như chủ trương của Đại hội IV của Đảng (12-1976) 
là nhiệm vụ đặt ra cho cải cách giáo dục.

Nội dung và mục tiêu cơ bản của Nghị quyết v ề  cải cách giáo 
dục của Bộ Chính trị là:

- Chăm sóc và giáo dục thế hệ tré ngay từ thuở thơ ấu cho đến 
lúc trường thành nhằm tạo ra cơ sờ ban đầu rất quan trọng của con 
người Việt Nam mới, người lao động làm chủ tập thể và phát triển 
toàn d iện ... Phấn đấu cho thế hệ trẻ từ 6 tuổi đến tuổi trường thành 
được học đầy đủ đến bậc phổ thông trung học và được chuẩn bị tốt 
để đi vào nghề nghiệp.

1. Văn kiện Đàng toàn tập, tập 40, Sđd, tr.13-14. 
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- Thực hiện phổ cập giáo dục trong toàn dân, tạo điều kiện 
thuận lợi cho việc tiến hành ba cuộc cách mạng. Phấn đấu cho công 
nhân, nông dân và mọi người lao động ở tất cả các địa phương, 
thuộc tất cả các dân tộc, được hường đầy đủ quyền học tập, từng 
bước đạt trình độ văn hóa phổ thông trung học. Nguyên lý giáo dục 
học đi đôi với hành, giáo dục két hợp với lao động sàn xuất, nhà 
trường gan liền với xã hội quyết định nội dung, phương pháp và cơ 
cấu cùa hệ thống giáo dục.

Cải cách giáo dục lần này bao gồm ba mặt: cải cách cơ cấu hệ 
thống giáo dục, cải cách nội dung giáo dục và cải cách phương 
pháp giáo dục.

Hệ thống giáo dục mới là một thể thống nhắt và hoàn chình, 
bao gồm giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục chuyên 
nghiệp và giáo dục đại học, mạng lưới trường, lớp tập trung và 
mạng lưới trường, lớp không thoát ly sản xuất và công tác1.

Một ủy ban cải cách giáo dục của Trung ương Đảng và Chính 
phủ được thành lập để chỉ đạo nghiên cứu và xây dựng các đề án về 
chù trương, kế hoạch, biện pháp thực hiện cải cách giáo dục, kiểm 
tra, đôn đốc các ngành, các địa phương thực hiện, đồng thời chuẩn 
bị dự luật cải cách giáo dục để trình Quốc hội2.

N gày 24-1-1979 , H ội dòng  C hính  phú  ra  Q uyél đ ịnh  vè việc 
chuyển phân hiệu Đại học Y miền núi thành Trường Đại học Y Bắc 
Thái, và chuyển phân hiệu Đại học Y Thái Bình thành Trường Đại 
học Y Thái Bình.

1. Văn kiện Đàng toàn tập, tập 40, Sđd, tr. 15-39.
2. Thành phần của ủ y  ban gồm các ông bà: Phạm Văn Đồng - Truờng ban, 

Tố Hữu - Phó Trường ban và các ủy viên: Trần Quang Huy, Trần Quỳnh, 
Nguyễn Đình Tứ, Nguyễn Thị Bình, Đặng Quốc Bảo, Bùi Thanh Khiết, 
Nguyễn Khánh Toàn, Trần Đại Nghĩa, Đinh Thị cẩn , Lê Văn Giạng, 
Đặng Hữu, Võ Thuần Nho, Nguyễn Cảnh Toàn, Nguyễn Văn Hiệu, 
Nguyễn Xuân Tài. Theo Văn kiện Đảng toàn lập, tập 40, tr.52.
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Năm học 1979-1980, năm đầu tiên sau khi có cải cách giáo dục, 
mặc dù diễn ra trong hoàn cảnh khó khăn to lớn do hậu quả của 
chiến tranh biên giới và thiên tai nhưng quy mô giáo dục vẫn được 
mở rộng ở tất cả các bậc học. Cụ thể, trong năm học này, cả nước 
có 1.577.600 học sinh mẫu giáo, 11.627.700 học sinh phổ thông các 
cấp, 797.400 người học bổ túc văn hóa; 155.700 học sinh trung học 
chuyên nghiệp, 149.700 sinh viên cao đẳng và đại học. Như vậy, nếu 
tính cả số học sinh mẫu giáo thì số người đi học cả nước trong năm 
học 1979-1980 là 14.308.100 người, chiếm hơn 1/4 số dân'.

Cuối tháng 6 năm 1979, đoàn học sinh Việt Nam đi dự kỳ thi 
Toán quốc tế lần thứ 21 tổ chúc tại Luân Đôn (Anh) đã đạt thành 
tích rực rỡ: cả 4 học sinh đều đoạt giải (1 huy chương vàng, 3 huy 
chương bạc), trong đó đặc biệt Lê Bá Khánh Trình, học sinh trường 
Quốc học Huế, giành huy chương vàng với điểm tối đa 40/40.

Ngày 22-2-1980, Hội đồng Chính phủ ra Quyết định về chủ 
trương đối với chữ viết của các dân tộc thiểu số.

Từ ngày 24-4 đến 7-5-1980, Hội nghị chuyên đề về xây dựng 
kế hoạch quản lý và chi đạo các chương trình xóa nạn mù chữ do 
UNESCO khu vực châu Á và châu Đại Dương tổ chức họp tại 
thành phố Hồ Chí Minh.

N gày 29 -4-1980 , H ội dòng  C hính  phù  ra  Q u y é t đ ịn h  cô n g  nhận 
chức danh khoa học giáo sư  cho 83 cán bộ và phó giáo sư  cho 347 
cán bộ làm công tác giảng dạy đại học và nghiên cứu khoa học.

Đến tháng 12-1980, cả nước có 42 trường đại học và viện 
nghiên cứu khoa học được phép đào tạo nghiên cứu sinh lấy văn 
bằng phó tiến sĩ2.

1. Tổng cục Thống kê - Vụ Tổng hợp và Thông tin, số liệu thống kê kinh tế - 
xã hội Việt Nam 1975-2000, Nxb. Thống kê, Hà Nội 2000, tr.485, 514.

2. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Năm mươi năm phát triển sự nghiệp giáo dục..., 
Sđd, tr.235.
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Sự phát triển cùa giáo dục được phản ánh một phần qua số liệu 
thống kê về số người được đi học:

Năm học 1975-1976, tính cả bổ túc văn hóa, tổng cộng có 
12.105 nghìn người đi học, trong đó học phổ thông có 10.319,0 
nghìn người, trung học chuyên nghiệp dài hạn: 96 nghìn người, đại 
học và cao đẳng hệ dài hạn: 92 nghìn người.

Năm học 1976-1977, các số liệu tương ứng là 12.073,1 nghìn;
10.831.1 nghìn; 101,5 nghìn; 101,2 nghìn người.

Năm học 1977-1978: 12.083,1 nghìn; 11.158,2 nghìn; 117,4 
nghìn; 135,1 nghìn người.

Năm học 1978-1979: 12.808,8 nghìn; 11.246,2 nghìn; 162,3 
nghìn; 150,4 nghìn người.

Năm học 1979-1980: 12.703,5 nghìn; 11.627,7 nghìn; 155,7 
nghìn và 149,7 nghìn người.

Nãm học 1980-1981: tổng số 12.737,2 nghìn người đi học, 
trong đó phổ thông 11.836,7 nghìn người; trung học chuyên nghiệp
136.1 nghìn người; đại học và cao đẳng: 153,8 nghìn người'.

3. P hát triển  văn hóa

Xây dựng ncn văn hóa mới, con người mới xã hội chù nghĩa là
nhiệm vụ được đặt ra cho ngành văn hóa trong kế hoạch 1976-1980. 
Nhà nước tâng cường chi viện cán bộ văn hóa cho các tỉnh phía Nam 
để hoàn thiện tổ chức các cơ quan quản lý văn hóa. Cuộc vận động 
xây dựng nếp sống vãn hóa mới ở cấp cơ sờ được quan tâm. Đời sống 
văn hóa của nhân dân từng bước có những đổi thay đáng kể.

Năm 1976, cả nước xuất bản được 1.593 cuốn sách (với 66.120 
nghìn bản), trong đó có: 615 cuốn sách giáo khoa với 47.325 nghìn

1. Trần Văn Thọ (chú biên), Kinh tế Việt Nam 1955-200. Tính toán mới, 
phân tích mới, Sđd, tr.280.
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bản; 209 cuốn sách văn nghệ với 3.486 nghìn bản; 713 cuốn sách 
các loại khác vói 15.132 nghìn bản; 26 cuốn sách ngoại văn với 
177 nghìn bản.

Năm 1977, cả nước xuất bản được 1.665 cuốn sách với 65.538 
nghìn bản, trong đó có: 663 cuốn sách giáo khoa với 44.301 nghìn 
bản; 69 cuốn sách văn nghệ với 1.020 nghìn bản; 912 cuốn sách 
quốc văn khác với 20.021 bản; 31 cuốn sách ngoại văn với 196 
nghìn bản.

Năm 1978, cả nước xuất bản được 1.978 cuốn sách với 60.081 
nghìn bản, trong đó có 807 cuốn sách giáo khoa với 45.034 nghìn 
bản; 34 cuốn sách văn nghệ với 950 nghìn bản; 1.105 cuốn sách 
quốc văn khác với 19.675 nghìn bản; 32 cuốn sách ngoại văn với 
422 nghìn bản.

Năm 1979, cả nước xuất bản được 1.616 cuốn sách với 41.604 
nghìn bản, trong đó có: 422 cuốn sách giáo khoa với 24.597 nghìn 
bản; 30 cuốn sách văn nghệ với 478 nghìn bản; 1.111 cuốn sách 
quốc văn khác với 16.327 nghìn bản; 53 cuốn sách ngoại văn với 
202 nghìn bản.

Năm 1980, cà nước xuất bản được 1.189 cuốn sách với 28.793 
nghìn bản, trong đó có 403 cuốn sách giáo khoa với 19.658 nghìn 
bản; 24 cuốn sách văn nghệ với 270 nghìn bản; 727 cuốn sách quốc 
văn khác với 169 nghìn bản'.

Hệ thống thư viện công cộng bao gồm thư viện Trung ương và 
thư viện ờ địa phương (chỉ tính từ tuyến huyện trờ lên). Suốt trong 
thời kỳ kế hoạch 5 năm, chi có 3 thư viện Trang ương, từ năm 1980 
chỉ còn 1 thư viện trung ương, số  sách có trong thư viện Trung 
ương là: năm 1976 có 12.320,9 nghìn bản; năm 1977 có 1.530,3 
nghìn bản; năm 1978 có 1.659,5 nghìn bản; năm 1979 có 1.672,7

1. Niên giám thống kê 1981, Sđd, tr.349.
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nghìn bản và năm 1980 có 856,6 nghìn bản. số  thư viện địa phương 
năm 1976 có 393 cái, năm 1977 có 497 cái, năm 1978 có 341 
cái, năm 1979 có 357 cái và năm 1980 có 371 cái. Lượng sách có 
trong thư viện địa phương lớn gấp hàng chục lần có trong thư 
viện Trung ương. Nhưng không thống kê được lượt người đọc, 
và nhìn chung, ờ thư viện địa phuơng số lượt người đọc thấp hơn 
ờ thư viện Trung ương rất nhiều. Tuy nhiên, số lượt người đọc ở 
thư viện Trung ương thống kê được cũng không phải là lớn: năm 
1976 có 373,5 nghìn lượt, năm 1977 có 317,7 nghìn lượt, năm 
1978 có 365,2 nghìn lượt, năm 1979 có 105,7 nghìn lượt, năm
1980 có 100,0 nghìn lượt1.

Phim sản xuất trong nước gồm phim truyện, phim tài liệu, phim 
hoạt họa. Lực lượng sản xuất phim chù yếu vẫn là các cơ sở sẵn có 
ở miền Bắc. So với số lượng phim miền Bắc sản xuất trước khi đất 
nước thống nhất thì số lượng phim cả nước sản xuất trong kế hoạch 
5 năm không lớn hơn bao nhiêu. Tính riêng về số bộ phim miền 
Bắc sản xuất được, năm 1960 là 103 bộ (4 phim truyện, 98 phim 
thời sự tài liệu, 1 phim hoạt họa); năm 1965 là 115 bộ (2 phim 
truyện, 109 phim thời sụ tài liệu, 4 phim hoạt họa); năm 1971 là 
109 bộ (5 phim truyện, 100 phim thời sự tài liệu, 4 phim hoạt họa); 
năm 1972 là 78 bộ (4 phim truyện, 70 phim thời sự tài liệu, 4 phim 
hoạt họa): năm 1973 là 90 hộ (5 phim truyện. 80 phim thòi sự tài 
liệu, 5 phim hoạt họa); năm 1974 là 100 bộ (7 phim truyện, 87 
phim thời sự tài liệu, 6 phim hoạt họa); năm 1975 là 85 bộ (5 phim 
truyện, 74 phim thời sự tài liệu, 5 phim hoạt họa).

Số phim cả nước sản xuất được năm 1976 là 98 bộ (7 phim 
truyện, 85 phim thời sự tài liệu, 6 phim hoạt họa); năm 1977 là 99 
bộ (9 phim truyện, 85 phim thời sự tài liệu, 5 phim hoạt họa); năm 
1978 là 145 bộ (13 phim truyện, 119 phim thời sự tài liệu, 13 phim 
hoạt họa); năm 1979 là 135 bộ (16 phim truyện, 104 phim thời sự

1. Niên giám thống kê 1981, Sđd, tr.350.
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tài liệu, 15 phim hoạt họa); năm 1980 là 128 bộ (16 phim truyện, 
95 phim thời sự tài liệu, 17 phim hoạt họa)1.

So với số lượng phim sản xuất trong nước thì số lượng phim nhập 
của nước ngoài lớn hơn hẳn, phần nào đáp ứng nhu cầu thường thức 
văn hóa của người dân. Nhìn chung lượng phim nhập tăng gấp đôi 
lượng phim miền Bắc nhập trước đó, trong đó số phim truyện thường 
chiếm một tỳ lệ lớn: Năm 1976 nhập 201 bộ thì phim truyện là 83; 
năm 1977 nhập 246 bộ thì phim truyện là 75; năm 1978 nhập 207 bộ 
thì phim truyện là 80; năm 1979 nhập 229 bộ thì phim truyện là 86; 
năm 1980 nhập 181 bộ thì phim truyện là 100 bộ.

Các đơn vị chiếu phim hoạt động linh hoạt, hoặc chiếu lưu động 
trên các bãi hoặc chiếu trong các rạp. số  lượng đơn vị chiếu phim tăng 
gấp đôi số lượng của miền Bắc trước đó. Năm 1976, cả nước có 924 
đom vị, chiếu được 358,3 nghìn buổi. Năm 1977, có 961 đơn vị, chiếu 
được 395 nghìn buổi. Năm 1978 có 987 đơn vị, chiếu được 401,9 
nghìn buổi. Năm 1979, có 1.027 đơn vị, chiếu được 431,1 nghìn buổi. 
Năm 1980 có 1.128 đơn vị, chiếu được 418,8 nghìn buổi2.

Nghệ thuật sân khấu luôn là món ăn tinh thần không thể thiếu 
của người dân. số  đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp có năm tăng 
lên, có năm giảm đi, tùy thuộc kinh phí tổ chức và điều kiện biểu 
diễn. M ỗi năm  trung  hình có  10 đom vị nghệ thuậ t chuyên  ngh iệp  
của Trung ương. Tính tổng số các đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp 
trong cả nước, năm 1976 có 130 đơn vị, biểu diễn được 10.070 
buổi; năm 1977 có 141 đơn vị, biểu diễn được 13.314 buổi; năm
1978 có 139 đơn vị, biểu diễn được 17.070 buổi; năm 1979 có 157 
đơn vị, biểu diễn được 28.326 buổi; năm 1980 có 130 đơn vị, biểu 
diễn được 28.012 buổi3.

1. Niên giám thống kê 1981, Sđd, tr.351.
2. Niên giám thống kê 1981, Sđd, tr.353.
3. Niên giám thống kê 198], Sđd, ư.354.
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Ngày 5-10-1976, tại thành phố Hồ Chí Minh, Hội nghị ngành văn 
hóa miền Nam đã khẳng định tác dụng tích cực của văn hóa cách 
mạng đối với quần chúng và xác định nhiệm vụ cùa toàn ngành là: 
cùng cố tổ chức, đào tạo và bồi dưỡng năng lục công tác cùa cán bộ 
chuyên môn, phát động mạnh mẽ và sâu rộng phong trào văn hóa 
quần chúng, tích cực bài trừ văn hóa phản động, xây dựng nếp sống 
mới xã hội chủ nghĩa, chú trọng công tác bảo tồn, bảo tàng.

Ngày 20-9-1976, khánh thành xưởng in phim c ổ  Loa (Hà Nội). 
Đây là một công trình lớn cùa ngành văn hóa. Xưởng có công suất 
7,5 triệu mét phim/năm, in tráng phim đen trắng.

Ngày 14-2-1977, khánh thành Đài Truyền hình Đà Nằng.

Ngày 19-2-1977, khánh thành Nhà Văn hóa Thiếu nhi Hà Nội.

Ngày 13-4-1977, Ban Bí thư Trung ương Đảng ra Chỉ thị về 
công tác văn hóa văn nghệ trong giai đoạn cả nước tiến lên chủ 
nghĩa xã hội, nhấn mạnh đến nhiệm vụ đấu tranh xóa bỏ mọi tàn 
tích văn hóa thực dân mới, tư sản và phong kiến ở các tinh mới giải 
phóng, đến những biện pháp chính đẩy mạnh sự nghiệp văn hóa, 
văn nghệ cùa cả nước.

Ngày 29-11-1977, khai mạc Hội nghị văn hóa thông tin vùng 
các dân tộc ít người tại Hà Nội. Đây là hội nghị lần đầu tiên bàn về 
vân đồ vãn hó a  ừ  vùng dân  tộc ít ngưừi.

Ngày 20-4-1980, vào dịp ký niệm ngày sinh V.I. Lênin, công 
viên Thống Nhất tại Hà Nội đổi tên thành Công viên Lênin.

Ngày 14-5-1980, ù y  ban phát thanh và truyền hình Việt Nam 
làm lễ khánh thành Đài phát sóng VN 1 do Liên Xô giúp thiết kế và 
kỹ thuật. Đài gồm nhiều máy phát sóng trung và sóng ngắn có công 
suất mạnh, tương đối hiện đại.

Một sự kiện văn hóa đáng lưu ý là tháng 10 năm 1980, nghệ sĩ 
Đặng Thái Sơn đoạt được giải nhất trong kỳ thi piano quốc tế mang 
tên Sô panh lần thứ 10 được tổ chức ở Vacsava (Ba Lan).
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Ngày 6-10-1980, lễ kỷ niệm lần thứ 600 ngày sinh Nguyễn Trãi 
được tổ chức trọng thể tại Hà Nội.

Trong điều kiện Việt Nam còn nhiều khó khăn về in ấn và phát 
hành, để góp phần đẩy mạnh việc tuyên truyền giới thiệu hình ảnh 
Việt Nam ra nước ngoài, Nhà nước chủ trương mở rộng việc xuất 
bản các tác phẩm, bài viết của tác giả Việt Nam ở nước ngoài "một 
cách có tổ chức" do các cơ quan liên lạc văn hóa với nước ngoài và 
tuyên truyền đối ngoại phụ trách, theo đúng quy định của Đảng và 
thể lệ của Nhà nước:

"1. Các tác phẩm và bài viết dự định đưa ra xuất bản ở nước 
ngoài hay đăng báo nước ngoài cần được cơ quan lãnh đạo (của tác 
giả) xét duyệt trước khi gửi đến cơ quan có trách nhiệm về liên lạc 
văn hóa với nước ngoài và tuyên truyền đối ngoại.

2. Ban Tuyên huấn Trung ương chịu trách nhiệm tổ chức xét 
duyệt các bài báo dự định đăng báo nước ngoài (trừ các bài về 
đường lối đối ngoại và khoa học tự nhiên và kỹ thuật).

3. Ban Khoa giáo Trung ương chịu trách nhiệm tổ chức xét 
duyệt những bài báo về khoa học tự nhiên và kỹ thuật dự định gừi 
đăng báo nước ngoài1.

4. Phút triển  y tế, ch ăm  só c  sứ c khỏe nhân  dân

Ngành y tế phải khắc phục hậu quả của chiến tranh hết sức 
nặng nề ờ cả hai miền. Đặc biệt ờ miền Nam, nhiều vùng bị nhiễm 
chất độc dioxin, sức khỏe người dân luôn luôn bị đe dọa. Trong khi 
đó, ngân sách nhà nước eo hẹp, mức sống cùa nhân dân thấp nên 
đầu tư từ Nhà nước cũng như đầu tư của người dân đối với công tác 
y tế hạn chế. Hệ thống cơ sờ vật chất của ngành y tế ở miền Bắc tuy

1. Thông tri của Ban Bí thư số 116 - TT/TƯ, ngày 1 tháng 10 năm 1980 "Về 
việc xuất bản tác phẩm và bài viết cùa tác giả Việt Nam ở nước ngoài", 
Văn kiện Đảng toàn tập, tập 41, Sđd, tr.368.
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được xây dựng xuống tận cơ sở nhưng bị tàn phá trong chiến tranh 
và thời gian cũng làm xuống cấp dần, đang trong quá trình khôi 
phục, phát triển. Ở miền Nam, trước giải phóng, số bệnh viện rất ít, 
chi tập trung vào các thành phố lớn. Mạng lưới y tế ở nông thôn 
hầu như không có hoặc quá mỏng. Nguy cơ bùng phát các loại 
bệnh truyền nhiễm luôn luôn là mối lo của ngành y tế sau năm 
1975. Vấn đề cơ bản nhất là phải xây dựng cho được mạng lưới y te 
cơ sở khắp trong cả nước, đưa công tác y tế đến tận từng gia đình. 
Vì vậy, xây dựng và trang bị các phương tiện khám, chữa bệnh cho 
mạng lưới y tế thôn xã, quận, huyện được coi là một trong những 
nhiệm vụ trọng tâm của ngành y tế.

Ngày 14-11-1979, Pháp lệnh về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục 
trẻ em được ban hành.

Ngày 20-11-1979, khánh thành Bệnh viện Phụ sản Hữu Nghị Hà 
Nội do quỹ cùa Liên đoàn phụ nữ dân chủ quốc tế giúp xây dựng.

Thành tựu về chăm sóc sức khỏe nhân dân thể hiện rõ qua hệ 
thống cơ sở phòng bệnh, chữa bệnh trên cả nước. Neu kể cả phòng 
khám khu vực (từ năm 1981 Bộ Y tế chuyển trên 1.000 phòng 
khám khu vực sang trạm y tế) thì năm 1975 cả nước có 1.396 bệnh 
viện, bệnh xá, 86 viện điều dưỡng, 6.565 trạm y tế, hộ sinh xã. 
Năm 1976 có 1.518 bệnh viện, bệnh xá, 93 viện điều dưỡng, 8.253 
trạm y té, hộ sinh xã. Năm 1977 có 1.745 bệnh viện, bệnh xá, 88 
viện điều dưỡng, 8.146 trạm y tế, hộ sinh xã. Năm 1978 có 2.190 
bệnh viện, bệnh xá, 92 viện điều dưỡng, 8.710 trạm y tế, hộ sinh 
xã. Năm 1979 có 2.163 bệnh viện, bệnh xá, 91 viện điều dưỡng, 
8.587 trạm y tế, hộ sinh xã. Năm 1980 cả nước có 2.238 bệnh viện, 
bệnh xá, 98 viện điều dưỡng, 8.736 trạm y tế, hộ sinh xã.

Số giường bệnh:

Năm 1975, cả nước có 141,6 nghìn giường bệnh, ưong đó bệnh 
viện, bệnh xá có 75,2 nghìn giường, trạm y tế, hộ sinh xã có 53,3 
nghìn giường.
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Năm 1976 có 165,4 nghìn giường, trong đó bệnh viện, bệnh xá 
có 89,5 nghìn giường, trạm y tế, hộ sinh xã có 61,7 nghìn giường.

Năm 1977 có 178,7 nghìn giường, trong đó bệnh viện, bệnh xá 
có 98,1 nghìn giường, trạm y tế, hộ sinh xã có 63,4 nghìn giường.

Năm 1978 có 192,4 nghìn giường, trong đó bệnh viện, bệnh xá 
có 106,1 nghìn giường, trạm y tế, hộ sinh xã có 69,8 nghìn giường.

Năm 1979 có 193,7 nghìn giường, trong đó bệnh viện, bệnh xá 
có 106,3 nghìn giường, trạm y tế, hộ sinh xã giảm hơn, còn có 67,4 
nghìn giường.

Năm 1980 cả nước có 198,8 nghìn giường bệnh, ưong đó bệnh 
viện, bệnh xá có 117,3 nghìn giường, trạm y tế, hộ sinh xã có 69,3 
nghìn giường.

Số giường bệnh tính bình quân cho 10 nghìn dân, năm 1975 là 
29,7; năm 1976 là 33,6; năm 1977 là 35,4; năm 1978 là 37,4; nãm
1979 là 36,9; năm 1980 là 37,0.

Hệ thống cơ sở phòng bệnh và chữa bệnh có một phần là trực 
thuộc Bộ Y tế, phần lớn các Sở Y tế quản lý, nhưng cũng có một 
số thuộc các ngành khác quản lý. Chẳng hạn, năm 1980, trong 
tổng số 198.836 giường bệnh, Bộ Y tế chi quản lý 16.997 giường; 
các Sở và Ty Y tế quản lý 159.412 giường, các ngành khác quản lý 
22.427 giường.

Dần chứng về số giường bệnh một số địa phương quản lý năm 
1980: Hà Nội: 6.609 giường; TP. Hồ Chí Minh: 10.665 giường; 
TP. Hải Phòng: 5.896 giường; tỉnh Hà Tuyên: 3.156 giường; tinh 
Cao Bằng: 1.514 giường; tình Lạng Sơn: 1.135 giường; tỉnh Lai 
Châu: 1.311 giường; tinh Hoàng Liên Sơn: 3.823 giường; tỉnh Bắc 
Thái: 2.620 giường; tinh Sơn La: 2.000 giường; tinh Vĩnh Phú: 6.386 
giường; tinh Hà Bắc: 5.815 giường; tỉnh Quảng Ninh: 3.421 giường; 
tinh Hà Sơn Bình: 6.564 giường; tỉnh Hải Hưng: 7.133 giường; tinh
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Thái Bình: 5.425 giường; Hà Nam Ninh: 9.297 giường; Thanh Hóa: 
10.943 giường; Nghệ Tĩnh: 12.100 giường; Bình Trị Thiên: 6.352 
giường; Quảng Nam - Đà Nang: 4.351 giường; Nghĩa Bình: 4.718 
giường; Phú Khánh: 3.253 giường; Thuận Hải: 2.606 giường; Gia 
Lai - Kon Tum: 2.664 giường; Đắk Lấk: 2.232 giường; Lâm Đồng 
1.414 giường; Sông Bé: 1.866 giường; Tây Ninh: 1.440 giường; 
Đồng Nai: 2.364 giường; Long An: 2.267 giường; Đồng Tháp: 
1.610 giường; An Giang: 1.905 giường; Tiền Giang: 2.627 giường; 
Ben Tre: 1.669 giường; Cửu Long: 2.837 giường; Hậu Giang: 
3.614 giường; Kiên Giang: 1.227 giường; Minh Hải: 2.288 giường; 
Vũng Tàu - Côn Đảo: 315 giường1.

Số lượng cán bộ y ra trường từ năm 1976 đến năm 1980 đã 
chiếm 50% số cán bộ đang làm việc lúc đó - năm 19802.

Số lượng cán bộ dược được đào tạo trong thời kỳ này cũng tăng 
lên nhanh chóng. Có thể hình dung tình hình y tế qua những số liệu 
về lực lượng cán bộ y tế3.

Tính bình quân cho 10 nghìn dân thì số bác sĩ và y sĩ năm 
1975 là 7,0 người; năm 1976 là 7,2 người; năm 1977 là 7,3 người; 
năm 1978 là 7,9 người; năm 1979 là 8,3 người; năm 1980 là 
8,3 người.

Tính riêng năm 1980, trong tổng số 12.936 bác sĩ (bao gồm cả 
những người có học vị phó tiến sĩ, tiến sĩ y khoa), thì số người 
thuộc hệ thống Bộ Y tế là 11.640 người, thuộc các ngành khác là 
1.296 người. Trong hệ thống Bộ Y tế thì trực thuộc Bộ là 3.341 
người, còn trực thuộc các Sở, Ty Y tế là 8.299 người.

1. Niên giám thống kê 1981, Sđd, tr.356-362.
2. Bộ Y tế, Năm mươi lăm năm phát triển sự nghiệp y tế cách mạng Việt 

Nam, Nxb. Y học, Hà Nội, 2001, ư.202-203.
3. Niên giám thống kê 1981, Sđd, ư .365-371.
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Trong tổng số 31.726 y sĩ, có 27.612 người thuộc hệ thống Bộ
Y tế, 4.114 người thuộc các ngành khác. Trong hệ thống Bộ Y tế 
thì trực thuộc Bộ có 1.913 người, còn lại 25.699 người trực thuộc 
các Sở, Ty Y tế.

Trong tổng số 76.087 y tá, có 66.600 người thuộc hệ thống Bộ
Y tế và 9.487 người thuộc các ngành khác. Trong hệ thống Bộ Y tế 
thì trực thuộc Bộ là 3.676 người, trực thuộc các Sở, Ty Y tế là 
62.924 người.

Trong tổng số 13.909 nữ hộ sinh có trong cả nước vào năm 
1980 thì có 13.738 người thuộc hệ thống Bộ Y tế, 171 người thuộc 
các ngành khác. Trong hệ thống Bộ Y tế thì trực thuộc Bộ có 233 
người, trực thuộc các Sờ, Ty là 13.505 người.

Có thấy các số liệu ưong biểu dưới đây mới thấy hết lực lượng 
y tế vào thời kỳ này mỏng đến mức nào.

Cán bộ y tế (ngành y) các tỉnh có vào năm 1980

Đơn vị: người

Tên tỉnh Bác
sĩ

Y
sĩ

Y
tá

Nữ 
hộ sinh

Thủ đô Hà Nội 772 1.227 3.019 705

TP. Hồ Chí Minh 1.080 604 5.076 1.215

TP. Hải Phòng 294 791 1.740 340

Hà Tuyên 196 833 1.162 253

Cao Bằng 136 548 518 113

Lạng Sơn 134 553 604 143

Lai Châu 78 466 514 35
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Tên tỉnh Bác
sĩ

Y
sĩ

Y
tá

Nữ 
hộ sinh

Hoàng Liên Sơn 169 1.021 1.467 180

Bắc Thái 188 479 686 83

Sơn La 96 546 1.071 120

VTnh Phú 290 1.419 1.821 382

Hà Bắc 284 1.131 1.808 453

Quảng Ninh 226 607 867 212

Hà Sơn Bình 250 1.140 2.432 364

Hải Hưng 309 1.608 3.610 466

Thái Bình 398 1.164 1.407 271

Hà Nam Ninh 509 1.910 3.782 803

Thanh Hóa 371 2.156 4.830 1.375

Nghệ Tĩnh 544 2.142 5.332 825

Bình Trị Thiên 263 1.221 1.871 493

Quảng Nam - Đà Năng 193 341 2.444 503

Nghĩa Bình 240 503 2.138 710

Phú Khánh 163 297 1.165 304

Thuận Hải 71 290 1.045 258

Gia Lai - Kon Tum 78 164 1.289 158

Đắk Lắk 64 225 1.138 150

Lâm Đồng 55 92 317 43

311



LỊCH SỪ VIỆT NAM - TẬP 14

Tên tỉnh Bác
sĩ

Y
sĩ

Y
tá

Nữ 
hộ sinh

Sông Bé 67 216 836 182

Tây Ninh 54 114 571 232

Đồng Nai 104 155 954 191

Long An 57 129 919 226

Đồng Tháp 45 99 576 156

An Giang 68 232 741 188

Tiền Giang 86 266 924 265

Bến Tre 47 150 543 147

Cừu Long 55 185 948 326

Hậu Giang 129 323 1.465 389

Kiên Giang 42 102 545 75

Minh Hài 51 195 707 169

Vũng Tàu - Côn Đảo 43 25 142 27

Nguồn: Niên giám thống kê 198], Sđd, tr. 366-367.

về  ngành dược, năm 1980, trong tổng số 5.131 dược sĩ cao 
cấp của cả nước thì có 5.020 người thuộc hệ thống Bộ Y tế, 111 
người thuộc các ngành khác. Trong tổng số 5.236 dược sĩ trung 
cấp, có 4.989 người thuộc hệ thống Bộ Y tế và 247 người thuộc các 
ngành khác. Trong tổng số 14.401 dược tá, số người trực thuộc hệ 
thống Bộ Y tế là 14.022 và thuộc các ngành khác là 379 người. Lực 
lượng cán bộ dược phân bố ở các địa phương có thể thấy qua biểu 
dưới đây:
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Cán bộ y tế (ngành dược) các tình trong năm 1980

Đơn vị: người

Tên tỉnh Dược sĩ 
cao cấp

Dược sĩ 
trung cấp

Dược
tá

Thù đô Hà Nội 271 310 552

TP. Hồ Chí Minh 730 337 539

TP. Hải Phòng 115 152 318

Hà Tuyên 50 60 381

Cao Bằng 30 52 139

Lạng Sơn 47 55 109

Lai Châu 24 68 111

Hoàng Liên Sơn 67 133 423

Bắc Thái 60 64 218

Sơn La 38 185 213

Vĩnh Phú 103 168 335

Hà Bấc 134 181 402

yuâng Ninh 70 122 228

Hà Sơn Bình 129 216 410

Hải Hưng 114 219 702

Thái Bình 89 124 432

Hà Nam Ninh 180 281 534

Thanh Hóa 147 255 631

Nghệ Tĩnh 207 427 1.055

Bình Trị Thiên 85 116 481
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Tên tỉnh Dược sĩ 
cao cấp

Dược sĩ 
trung  cấp

Dược
tá

Quảng Nam - Đà Năng 75 124 343

Nghĩa Bình 84 135 314

Phú Khánh 55 41 349

Thuận Hải 26 48 223

Gia Lai - Kon Tum 14 41 143

Đắk Lắk 16 23 161

Lâm Đồng 38 24 163

Sông Bé 28 42 120

Tây Ninh 24 25 264

Đồng Nai 58 16 113

Long An 31 15 246

Đồng Tháp 31 21 122

An Giang 28 11 99

T iền  G iang 49 22 177

Bến Tre 20 18 125

Cửu Long 31 25 288

Hậu Giang 69 37 245

Kiên Giang 18 15 162

Minh Hải 21 34 133

Vũng Tàu - Côn Đảo 16 4 25

Nguồn: Niên giám thống kê 1981, Sđd, tr.370-371.
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Nhìn chung, đời sống vật chất, văn hóa tinh thần và sức khỏe 
của các tầng lớp nhân dân trên một số mặt có thay đổi, nhưng vẫn ở 
mức quá thấp so với yêu càu. Đặc biệt, đời sống của công nhân 
viên chức (những người hưởng lương và các chế độ bao cấp của 
Nhà nước) vô cùng điêu đứng do Nhà nước không có đủ lương 
thực, thực phẩm và các loại hàng tiêu dùng thiết yếu theo chế độ 
tem phiếu. Sáu tháng đầu năm 1979, Đảng đoàn và Ban Thư ký 
Tổng Công đoàn đã phát động trong công nhân, viên chức 5 phong 
ưào thi đua: phong trào chiến đấu và sẵn sàng chiến đấu, phong 
trào phát huy sáng kiến, phong trào tiết kiệm, phong trào phục vụ 
nông nghiệp, phong trào tự tổ chức đời sống. Tuy vậy, khó khăn 
không những không giảm mà ngày càng chồng chất.

Số người xin thôi, bỏ việc tăng, nhiều nhất là các tinh, thành 
phố miền Nam. Tính riêng ở miền Nam thì trong nửa đầu năm 
1979, thành phố Hồ Chí Minh có 3.303 người, các trường đại học 
(4-1979): 2.073 người, ngành giáo dục phổ thông: 1.280 người, 
ngành y tế: 441 người, ngành hóa chất (10 công ty, xí nghiệp): 728 
người, ngành cơ khí luyện kim: 783 người, v.v...

Đáng chú ý là số người bỏ việc, số người trốn đi nước ngoài đa 
số là cán bộ khoa học kỹ thuật và công nhân giỏi nghề (số bỏ việc, 
sổ  u ố n  đi nư ớc ngoài cù a  ngành  y lé Iiiiẻn N ain  Uong quý 1/1979 có 
210 bác sĩ, y sĩ, nha sĩ; ngành đại học 4 tháng đầu năm có 105 giáo 
sư, giáo viên và 479 học sinh đi nước ngoài. Hà Nội có 43 công 
nhân viên chức trong số 143 người trốn đi nước ngoài. Nhà máy dệt 
8/3 trong 6 tháng đầu năm có 165 công nhân bỏ việc vì tiền lương 
không đủ nuôi con và sức khỏe giảm sút nghiêm trọng1.

1. Đảng đoàn Tổng Công đoàn Việt Nam, Báo cáo: Một số vấn đề nổi lên về 
lao động sản xuất, đời song, tư tưởng công nhân viên chức và một số kiến 
nghị cùa Tong Công đoàn, Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III, phông PTT, 
hồ sơ 4278, tr.2-3.
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Bản báo cáo của lãnh đạo Tổng Công đoàn Việt Nam đã lột tả 
khá đầy đủ bức tranh về đời sống của công nhân, viên chức: "... đến 
mức số đông công nhân viên chức không thể chịu nổi. Mức sống 
hiện nay không thể tái tạo sức lao động để người công nhân làm 
tròn nghĩa vụ của mình. Nguồn sống chính của bản thân gia đình 
công nhân viên chức là tiền lương. Song đã 20 năm nay, tiền lương 
không được cải tiến. Mức cung cấp lương thực thực phẩm và các 
mặt hàng tiêu dùng khác ngày càng giảm sút về số lượng và chất 
lượng, tình trạng bớt xén, cắt giảm tùy tiện còn phổ biến, có nơi 
nghiêm trọng. Giá cả trên thị trường tự do ngày càng tăng vọt, do 
đó không những lương thực tế giảm sút mà lương danh nghĩa cũng 
không đảm bảo mức sống tối thiểu của công nhân viên chức, nhất 
là những gia đình đông con (tr.3). về  lương thực, không những tỷ 
lệ màu mì cao (từ 70 đến 100%, cung cấp thất thường, lúc có, lúc 
không, công nhân viên chức phải nghỉ phép, nghỉ không ăn lương 
để xếp hàng mua lương thực, nhiều nơi cừa hàng còn nợ đọng quá 
nhiều đối với công nhân viên chức (Nông trường Sông Con - Nghệ 
Tĩnh có trên 2.000 công nhân, năm 1978 Nhà nước còn nợ 146 tấn; 
tháng 4-1979 thiếu 9 tấn và 84 tấn của tháng 5-1979 chưa mua 
được cân nào). Trong khi đó, nhiều địa phương ở miền Nam công 
nhân viên chức phải tự túc từ 1 đến 2 tháng (màu) và bị cắt trừ mỗi 
công nhân viên chức Ikg gạo (tr.3).

v ề  thực phẩm, thịt lợn giảm 50 - 80%, mì chính, nước mắm 
giảm 50%, có tháng không có, đậu phụ không có, đường một số nơi 
từ đầu năm chưa bán.

Các mặt hàng vải, xà phòng, thuốc đánh răng không đảm bảo 
yêu cầu tối thiểu. Trong lúc vải giảm 50% thì quần đùi, áo lót, khăn 
mặt đều bán thu phiếu vải (tr.3).

Tinh trạng chậm lương kéo dài và phổ biến, nhất là các cơ sờ 
ngành giáo dục, xây dựng cơ bản, lâm nghiệp, nông nghiệp. Thông 
thường lương chậm từ 1 đến 3 tháng, có nơi 4 - 5 tháng (tr.3).
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ơ  các tinh miền Nam, số công nhân viên chức chưa được vào 
biên chế còn nhiều, nhìn chung mới đạt từ 40 - 50%. Riêng thành 
phố Hồ Chí Minh mới có 1/3 của 50 vạn công nhân, viên chức 
được vào biên chế. số  anh chị em chưa được vào biên chế chỉ 
hường mức lương trên dưới 30 đồng (tr.3).

Bệnh tật phát triển, sức khỏe công nhân giảm sút nghiêm trọng. 
Ờ Hà Nội, trong số 1.220 công nhân về mất sức thì có 721 người là 
do suy nhược cơ thê, có công nhân chì cân nặng 30 - 33kg. số  
người về hưu non, về mất sức còn quá trẻ: 1 8 - 3 0  tuổi chiếm 
7,11%; 3 1 - 4 0  tuổi chiếm 15,11%; 41 - 50 tuổi chiếm 25,02%.

Tổng Công đoàn điều tra trực tiếp 40.492 công nhân viên chức 
ở thành phố Hồ Chí Minh và 4 tinh miền Nam, thì 61,35% công 
nhân viên chức mới giải phóng, có đời sống khó khăn và rất khó 
khăn (tr.4).

Trước tình hình trên buộc người công nhân viên chức phải tìm 
cách đè sống, tạo lấy cuộc sống cùa mình và gia đình bằng mọi cách:

- Số đông (lương thiện), ngoài giờ làm ở xí nghiệp, cơ quan, 
phải kiếm việc làm thêm tăng thu nhập để giải quyết cuộc sống; 
trong số này có cả giáo viên và cán bộ khoa học kỹ thuật. Họ biết 
ràng làm như vậy là ảnh hưởng đến sức khỏe, năng suất lao động, 
liiệu suâl công  lác KỂ giảm , nhung  không  có  cách  nào khác.

- SỐ đông nữa tập trung ở các thành phố, thị xã lớn, số này 
thường tham gia buôn bán, móc ngoặc tuồn hàng trong kho Nhà 
nước ra bán ở thị trường tự do.

- Số không ít thì ăn cắp hàng hóa, vật tư của Nhà nước đem bán 
hoặc để dùng.

- Số còn lại, một phần do không có tài, không có nghề, chủ yếu 
là do họ có phẩm chất đạo đức cách mạng (!) đành chịu đựng với 
mức sống vật chất hiện nay. Trong số này có nhiều người phải bán 
hết tiện nghi trong gia đình, phải bán những mặt hàng công nghệ
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được cung cấp để mua lương thực thực phẩm, số  người này mức 
sống rất căng thẳng, nhiều gia đình phải bớt bữa hoặc ăn cháo 
nhiều ngày (tr.4).

Quần chúng công nhân, viên chức không phấn khởi, mà lo lắng, 
xao xuyến, bi quan trước tình hình sản xuất và đời sống hiện nay; 
lòng tin giảm sút nghiêm trọng, nhất là trí thức; tư tưởng và hành 
động tiêu cực phát triển, ai cũng biết, ai cũng kêu nhưng không đấu 
tranh và xử lý (tr.4).

Quần chúng thông cảm với những khó khăn chung do hậu quả 
của chiến tranh, do thiên tai, địch họa. Nhưng quần chúng bất bình 
với tình trạng quản lý trì trệ và những chính sách không hợp lý 
gây khó khăn thêm cho sản xuất và đời sống; cộng với những 
tiêu cực ngoài xã hội, những hiện tượng quan liêu cừa quyền, đặc 
quyền đặc lợi, trù dập quần chúng, lấy cắp của công, ăn hối lộ... 
không những không giảm mà còn tăng thêm không được xử lý 
nghiêm khắc nên số đông công nhân, viên chức có tâm trạng bực 
bội. Anh chị em cho rằng càng nghiêm chinh chấp hành chế độ 
chính sách, càng khổ; chỉ có bọn phe phẩy là có đời sống sung 
sướng. Công nhân viên chức không những tỏ thái độ bực bội mà 
còn hoài nghi và giảm sút lòng tin hơn trước về mặt chi đạo kinh tế 
và đời sống (tr.5).

Quần chúng băn khoăn, cho rằng: Đảng, Chính phủ chưa thấy 
hết được cảnh sống cơ cực của công nhân, viên chức; Đàng, Chính 
phủ chưa tập trung chỉ đạo giải quyết vấn đề đời sống của công 
nhân, viên chức.

Quần chúng hiện nay không tin Nghị định 182-CP về quyền 
làm chủ tập thể của công nhân, viên chức được thực hiện có kết 
quả. Vì anh chị em cho rằng từ trước đến nay Đảng và Nhà nước đã 
có nhiều chi thị, nghị quyết, nhất là Nghị quyết 225 và 228 của Bộ 
Chính trị không được thực hiện nghiêm túc, thưởng, phạt không 
nghiêm minh.
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Tinh hình sản xuất, đời sống và tư tưởng công nhân viên chức 
nói trên rất không bình thường, đang ở mức báo động, nếu không 
có biện pháp giải quyết khẩn trương sẽ có hậu quả xấu (tr.5).

Một bức tranh như vậy rõ ràng nói lên được rất nhiều điều.

III. CỦNG  CÓ  Q UÓ C PH Ò N G  - AN NINH, TĂNG  CƯỜNG  
Q U A N  HỆ ĐÓI NG O Ạ I, BẢO VỆ LÃNH TH Ó  Ở  BIÊN GIỚI 
T Â Y  NAM  VÀ BIÊN GIỚI PHÍA BẮC

1. C ủn g cố quốc p hòn g - an  ninh

Tổ chức quân đội' có những thay đổi so với thời kỳ chiến tranh. 
Cuối tháng 12 năm 1975, Quốc hội và Chủ tịch nước Việt Nam 
Dân chù Cộng hòa công bố bãi bỏ lệnh động viên cục bộ (ban hành 
ngày 21-4-1965); thực hiện tuyển quân thời bình và chuẩn bị động 
viên thời chiến, sửa đổi và bổ sung luật nghĩa vụ quân sự ban hành 
ngày 10-4-1965. về mặt tổ chức, quân đội ở các ngành, các địa 
phương, các đom vị đã có những sự điều chỉnh cho phù hợp với tình 
hình mới.

Ngày 25-8-1975, Tổng Tham mưu trường ra Quyết định số 
286-QĐ-TM về việc tổ chức ngành quân pháp ở các quân khu, 
quân đoàn, quân chủng. Ngày 27-8-1975, Bộ Tổng Tham mưu ra 
C hỉ Iliị sổ 108/C T-T M  vè viộc ch inh  lý, biẽn soạn hộ thống tài liệu 
huấn luyện quân sự theo yêu cầu chuyển hướng huấn luyện sang 
thời bình. Ngày 10-10-1975, trên cơ sở Trường Lục quân tổng hợp 
trực thuộc Bộ Tư lệnh Miền trong kháng chiến chống Mỹ, Trường 
Sĩ quan Lục quân 2 đã được thành lập. Ngày 26-10-1975, Bộ Quốc 
phòng ra Quyết định số 40/QĐ-QP chấn chinh Trường Sĩ quan 
Không quân và Trường Kỹ thuật phòng không thuộc Bộ Tư lệnh 
Phòng không - Không quân thành Trường ST quan Không quân và

1. Các thông tin về tổ chức quân đội đều theo: Viện Lịch sử quân sự, 55 năm 
quân đội nhân dân Việt Nam, Sđd, tr.369-420.
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Trường Sĩ quan Phòng không. Ngày 4-1-1976, thành lập Trường Sĩ 
quan chính trị - quân sự đào tạo sĩ quan công tác Đảng, chính trị.

Ngày 21-1-1976, ủ y  ban Quân quản thành phố Sài Gòn - Gia 
Định bàn giao việc quản lý thành phố cho ủ y  ban nhân dân thành phố.

Ngày 6-2-1976, Quân khu 4 và Quân khu Trị - Thiên hợp nhất 
thành Quân khu 4 gồm Thanh Hóa, Nghệ Tĩnh, Quảng Bình, 
Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế.

Ngày 21-2-1976, thành lập Học viện Quân sự cao cấp do Trung 
tướng Lê Trọng Tấn làm Giám đốc. Ngày 3-1-1977, Học viện khai 
giảng khóa đầu tiên bổ túc cán bộ cao cấp.

Ngày 15-4-1976, thành lập Trường Đại học Kỹ thuật mật mã 
(theo chi thị số 239 của Ban Bí thư  T rung ương Đảng). Tháng
4-1977, Trường khai giảng khóa đầu tiên. Ngày 1-9-1978, trường 
đổi tên là Trường Cơ yếu quân đội.

Ngày 7-7-1976, Trung ương Cục miền Nam và Bộ Tư lệnh 
Miền giải thể, các tổ chức quân khu 5, 7, 9 được chấn chinh lại. 
Ngày 17-7-1976, Bộ Quốc phòng quyết định chuyển Cục Hóa học 
thành Binh chủng Hóa học. Tiếp đó, ngày 21-9-1976, Bộ quyết 
định thành lập Trường Sĩ quan Hóa học.

Ngày 25-8-197ồ, Bộ Quốc phòng ban hành Nghị định só 
266/QĐ-QP xác định hệ thống ngành thanh tra quân đội, tổ chức ở 
các cấp tổng cục, quân khu, quân chủng, quân đoàn và Cục Tài vụ 
Bộ Quốc phòng.

Ngày 2-9-1976, Quân ủy Trung ương đã tổ chức nghiên cứu 
một số vấn đề chính về phương hướng nhiệm vụ xây dựng quân 
đội, củng cố quốc phòng trong 5 năm 1976-1980. Một số vấn đề 
được đặt ra: giữ quân số thích hợp, triển khai quân số làm hai 
nhiệm vụ chiến lược sẵn sàng chiến đấu và xây dụng kinh tế, tăng 
cường bố trí phòng thủ, nâng cao chất lượng cán bộ, bộ đội, xây
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dựng nê nếp chi huy chặt chẽ đê nâng cao trình độ sằn sàng chiến 
đấu; chấn chỉnh, sắp xếp lực lượng thường trực cho phù hợp với 
thời bình, tăng cường xây dụng dân quân tự vệ và lực lượng hậu bị, 
tăng cường xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật cùa quân đội, nâng cao 
một bước đời sống vật chất, tinh thần, bảo đảm nơi ở, làm việc của 
bộ đội, v.v...

Ngày 27-9-1976, Bộ Tư lệnh Thông tin liên lạc quyết định 
thành lập Viện Kỹ thuật thông tin.

Ngày 27-1-1977, thành lập Trường Thiếu sinh quân 1 tại Quân 
khu 3; Trường thiếu sinh quân 2 tại Quân khu 7.

Ngày 11-3-1977, Bộ Quốc phòng quyết định (số 46/QĐ-QP) 
thành lập các trường quân sự địa phương thuộc bộ chỉ huy quân sự 
tinh, thành phố. Ngày 20-12-1977, Bộ Quốc phòng quyết định 
thành lập cơ sờ 2 Trường Đại học Kỹ thuật quân sự tại thành phố 
Hồ Chí Minh.

Ngày 31-12-1977, Trung đoàn Hóa học đầu tiên thuộc Bộ Tư 
lệnh Hóa học được thành lập. Ngày 28-4-1978, Hội đồng Chính 
phủ ra Quyết định số 97-CP quy định quân nhân chuyên nghiệp 
được hưởng lương theo cấp bậc ngành nghề và tình nguyện phục vụ 
lâu Hài trong quân  độ i. Q nân  hàm  rù a  q uân  n hân  ch u y ên  n g h iệ p  có  
từ thượng sĩ lên đến trung tá.

Ngày 5-5-1978, Ban Chấp hành Trung ương Đảng ra Quyết 
định số 1426/NQ-NS-TƯ kiện toàn Bộ Tư lệnh quân khu 7. Tư 
lệnh kiêm chính ủy: Trang tướng Lê Đức Anh.

Ngày 21-6-1978, thành lập Quân khu 2 gồm các tình Hà 
Tuyên, Hoàng Liên Sơn, Lai Châu, Sơn La, Vĩnh Phú (hiện nay 
là các tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang, Yên Bái, Lào Cai, Lai Châu, 
Sơn La, Phú Thọ, Vĩnh Phúc). Tư lệnh kiêm chính ủy: Thiếu 
tướng Vũ Lập.
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Ngày 11-9-1978, hợp nhất Học viện Quân sự cấp cao và Viện 
Khoa học quân sự thành Học viện Quân sự cấp cao theo Quyết định 
số 646/QĐ-QP của Bộ Quốc phòng. Ngày 18-5-1978, Quân ủy 
Trung ương ra Quyết định số 43/QĐ-QUTƯ thành lập Hội đồng 
nhà truờng để chi đạo công tác nhà trường trong quân đội, do 
Thượng tướng Chu Huy Mân làm Chủ tịch. Ngày 3-10-1978, Ban 
Bí thư Trung ương Đàng ra Quyết định số 29/QĐ-TƯ đặt hệ thống 
tnrờng quân sự và chuyên môn kỹ thuật trong quân đội thành một bộ 
phận của hệ thống các nhà trường của Nhà nước. Ngày 28-12-1978, 
Quân ủy Trung ương chi thị về việc thực hiện nghị quyết của Bộ 
Chính trị về cải cách giáo dục trong hệ thống nhà trường quân đội. 
Ngày 20-3-1979, Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 93/TTg 
giao nhiệm vụ đào tạo trên đại học cho một số viện nghiên cứu và 
trường đại học thuộc Bộ Quốc phòng: Viện Kỹ thuật quân sự, 
Trường Đại học Kỹ thuật quân sự và Trường Đại học Quân y. Hệ 
thống trường quân sự và chuyên môn kỹ thuật trong quân đội được 
coi là một bộ phận của hệ thống chung các nhà trường của nước 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, do Quân ủy Trung ương và 
Bộ Quốc phòng trực tiếp lãnh đạo, nhưng phải tuân thủ mọi quy 
chế mà Nhà nước đã ban hành đối với các trường trong cả nước. Hệ 
thống trường quân sự và chuyên môn kỹ thuật trong quân đội gồm: 
cốc học v iện; các trường  đại học và cao  đẳng  quân  sự; các trường 
quân khu, quân đoàn bổ túc sĩ quan; các trường đào tạo hạ sĩ quan; 
các trường trung học chuyên nghiệp đào tạo công nhân kỹ thuật 
phục vụ quốc phòng; các trường văn hóa ngoại ngữ.

Đẻ tăng cường quốc phòng, tháng 3-1979, Bộ Chính trị ra 
quyết định thành lập Quân khu Thủ đô, Quân đoàn 5 và tháng 7 
năm 1979 thành lập Quân đoàn 8 trực thuộc Quân khu 1.

Với ý thức tăng cường cảnh giác, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của 
nước Việt Nam thống nhất, Đảng và Chính phủ Việt Nam rất quan 
tâm đến việc xây dựng lực lượng dự bị cho quốc phòng. Ngày
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30-5-1979, Thù tướng Chính phù ra Chi thị về việc tổ chức huấn 
luyện, đào tạo sĩ quan dự bị trong sinh viên các trường đại học tốt 
nghiệp năm 1979. Sau khi học xong chương trình huấn luyện quân 
sự, họ sẽ được phong hàm sĩ quan dự bị hoặc được động viên vào 
phục vụ trong quân đội theo kế hoạch của Nhà nước. Ngày
29-6-1979, Thù tướng Chính phủ lại ra Quyết định số 228-TTg về 
tổ chức các đơn vị dự bị động viên. Theo Quyết định này, Bộ Quốc 
phòng tổ chức một số đơn vị dự bị động viên và tiến hành tập trung 
huấn luyện từ 2 đến 3 tháng (đối tượng là quân dự bị hạng 1 và 
hạng 2 từ 18 đến 25 tuổi ngoài diện tuyển quân hàng năm của cả 
nước). Sau khi huấn luyện, số quân dự bị động viên trở về vị trí cùa 
mình tiếp tục sản xuất, công tác, học tập. số  quân dự bị đó được 
quản lý chặt chẽ và được huấn luyện bổ sung, khi xảy ra chiến 
tranh mới động viên vào quân đội.

Ngày 10-10-1979, Bộ Chính trị ra Quyết định số 92/NQ-TƯ 
chuyển giao nhiệm vụ và lực lượng công an nhân dân vũ trang sang 
Bộ Quốc phòng.

Ngày 11-12-1979, Bộ Quốc phòng ra Quyết định số 1148/QĐ-QP 
chuyển lực lượng Công an nhân dân vũ trang thành bộ đội biên 
phòng, một bộ phận cùa Quân đội nhân dân Việt Nam, lực lượng 
nòng cốt thực hiện công tác biên phòng của các lực lượng vũ trang 
nhân dân.

Ngày 27-12-1979, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chi thị số 
387-TTg nêu rõ phải tổ chức tuyên truyền sâu rộng giáo dục ý 
nghĩa chiến lược của lực lượng dự bị và xây dựng đội ngũ sĩ 
quan dự bị trong cán bộ, nhân dân, thanh niên học sinh lứa tuổi 
làm nghĩa vụ quân sự bảo vệ Tổ quốc; đưa nội dung huấn luyện 
quân sự, đào tạo, bồi dưỡng sĩ quan dự bị vào trong chương trình 
chính khóa cùa các trường đại học và cao đẳng; xác định nội 
dung đó là nhiệm vụ của trường. Trong năm 1980 phải mở rộng 
huấn luyện quân sự trong các trường miền Bắc, làm thí điểm một
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số trường ở miền Nam. Từ năm 1981 thực hiện theo quy chế đã 
ban hành.

Ngày 21-1-1980, Liên bộ Quốc phòng - Đại học và Trung học 
chuyên nghiệp ra Thông tư SỐ107-LB/QP-ĐH xác định những vấn 
đề cơ bản về huấn luyện sĩ quan dự bị trong học sinh các trường đại 
học và cao đẳng. Tháng 1 năm 1980, một số đơn vị mới được quyết 
định thành lập như Quân đoàn 68 (trực thuộc Quân khu 3), Quân 
đoàn 34 trực thuộc Quân khu Thủ đô, v .v ...

Trong mấy năm sau giải phóng, có nhiều quân nhân đã bỏ quân 
ngũ; số này ngày càng tăng lên, nhất là ở các tinh miền Nam. Tinh 
hình đó trực tiếp ảnh hường đến sức chiến đấu của quân đội, gây 
tâm lý không tốt trong nhân dân, "đã thành vấn đề cấp bách, và Nhà 
nước đã phải chi thị cho các địa phương tìm biện pháp giải quyết 
thỏa đáng vấn đề này"1.

Theo Quyết định số 580/QĐ-QP, từ 1-10-1980 thực hiện chế độ 
một người chi huy trong quân đội.

Quân đội vừa làm nhiệm vụ quốc phòng vừa làm kinh tế là một 
nội dung quan trọng trong công tác xây dựng quân đội giai đoạn 
1976-1980.

S au khi hoàn  thùnh  x u ẩ t sắc n h iệm  vụ ch iến  đấu  g iả i p h ó n g  

miền Nam, Nhà nước đã hướng đến việc để một bộ phận lực 
lượng quân đội làm nhiệm vụ khôi phục và phát triển kinh tế sau 
chiến tranh.

Ngày 8-7-1975, Thủ tướng Chính phủ ra Thông tư số 248/TTg 
áp dụng chế độ đối với quân nhân xuất ngũ có thời gian phục vụ 
trong quân đội dưới 5 năm được tuyển dụng vào các cơ quan, xí

1. Chi thị của Ban Bí thư số 90-CTTƯ ngày 30 tháng 4 năm 1980, "về việc
giải quyết số quân nhân đào ngũ hiện nay", Văn kiện Đàng toàn tập,
tập 41, Sđd, tr.106.
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nghiệp nhà nước hoặc vào học ở các trường đại học, trung học 
chuyên nghiệp, trường dạy nghề.

Ngày 27-7-1975, Bộ Quốc phòng đề nghị Nhà nước đào tạo 
bổ sung cán bộ khoa học kỹ thuật cho quân đội. Ngày 30-10-1975, 
Bộ Tổng Tham mưu ra nhiều quyết định (từ số 319 đến số 
322/QĐ-TM ) điều động một số đơn vị thuộc các Quân khu Hữu 
Ngạn, Quân khu Tả Ngạn, Quân khu 4 và Sư đoàn 338 về trực 
thuộc Bộ Tư lệnh Trường Sơn làm nhiệm vụ xây dựng kinh tế. 
Tiếp đó, ngày 10-12-1975, Quân ùy Trung ương ra Nghị quyết 
số 265/QUTƯ  về nhiệm vụ quân đội tham gia xây dựng kinh tế, 
chi rõ đó là một trong hai nhiệm vụ chiến lược của quân đội. 
Nhiều đơn vị quân đội đã tham gia xây dựng công trình quan 
trọng về giao thông sau khi miền Nam được giải phóng là tuyến 
đường sắt thống nhất Hà Nội - thành phố Hồ Chí Minh, hoàn 
thành vào cuối năm 1976.

Ngày 5-4-1976, Tổng cục Xây dựng kinh tế trực thuộc Bộ 
Quốc phòng được thành lập theo Nghị quyết số 59-CP cùa Hội 
đồng Chính phủ. Ngày 3-8-1976, Thủ tướng Chính phù ra Quyết 
định số 315-TTg về việc giao cho quân đội thực hiện một số 
nhiệm vụ xây dựng kinh tế trong kế hoạch nhà nước 5 năm 
(1976-1980) dưới các hình thức tổ chức: Lực lượng chuyên xây 
dựng và sản xuất là lực lượng chính cùa quân đội làm nhiệm vụ 
xây dựng kinh tế lâu dài; các xí nghiệp công nghiệp thuộc Bộ 
Quốc phòng quản lý nhận thêm nhiệm vụ sản xuất các mặt hàng 
quốc kế dân sinh; các lực lượng sẵn sàng chiến đấu kết hợp sản 
xuất xây dựng.

Các nhiệm vụ cụ thể quân đội được giao là:

- Xây dựng các khu kinh tế nông nghiệp với diện tích 40 vạn 
ha, gồm các khu chuyên canh cây công nghiệp, cây lương thực ở 
Hà Tiên, Đồng Tháp Mười, miền Đông Nam Bộ, Tây Nguyên, 
Thuận Hải.
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- Trồng rừng khai thác gỗ, kinh doanh tổng hợp về lâm nghiệp 
ở Gia Nghĩa, Kông Hà Nừng, nam Long Đại, tây Nghệ An, sông 
Đà, khu nguyên liệu giấy Hàm Yên - Bắc Quang, khu lâm nghiệp 
Hắc Xam ờ miền núi Bắc Bộ.

- Làm đường sắt Thống Nhất từ Minh cầm  đến Tiên An, làm 
đường Trường Sơn, giúp Lào làm các đường số 7, 8, 9.

- Xây dựng công trình công nghiệp và dân dụng ở mỏ apatit 
Lào Cai, khu mỏ Quảng Ninh, nhà máy thủy điện Hòa Bình, khu 
nhà ở Xuân Mai và Hà Nội.

- Sản xuất vật liệu xây dựng.

- Đánh bắt hải sản kết hợp với bảo vệ vùng biển, nuôi tôm xuất 
khẩu ở Năm Căn.

Vừa làm kinh tế các lực lượng vũ trang vừa bảo vệ quốc phòng 
và an ninh xã hội. Từ 8-1976 đến đầu năm 1977, Quân đoàn 3 phối 
hợp với một số đơn vị bạn và lực lượng vũ trang địa phương mở 
đợt truy quét trên diện rộng lực lượng FULRO và các tổ chức phản 
động ở Tây Nguyên, bảo vệ chính quyền cách mạng, an ninh chính trị, 
cuộc sống của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên. Ngày 16-9-1977, 
Quân khu 7 phát động đợt truy quét lực lượng phản động nội địa. 
Đợt truy quét tiến hành đến 15-1-1978, phá các tổ chức phản động 
như "mặt trận quốc gia giải phóng", "mặt trận dân tộc tự quyết", 
"mặt trận thống nhất toàn lực quốc gia giải phóng", tiêu diệt, bắt, 
buộc ra đầu thú tổng cộng 1.192 người1.

Ngày 27-1-1977, thành lập các Cục xây dựng kinh tế thuộc các 
Quân khu 5, 7 và 9 để giúp Bộ Tư lệnh Quân khu quản lý các đơn 
vị chuyên làm nhiệm vụ xây dựng kinh tế. Ngày 12-4-1977, Bộ 
Quốc phòng quyết định thành lập Đoàn 384 và 386 làm nhiệm vụ

1. Viện Lịch sử quân sự, 55 năm quân đội nhân dân Việt Nam, Nxb. Quân
đội nhân dân, Hà Nội, 1999, tr.390.
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xây dựng kinh tế thuộc Tổng cục Xây dựng kinh tế. Ngày 20-6-1977, 
Bộ Quốc phòng quyết định thành lập 3 trường trung cấp: xây dựng 
cầu, đường và quản lý kinh tế, trường tương đương với cấp trung 
đoàn, thuộc Tổng cục Xây dựng kinh tế. Ngày 11-10-1977, Thù 
tướng Chính phù ra Quyết định số 362-TTg thành lập 2 binh đoàn 
xây dựng kinh tế: Binh đoàn 12 gồm hai Su đoàn 470 và 472, Đoàn 
387 cầu đường bộ, Sư đoàn 341 B cầu đường sắt, Sư đoàn 473 xây 
dựng cơ bản nông nghiệp, hai Trung đoàn cầu 95 và 509, và một số 
đơn vị trực thuộc. Nhiệm vụ là xây dựng các công trình cầu đường, 
công nghiệp, lâm nghiệp, khu kinh tế mới (Tây Nguyên), kết hợp 
sản xuất và sẵn sàng chiến đấu. Binh đoàn 14 gồm Sư đoàn 31, 
Đoàn 15, một sư đoàn xây dựng cơ bản nông nghiệp và một số đơn 
vị trực thuộc. Nhiệm vụ: xây dựng cơ bản nông nghiệp, xây dựng 
các công trình công nghiệp và dân dụng (phía Nam). Nhưng đến 
ngày 11-12-1978, Binh đoàn 14 giải thể1.

Ngày 3-3-1978, Bộ Quốc phòng giao nhiệm vụ cho Tổng cục 
Xây dựng kinh tế xây dựng đoạn đường số 9 từ Lao Bảo đến cầu 
Tà Khống.

Trước diễn biến mới của tình hình, để quân đội tập trung vào 
nhiệm vụ chiến đấu và sẵn sàng chiến đấu, đồng thời tiếp tục làm 
nhiệm  vụ xây dựng  k inh  tc theo phương thức th ích  hợp, g iữ a năm

1979, Quân ủy Trung ương và Hội đồng Chính phù đã đề nghị 
chuyển giao nhiệm vụ và các cơ sở làm nông nghiệp, lâm nghiệp, 
thủy lợi đang do quân đội phụ trách sang Bộ Nông nghiệp, Bộ Lâm 
nghiệp và Bộ Thủy lợi. Ngày 5-7-1979, Bộ Chính trị đã quyết định 
giải thể Tổng cục Xây dựng kinh tế thuộc Bộ Quốc phòng, giao cho 
quân đội xây dựng các công trình đường chiến lược, sân bay, bến 
càng, đánh bắt hải sản kết hợp với bảo vệ vùng biển, giúp Lào xây

1. Viện Lịch sử quân sự, 55 năm quân đội nhân dân Việt Nam, Nxb. Quân
đội nhân dân, Hà Nội, 1999, tr.391.
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dựng đường sá, sân bay, xí nghiệp, kho, trường... và đảm bảo giao 
thông ở Campuchia1.

Sau khi hết thúc các cuộc chiến tranh biên giới, trước tình 
hình nền kinh tế vô cùng khó khăn, một bộ phận quân đội lại 
được huy động làm kinh tế. Ngày 16-6-1980, thành lập Cục Kế 
hoạch - Kinh tế trực thuộc Bộ Quốc phòng. Ngày 11-7-1980, 
thành lập Binh đoàn 23 trồng cao su thuộc Quân khu 7, Binh 
đoàn 318 dầu khí thuộc Bộ Quốc phòng. Ngày 20-9-1980, Bộ 
Quốc phòng ra Quyết định số 571/QĐ-QP thành lập Binh đoàn 
kinh tế Tây Nguyên (Đoàn 773) thuộc Bộ Tư lệnh Quân khu 5, 
nhiệm vụ là sản xuất, xây dựng kinh tế, sẵn sàng chiến đấu tại 
chỗ, giữ gìn an ninh ở Tây Nguyên.

Như vậy, kể từ năm 1976, quân đội đã triển khai một lực 
lượng lớn chuyên làm nhiệm vụ xây dựng kinh tế, đồng thời huy 
động các lực lượng khác trong quân đội tham gia sản xuất lương 
thực, thực phẩm và hàng tiêu dùng. Các lực lượng quân đội chuyên 
xây dựng kinh tế đã đàm nhận nhiều nhiệm vụ quan trọng: xây 
dựng các tuyến đường chiến lược, xây dựng các vùng chuyên canh 
lớn về lúa và cây công nghiệp và các vùng lâm nghiệp lớn, xây 
dựng hầm mỏ, sản xuất vật liệu xây dựng, đánh bắt hải sản, dịch vụ 
hàng không, hựp tác kinh tế với Lào. v .v ... Tuy nhiên, quân đội 
mới triển khai làm kinh tế với quy mô lớn được một thời gian ngắn 
thì một bộ phận khá lớn cùa lực lượng chuyên xây dựng kinh tế đã 
trở lại làm nhiệm vụ chiến đấu khi có chiến tranh ở biên giới Tây 
Nam và biên giới phía Bắc nên chưa có điều kiện hoàn thành những 
công trình lớn đã được giao. Nhìn chung, hiệu quả kinh tế còn thấp, 
kết quả đạt được chưa tương xứng với vốn đầu tư, lao động, thiết bị 
và vật tư đã bò ra.

1. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đảng toàn tập, tập 40, Nxb. Chính trị
quốc gia, Hà Nội, 2005, tr. 190-191.
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2. Củng cố và phát triến quan hệ họp tác đối ngoại

Sau khi giải phóng miền Nam, ngoài nhũng mối quan hệ hữu 
nghị đã xây dựng được trong các giai đoạn trước, Việt Nam đã tiếp 
tục thiết lập được quan hệ ngoại giao với nhiều nước trên thế giới.

Bộ Ngoại giao Cộng hòa miền Nam Việt Nam có hai bộ phận: 
bộ phận đặt ờ Sài Gòn tiếp quàn bộ máy ngoại giao cùa chính 
quyền Sài Gòn và trực tiếp giải quyết công việc ngoại giao tại chỗ 
cùa Chính phú Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt 
Nam, bộ phận đặt ở miền Bắc (gọi là CP-72) phụ trách các công 
việc chung và phối hợp hoạt động với Bộ Ngoại giao Việt Nam 
Dân chủ Cộng hòa. Bộ Ngoại giao miền Nam có khoảng 1.000 cán 
bộ, nhân viên và quản lý 19 cơ quan đại diện ở ngoài nước.

Tính đến đầu năm 1976, Việt Nam Dân chủ Cộng hòa có 36 cơ 
quan đại diện ờ ngoài nước và khoảng 2.000 cán bộ, nhân viên 
ngoại giao ở trong và ngoài nước1.

Sau khi thành lập nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
(7-1976), Việt Nam tiếp tục đặt thêm quan hệ ngoại giao ở cấp đại 
sứ với Cộng hòa Dân chủ Xaotômê và Prinxipê (6-11-1976), Tây 
Ban Nha (23-5-1977).

Việc hợp nhát bộ mày ngoại giao cùa hai inièn đưực lién hành 
đồng thời với quá trình chuẩn bị thống nhất nước nhà về mặt nhà 
nước. Hai vấn đề quan trọng đã được quan tâm giải quyết, vấn  đề 
thứ nhất là chính sách đối với cán bộ ngoại giao miền Nam ở cả 
trong và ngoài nước, bố trí sao cho phù hợp với khả năng và nhiệm 
vụ. Vấn đề thứ hai là sẳp xếp mạng lưới cơ quan đại diện ờ ngoài 
nước sao cho phù hợp với nhu cầu hoạt động đối ngoại và tình hình 
kinh tế - tài chính còn hết sức khó khăn của đất nước.

1. Ngoại giao Việt Nam 1945-2000, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2005,
tr*414.
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Từ năm 1976 đến năm 1980, Cộng hòa xã hội chù nghĩa Việt 
Nam mở thêm một số cơ quan đại diện.

Nhiều hoạt động ngoại giao và sự hợp tác trên nhiều lĩnh vực 
giữa Việt Nam và các nước đã diễn ra khá phong phú.

Ngày 20-9-1977, Việt Nam trờ thành hội viên chính thức thứ 
149 của Liên hợp quốc (được thông qua trong phiên họp thứ 32 cùa 
đại hội đồng Liên hợp quốc ờ New York).

Hợp tác với Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa khác

Đây là "nguyên tắc chiến lược", là "hòn đá tảng của chính sách 
đối ngoại"1 trong những năm 1976-1980.

Tiếp tục các chuyến thăm  hữu nghị giữa Cộng hòa xã hội chù 
nghĩa Việt Nam với các nước đã làm tăng thêm mối tình cảm  
quốc tế thân thiện được vun đắp trong những năm trước đó. Từ 
ngày 8-3 đến này 30- 4-1977, đoàn đại biểu quân sự Việt Nam 
do Đại tướng Võ Nguyên G iáp dẫn đầu đi thăm hữu nghị chính 
thức các nước anh em: Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô 
Viết, Cộng hòa Dân chủ Đức, Cộng hòa Nhân dân Hunggari, 
Cộng hòa Nhân dân Ba Lan. Từ ngày 2 đến 20 tháng 6 năm
1977, đoàn đại biểu quân sự Việt Nam do Đại tướng Võ Nguyên 
G iá p , ủ y  v iên  Dộ C h ín h  trị, P h ó  T h ù  tư ứ ng , B ộ  trư ở n g  B ộ  Q u ố c  
phòng dẫn đầu, thăm hữu nghị chính thức Cộng hòa Nhân dân 
Trung Hoa. Từ ngày 1 đến 30-8-1977, đoàn đại biểu Quốc hội 
Việt Nam do ông Trường Chinh, ủ y  viên Bộ Chính trị, Chủ tịch 
ủ y  ban Tư vấn Quốc hội dẫn đầu, thăm hữu nghị chính thức một 
số nước xã hội chù nghĩa: Liên Xô, Bungari, Mông c ổ . Từ ngày
30-10 đến ngày 10-11-1977, ông Lê Duẩn dẫn đầu đoàn đại biểu 
Đảng và Chính phủ Việt Nam dự lễ kỷ niệm lần thứ 60 Cách 
mạng xã hội chủ nghĩa Tháng M ười Nga. Từ 20 đến 25-11-1977,

1. Ngoại giao Việt Nam 1945-2000, Sđd, tr.296.
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ông Lê Duẩn dẫn đầu đoàn đại biểu Đảng và Chính phù Việt 
Nam thăm hữu nghị Trung Quốc, v .v ...

Ngày 25-2-1977, Nhà nước Việt Nam trao tặng Huân chương 
Hữu nghị cho Hội Hữu nghị Xô Việt vì đóng góp xuất sắc trong 
việc động viên nhân dân Liên Xô giúp Việt Nam chống Mỹ, cứu 
nirớc và xây dựng chù nghĩa xã hội. Ngày 31-8-1976, tại Matxcơva, 
Việt Nam và Liên Xô ký kế hoạch hợp tác văn hóa và khoa học 
năm 1976 giữa hai nước. Ngày 3-11-1978, Hiệp ước hữu nghị và 
hợp tác giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên bang 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô Viết được ký kết tại Matxcơva. 
Bên cạnh những điều khoản về phát triển quan hệ chính trị, kinh 
tế, khoa học kỹ thuật giữa hai nước, Hiệp ước còn ghi rõ: hai bên 
sẽ trao đổi ý kiến với nhau về tất cả các vấn đề quốc tế quan 
trọng có liên quan đến lợi ích của hai nước; trong trường hợp 
một trong hai bên bị tiến công hoặc bị đe dọa tiến công, thì hai 
bên sẽ lập tức trao đổi với nhau nhằm loại trừ mối đe dọa đó và 
áp dụng những biện pháp thích đáng có hiệu lực để đảm bảo hòa 
bình và an ninh của hai nước.

Sau khi hiệp ước Việt - Xô có hiệu lực, Liên Xô thúc đẩy hợp 
tác và giúp đỡ Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, 
quân  sự, văn hóa, k hoa  liục, kỹ  th u ậ l, đào  tạo cán  bộ.

Ngày 2-5-1979, Việt Nam và Liên Xô ký kết Hiệp định liên 
chính phủ về việc Việt Nam cho phép tàu thuyền hải quân Liên Xô 
được ra vào, ghé đậu và máy bay Liên Xô được hạ cánh ở Cam 
Ranh. Cam Ranh không phải là một căn cứ quân sự. Việt Nam thỏa 
thuận để Liên Xô tạm thời sử dụng cảng Cam Ranh cung cấp dịch 
vụ cho các tàu chiến trong một thời gian nhất định vì lợi ích chung 
cua hai nước.

Ngày 3-7-1980, tại điện Cremli, Chính phủ nước Cộng hòa xã 
hội chù nghĩa Việt Nam và Chính phủ Liên bang Cộng hòa xã hội
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chủ nghĩa Xô Viết tiến hành lễ ký kết Hiệp định hợp tác về thăm dò 
và khai thác dầu khí ở thềm lục địa phần phía Nam Việt Nam.

Công trình đài thông tin mặt đất Hoa Sen do Liên Xô giúp lắp 
đặt chính thức đưa vào sử dụng. Ngày 7-6-1980 hoàn thành việc 
đưa ăngten gương parabôn lên vũ trụ. Ngày 24-6-1980 lắp dựng 
xong đoạn cuối cùng của cột ăng ten cao 124,80m. Hồi 16 giờ 30 
phút ngày 7-7-1980, lần đầu tiên, tại trung tâm truyền hình Giảng 
Võ (Hà Nội) đã nhận được hình ảnh màu của chương trình truyền 
hình hàng ngày ở Matxcơva. Ngày 16-7-1980, Tổng cục Bưu điện 
tổ chức lễ khánh thành Đài thông tin vệ tinh mặt đất Hoa Sen.

Một sự kiện quan trọng đánh dấu quan hệ hữu nghị Việt - Xô 
trong hợp tác khoa học là sự thành công của chuyến bay vũ trụ Xô - 
Việt. Đoàn phi hành quốc tế điều khiển con tàu vũ trụ liên hợp 37 
gồm chi huy con tàu anh hùng Liên Xô, phi công, nhà du hành vũ 
trụ Liên Xô Gorơbatcô và nhà du hành nghiên cứu vũ trụ, phi công, 
anh hùng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Phạm Tuân. 
Tàu được phóng từ sân bay Baicônua ngày 23-7-1980 và trở về mặt 
đất an toàn ngày 31-7-1980. Đội bay đã tiến hành một số chương 
trình thí nghiệm khoa học, trong đó có thí nghiệm về bèo hoa dâu 
và các công trình nghiên cứu y sinh học. Cả hai phi công đều được 
hai Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động và được 
tặng thưởng Huân chương Lênin, Huân chương Hồ Chí Minh hạng 
nhất. Trung tướng không quân Liên Xô V.A. Satalov, phụ trách 
công tác đào tạo phi công vũ trụ, được Nhà nước Việt Nam tặng 
Huân chương Hồ Chí Minh hạng nhất. Thiếu tá không quân Bùi 
Thanh Liêm cũng được Nhà nước tặng thường Huân chương Hồ 
Chí Minh hạng nhì do đã hoàn thành xuất sắc đội bay dự bị của 
chuyến bay vũ trụ Xô - Việt đầu tiên.

Quan hệ giữa Việt Nam với Liên Xô và các nước trong Hội 
đồng tương trợ kinh tế (khối SEV) trong giai đoạn này được đánh 
giá "là một bước ngoặt và một sự phát triển mang ý nghĩa chiến
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lược trong chính sách đối ngoại của Việt Nam thời kỳ hiện đại, tác 
động to lớn đến nhiều mối quan hệ quốc tế trọng yếu và truyền 
thống của Việt Nam"1.

Quan hệ giữa Việt Nam với các nước xã hội chủ nghTa khác 
cũng có những bước phát triển mới. Việt Nam đã ký được nhiều 
hiệp ước hữu nghị, hợp tác với các nước trên các lĩnh vực kinh tế, 
văn hóa, khoa học, kỹ thuật.

Cộng hòa Dân chù Đức đã hợp tác với Việt Nam trên nhiều lĩnh 
vực: ký Hiệp định thương mại 1976-1980 (ngày 19-3-1976), ký kế 
hoạch hợp tác văn hóa 1976, 1977 (ngày 24-9-1976). Từ ngày 1 đến 
6-12-1977, đoàn đại biểu Đảng và Nhà nước Cộng hòa Dân chù 
Đức do Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Xã hội chủ 
nghĩa Thống nhất Đức, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Cộng hòa Dân 
chủ Đức, ông Êrich Hônêchcơ dẫn đầu, thăm hữu nghị chính thức 
Việt Nam. Ngày 4-12-1977, hai bên đã ký Hiệp ước hữu nghị và 
hợp tác, Tuyên bố chung và các hiệp định văn hóa, khoa học, viện 
trợ kinh tế giữa hai nước. Ngày 25-11-1976, tại Hà Nội, Nghị định 
thư về thương mại giữa Cộng hòa Dân chủ Đức và Cộng hòa xã hội 
chù nghĩa Việt Nam đã được ký kết, trong đó có Nghị định về việc 
viện trợ năm 1977 của Cộng hòa Dân chù Đức cho Việt Nam.

Việt Nam tiếp tục ký các thỏa thuận khác về kinh tế - văn hóa 
với các nước xã hội chủ nghĩa khác:

- Ngày 17-9-1976, Việt Nam và Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Tiệp Khắc ký kế hoạch hợp tác văn hóa 2 năm 1976-1977.

- Việt Nam và Hunggari ký Hiệp định hợp tác về phát thanh 
truyền hình Việt Nam - Hunggari (15-10-1976), ký Ke hoạch hợp 
tác về giáo dục đại học và trung học chuyên nghiệp năm 1978-1980 
giữa hai nước (2-2-1978), ký hiệp định hợp tác y tế Việt Nam - 
Hunggari (12-11-1976), v.v...

1. Ngoại giao Việt Nam 1945-2000, Sđd, tr.297.
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- Ngày 7-9-1976, Việt Nam và Ba Lan ký kế hoạch hợp tác văn 
hóa 2 nam 1976-1977.

- Ngày 25-5-1977, tại Bungari, Việt Nam và Bungari thành lập 
Hội Hữu nghị Bungari - Việt Nam.

Nhìn chung, trong giai đoạn thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ 
hai, bằng nhiều hình thức hợp tác, Liên Xô và các nước xã hội chù 
nghĩa khác đã tận tình giúp đỡ có hiệu quả để nhân dân Việt Nam 
hàn gắn vết thương chiến tranh, xây dựng đất nước.

Hợp tác với các nước láng giềng trong khu vực Đông Nam Ả

Quan hệ hữu nghị và hợp tác với Lào trên các lĩnh vực đều phát 
triển mạnh. Từ ngày 29-8 đến 1-9-1976, đoàn đại biểu Chính phủ 
Việt Nam do ông Lê Thanh Nghị, ủ y  viên Bộ Chính trị Trung 
ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, dẫn đầu thăm Cộng hòa 
Dân chủ Nhân dân Lào. Hai bên ký Hiệp định về việc Việt Nam 
viện trợ không hoàn lại và cho vay không lấy lãi trong năm 1976,
1977 nhằm cung cấp cho Lào lương thực, thực phẩm, thuốc men, 
hàng tiêu dùng, vật tư kỹ thuật, đồng thời giúp Lào một số chuyên 
gia kinh tế, văn hóa và giúp Lào đào tạo cán bộ, công nhân kỹ 
thuật, g iúp  xây  dựng  m ột so cơ  sở  kinh tế, văn hóa.

Ngày 7-9, tại Viêng Chăn, ký Hiệp định về vận chuyển hàng 
không dân dụng giữa hai nước. Đến ngày 12-10-1976, đường hàng 
không dân dụng nối Hà Nội với Viêng Chăn khánh thành.

Từ ngày 15 đến 18-7-1977, đoàn đại biểu Đảng (do Tổng Bí 
thư Lê Duẩn dẫn đầu) và Chính phủ Việt Nam (do Thủ tướng 
Phạm Văn Đồng dẫn đầu) thăm hữu nghị chính thức Lào. Hai 
bên đã ký kết các văn kiện lịch sử. Ngày 18-7-1977, Hiệp ước 
hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Lào, Hiệp ước hoạch định 
biên giới quổc gia giữa hai nước, H iệp định viện trợ  và cho

334



Chương II. Thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ  hai..,

vay ba năm 1978-1980 giữa hai nước được ký kết tại thù đô 
Viêng C hăn1.

Việc hai nước ký Tuyên bố chung, Hiệp ước hữu nghị và hợp 
tác, Hiệp ước về hoạch định biên giới và Hiệp định về hợp tác kinh 
tế ngày 18-7-1977 được coi là mốc lịch sừ trong quan hệ Việt - Lào, 
đặt nền móng cho quan hệ lâu dài giữa hai nước.

Trên nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh 
thổ của nhau, Việt Nam đã đáp ứng những nhu cầu của Lào về việc 
đưa quân tình nguyện và chuyên gia sang Lào nhằm giúp nhân dân 
Lào bảo đảm an ninh quốc phòng, ổn định cuộc sống và xây dựng 
đất nước sau chiến tranh, bảo vệ biên giới Việt - Lào, góp phần bảo 
vệ hòa bình, ổn định trên bán đảo Đông Dương và khu vực Đông 
Nam Á.

Trước khi phát sinh vấn đề Campuchia thì với các nước thành 
viên ASEAN quan hệ đã từng bước chuyển từ đối đầu sang đối 
thoại để đi đến bình thường hóa. Việt Nam đã chù động tìm cách 
cải thiện quan hệ.

Sau khi lần đầu tiên Thứ trường Bộ Ngoại giao Việt Nam đi 
thăm các nước thành viên ASEAN vào tháng giêng năm 1976, ngày 
5 tháng 7 năm 1976, Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam da công bó chinh sách bốn điẻm đối V Ớ I các nước Đông Nam 
Á, gồm các nội dung sau:

1. Tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của nhau, 
không xâm lược nhau, không can thiệp vào công việc nội bộ của 
nhau; bình đẳng, cùng có lợi, cùng tồn tại hòa bình.

2. Không để lãnh thổ nước mình cho bất cứ nước ngoài nào sử 
dụng làm căn cứ xâm lược và can thiệp vào các nước trong khu vực.

1. Gần 9 năm sau, ngày 24-1-1986, cũng tại Viêng Chăn đã ký Hiệp ước bổ 
sung Hiệp ước hoạch định biên giới quốc gia ký ngày 18-7-1977.
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3. Thiết lập quan hệ hữu nghị láng giềng tốt, giải quyết các vấn 
đề tranh chấp thông qua thương lượng.

4. Phát triển hợp tác vì sự nghiệp xây dựng đất nước phồn vinh 
theo điều kiện riêng của mỗi nước vì lợi ích độc lập dân tộc, hòa 
bình, trung lập thật sự ờ Đông Nam Á.

Sau khi đưa ra chính sách bốn điểm, Việt Nam lập quan hệ 
ngoại giao với Philippines (12-7-1976), với Thái Lan (6-8-1976). 
Cùng với các mối quan hệ sẵn có (với Indonesia năm 1964, với 
Malaysia và Singapore năm 1973), Việt Nam đã thiết lập được 
quan hệ ngoại giao với tất cả các nước thành viên của Hiệp hội các 
quốc gia Đông Nam Á. Một số nhà lãnh đạo Nhà nước Việt Nam 
đã có các cuộc đi thăm các nước ASEAN để phát triển mối quan 
hệ: cuối năm 1977 Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Duy Trinh, tháng 
9 năm 1978 Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã đi thăm chính thức các 
nước thành viên ASEAN. Các hoạt động ngoại giao và chính sách 
bốn điểm của Việt Nam bước đầu (giai đoạn 1976-1978) tạo được 
mối quan hệ láng giềng bình thường trong khu vực Đông Nam Á.

Cuộc xung đột biên giới Campuchia - Việt Nam bộc lộ công 
khai năm 1978 do tập đoàn Pôn Pốt - Iêng Xary được các thế lực 
bên ngoài ủng hộ gây ra, phát triển thành cuộc chiến tranh biên 
giói, đã làm đảo lộn suy nghĩ của nhiều nuớc và dư luận hi hướng 
theo chiều bất lợi cho Việt Nam.

Quan hệ với Hoa Kỳ

Sau khi miền Nam được giải phóng, ngày 30-4-1975 chính quyền 
Mỹ đã lập tức phong tỏa tài sản của Việt Nam. Ngày 15-5-1975, Hoa 
Kỳ tuyên bố cấm vận thương mại, phù quyết việc Việt Nam gia nhập 
Liên hợp quốc. Ngày 12-8 và 1-10-1975, Bộ Ngoại giao nước Việt 
Nam Dân chủ Cộng hòa ra Tuyên bố lên án Hoa Kỳ dùng quyền 
phủ quyết ngăn cản Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Cộng hòa 
miền Nam Việt Nam gia nhập Liên hợp quốc. Ngày 13-9-1976,
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người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam ra Tuyên bố phê phán 
thái độ của Hoa Kỳ trong việc đàm phán thi hành các điều khoản 
của Hiệp định Paris về vấn đề người mất tích trong chiến tranh và 
về nghĩa vụ cùa Hoa Kỳ trong việc hàn gắn vết thương chiến tranh 
ở Việt Nam. Ngày 16-11-1976, Bộ Ngoại giao Cộng hòa xã hội chú 
nghĩa Việt Nam ra Tuyên bố lên án Chính phủ Hoa Kỳ lạm dụng 
quyền phủ quyết ngăn cản Việt Nam gia nhập Liên hợp quốc.

Tuy nhiên, Hoa Kỳ vẫn để ngỏ khả năng cải thiện quan hệ với 
Việt Nam, the hiện ở chỗ Chính phù Hoa Kỳ tuyên bố không công 
nhận bất kỳ chính phù lưu vong nào cùa Việt Nam, không chống 
Việt Nam gia nhập Tổ chức Y tế và Khí tượng thế giới, cấp thị thực 
cho các đoàn Việt Nam dự họp ở Liên hợp quốc và Quỹ Tiền tệ 
quốc tế tổ chức ở Hoa Kỳ. Các thông điệp từ phía Hoa Kỳ cho thấy 
họ mong muốn cải thiện quan hệ. Đầu năm 1977, khi lên nắm 
quyền, Tổng thống Carter đã có một số điều chỉnh trong chính sách 
đối với Việt Nam và chủ trương bình thường hóa quan hệ với Việt 
Nam. Trước khi nhậm chức, thông qua Liên Xô, Tổng thống Carter 
chuyển đến Chính phủ Việt Nam đề nghị gồm ba điểm: 1) Việt 
Nam thông báo tin tức về người Mỹ mất tích Ưong chiến tranh 
(MIA); 2) Hoa Kỳ chấp nhận Việt Nam vào Liên hợp quốc và sằn 
sàng thiết lập quan hệ ngoại giao đầy đú cũng như bắt đầu buôn bán 
vớ i V iệt N am ; 3) H o a  K ỳ  có  the đ ó n g  g ó p  vào  k h ô i p hục  V iệ t N am  
bằng cách phát triển buôn bán, cung cấp thiết bị và các hình thức 
hợp tác khác1.

Tháng 3-1977, Chính phù Hoa Kỳ cử một phái đoàn do Thượng 
nghị sĩ Utcoc dẫn đầu sang thăm Việt Nam. Cũng trong năm 1977, 
ba vòng đàm phán đã được tiến hành tại Paris và một vòng tiến 
hành tại New York. Phía Hoa Kỳ đề nghị bình thường hóa quan hệ 
không điều kiện, và trong khi chưa bình thường hóa được thì lập

1. Ngoại giao Việt Nam 1945-2000. Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002,
tr.313.
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phòng liên lạc ở thủ đô hai nước. Nhân dịp Việt Nam trở thành hội 
viên chính thức thứ 149 của Liên hợp quốc (20-9-1977), ngày
5-10-1977 Tổng thống Hoa Kỳ Carter đã chúc mừng Đại sứ Việt 
Nam và tỏ ý vui mừng thấy một số tiến bộ trong quan hệ hai nước1. 
Việt Nam kiên trì nêu vấn đề Hoa Kỳ đóng góp vào việc hàn gắn 
vết thương chiến tranh và công cuộc xây dựng sau chiến tranh ở 
Việt Nam, đồng thời không tán thành đề nghị của Hoa Kỳ lập văn 
phòng liên lạc ở thủ đô hai nước. Từ cuối năm 1977, trong bối cảnh 
quan hệ Liên Xô - Việt Nam ngày càng được tăng cường dẫn tới 
việc ký kết Hiệp ước hữu nghị và hợp tác vào tháng 11-1978, quan 
hệ Trung Quốc - Việt Nam ngày càng căng thẳng, Hoa Kỳ đã hủy 
bỏ vòng đàm phán dự định tổ chức vào tháng 2-1978. Đồng thời, 
Hoa Kỳ phối hợp với các nước thực hiện chính sách bao vây, cấm 
vận Việt Nam2.

Tinh hình đó dẫn tới nhiều khó khăn trong hoạt động đối ngoại 
của Việt Nam. Việt Nam kiên quyết phản đối chính sách bao vây, 
cấm vận của Hoa Kỳ và các nước khác, một chính sách đã làm cho 
nền kinh tế - xã hội Việt Nam không khỏi có những lúc "lao đao" 
trong những năm sau chiến tranh.

Quan hệ với các nước dân tộc chủ nghĩa và không liên kết

Thẳng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ đã làm cho Việt 
Nam có uy tín lớn trong các nước dân tộc chủ nghĩa và không liên 
kết. Ngày 26-8-1975, V iệt Nam Dân chủ Cộng hòa được công 
nhận là thành viên của Khối các nước không liên kết. (Tại Hội nghị

1. Ngoại giao Việt Nam 1945-2000, Sđd, tr.314.
2. Từ đó đến đầu nhũng năm 1990, Mỹ gắn việc bình thường hóa quan 

hệ Hoa Kỳ - Việt Nam với việc giải quyết vấn đề Campuchia và vấn đề 
MIA, coi như là những điều kiện cho việc bình thường hóa quan hệ. Điều 
này làm cho quan hệ giữa hai nước tiếp tục căng thảng. Theo Ngoại giao 
Việt Nam 1945-2000, Sđd, tr .314.
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lần thứ 5 Bộ trưởng Ngoại giao các nước không liên kết họp ở 
Lima, Pêru).

Ngay trong năm 1975, Cộng hòa miền Nam Việt Nam lập quan 
hệ ngoại giao ở cấp đại sứ với 12 nước trên the giới. Chính phủ 
Việt Nam Dân chù Cộng hòa cũng tiếp tục đặt thêm quan hệ ngoại 
giao ở cấp đại sứ với 10 nước trên thế giới.

Đặc biệt, từ 14 đến 19-8-1976, Thủ tướng Phạm Văn Đồng đi 
dự Hội nghị cấp cao lần thứ 5 các nước không liên kết họp tại 
Côlômbô (Xrilanca). Hội nghị chào mừng thắng lợi của nhân dân 
Lào, Việt Nam, Campuchia trong sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước, 
hoan nghênh sự ra đời cùa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam, kêu gọi cộng đồng quốc tế hợp tác tích cực ưong công cuộc 
xây dựng lại nền kinh tế Việt Nam bị chiến tranh tàn phá. Tại Hội 
nghị này, Việt Nam được bầu vào ủ y  ban phối hợp của Phong trào 
không liên kết.

Từ ngày 6-4 đến ngày 14-4-1977, Bộ trường Bộ Ngoại giao 
Nguyền Duy Trinh đi dự Hội nghị ủ y  ban phối hợp các nước 
không liên kết họp ở Niu Đêli (Ấn Độ).

Từ năm 1978 đến năm 1980, các đoàn chính thức do Phó Chủ 
tịch nước Nguyễn Hữu Thọ và Đại tướng Võ Nguyên Giáp dẫn đầu 
đã đi thăm 19 nước Trung Đông - Châu Phi. Một số nguyên thủ 
quốc gia như Tổng thống Ghinê Xích đạo (1977), Xâyxen (1980),...

Việt Nam đã tăng cường quan hệ hợp tác với Án Độ và một số 
nước Arập tiến bộ có tiềm lực kinh tế nhằm vay vốn, vay dầu, 
lương thực và học hỏi kinh nghiệm cùa họ trong việc khai thác dầu 
khí. Sổ vốn tranh thủ được từ khu vực này từ năm 1976 đến năm
1980 là 1,036 tỷ USD, trong số đó có khoảng 80 triệu USD là viện 
trợ không hoàn lại và 936 triệu USD là vay vốn ưu đãi. Các nước 
Arập cho vay 913 triệu. Riêng Irắc trên 513 triệu USD, viện trợ 
không hoàn lại 40 vạn tấn dầu, 5 triệu USD tiền mặt và 200 máy

339



LỊCH SỬ VIỆT NAM - TẬP 14

kéo. Lybi cho vay dầu thô trị giá 102,7 triệu USD. Angiêri cho vay 
dầu thô trị giá 253,6 triệu USD. Côoet cho vay tiền mặt với điều 
kiện ưu đãi 53 triệu USD1. Trong thời gian Mỹ và một số nước 
phương Tây thi hành chính sách bao vây, cấm vận đối với Việt 
Nam, nhiều nước dân tộc chủ nghĩa và nhiều nước thành viên 
Phong trào không liên kết vẫn duy trì quan hệ tốt đối với Việt Nam, 
đặc biệt là Án Độ, Irắc, Angiêri, Lybi, v.v...

Tại các diễn đàn quốc tế quan trọng như Hội nghị cấp cao 
Phong trào không liên kết lần thứ 5, năm 1976, tại Côlômbô (Xri 
Lanka), Hội nghị cấp cao năm 1979 tại La Habana, Việt Nam đã tích 
cực phối hợp với các nước thành viên nhằm thực hiện các mục tiêu 
của Phong trào và có lập trường đúng đắn trong vấn đề Campuchia.

Quan hệ với các nước tư bản chủ nghĩa khác và các tổ chức 
quốc tế

Trong năm 1975, Cộng hòa miền Nam Việt Nam thiết lập được 
quan hệ ngoại giao ở cấp đại sứ với nhiều nước phương Tây như 
Đan Mạch, Pháp, Hà Lan, Canada, Italia...

Từ năm 1976 đến trước khi xảy ra vấn đề Campuchia tháng 
1-1979, nhiều đoàn cấp cao của Việt Nam đi thăm các nước Tây 
Âu, Bắc Âu, Nhật Bản nhằm thiết lập các quan hệ kinh tế, văn hóa, 
khoa học kỹ thuật với các nước thuộc khu vực này. Từ 25-4-1977 
đến ngày 3-6-1977, Thủ tướng Phạm Văn Đồng đi thăm hữu nghị 
chính thức một số nước Bắc Âu (Cộng hòa Pháp, Vương quốc Đan 
Mạch, Vương quốc Na Uy) và ký kết các Hiệp định về hợp tác kinh 
tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật. Đây là thời kỳ Việt Nam vay được 
vốn và tranh thủ được viện trợ không hoàn lại, viện trợ nhân đạo, 
thiết bị kỹ thuật của một số nước phương Tây. Trong giai đoạn 
1976-1980, Việt Nam đã tranh thủ được từ các nước phương Tây 
2,263 tỷ USD, trong đó 54% là cho vay, 46% là viện trợ không

1. Ngoại giao Việt Nam 1945-2000, Sđd, tr.316.
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hoàn lại. Thuỵ Điển và Pháp là những nước viện trợ nhiều cho Việt 
Nam. Chi riêng các nước Bắc Âu từ sau năm 1975 đến cuối năm
1978 đã dành cho Việt Nam 612 triệu USD, trong đó 91% là viện 
trợ không hoàn lại1. Việt Nam đã ký kết nhiều Hiệp định họp tác 
kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật với nhiều nước như Pháp, Thuỵ 
Điển. B i... và các hợp đồng khai thác dầu khí lớn cùa Pháp, Đức, 
Italia. Có thể kể một số văn kiện đã ký kết như: ký với Pháp về quan 
hệ bưu chính và điện tín (6-6-1975), ký với Thuỵ Điền Hiệp định 
hợp tác phát triển giữa hai nước tài khóa 1974-1975 và 1975-1976 
(21-11-1975), ký Hiệp định Bưu điện với Thuỵ Điển (20-12-1975), 
ký với Pháp Nghị định thư về vấn đề tín dụng (2-7-1976), ký với 
Nhật văn bản về việc Nhật Bản cung cấp trong năm tài chính 1976 
cho Cộng hòa xã hội chù nghTa Việt Nam một khoản tiền dưới danh 
nghĩa viện trợ không hoàn lại (14-9-1976), ký Hiệp định hợp tác và 
viện trợ kinh tế Việt Nam - Thuỵ Điển (3-11-1976) và Hiệp định 
Thương mại Việt Nam - Thuỵ Điển (1-12-1976), ký Thỏa hiệp về 
việc Thuỵ Điên viện trợ cho Việt Nam nghiên cứu khoa học, kỹ 
thuật (11-5-1977), v.v...

Việt Nam đã có quan hệ với nhiều tổ chức quốc tế trong thời 
gian chiến tranh. Từ sau ngày miền Nam giải phóng, Việt Nam đã 
tham gia 33 tổ chức quốc tế và 19 điều ước quốc tế. Năm 1977, 
V iộl N am  d a  cliính Ihức g ia  uliập L iên  liựp quốc.

Cuộc khùng hoảng Campuchia đã làm tổn hại nhiều quan hệ 
của Việt Nam, đặc biệt là với các nước tư bản phát triển. Từ giữa 
năm 1979, quan hệ kinh tế giữa Việt Nam và các nước này giảm sút 
hẳn, thậm chí còn trở nên băng giá đối với một số nước. Ngân hàng 
Thế giới và Ngân hàng châu Á ngừng cho Việt Nam vay vốn.

Một vấn đề hết sức bức xúc và khó khăn cho Việt Nam trong 
giai đoạn này là vấn đề một số người Việt Nam rời Tổ quốc sau

{.Ngoại giao Việt Nam 1945-2000, Sđd, tr.316-317.
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chiến tranh (người ta gọi là "người di tản", "người ra đi bất hợp 
pháp", "thuyền nhân").

Từ sau ngày 30-4-1975, số người ra đi bất hợp pháp khá đông, 
với nhiều lý do và đặc biệt ồ ạt nhất là trong những năm 1978- 
1979. Hầu hết họ dùng thuyền để đi đến các nước lân cận (thế giới 
gọi họ là "thuyền nhân"), sau đó phần lớn đi sang Mỹ, một số đi 
sang các nước phương Tây khác. Chính phủ Việt Nam chủ trương 
giải quyết vấn đề này ưên tinh thần nhân đạo; đồng thời tiến hành 
nhiều biện pháp ngăn chặn dòng người ra đi, chống lại âm mưu tổ 
chức đưa người Việt Nam ra đi bất hợp pháp; và tổ chức cho người 
xuất cảnh hợp pháp. Chính phủ Việt Nam đã hợp tác với Cao ủy 
Liên hợp quốc về người tị nạn (HCR) và Tổ chức di cư quốc tế 
(IOM). Việt Nam đã ký với HCR hiệp định ngày 11-6-1975 về việc 
cơ quan tị nạn được lập một phái đoàn đại diện tại Hà Nội với chức 
năng chủ yếu là xúc tiến sự giúp đỡ về vật chất cho những người ra 
đi do nguyên nhân chiến tranh. Ngày 30-5-1979, Việt Nam và HCR 
ký bản ghi nhớ nhằm phối hợp tổ chức xuất cảnh có trật tự (chương 
tnnh ODP)'.

3. Bảo vệ lãnh thổ qua hai cuộc chiến tranh bảo vệ biên giói

C hiến  tranh  bảo  vệ b iên  g iớ i p h ía  Tây N am

Chính quyền Campuchia Dân chủ do Pôn Pốt cầm đầu vừa 
thực hiện chính sách diệt chủng đối với nhân dân Campuchia vừa 
dùng vũ lực khiêu khích, tấn công Việt Nam ngay sau khi cuộc 
kháng chiến chống Mỹ, cứu nước kết thúc thắng lợi trên bán đảo 
Đông Dương.

1. Trong vòng 10 năm 1980-1990 đã có 243.995 người được xuất cảnh thông 
qua chương trình ra đi có trật tự. Ngày 3-12-1988, hai bên đã ký thỏa 
thuận về việc tổ chức hồi hương những người tự nguyện trở về từ các 
nước cho tạm trú, Ngoại giao Việt Nam 1945-2000, Sđd, tr.319.
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Như Chương I đã nêu, quân đội Campuchia Dân chủ đánh chiếm 
đảo Phú Quốc ngày 4-5-1975, đảo Thổ Chu ngày 10-5-1975 và 
xâm phạm nhiều vùng lãnh thổ khác của Việt Nam dọc biên giới từ 
Hà Tiên đến Tây Ninh. Họ xua đuổi, giết hại Việt kiều sinh sống 
hợp pháp trên đất Campuchia, đồng thời chuyển dân Campuchia 
sống ở vùng biên giới vào sâu trong nội địa và từ thành phố về 
nông thôn Campuchia. Rất nhiều sự kiện quân sự nghiêm trọng đã 
diền ra dọc biên giới hai nước. Tháng 6-1975, đoàn đại biểu Đảng 
Cộng sản Campuchia do Bí thư Trung ương Đảng Pôn Pốt dẫn đầu 
thăm chính thức Việt Nam. Trong cuộc hội đàm, phía Campuchia 
đề nghị hai nước ký một hiệp ước hữu nghị, còn vấn đề biên giới họ 
không đề cập cụ thể. Bí thư Thứ nhất Đảng Lao động Việt Nam Lê 
Duẩn hoan nghênh việc ký hiệp ước hữu nghị và chủ trương đàm 
phán để ký kết hiệp ước về biên giới giữa hai nước. Tháng 8-1975, 
đoàn đại biểu Đảng Lao động Việt Nam do Bí thư thứ nhất Lê 
Duẩn dẫn đầu thăm Campuchia. Phía Việt Nam đồng ý trao trả số 
quân nhân Campuchia bị bắt khi họ tấn công đảo Thổ Chu và bị 
quân đội Việt Nam truy kích đến đảo W ay1.

Tháng 3-1976, Phó Bí thư Đảng Cộng sản Campuchia Nuôn 
Chia đã gửi thư cho Phó Thủ tướng Việt Nam Phạm Hùng bàn việc 
tổ chức cuộc họp cấp cao hai đảng về vấn đề biên giới, và đề nghị 
co một cuộc gập trù bỊ cho cuộc gặp cấp cao này. Ngày Õ-4-197Õ, 
Trung ương Đảng Lao động Việt Nam gửi điện cho Trung ương 
Đảng Cộng sản Campuchia biểu thị sự tán thành và thỏa thuận cuộc 
gặp sẽ tiến hành vào tháng 6-1976. Cuộc họp trù bị diễn ra tại 
Campuchia từ ngày 4 đến 18-5-1976. Tại cuộc họp trù bị này, phía 
Campuchia đồng ý lấy đường biên giới trên đất liền theo bản đồ 
Pháp tỷ lệ 1/100.000 thông dụng trước năm 1954, nhưng lại đòi 
Việt Nam chấp nhận bộ bản đồ do phía họ đưa ra có tới chín chỗ bị 
cạo sửa và đòi lấy đường Brévié làm đường biên giới trên biển.

1. Ngoại giao Việt Nam 1945-2000, Sđd, tr.302.
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Cuộc họp trù bị không đi đến kết quả như mong muốn nên không 
tổ chức được cuộc gặp cấp cao hai Đảng. Hai bên chỉ thỏa thuận 
được ba biện pháp tạm thời do đoàn Việt Nam đề nghị: Hai bên 
giáo dục cán bộ, chiến sĩ và nhân dân nước mình ở biên giới tăng 
cường đoàn kết, hữu nghị, tránh va chạm; Mọi va chạm phải 
được giải quyết trên tinh thần đoàn kết, hữu nghị, tôn trọng lẫn 
nhau; Ban liên lạc hai bên tiến hành điều tra các vụ va chạm và 
gặp nhau để giải quyết1.

Việt Nam nghiêm chỉnh thực hiện các biện pháp tạm thời đã 
thỏa thuận, trong khi phía Campuchia vẫn tiếp tục các hành động 
tấn công, xâm chiếm lãnh thổ và giết hại thường dân ở vùng biên 
giới. Tình hình biên giới Việt Nam - Campuchia từ năm 1977 ngày 
một xấu thêm.

Ngày 30-4-1977, quân Pôn Pốt đồng loạt tấn công 14 xã trên 
tuyến biên giới thuộc tỉnh An Giang, mở rộng dần thành cuộc chiến 
tranh lớn trên toàn tuyến biên giới Tây Nam Việt Nam.

Tinh hình trở nên hết sức nghiêm trọng. Ngày 7-6-1977, Ban 
Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Chính phù 
Việt Nam gửi thư cho Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản 
Campuchia và Chính phủ Campuchia Dân chủ đề nghị có cuộc hội 
đàm càng sớm càng tốt giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Chính 
phủ ở Phnôm Pênh, Hà Nội hay bất cứ nơi nào khác do hai bên thỏa 
thuận. Ngày 18-6-1977, phía Campuchia Dân chủ trả lời: "Chờ một 
thời gian cho tình hình bình thường trở lại và những xung đột ờ 
biên giới được chấm dứt sẽ gặp gỡ cấp cao"2.

Một mặt từ chối thương lượng, mặt khác Pôn Pốt tiếp tục cho 
quân tấn công biên giới Việt Nam. Ngày 18-7-1977, lực lượng vũ 
trang của Campuchia Dân chủ đồng loạt tấn công trên suốt chiều

1, 2. Ngoại giao Việt Nam 1945-2000, Sđd, tr.303.
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dài 40km lãnh thổ tỉnh Kiên Giang, nhiều lần bắn pháo vào thị xã 
Châu Đốc. Trong khi đó, tại cuộc họp cùa Đại hội đồng Liên hợp 
quốc, lêng Xary phát biểu ám chỉ "Việt Nam xâm lược Campuchia". 
Sau một thời gian nghỉ ốm, ngày 26-9-1977, Pôn Pốt xuất hiện ưở 
lại, tuyên bố Đảng Cộng sản Campuchia ra công khai và đi thăm 
chính thức Trung Quốc. Cùng thời điểm đó, Pôn Pot cho một lực 
lượng lớn quân đội tấn công toàn tuyến biên giới Tây Ninh. Các lực 
lượng vũ trang Việt Nam đã quyết liệt đánh trả, bảo vệ lãnh thổ và 
bào vệ nhân dân.

Ngày 31-12-1977, chính quyền Pôn Pốt chính thức ra tuyên bố 
"Việt Nam xâm lược Campuchia", cắt đứt quan hệ ngoại giao với 
Việt Nam, rút sứ quán Campuchia ở Hà Nội và yêu cầu tất cả cán 
bộ ngoại giao của Sứ quán Việt Nam ở Phnôm Pênh về nước1.

Cũng trong ngày 31-12-1977, Chính phù Việt Nam ra Tuyên bố 
vạch rõ hành động sai trái cùa Campuchia trong việc khiêu khích, 
tấn công xâm phạm lãnh thổ Việt Nam, đồng thời tỏ rõ thái độ 
thiện chí của Việt Nam muốn giải quyết vấn đề biên giới giữa hai 
nước bằng con đường thương lượng hòa bình, đề nghị hai bên gặp 
nhau càng sớm càng tốt ờ bất cứ cấp nào.

Từ tháng 1 đến tháng 3-1978, các tinh biên giới Tây Nam (An 
Uiang, lảy  Nmh, Song tíe, tíòng Thap...) đanh đuổi quăn Pôn Pốt 
xâm lấn, bảo vệ chù quyền lãnh thổ. Ngày 19-1-1978, lực lượng vũ 
trang cùa Pôn Pốt - Iêng Xary xâm lấn khu vực Phú Cường thuộc 
tinh An Giang. Lực lượng vũ trang của Việt Nam đã đánh thiệt hại 
nặng 5 tiểu đoàn, diệt 1.960 tên, bắt sống nhiều tên, thu 441 súng 
các loại. Số địch sống sót tháo chạy về bên kia biên giới. Từ ngày 4 
đến ngày 5 tháng 2 năm 1978, lực lượng vũ trang của Pôn Pốt - Iêng 
Xary xâm lấn khu vực xã Khánh An và xã Khánh Bình (An Giang). 
Lực lượng vũ trang tinh An Giang đánh thiệt hại nặng 4 tiểu đoàn,

1. Ngoại giao Việt Nam ỉ 945-2000, Sđd, tr.303-304.
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loại khỏi vòng chiến đấu hơn 1.000 tên, bắt sống một số, thu nhiều 
súng, đánh đuổi số còn lại về nước. Từ ngày 4 đến 10-3-1978, 
trong 7 ngày, nhân dân và các lực lượng vũ trang vùng biên giới 
Tây Nam loại khỏi vòng chiến đấu gần 500 quân lính của Pôn Pốt - 
Iêng Xary1.

Mặc dù Campuchia Dân chủ từ chối thương lượng nhưng Việt 
Nam vẫn kiên trì đề nghị đàm phán. Trong Tuyên bố ngày 5-2-
1978, Chính phủ Việt Nam đã chủ động đưa ra đề nghị ba điểm, 
mong muốn sớm chấm dứt xung đột bằng thương lượng:

- Chấm dứt mọi hoạt động quân sự thù địch ở vùng biên giới, 
lực lượng vũ trang mỗi bên đóng sâu trong lãnh thổ của mình, cách 
đường biên giới 5km.

- Hai bên gặp nhau để bàn bạc, ký Hiệp ước hữu nghị và không 
xâm lược nhau và Hiệp ước hoạch định biên giới.

- Hai bên thỏa thuận một hình thức thích hợp đảm bào quốc tế 
và giám sát quốc tế2.

Ngày 7-4-1978, Vụ Báo chí Bộ Ngoại giao Việt Nam họp báo 
công bố hai tài liệu về vấn đề quan hệ Việt Nam - Campuchia: "Sự 
thật về vấn đề "Liên bang Đông Dương" và "Sự thật về vấn đề biên 
giới Việt Nam - Campuchia".

Theo gợi ý của Chính phủ Lào, ngày 10-4-1978, Phó Thù 
tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Duy Trinh nhờ Lào 
chuyển cho Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Iêng Xary bức công 
hàm nhắc lại đề nghị ba điểm. Ngày 15-5-1978, Bộ Ngoại giao 
Campuchia Dân chủ gửi công hàm trả lời, trong đó nói "Việt Nam 
xâm lược", có ý đồ thành lập Liên bang Đông Dương, yêu cầu Việt 
Nam thực hiện một số điều kiện trong thời gian từ tháng 7 đến cuối

1. Viện Sử học, Việt Nam - những sự  kiện lịch sử  1975-2000, Sđd, tr.668-671.

2. Ngoại giao Việt Nam 1945-2000, Sđd, ư.304.
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năm 1978, thì mới có thể gặp nhau đàm phán: Việt Nam chấm dứt 
mọi hành động xâm lược, chấm dứt ý đồ thành lập Liên bang Đông 
Dương, tôn trọng chù quyền, toàn vẹn lãnh thổ Campuchia.

Ngày 6-6-1978, một lần nữa Bộ Ngoại giao Việt Nam gửi công 
hàm cho Bộ Ngoại giao Cam puchia nhắc lại đề nghị ba điểm 
ngày 5-2-1978, đề nghị hai bên tuyên bố chấm dứt hoạt động thù 
địch ờ vùng biên giới vào một ngày gần nhất do hai bên thỏa 
thuận, tách quân đội rời khỏi biên giới 5km, cùng ngày ngoại giao 
hai bên tại Viêng Chăn hoặc ở bất cứ thủ đô nước nào gặp nhau 
để thỏa thuận thời gian, địa điểm, cấp bậc cuộc họp giữa đại diện 
hai Chính phủ'.

Mọi đề nghị thương lượng của Việt Nam, kể cả các đề nghị 
thông qua trung gian của Liên hợp quốc và Phong trào không 
liên kết, đều bị phía Cam puchia Dân chủ bác bỏ. Quân Pôn Pot 
vẫn tiếp tục ngang nhiên tiến hành các cuộc tiến công ở vùng 
biên giới và mức độ ngày càng nghiêm trọng. Quân Pôn Pốt đã 
gây ra vụ thảm sát nhân dân ở xã Ba Chúc (An Giang), bắn đại 
bác 130 ly vào thị xã Châu Đốc. Trong tháng 6-1978, quân và 
dân các tỉnh Tây Ninh, Sông Bé, An Giang đã liên tục đánh lui 
nhiều cuộc tiến công xâm lấn cùa quân Pôn Pot ờ biên giới Tây 
N am 2. Ngày 21-7-1978, quân và dân Bến cầu  (Tây Ninh) đập 
tan 3 cánh quân Cam puchia Dân chủ xâm lấn Việt Nam, tiêu diệt 
1 tiểu đoàn và 1 đại đội địch, giết và làm bị thương 279 quân, bắt 
sống nhiều tên, thu 117 khẩu súng, trong đó có nhiều súng B41 
mới được Trung Quốc trang bị3.

Tại Hội nghị Ngoại trường các nước không liên kết ở Belgrade 
ngày 27-7-1978, Ngoại trưởng Campuchia Dân chủ Iêng Xary vẫn

1. Ngoại giao Việt Nam 1945-2000, Sđd, tr.304.
2. 55 năm Quân đội nhân dân Việt Nam, Sđd, tr.397.
3. Viện Sừ học, Việt Nam - những sự  kiện lịch sử 1975-2000, Sđd, tr.679.
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tiếp tục vu cáo "Việt Nam xâm lược" và đã bác bỏ thông cáo của 
hội nghị kêu gọi hai nước thương lượng.

Ngày 28-7-1978, quân và dân huyện Lộc Ninh (Sông Bé) chủ 
động tiến công các cụm quân của 5 tiểu đoàn thuộc Sư đoàn 117 
Campuchia Dân chủ xâm lấn khu vực tây bắc Lộc Ninh, tiêu diệt 2 
tiểu đoàn, đánh thiệt hại nặng 2 tiểu đoàn khác, loại khỏi vòng 
chiến đấu hơn 400 quân, thu nhiều súng đạn.

Cùng ngày, 2 trung đoàn của Sư đoàn 703 và Sư đoàn I 
Campuchia Dân chủ xâm lấn khu vực tây nam huyện Ben cầu  (Tây 
Ninh), bị quân dân Việt Nam đánh thiệt hại nặng.

Trong thời gian quan hệ giữa Campuchia và Việt Nam căng 
thẳng, một số người Campuchia đã sang lánh nạn chính trị ở Việt 
Nam. Phía Việt Nam xuất phát từ nhận thức coi người Campuchia 
sang Việt Nam "không phải để làm ăn bình thường, mà chính là 
biểu hiện ý chí bất hợp tác triệt để của nhân dân Campuchia đối với 
chính quyền phàn động Campuchia và quyết tâm tìm con đường để 
đánh đổ chúng"1 nên các địa phương đã quan tâm, giúp đỡ họ ổn 
định đời sống (lương thực, nhà ở, thuốc men, đất và phương thiện 
sản xuất tự túc...). Những tinh có người Campuchia sang lánh nạn 
đều thành lập Ban chi đạo công tác người Campuchia, liên hệ chặt 
chẻ với Ban B.Ố8 cùa Trung ương Đáng (Đoàn chuyên gia Việt 
Nam tại Campuchia) để kịp thời giải quyết các vấn đề nảy sinh.

Ngày 2-12-1978, Mặt trận Đoàn kết Dân tộc Cứu nước 
Campuchia được thành lập, do ông Heng Samrin làm Chủ tịch. Mặt 
trận đã kêu gọi Việt Nam giúp đỡ để đánh đổ ách thống trị cùa tập 
đoàn diệt chủng Pôn Pốt.

Các cuộc tấn công của tập đoàn Pôn Pốt xâm phạm lãnh thổ Việt 
Nam quy mô ngày càng lớn. Ngày 22-12-1978, tập đoàn Pôn Pốt

1. Chì thị của Ban Bí thư số 50-CT/TƯ ngày 15-7-1978. 
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huy động 19 trong tổng số 23 sư đoàn bộ binh, cùng nhiều đơn vị 
pháo binh, xe tăng tiến vào khu vực Ben sỏi (Tây Ninh), với ý đồ 
đánh chiếm thị xã Tây Ninh, mở đường tiến sâu vào lãnh thổ Việt 
Nam. Ngày 25-12-1978, bộ đội chủ lực Việt Nam đã phối hợp với 
lực lượng vũ trang của Mặt trận Đoàn kết Dân tộc Cứu nước 
Campuchia tổ chức phản công.

Ngày 23-12-1978, quân và dân Hà Tiên (Kiên Giang) tiêu diệt 
hơn 100 lính Pôn Pốt - Iêng Xary lấn chiếm khu vực Tà Xía.

Ngày 23 đến 24-12-1978, quân dân Ben sỏ i và Ben cầ u  phía 
tây thị xã Tây Ninh loại khỏi vòng chiến đấu 300 lính Pôn Pốt, 
bắt sống nhiều quân, thu nhiều vũ khí, đuổi lực lượng này ra 
khỏi biên giới.

Cuối tháng 12-1978, quân và dân tinh Tây Ninh đánh tan cuộc 
tấn công lấn chiếm quy mô lớn vào phía tây sông Vàm c ỏ  Đông 
thuộc tỉnh Tây Ninh của lính Pôn Pốt - Iêng Xary gồm 3 trung đoàn 
thuộc 3 sư đoàn chù lục có pháo binh yểm trợ'.

Ngày 2-1-1979, toàn bộ vùng phía đông sông Mê Kông được 
giải phóng. Ngày 7-1-1979 giải phóng thủ đô Phnôm Pênh. Lực 
lượng cùa Pôn Pốt một phần bị tiêu diệt, phần lớn tự tan rã tại chỗ 
hoặc chạy sang nước láng giềng phía tây (Thái Lan), số  quân sót 
lại củ a  PÔI1 PÓl vè sau cliuyẻn sang đánh  du k ích 7.

Ngày 8-1-1979, Hội đồng Nhân dân Cách mạng Campuchia 
được thành lập. Ngày 10-1-1979, Nhà nước Cộng hòa Nhân dân 
Campuchia ra đời. Ngày 12-1-1979, hai nước thiết lập quan hệ 
ngoại giao ở cấp đại sứ.

Chù tịch nước Cộng hòa xã hội chù nghĩa Việt Nam Tôn 
Đức Thắng và Thủ tướng Phạm Văn Đồng gửi điện đến Chù tịch

1. Viện Sừ học, Việt Nam - những sự kiện lịch sứ 1975-2000, Sđd, tr.685-686

2. Ngoại giao Việt Nam 1945-2000, Sđd, tr.306.
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Heng Samrin, chào mừng và thông báo quyết định chính thức công 
nhận nước Cộng hòa Nhân dân Campuchia.

Ngày 17 và 18-2-1979, đoàn đại biểu Chính phủ Việt Nam do 
Thủ tướng Phạm Văn Đồng dẫn đầu thăm chính thức Campuchia. 
Ngày 18-2-1979, Hiệp ước hòa bình hữu nghị và hợp tác giữa Việt 
Nam và Campuchia cùng các hiệp định quan trọng khác được ký 
kết tại Thủ đô Phnôm Pênh.

Theo yêu cầu của Chính phủ Cộng hòa Nhân dân Campuchia, 
Việt Nam để lại một lực lượng quân tình nguyện và cừ chuyên gia 
các ngành sang giúp nhân dân Campuchia ổn định cuộc sống. Quân 
đội Việt Nam phối hợp với lực lượng vũ trang của Cộng hòa Nhân 
dân Campuchia truy quét tàn quân Pôn Pốt. Nhiều cán bộ, trong đó 
có nhiều cán bộ trung cao cấp (có một ủy viên Bộ Chính trị và hai 
ủy viên Trung ương Đảng) ở các ban, ngành ở Trung ương và các 
tỉnh đã được cử sang giúp cách mạng Campuchia cà về chính trị, 
quân sự, kinh tế, kỹ thuật, y tế, giáo dục, văn hóa, nghệ thuật'. Các 
tổ chuyên gia hoạt động theo từng thời gian ở các cấp từ Trung 
ương đến cấp huyện.

Cộng hòa Nhân dân Campuchia được các nhà nước Liên Xô, 
Cộng hòa Dân chủ Đức, Apganixtan, Hunggari, Ba Lan, Tiệp Khắc, 
Mông Cổ, Cuba, Êtiôpia, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Yemen, 
Xâysen, Cộng hòa Công gô, Bênanh, Cộng hòa Nhân dân Ảnggôla, 
Mali, Ản Độ lần lượt công nhận.

Từ ngày 22 đến 25-8-1979, Đoàn đại biểu Mặt trận Dân tộc 
Cứu nước và Hội đồng Nhân dân Cách mạng nước Cộng hòa Nhân 
dân Campuchia, do ông Heng Samrin, Chủ tịch Mặt trận và Chù 
tịch Hội đồng, dẫn đầu thăm hữu nghị chính thức Việt Nam.

1. Ký hiệu: Đoàn 478 là Đoàn chuyên gia quân sự, B.68 là Đoàn chuyên gia 
kinh tế, A.40 là Đoàn chuyên gia Việt Nam tại Campuchia.

350



Chương II. T hực hiện kế hoạch 5 năm  lần thứ  hai..

Tháng 8 năm 1979, Cộng hòa Nhân dân Campuchia lập Tòa án 
quốc tế xét xử tội ác diệt chùng của Khơme Đỏ.

Nước Campuchia hồi sinh dần sau thảm họa diệt chùng của 
Khơme Đò.

Đối với Việt Nam, quan hệ đối ngoại sau sự kiện giúp nhân 
dân Campuchia đánh đổ tập đoàn diệt chủng Pôn Pốt tháng 1 
năm 1979, nhìn chung rất bất lợi. Chi có Liên Xô và các nước xã 
hội chủ nghĩa Đông Âu ùng hộ Việt Nam. Dư luận quốc tế lên án 
V iệt Nam đưa quân vào Cam puchia, đòi Việt Nam rú t quân về 
nước. Nhiều nước thực hiện chính sách bao vây, cấm vận đối với 
Việt Nam. Các nước ASEAN ngay từ đầu đã lên án mạnh mẽ hành 
động cùa Việt Nam, cho là Việt Nam xâm lược Cam puchia, kiên 
quyết đòi Việt Nam rút quân, v .v ... Ngày 5-1-1980, Bộ trưởng 
Ngoại giao ba nước: Cộng hòa Nhân dân Cam puchia, Cộng hòa 
xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào 
đã họp hội nghị tại Phnôm Pênh để đánh giá tình hình quan hệ 
hợp tác giữa ba nước. Ba nước Đông Dương chủ trương thúc đẩy 
đối thoại với các nước ASEAN nhàm tránh đối đầu, xây dựng 
quan hệ cùng tồn tại hòa bình giữa hai nhóm nước trong cùng 
một khu vực Đông Nam Á.

Quan hệ với Trung Quốc và cuộc chiến tranh bảo vệ lãnh thố 
của Việt Nam ở  biên giới phía Bắc

Việt Nam luôn luôn biết om sự giúp đỡ tận tình của Chính phủ 
và nhân dân Trung Quốc trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và 
chống Mỹ cũng như trong công cuộc xây dựng đất nước. Việt Nam 
rất coi trọng quan hệ láng giềng hữu nghị và hợp tác với Trung 
Quốc. Sau khi giải phóng miền Nam, từ ngày 22 đến 28-9-1975, 
đoàn đại biểu cấp cao Đảng và Nhà nước Việt Nam do Bí thư thứ 
nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam Lê 
Duẩn dẫn đầu đi thăm, cảm ơn Trung Quốc và bàn biện pháp củng
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cố, tăng cường quan hệ hữu nghị giữa hai nước. Chính phủ Trung 
Quốc cam kết thực hiện các khoản viện trợ đã hứa cho Việt Nam 
trước nãm 1975 để xây dựng 111 công trình. Tháng 10 năm 1976, 
Trung Quốc giúp Việt Nam một số vũ khí phòng thù. Trong năm 
1977, Trung Quốc cho Việt Nam vay 900.000 tấn lương thực'.

Các cuộc xung đột nổ ra ở biên giới Việt - Trung (khu vực Cao 
Bằng - Lạng Sơn) vào cuối năm 1976 và tháng 3-1977 gần như 
trùng hợp với thời gian diễn ra tình hình căng thẳng ở biên giới 
Việt Nam - Campuchia ở phía Tây Nam. Việt Nam và Trung Quốc 
tiến hành đàm phán về vấn đề biên giới Cao Lạng - Quảng Tây. 
Đoàn Trung Quốc đề nghị bàn biện pháp ngăn ngừa xung đột, giữ 
nguyên trạng trong khi chờ Chính phủ hai nước giải quyết vấn đề 
biên giới Trung - Việt. Đoàn Việt Nam đề nghị bàn biện pháp chấm 
dứt các vụ vi phạm biên giới quốc gia và trở lại đường biên giới 
lịch sử2.

Ngày 25-7-1977, Đại sứ quán Việt Nam tại Bắc Kinh nhận 
được thông báo của Phó Thủ tướng Trung Quốc Lý Tiên Niệm cho 
biết Trung Quốc đồng ý đàm phán về vấn đề biên giới vào hạ tuần 
tháng 9-1977 ở cấp Thứ trưởng ngoại giao. Cuộc đàm phán cấp 
Thứ trưởng diễn ra ba vòng. Hai vòng đầu gồm 8 phiên, từ ngày 
20-9-1977 đến ngày 2-12-1977, ở Bắc Kinh. Vòng thứ ba từ ngày 
13 đến 26-12-1977 ở Hà Nội. Tất cả các vòng đàm phán đều không 
đi đến được thỏa thuận. Trong quá trình diễn ra các vòng đàm 
phán, từ ngày 20 đến ngày 25-11-1977, Tổng Bí thư Ban Chấp 
hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã đi thăm Trung 
Quốc. Vấn đề Campuchia được đặt lên bàn đàm phán tại Bắc Kinh 
và bất đồng sâu sắc3.

Từ tháng 4-1978, khi Việt Nam tiến hành cải tạo công thương 
nghiệp tư bản tư doanh ờ thành phố Hồ Chí Minh, Trung Quốc đã

1, 2, 3. Ngoại giao Việt Nam 1945-2000, Sđd, tr.310.
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nêu lên vấn đề người Hoa và có những động thái bất hợp tác. Ngày 
12-5-1978, Trung Quốc gửi Công hàm thông báo Chính phủ Trung 
Quốc cắt 21 hạng mục công trình viện trợ cho Việt Nam. Ngày 
18-5-1978, Chính phủ Việt Nam gửi Công hàm cho Chính phủ 
Trung Quốc nêu quan điểm cùa Chính phủ Việt Nam về vấn đề 
người Hoa ờ Việt Nam. Ngày 25-5-1978, Bộ Ngoại giao Việt Nam 
ra Tuyên bố về việc Trung Quốc xuyên tạc chính sách của Chính 
phù Việt Nam đối với người Hoa ở Việt Nam.

Ngày 30-5-1978, Trung Quốc tuyên bố cắt thêm 51 hạng mục 
công trình viện trợ, và đến ngày 3-7-1978 tuyên bố cắt toàn bộ viện 
trợ kinh tế, rút hết chuyên gia về nước. Trong khi đó, các vụ xung 
đột vẫn liên tiếp diễn ra trên biên giới hai nước.

Ngày 5-6-1978, Bộ Ngoại giao Việt Nam ra Tuyên bố 4 điểm 
về vấn đề người Hoa ở Việt Nam. Bản Tuyên bố kêu gọi những 
người Hoa đã từng sinh sống ở Việt Nam nên ở lại Việt Nam. 
Những người Hoa ở miền Bắc Việt Nam và những người Việt gốc 
Hoa ở miền Nam Việt Nam muốn rời Việt Nam sẽ được làm thủ 
tục xuất cảnh theo đúng luật của Chính phủ Việt Nam. Chính phủ 
Việt Nam cho phép chuyến tàu đầu tiên của Trung Quốc sau khi đã 
làm đầy đù thủ tục theo luật lệ Việt Nam đối với tàu nước ngoài sê 
được vào cảng từ ngày 20-6-1978.

Ngày 22-7-1978, Bộ Ngoại giao Việt Nam gửi Công hàm cho 
Bộ Ngoại giao Trung Quốc chấp nhận yêu cầu của phía Trung 
Quốc là hai nước mở cuộc đàm phán cấp Thứ trưởng ngoại giao để 
giải quyết vấn đề người Hoa cư trú ở Việt Nam.

Từ tháng 8-1978, Trung Quốc và Việt Nam bắt đầu đàm phán 
về vấn đề người Hoa ở Việt Nam. Từ ngày 8-8 đến ngày 26-9-1978, 
đàm phán cấp thứ trưởng ngoại giao hai nước diễn ra. Cuộc đàm 
phán tiến hành 7 phiên tại Hà Nội, trong bối cảnh ở biên giới phía 
Bắc, Trung Quốc tiến hành đóng cửa các cửa khẩu, đẩy người Hoa trở 
lại Việt Nam. Cuộc đàm phán không có kết quả. Ngày 26-9-1978,
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một lần nữa phía Trung Quốc đơn phương tuyên bố đình chì không 
kỳ hạn cuộc đàm phán.

Ngày 3-10-1978, Bộ Ngoại giao Việt Nam gửi Bị vong lục cho 
Đại Sứ quán Trung Quốc phản đối lực lượng vũ trang Trung Quốc 
liên tục xâm phạm lãnh thổ Việt Nam (tháng 7 có 58 lượt, tháng 8 
có 323 lượt, tháng 9 có 723 lượt). Ngày 12-10-1978, Bộ Ngoại giao 
Việt Nam ra Tuyên bố kịch liệt phản đối Trung Quốc ngày càng 
tăng cường xâm phạm lãnh thổ, uy hiếp an ninh Việt Nam.

Ngày 2-11-1978, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam 
ra Tuyên bố về việc quân Trung Quốc gây ra một vụ nổ súng 
nghiêm trọng mới ở Cao Bằng, tiếp tục khiêu khích, chuẩn bị 
chiến tranh.

Nhằm táng cường củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh chính 
trị, Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam đã điều động một lực lượng cán bộ có năng lực ờ miền 
xuôi lên tăng cường cho một số cơ sở ờ các tinh miền núi phía Bắc. 
Đợt đầu tiên gồm 1.500 cán bộ. Tháng 10-1978 diễn ra một đợt 
điều động nữa. Mục tiêu của các đợt điều động này là kiện toàn các 
cơ quan Đảng, các tổ chức quần chúng, các cơ quan an ninh, quốc 
phòng, thông tin liên lạc, giao thông vận tải, nông nghiệp, kế 
hoạch, lliổng kẽ, tài chính, vậl lư, lliông tin văn hóa, y lé, giáo dục. 
Ngoài ra còn điều động cán bộ gắn với việc đưa lao động miền xuói 
đi xây dựng kinh tế ờ các tinh miền núi. Nhà nước cũng ban hành 
bổ sung một số chế độ đối với cán bộ công tác ờ miền núi, biên giới 
và hải đảo.

Ngày 26-12-1978, Bộ Ngoại giao Việt Nam gửi Công hàm cho 
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam phản đối lực lượng vũ trang 
Trung Quốc chiếm cao điểm 494 ở xã Cao Lâu, huyện Cao Lộc và 
mốc số 2 ờ xã Đào Viên huyện Tràng Định, Lạng Sơn, phục kích 
bắt cóc chiến sĩ biên phòng Việt Nam.
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Ngày 30-12-1978, Bộ Ngoại giao Việt Nam ra Tuyên bố về chù 
quyền cùa Việt Nam đối với hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa 
là "bất khả xâm phạm"1. Tinh hình căng thẳng đến cực điểm.

5h sáng ngày 17-2-1979, 60 vạn quân Trung Quốc đồng loạt 
vượt biên giới kéo dài 1.400km tiến vào 6 tinh của Việt Nam gồm 
Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Tuyên (Hà Giang, Tuyên 
Quang), Hoàng Liên Sơn (Lào Cai và Yên Bái), Lai Châu, điều 
động 9 quân đoàn chù lực, 2.559 khẩu pháo, 550 xe tăng và xe thiết 
giáp tiến sâu vào đất Lạng Sơn, Lai Châu 10-15km, vào Cao Bằng 
40-50km.2

Quân dân Việt Nam đã kiên cường chiến đấu bảo vệ lãnh thổ 
Tổ quốc, loại khỏi vòng chiến đấu 62.500 địch, tiêu diệt và đánh 
thiệt hại nặng 3 ưung đoàn, 18 tiểu đoàn, bắn cháy và phá hủy 550 
xe quân sự trong đó có 280 xe tăng, xe bọc thép, phá hủy 115 khẩu 
pháo và súng cối hạng nặng, thu nhiều vũ khí, bắt nhiều tên xâm 
phạm lãnh thổ Việt Nam3.

Tuy nhiên, do bị động nên không phải bộ phận nào cũng giữ 
vững được khả năng chiến đấu. Đoạn trích sau đây trong báo cáo 
của đảng đoàn Tổng Công đoàn Việt Nam phản ánh một góc độ 
khác của tình hình: "Trên mặt trận chiến đấu chống quân Trung Quốc 
xam lược, cac đơn VỊ tự vệ công nhân viên chức các lâm trường, 
nông truờng, các đoàn địa chất, các xí nghiệp, cơ quan ở sát biên 
giới đã chiến đấu dũng cảm, góp phần đánh lui nhiều đợt tiến công 
của địch, tiêu diệt nhiều địch. Tuy nhiên, ít đơn vị chiến đấu được 
dài ngày do thiếu đạn, thiếu ăn, thiếu chỉ huy thống nhất với bộ đội

1. Viện Sử học, Việt Nam - những sự kiện lịch sứ 1975-2000, Sđd, tr.685.

2. Lưu Văn Lợi, Năm mươi năm ngoại giao Việt Nam, tập 2, Sđd, tr.127- 
128. Xem thêm Vũ Dương Ninh, Lịch sứ quan hệ đói ngoại Việt Nam 
1940-2010, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2014, tr.278.

3. Viện Sử học, Việt Nam - những sự kiện lịch sứ 1975-2000, Sđd, ư.687-688.
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chủ lực; một số đơn vị bò chạy vô tổ chức do bị động, lãnh đạo 
không vững vàng"1.

Ngày 5-3-1979, ủ y  ban Thường vụ Quốc hội căn cứ vào Điều 
53 của Hiến pháp năm 1959, ra Quyết định Tổng động viên. Cùng 
ngày, Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng đã công bố Lệnh tổng động 
viên nhằm huy động nhân tài vật lực cần thiết đảm bảo cho cuộc 
kháng chiến thắng lợi.

Cũng trong ngày 5-3-1979, Hội đồng Chính phủ ra Nghị định 
số 83-CP về việc thực hiện quân sự hóa toàn dân, vũ trang toàn dân 
để bảo vệ Tổ quốc. Nghị định quy định chế độ làm việc trong tình 
hình mới (điều 3): "Từ nay cho đến khi có quyết định mới, mọi 
công nhân viên chức làm việc trong các cơ quan, xí nghiệp, công 
trường, nông trường, lâm trường của Nhà nước đều chuyển sang 
chế độ làm việc mỗi ngày 10 giờ, trong đó có 8 giờ lao động sản 
xuất hoặc công tác, hai giờ luyện tập quân sự hoặc làm nhiệm vụ 
canh gác bảo vệ"2.

Từ ngày 6 đến 8-3-1979, Hội nghị quốc tế khẩn cấp ủng hộ 
Việt Nam do Hội đồng Hòa bình thế giới và ủ y  ban Bảo vệ hòa 
bình thế giới của Phần Lan triệu tập, họp tại Henxinki, gồm đại 
biểu của hơn 100 nước và 30 tổ chức quốc tế, đã ra lời kêu gọi đoàn 
kết với Việt Nam, lên án "cuộc chiến tranh xâm lược" cúa Trung 
Quốc đối với Việt Nam1.

Ngày 1-3-1979, Trung Quốc đề nghị đàm phán Trung - Việt ở cấp 
thứ trưởng ngoại giao để khôi phục hòa bình, an ninh ở biên giới,

1. Đảng đoàn Tổng Công đoàn Việt Nam, Báo cáo: Một số vấn đề nòi lên về 
lao động sản xuất, đời sống, tu  tướng công nhân viên chức và một so kiến 
nghị của Tổng Công đoàn, Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III, phông PTT, 
hồ sơ 4278, tr.l.

2. Viện Sừ học, Việt Nam - những sự kiện lịch sử 1975-2000, Sđd, tr.689.
3. Viện Sừ học, Việt Nam - những sự kiện lịch sứ 1975-2000, Sđd, tr.l 12.
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tiến tới giải quyết tranh chấp về biên giới lãnh thổ. Ngày 14-3-1979, 
Trung Quốc rút hết quân về nước1.

Hà Nội đã thành lập Đoàn Nguyễn Huệ để đi xây dựng tuyến 
phòng thủ. Từ 15 đến 30-3-1979, đã có 30.000 lượt người tham gia 
Đoàn Nguyễn Huệ đi xây dựng tuyến phòng thủ và phục vụ chiến đấu .

Từ ngày 28 đến 30-5-1979, kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa VI 
nghe báo cáo về tình hình chiến tranh bảo vệ lãnh thổ cùa Tổ quốc 
ờ biên giới phía Bắc, thông qua Nghị quyết về "Thắng lợi vĩ đại cùa 
hai cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và nhiệm vụ của nhân dân ta 
trước tình hình mới". Đàm phán cấp thứ trường ngoại giao Việt 
Nam - Trung Quốc diễn ra vòng 1 tại Hà Nội từ ngày 18-4-1979, và 
vòng 2 tại Bắc Kinh từ ngày 8-6-1979. Việt Nam đề nghị giải quyết 
các vấn đề biên giới lãnh thồ trên cơ sở tôn trọng đường biên giới 
lịch sừ do các hiệp ước Trung - Pháp năm 1887 và năm 1895 hoạch 
định. Phía Trung Quốc đua ra lập trường 8 điểm, yêu cầu Việt Nam 
công nhận Hoàng Sa, Trường Sa là của Trung Quốc, rút quân khỏi 
Trường Sa, thay đổi chính sách đối với Lào, Campuchia, nêu quan 
điểm của Trung Quốc về giải quyết vấn đề Campuchia. Các cuộc 
đàm phán chi đạt được thỏa thuận về việc trao trả người bị bắt. Đầu 
năm 1980 đàm phán ngừng lại3.

Ngày 20-6-1979, Bộ Ngoại giao ra Tuyên bố về vấn đề người 
Việt Nam chạy ra nước ngoài. Từ 28-6 đến 19-12-1979, đàm phán 
cấp thứ trưởng ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc vòng 2, họp tại 
Bắc Kinh. Qua 10 phiên họp, đàm phán chưa đạt được kết quả.

Ngày 7-8-1979, Bộ Ngoại giao Việt Nam lần nữa ra Tuyên bố 
khẳng định: "Quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa là lãnh thổ của

1. Ngoại giao Việt Nam 1945-2000, Sđd, tr.311.
2. Viện Sừ học, Việt Nam - những sự kiện lịch sử 1975-2000, Sđd, tr.689.
3. Ngoại giao Việt Nam 1945-2000, Sđd, tr.312.
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Việt Nam". Ngày 20-3-1980, Bộ Ngoại giao V iệt Nam công bố Bị 
vong lục về cuộc đàm phán Việt Nam - Trung Quốc.

Với thắng lợi của hai cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, Việt 
Nam đã bảo vệ được chủ quyền dân tộc và toàn vẹn lãnh thổ, tạo 
điều kiện để tiếp tục sụ nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội trên 
phạm vi cả nước. Đồng thời, Việt Nam cũng làm tròn nghĩa vụ 
quốc tế với nhân dân Campuchia và nhân dân Lào, tích cực góp 
phần bảo vệ độc lập dân tộc và hòa bình ở Đông Dương và Đông 
Nam Á.

Sau thắng lợi của cuộc chiến đấu bảo vệ lãnh thổ ở biên giới 
Tây Nam và biên giới phía Bắc, nhiệm vụ củng cố quốc phòng và 
an ninh càng được đẩy mạnh. Chiến công mới: tiêu diệt và làm tan 
rã đại bộ phận lực lượng phản động FULRO ở vùng Tây Nguyên, 
bắt gọn nhiều nhóm phản động, gián điệp, thám báo và làm phá sản 
âm mưu phá hoại của chúng, là thể hiện sự cảnh giác cao cùa quân 
và dân Việt Nam.

Trong hai ngày 26 và 27-5-1980, Hội nghị các tinh biên giới 
và miền núi phía Bắc đã họp bàn những biện pháp tăng cường 
sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn 
xã hội, củng cố các cơ sở, bảo vệ kinh tế, chống chiến tranh gián 
điệp và chiến tranh tâm lý của địch, v .v ... N hiều vị lãnh đạo cao 
cấp của Đảng và Nhà nước đã tham dự và chì đạo Hội nghị. Hình 
thức các địa phương trực tiếp giúp đỡ  nhau  để giải quyết khó 
khăn của các tỉnh biên giới đang được đặt ra. c ấ p  trên đã phân 
công Hải Phòng và Hải Hưng giúp Quảng Ninh; Hà Bắc giúp Lạng 
Sơn; Bắc Thái giúp Cao Bằng; Vĩnh Phú giúp Hoàng Liên Sơn; 
Thái Bình giúp Lai Châu; Hà Nam Ninh giúp Hà Tuyên; Hà Sơn 
Bình giúp Sơn L a1.

1. Vân kiện Đàng toàn tập, tập 41, Sđd, tr. 122.
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Chưưtìg II. T hực hiện kế hoạch 5 năm  lần thứ hai...

Ngày 26-8-1980, Bộ Ngoại giao Việt Nam công bố Bị vong lục 
vạch rõ thực chất cùa tình hình căng thăng đang diễn ra ở Đông 
Nam Á và con đường giải quyết vấn đê đó.

*

* *

Đánh giá một cách tổng quan lịch sử giai đoạn 1976-1980 cho 
thấy quá trình thực hiện kế hoạch nhà nước 5 năm 1976-1980 đã 
diễn ra trong nhiều biến động cùa tình hình chính trị, kinh tế, xã hội 
và đối ngoại.

Đây là giai đoạn lịch sừ Việt Nam hoàn thành việc thống nhất 
đất nước, giai đoạn cả nước cùng tiến hành chiến lược cách mạng 
xã hội chủ nghĩa, mà các biện pháp tiến hành gần như rập khuôn 
cách thức miền Bắc đã làm trước đó. Cơ cấu thành phần kinh tế của 
cả nước thay đổi. Việc đẩy nhanh quá trình cải tạo xã hội chủ nghĩa 
đối với kinh tế cá thể và tư nhân ở miền Nam đã nâng dần tỷ trọng 
cùa kinh tế quốc doanh, giảm dẩn tỷ trọng cùa kinh tế ngoài quốc 
doanh. Thành phần kinh tế tư nhân cá thể đã bị làm cho "teo tóp"1. 
Việc tổ chức quản lý kinh tế chuyển biến chậm, nhiều mặt trì trệ. 
Việc buộc phải chống lại hai cuộc chiến tranh để hảo vệ lãnh thổ à  
biên giới phía Tây Nam và phía Bắc trong hai năm 1978-1979 đã 
làm đất nước gặp nhiều khó khăn trong việc tái thiết và xây dựng 
sau khi thống nhất và phần nào làm kiệt quệ sức lực vốn không lấy 
gì làm dồi dào của nhân dân sau mấy chục năm chiến tranh. Quan 
hệ đối ngoại cũng nhiều mặt bị xấu đi. Hình ảnh một nước Việt 
Nam chiến thắng lẫy lừng từng làm nức lòng nhân dân yêu chuộng 
hòa bình trên toàn thế giới đã phần nào bị mờ nhạt, thậm chí bị 
nhiều nước vốn là bạn quay lưng lại.

1. Trần Văn Thọ (chù biên), Kinh tế Việt Nam 1955-2000. Tính toán mới, 
phân tích mới, Sđd, tr.204.
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Giai đoạn 1976-1980 cũng là giai đoạn khủng hoảng về mô 
hình phát triển, dấu hiệu khủng hoảng kinh tế - xã hội lộ diện ở hầu 
như mọi lĩnh vực, mọi vùng trên cả nước.

Tinh hình khùng hoảng đã dẫn tới một vài "đột phá" cả từ bên 
dưới lẫn từ bên trên mà mốc quan trọng là Hội nghị Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng lần thứ 6 (tháng 8 - 9/1979). Tưởng như "câu 
chuyện" thay đổi phương hướng đã bắt đầu: từ trên xuống dưới đã 
có những chuyển động cần thiết, đặc biệt là trên lĩnh vực kinh tế, 
nhưng rồi sự níu kéo của tư duy lỗi thời cùng những khó khăn đặc 
biệt trong giai đoạn đó đã làm chậm tất cả các bước đi, thậm chí có 
những bước thụt lùi, để đến gần hai năm sau mới có được bước đột 
phá thực sự vào nông nghiệp bằng Chi thị 100 (13-1-1981). Sau này, 
người ta vẫn coi giai đoạn này là một phần của "đêm trước" đổi mới.
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